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a hán tức A Da han (dịch âm từ Hếng Phạn - Arhat), 
đền chỉ nhà íu hành Phải giáo nguyên thủy đã đạt 
đến mật thành tựu rất cao. Có sách nói: một tín để Phật 
giáo tu hùnh, có thể đại đến bốn thành tựu ở mức độ cao 
thấp bhác nhau. Mỗi thành tựu được gọi là một “quả 0Ÿ”, 
tương tự như học bị ngày nay. Bốn quả tị ấy là: 

QUẢ VỊ THỨ NHẤT: Còn có tên gọi là Dự lưu quá 
(Srotopanna, địch dam là Tu đã hoàn), đạt được Sơ quỏ thì 
khi luận hồi sẽ hàng bị sa đạa uào cõi “ác thú” (tức là biển 
thành các loại súc sinh, ác quỷ). 

QUÁ VỊ THỨ HAI: Còn có lên gọi là Nhất mỗ quả 
(Sakrdògàmin, dịch âm là Tu đà hàm), đạt đển quá tị này 
‡thì chỉ còn một lần luân hồi sinh tủ. 

QUÁ VỊ THỨ HA: Còn có tên gọi là Bất hoàn quả 
(Anàgamin, dịch âm là A nạ hàm) đạt được quả ðị này thì 
không bao giờ trở lại “Dục giới”, mè sẽ được siêu sinh lên 
Thiên giới, 

QUÁ VỊ THỦ TH Càn aá tân gọi là A La hán quả, thụ 
được quả này, tức là các nghiệp xấu đã hết, muôn hạnh tròn 
đây, những gì đóng làm thì đã làm, những gì biện biệt đã 
biện biệt, oĩnh oiễn không đầu that chuyển thể để nhận quả 
khổ “sinh tủ luán hồi”. Người dạt được quả uị đó gọi là A 
La hán, gọt tắt là La hản 


Căn cứ tảo ghỉ chép trong quyến 4 của Thập tụng luật, 


khi Thích Ca còn tại thế, 600 dị đệ từ theo ngài nghe pháp, 
nhận sự chuyển đạo của Phải dược gọi là “500 La hán” 
Trong Phẩm 500 đệ tử được thụ ký - Kính Pháp Hoa cũng 
ghí tiệc Phái tổ đã từng thụ ký cho 500 La hán. Pháp trụ 
ký ghỉ: 16 La hón đều có trú địa, đêu có bộ hạ, từ 600 tới 
1.800 người, 600 La hán chi là một con số. Trong Xá Lợi 
Phất vấn kính có ghi chép, sau khi uua Phất Xa Mại Đa La 
hủy điệt Phải pháp thì có 500 bị La hán đúng ra khói phục 
Phát pháp. Trong Kinh Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản. 
khởi đo Trúc Pháp Hộ đời Táy Tần dịch lại có ght rằng, 
năm sưu khi Phật diệt độ, Tôn giả Ca Điếp cùng oới 600 uị 
Xu hán (500 Ty kheo) lần đầu tiên tổ chức kết lập kinh điển. 
Kết tập là âm dịch từ tiếng Phan - Sangiti nghĩa là chỉ uiệc 
biên soạn bình điển Phật giáo. Trang Phật gián Nam truyền 
cùng có truyền thuyết oê uiệc 500 bị La hán tham gia kết 
tập kứnh điển lần thứ tư tại Sri 1anka. Tóm lại, những uấn 
để có liên quan đến truyền thuyết õ00 La hán đa phản đều 
thấy trong kính Phải, nhưng không ghí rõ 0ê tên tuổi. 

500 La hán xuất hiện cào giai đoạn nào ở Trung Quốc? 
Sách Cao Tạng truyện quyến 12 cho biết, họ bắt đầu xuất 
hiện trên núi Thiên Thai, thời Đóng Tần. Đến thăi Ngũ 
Đại, tín nguõng sùng bái La hán mới thịnh hành. Năm đầu 
miễn hiệu Hiến Đức (954), thiên sư Đạo Tiêm được sự đồng 
ý của Ngô Việt Tiền Trung Ý oương dời 16 pho tượng đạt 
sĩ từ chân núi Lôi Phong đần chùa Tình Từ, dụng nhà đặt 
tượng 500 0‡ La hán. Niền hiệu Ứng Hy thử 2 đời oua Tổng 
Thái Tông (982), tạc ã16 pha tượng Da hán, đặt ở chủa trên 
núi Thiên Thai Trong thời gian ấy, nhiều chùa cũng xây 
dựng La hán dường hoặc La hán các. Danh họa Lý Công 
Lân cũng từng 0ẽ hình 00 La hàn. 

Nhắc đến tên gọi của 500 La hán, biện còn 9 bìa ghỉ 
chép lại: 


Bia thứ nhất: Sau bhi Trung Quốc giải phóng, phút hiện 
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ra trên sách động Bạch Long, núi Hải Tiên, huyện Nghỉ 
Sơn, tỉnh Quảng Tây, bia có tần gọi Cúng dàng Thích Ca 
Như Lai trụ thế thập bát Tòn giả ngũ bácb đại A La hán 
thanh hiệu, được khde ảo nam đầu niên hiệu Nguyên Phù 
đời Tổng (1098) ghi chép lên 18 La hán na 500 La lún 

Bia thứ hai: Có tên sọi Giang Âm Quân Cần Minh viên La 
hán tôn hiệu thạch, được khốc ào tháng 12 niên h Thiệu 
Hưng thử 4 (1134) đời Tổng. Bia do Cao Đạa Tế đời Nam 
Tống soạn, ghỉ tiệc đệ nhất La hán A Nha Kiều Trần Như 
có 500 tị La hản nguyên theo ông, đêu được ứng nghiện. 
Địa nay không còn nhưng được lưu trong hàm 43 của Giá 
Hưng tục tạng. Tượng 0O La hảđn được đếp ở các chùa thời 
cận đại, đều sử dụng tên được ghỉ chép trong bía đó. 


Cũng cần nói rõ rằng: Khi so sánh bia Ma Nhai ở động 
Bạch Long cới bia Viên Càn Mình, sự liệt bê tên hiệu à 
bày biện thứ tự các uị La hán của hai bìa là không hoàn 
toàn giống nhau. Bía trước tuy khếc sớm han bìa sau 36 
năm, nhường 0ì phát hiện rất muộn, cho nên, từ đời Tổng bề 
san, trong các chùa, miếu thời cận - hiện đạt đầu có Ea hán 
đường để thờ phụng 500 La hán, hoặc tranh uẽ 500 La hán, 
tất cá đều dụa sào bía Viên Càn Minh. 

Và hình tượng 500 La hún, nói chỉng có hai loại là tượng 
đắp tạng uà hình bã tạc. Tượng lỗ thường thấy trong chùa 
Phải, öị số lượng tượng quá nhiêu, không thế dụng chứa 
trong một Phật điện, nền thường tách La hán đường ra nơi 
thờ riêng. Dựng một La hán đường công phí rất lớn, cho 
nền, những chùa, nưiếu có 1a hán đường thường là niột 
đanh thủng lớn. Cúc tự tiên thời rạn đợi có ba hán đường 
mang lính tiều biểu như chùa Bích Vân ở Bắc Kinh, chùa 
Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quy Nguyên & Hán Dương... 
trong đỏ có rất nhiễu tác phẩm diệu khắc nổi tiếng, Điều 
thú bị là, đo số lương La hàn quá nhiều, có người đem hình 
tượng của mình cung tiền, để muôn đời được hưởng thụ 
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hương hỏa, trong số này có Hoàng để Càn Long. Pho thứ 
446 trong La hán đường chùa Bích Văn ở Bắc Ninh (có bài 
bị, có số hiều) được gọi là “Phú Tà Kiến tôn giả”. Vị La hún 
này thân giải Uuàng, đội mũ trụ, mác giúp, mang giày, hai 
tay đặt trên gối, hai mốt long lanh, thể hiện sự thoái tục, 
rời xa bụi trần. Đấy chính là oua Càn Long 0ì mình mà tô 
tạc tượng La hón. Tượng §00 oị La hén được tạo tác cuốt 
đời Thanh ở chúa Cung Trúc tỉnh Côn Minh thí cực kỳ sinh 
động, trong đó thậm chí có cả hình tượng Giêsu, tổ sư của 
Cơ Đốc gino. 

Những búc họa La hán nổi Hếng có liên quan cũng 
không íL Can cứ tảo thể loại, có thể phân làm hai loại 
hình là ẽ trên giấy lụa nà khác đó, uê giấy lụa là cơ sử 
đã khắc đá. Như tranh pẽ ã00 La hán của Hứa Tàng 
+ong đời Thanh, hiện lưu ở bảo tùng cố oậi Lô Sơn - Giang 
Tây. Tác phẩm này hiện còn 119 bửứe, được xếp nào hàng 
hiện oật cao cấp của quốc gia, vô cùng nổi tiếng, Gần đảy, 
Giang Tây Nhán dân xuất bản xã từng in ảnh xuút bản, 
đấy là sự thể hiện tiêu biểu trân gìiốy lụa. Tiêu biểu của 
khác đá như phù điêu 500 La hán được tạo tác bào năm 
Gia Khánh thú 4 (1798) đời Thanh ở chùa Thiên Trủ, phủ 
Thường Châu (nay là Thường Châu - Giang Tó). Các lượng 
này phỏng theo tranh ở chùa Tịnh Từ - Hàng Châu, do 
Tấn Lãng, Ngô Thụ Sơn khác chữ, Trì phủ Thường Châu 
la Hồ Quản Lan làm bài bạt, côn thác bản tượng thiếp 
Ha truyền, Nếm Quang Tự thứ 7 (1881) đời Thanh, Thích 
Tâm Nguyệt cho khác lại phiên bản chất liệu đá tại chùa 
Chúc Thánh ở Vệ Sơn, tình Hồ Nam uà bài hý tượng 500 
A La hán ở chùa Chúc Thánh của Bình Giang Lý Nguyên 
Đệ, bài tựa của Ngô Cẩm Chương, nay còn thác bản tượng 
thiếp lưu truyền. Hai hệ thác bản này là những tác phẩm 
điêu biểu cho khắc đá tượng 500 La hán. 


Quá trình Hún hóa nên Phát giáo, hình tượng Phát bà 


Bà tát đến đời Đường cơ bản đã được định hình, dân đản 
có xu hướng loại hình hóa. Trang sức cũng có nói đạc thù, 
khác biệt rất lớn so nởi thế tục. Truyền thuyết La han bắt 
đầu duợe lưu truyền từ dời Tiến (sách Pháp Trụ ký); do mặc 
của La hán lại được Hán hóa, so uới y phục của hòa thượng 
nói chung không có nét gì khác biệt, Tư liệu liền quan đến 
cuộc sống bình sinh cùng không còn nhiều. Những đặc điểm 
này đêu do các nghệ thuật gía khái quát nà sáng tạo nên, họ 
đã thể hiện được cúc dáng ué báo gầy, thấp cao, trễ già, đẹp 
xấu trên cơ sở cuộc sông bình sinh của các tị hòa thương, 
phái huy trí tông tượng cà sáng tạo các hình lượng La hán 
rất sinh động tẻ da dạng. Có thể nói, khi hình tượng ba 
hún mới uào Trung Quốc được thể hiện rất súth động ô cức 
tín đô Phát giáo, uà trong con mối của nghệ thuật gia, đây 
chính là sự phong phú trong nội dụng đề tài của hội họa 
điêu khếc Trung Quốc. 


Như trên đã trình bày, đanh hiệu 00 La hán, thực tế là 
sự sứng tạo của người Trung Quốc, tuy tó củn cú nào bình 
Phật nhưng chưa có ai nghiên cứu một cách tường lận, 
nên bến đã chưa được "ö ràng. Suy xét truy nguyên trong 
Đại Tạng kinh ti 500 La hán đầu có xuất xú, uà được uiết 
thành tiểu truyện, đây là những công trình oô cùng to lớn. 
Đương nhiên, hiện căn cử cào Đại Tạng oú Đại Tạng Kính 
dẫn giải để truy tìm nguồn gốc cũng có thể thu được nhiều 
điều. Nhưng trước kiểm tra sách dẫn, sau mới tìm đ Tạng 
kinh, kết hợp uới các tư liệu khác mà có được, nay biên tập 
lại cho căn nghĩa thêm mới, công trùnh mới trở nên 0ï đại. 
Hai tác giả đã không ngại khó khăn, hao tổn tâm lực để 
truy tìm làm rõ những can cứ tẻ cúc 0Ì ba hứn, piệc làm 
này thật đúng trún trọng. 

Theo Đại Tạng kinh, Phát pháp rộng lớn, chẳng gì không 
hàm chứa cúc giáo nghĩa của tông giáo bhúc, thu nạp cò cải 
tạo rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Trong quá trình phát 
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triển ba giai đoạn: Phát giáo là Nam truyền, Tạng truyền 0à 
Hán hóa đều ít nhiều dung hạp ái truyền thống. Như trong 
Tạng truyền, Phát giáa dung nhập oói các tôn giáo nguyên 
thủy bản địa (bản giáo), túc Phật giáo dụng hòa uào truyền 
thống uữn hóa bản địa cúa Trung Quốc rất rõ rệt. Trong 
quá trình luu truyền, Phát giáo có nhiều biển đổi phán chia 
thành nhiều tâng phái, giống nh sông Trường Giang hang 
trăm dòng cháy xuâi 0ê ha lưu, Kinh Phật thuyết pháp rất 
nhiều, sự hiểu biết oâ kính khác nhau chia ra cáa tông “Tiểu 
Thừa” nà "Đại Thưa". Sự ghỉ chép truyện kỷ, hành sự của 
các Phật, Bỏ tát, La hán... tuy còn nhiều mâu thuẫn nhưng 
đều là sự sáng tạo. Trên cơ sâ đó có thể nói rằng, dựa trên 
nhiều tư hộu phức tạp có thể chọn lựa, cái biển, thêm thất, 
để sáng tạo nên tác phẩm của mình, đó chính là đấu ấn 
riêng của (áe giá. Trong thời đạt phút triển ngày nay, quyển 
sách này tuy nhỏ nhưng có thể nghiên cứu 0È con người 
trong nghệ thuật Phật giáo, oà đưa ra những côn cử 0à tư 
liệu nhất định, đây cùng là ý đã của người biên dịch. Cuốn 
sách là công trình oiết lại chuyện xưa nê Phật giáo mà từ 
trước đến giờ chưa từng xuất hiện loại hình biên dịch này. 
Nö mạng một màu sếc mới tà chỉ những trí thúc cao móit 
xem trong nó tà hiểu được nó. Những at dọc súch này như 
ti theo điện báu núi Lính Thứu nhất định không được tay 
không mà oê. 
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TÒN GIẢ A NHÃ KIỀU TRÀN NHƯ 


Tất Đạt Đa (tức Phật tổ Thích Ca 
Mâu Ni), khi còn là thái tử con vua 
Tịnh Phạn, một lòng tìm đường giải 
thoát hết mọi khổ nạn của thế gian, 
thế là ngài bỏ nhà đi tu. Vua cha ngăn. 
trở không được, đãnh chiều theo ý 
nguyện của con, chọn năm người trong 
đám À Nhã Kiểu Trần Như cùng ngài 
cất bước ra đì. Ban đầu, bọn họ đều 
học hồi mật vị tu sĩ ni tiếng, chuyên 
tu khổ hạnh. Sau khi tu hành được 6 
năm, dụng nhan của Tất Đạt Đa trở 
nên tiểu tụy, thân hình gẩy gò, ngài 


Tân giỏ 4 Nhã 
Kiểu TrÃa Như. 


mới hiểu rằng, tu hành khổ hạnh là điều vô ích, liên bỏ đến 
bên sông tấm gội, lại uống sửa bò của cô gái chăn bò. Đám 
Á Nhà Kiều Trân Như nhận thấy Tất Đạt Đa đã bố tín niệm 
xưa kia, nên bỏ ngài mà đến nơi khác tiếp tục tu hành theo 
lôi khổ hạnh. Sau này, đưới gốc cây Bẻ đề, Tất Đạt Đa đã 
chứng ngộ được quả vị thượng thừa và trở thành Phật. Sau 
khi trở thành Phật, Thích Ca Mậu Ni tìm lại năm người 
đã từng theo mình tu hành, tuyên giảng về Phật pháp, đưa 
họ về con đường giác ngộ và trở thành đệ tử sớm nhất của 
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Phật. A Nhã Kiểu Trần Như là La hán đầu tiên trong số 600 
La hán. Ngài thể trạng béo tốt, thần thái trầm tĩnh, khoan 
thai, biểu hiện rõ là một vị uyên thâm giáo lý của Phật và 
có niềm tin kiên định. 


? 


TÔN GIÁ A NÊ LÂU 


Tức là Rô tát A Lâu. Vô Cực bảo 
tam muội hình, quyển hạ ghí, Phật 
tổ ä trong vườn trúc A Duyệt Kỳ cùng 
với 1.250 vị Tỳ kheo, 90 vạn Bồ tát. 
Vườn trúc khi đó tự nhiên mọc hoa 
Văn Đà Ban, mỗi bông đều có trăm 
vạn cánh, trên mỗi cánh có một vị 
Phật, trước mỗi vị Phật đầu có các 
vị Bồ tát xin Phật thuyết giảng các 
pháp. Khi Phật đang thuyết pháp thì 
mọi người đều đã được thành Phát và 

Tân giá À Mẻ lầu bay trên không trung cách mặt đất 30 
trượng, từ thân thể rơi xuống các loài 

hea và tỏa ra các mùi hương. A Lâu Bồ tát thấy thế bèn 
lấy vấn để “các bậc thượng nhân bay trong không trung, 
hoa và hương trên thân thể tỏa ra từ chỗ nào” để hỏi, Phật 
tổ vì Bỏ tát mà núi rõ ý nghĩa: “Giống như mảnh gấm vốn 
sạch sẽ, nhiễm phải năm sắc màu tươi, gấm vốn sạch sẽ, 
màu sắc cũng vậy. Nhân duyên giữa hai vật vốn đẹp đã 
thì màu sấc không nhiễm được gấm và ngược lại, vì nhân 
duyên thanh tịnh mà được phát sáng. Các vị Bỏ tát do thân 
tâm sạch sẽ nên toát lên mùi hương hoa, nhân duyên cũng 
tương tự như thế. Bả tát không ở trong hương hoa và hương 


la 


hoa cũng không ở trong Bỏ tát. Các bậc trời, người nếu cắt 
đứt đưặc vọng tưởng, khiến trí tuệ được khai mã giống như 
thấy nở hoa. Pháp của Phật cũng tựa như vậy". 


ỹ 


TÔN GIÁ HỮU HIỄN VÔ CẤU 


Tức Bê tát Vô Cấu Ủy Đức. Phật 
thường ran đạy cát vị Bê tát phải xa 
rửi những ưu phiền của thế tục, loại bỗ 
những tà niệm sản sinh ra tội lỗi, nương 
theo giới luật của Phật để tu hành giác 
ngộ, tìm đến giải thoát. Như thế mới 
xứng là tấm thân vô cấu (không bị bụi 
bám bần). Theo Đại phương quảng tam 
giới kimh, quyền thượng, quả vị của vị 
Bỏ tát này ở dưới các Bỏ tát Phỏ Hiền 
và Văn Thù, nhưng lại có được đây đủ 
lòng từ bí và công đúc của Phổ Hiển và 
Văn Thù. Bê tát có thể hiển hiện vẽ 


Tủn gúi Hữu Hiển Vú Cửa 


lượng công đức của thân và tướng trong các chùa Phát, không 
ngại mệt mỏi để nương về tất thảy các pháp của Phật. Nhãn 
quan của Bồ tát trong lắng không nơi nào là không thấy, lại 
có khả nắng trình hiện tất thầy các phép thân thông của Phật 
tổ. Ảnh sảng từ bi của ngài không nơi nàn không chiếu tới, 
cả kiếp quá khứ lẫn vị lai. Ngài tuy thị triển trí tuệ nơi muôn 
vật, nhưng lại không biểu thị cao ngạo, tâm tính thường yên 
lạng, tư đuy không rối loạn. Ngài lại hay hoàng dương Phật 
pháp trong cõi thế gian, dẫn đất chúng sình thoát khải biển 


khể sang bến bờ Cực lạc. 


. 
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TỒN GIẢ TU BẠT ĐÀ LA 


Cũng gọi là Tô ạt Dà La, hoặc Bạt 


® Đà, địch nghĩa chữ Hán là Thiện Hiển, 
là một học giá Bà La Môn ở thành Câu 

: Thỉ La, Ấn Độ. Khi Phật còn tại thế 

Ï có thu nhận một đệ tử cuối cùng, theo. 

K truyền thuyết, Tu Bạt Đà La đương thời 
đã 120 tuổi, tu hành các phép ngoại 

đạo công lực thâm hậu, đà đạt được 

|| năm phép thân thông gồm: Thiên nhãn 


cả 


s 


thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, 
Túc mệnh thông và Như ý thông. Nghe 
nói Phật sắp nhập Niết bàn ở trong 
rừng Ba La, ng vội vàng đến lễ bái, 
Phật biết ông sắp đến liên báo cho A Nan biết. Tu Bạt Đà được 
Á Nan dẫn đến trước giường Phật. Phật tuyên giảng yếu nghĩa 
của Bát đại nhân giác, ông liền chứng quả La hán. Tu Bạt Đà 
La là một người thông mính, trí tuệ, giác ngộ rất cao, tuổi tuy 
già nhưng lòng cầu đạo rất tha thiết. Tượng vẽ tay phải lay 
động, về mặt hiền lành, đó chính là khoảnh khấc thản thái khi 
ông đạt được cảnh giới tối eao trong Phật giáo. 


TỒN GIẢ GA LƯU ĐÀ DI 


Tân gi. Từ Hai Đà Lá 


Thi Phật còn tại thế, có chuyện về 6 vị tăng thường đánh 
mất uy nghỉ của nhà Phật, gọi là chuyện 6 vị Tỳ kheo. Phát 
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giáo có rất nhiều giới luật, nhân câu 
chuyện của 6 vị tăng này mà giới luật 
được chế định. Ca Lưu Đá Di là một 
trong 6 vị Tỳ kheo đó. Ông vốn là 
thầy đạy trong cung của Tất Đạt Đa, 
về sau theo học Phật tổ và giác ngộ. 
Ca Lưu địch nghĩa chữ Hán là Hắc 
Quang (ánh sáng đen). Đương thời, 
các vị tăng nhân đều đi khất thực để 
sống qua ngày, òng thường đi giáo hóa 
nhân duyên vào ban đêm. Một đêm, 
mây đen vần vũ, ông đến nhà một phụ 
nữ có chửa khất thực. Bỗng nhiên ánh chứp loè sáng muôn 
vật, phụ nữ nọ nhận thấy trước mắt mình là một con quỷ 
đen đúa, mới kinh sự hỏi: “Ngươi là quỷ phương nào?”. Ông 
trả lời: “Ta là đệ tử nhà Phật đến đây để khất thực”. Sau 
đó, ông bị chửi máng đuổi đi. Người phụ nữ vì kinh sợ mà 
bị trụy thai. Thích Ca sau khi biết chuyện liền chế định giới 
loạt để quy định kế xuất gia mỗi ngày chỉ được đi khất thực 
và ăn một lần vào giữa trưa, sau buổi trưa không được ăn, 
trước khi ăn không được đến nhà thí chủ khất thực để tránh 
phát sinh những chuyên đáng buồn tương tự như trên. Ca 
lau Đà Di là mật trong những đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
có đẩy đủ lý luận Phật học. 


Tản gui Cụ Lư Đi đi 


TÔN GIẢ VĂN THANH ĐẮC QUÁ 


Tôn giả Văn Thanh Đấc Quả nổi danh nhờ đức. Địa Trị 
luận núi rằng: “Ngài nghe âm thanh mà thông đạt cho nên 


gọi là Văn Thanh". Đại Thừa nghĩa 
chương, quyển 17 thì viết: "Nghe lời 
Như Lai thuyết giáo mà ngộ giải cho 
nên gọi là Văn Thanh”. Tôn giả Văn 
Thanh Đác Quả là đệ tử của Thích 
Ca, thường theo phụ tá, nghe Phật tổ 
thuyết pháp vỏ thượng, khoát nhiễền 
rà ngộ nhập nghĩa lý của Tứ đế, cắt 
đứt nghĩ hoặc, chứng được quả Á La 
hán, nhập vào cảnh giới Niết bàn bất, 
sinh bất diệt. 
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TỒN GIÁ CHIẾN ĐÀN TẠNG VƯƠNG 


đêm go Văn Thành Đác: Quái 


Còn gọi là Chiên Đàn Nật Tra, là 
quốc vương nước Nguyệt Chi. Sau khi 
Phật nhập diệt 600 năm, có đại sư 
theo Phật giáo Đại Thừa là Mã Minh 
giảng pháp ở thành Hoa Thị nước Ma 
Riệt (cố Ấn Đệ) về cái khổ, về tính 
không, về vô ngã, lại cho phổ nhạc 
Phật giáo tiết luật thanh nhà, âm 
điệu êm ái, khiến cho đại chúng nghe 
pháp mà quy y Phát, trong thành có 
tới 500 người xuống tóc xuất gia. Quôe 
vương lo lắng, cứ thế này thì đất nước 
chỉ còn đất không có dân nên cấm 
Mã Minh tuyên giảng Phật pháp, 
điễn tấu âm nhạc Phật giáo. Không lâu, vua nước Nguyệt 
Chỉ là Chiên Đàn Tạng Vương xuất binh đánh bại nước Ma 


Tin già Chiên Đùn 
Tang Vuemg 
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Miệu. Vua nước Ma Kiệt đem đại sư Mã Minh, bát ăn của 
Phật cùng nhiều vàng bạc hiến dâng cho Chiên Đàn Tạng 
Xương. Chiên Đàn Tạng Vương rút bình đern theo Mã Minh 
trở về đất nước. Mã Minh ở nước Nguyệt Chi đã đem lại 
nhiều thiện nghiệp cho đân chúng, rất nhiều thần đân của 
Chiên Đàn Tạng Vương đã quy y theo Phật giáo, Phật giáo 
thịnh hành ở nước Nguyệt Chỉ. Chiên Đàn Tạng Vương là 
một vị hộ pháp hưng khởi đạo Phát, được liệt vào Tôn giả 
hàng thứ 7. 


TÔN GIẢ THỊ TRÀNG VÔ CẤU 


Dựa vào đức hạnh mà lập đanh. 
Tràng, tiếng Phạn gọi là Đà phọc nhã, 
còn gọi là Hứa đô, là một loại trang 
sức lụa nhiều màu trên đầu cây gậy 
tre, nói chung là được lập nên từ trước 


thời Phật, ghi chép để suy xét chúng Uf II 

sinh, chế phục các ma quỷ. Tôn giả J \ - 
Thí Tràng Vô Cấu quy y Phật pháp, G75) 
tôn sùng Phát Đà, đc biệt, ông đã đề MẠI 
xướng xây dựng một tràng để biểu dạt | 2À 


sự tán tụng pháp lực vô biên. Ông là 
người tu hành khổ hạnh, giữ giới luật 
cẩn thận, đạt tới cảnh giới thanh tịnh 
mà không nhiễm bụi bẩn, chứng nhận được quả A La hán, 


tần gi Thí Tháng Vỏ Cấu 


TÔN GIÁ KIỂU PHAN BÁT ĐÈ 


Còn gọi là Kiều Phạn Ba Đề, Ca 
Phan Ba Đẻ, Ngưu Tích Tỳ kheo. Ông 
là một trong mười đại đệ tử của Phật 
tổ. Khi Tôn giả qua đời đã để lại mật 
hạt gạo, sau đó có rất nhiều lúa gạo rơi 
trên mặt đất, ông bị phạt 600 lần vãng 
sinh làm trâu bò, để làm lại những gì 
đã mất mái. Sau này, ông bái Xá Lợi 
Phất làm thầy, học tính thông Phật 
pháp, cư trú tại vườn Nẽ Lợi Xa Thụ 
trên tầng trời. Sau khi Thích Ca Mâu 

Tân gớ Kiếu Phạa hài bé — MNÌ nhập Niết bàn, Ca Diếp kết tập 
tam tạng, không ai có thể kết tập Tỳ 
Ni tạng. Kinh dâng lên, Ca Diếp phái người đến tầng trời 
mời Kiểu Phạn. Kiểu Phạn nghe Thích Ca nhập Niết bàn, 
Xá Lợi Phất cũng mất, vò cùng buồn bã, nên quyết, định ra 
đi vì Thích Ca và ân sư. Thế là ông nhấm mắt thiển định, 
theo đó mà hồn bay lên, đưa tay nắm lấy mặt trời, mặt 
trăng, toàn chân tổa hào quang, sau đó dụng tâm thiêu thân, 
thân chảy ra thành 4 đồng nước, chẩy xuống bên thân Ca 
Diếp, chuyển thành 4 câu kệ, biểu thị nếu ông cùng truy cầu 
theo Thế tôn mà đi. Lại có truyền thuyết, kiếp trước Kiểu 
Phạn là chìm nhạn, do cúng dàng Phạn vương mà có công 
đức, đời nay chuyển sinh làm I.a hán. 
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TÔN GIẢ NHÂN ĐÀ ĐẮC TUỆ 


Trong kinh điển Phật giáo, Nhân 
Đà La gọi tất là Nhân Đà, chính là 
vị La hán này. Kinh điển Phật, giáo 
ghi chép khá nhiều về âng, như PÖiê 
Phạn ngữ, quyền thứ nhất nói: “Nhân 
Đà Đạt Bê tát cũng gọi là Nhân Đà La 
Đạt Đa". Theo các sách như Cảnh Đức 
truyền đăng lục, Truyền pháp chính 
tông hý,.. từ khi Phật tổ giao phó 
chính pháp nhãn tạng cho Ma Ha Ca 
Diếp, đời đời truyền thừa, tới tổ thứ 24 
ð Tây Thiên là Tên giả Sư Tủ. Tôn giả Tân giì Nhận Đã Đức Tuê 
Sư Tử giao phó pháp tạng cho tổ thứ 25 
là Bà Xá Tư Đa, cùng đề ra một tổ là Đạt Ma Đạt. Đạt Ma 
Đạt lại có hai đệ tử, Nhân Đà La là một vị. Lại có thuyết Đạt 
Ma Đạt là người nước Kế Tân. Sau khi Tôn giả Sư Tứ bị hại, 
bèn đến cửa núi Tượng Bạch ẩn cư tu hành, tuổi thọ rất cao, 
Nhân Đà La luôn hầu trực bên cạnh. Nhân Đà La có 4 đỹ tử 
nổi danh là Đạt Ma Thi Lợi Đã, Na Ca Nan Đã, Phá Lâu Cầu 
Đa La, Bà La Bà Đề. Nhân Đà La tuy chưa được liệt vào đích 
hệ truyền pháp trong Thiển tông, nhưng rất được kính trọng. 
“Tuệ” trong Phật giáo chỉ hai nghĩa rộng và hẹp. Nghĩa rộng 
là chỉ trí tuệ, nghĩa hẹp là “đối với pháp thì có sự tuyển chọn”. 
Người đã tu đạt cánh giới của “Tuệ” đương nhiên là roật vị cao 
tăng vô cùng tôn kính. 
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TÔN GIÁ CA NA HÀNH NA 


Tôn giả Ca Na là đệ tứ hàng Thanh 
văn của Phật tổ Thích Ca Màu Niì. Hàm 
nghĩa của “Hành Na" là "các pháp học 
trong nghịch cảnh không được, không 
mất, không đến, không đi, tâm thần an 
trụ mà không gì khuynh động”, Ông có 
đầy đủ các phẩm đức trên cho riền gọi là 
Ca Na Hành Na. Theo Xơ Lợi Phất uấn 
binh thì Tòn giả Ca Na khi còn là Tỳ 
kheo ra ngoài hóa duyên, đi tới xóm Đại 
Lâm, vừa lúc khí hậu thay đối, rét buốt 
vô cùng, loài chim thú bị lạnh mà chết 

Tên giả Cụ Nu Hành Nai rất nhiều. Ca Na trong khi khó khăn 
được dân thôn cho một chiếc áo rết, 
trong vẫn mặc cà sa, ngoài thì mặc áa bông, vì vậy rnà không 
bị chết cóng. Giới luật nhà Phật rất nghiêm mật, kế xuất, gia 
đều phải mặc cà sa, đầu trọc không đội mũ, nếu không thì sẽ ví 
phạm giới luật. Tân giả trong lúc khó khăn biết chọn cái này, 
biết bỗ cái kia, ty tạm thài mặc án thế tục để chống rét, nhưng 
tín ngưỡng trong lồng đối với Phật giáo lại không raảy may đao 
động, nên được coi là người trí tuệ. 


lò 


TỒN GIÁ BÀ TÔ BÀN ĐẬU 


Cũng gọi là Bà Xô Bàn Đậu, Bà Tô Bàn Đà, Phạp Tô 
Bàn Đô, dịch ý là Thiên Thân, Thế Thân. Tương truyền, 
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ông là em của Thiến Đế cho nền gọi 
là Thiên Thân (người thân của trời), 
Ông là người nước Phú Lâu Sa Phú La 
(phía Bắc Ấn Đội, sống vào khoảng 
thế kỷ 6. Ban đầu, ông đến vùng Tát 
Bộ Đa nước Á Du Xa xuất gia, nghiên 
cửu và tu tập hệ phái Tiểu Thừa. Sau 
khi thông hiểu bộ sách Đại 7ÿ Bà §œ 
luận, ông thuyết giảng cho mọi người, 
sau mỗi ngày đều làm một bài kệ, 
tổng cộng 600 bài, đóng thành tập 
Câu Xá luận. Ảnh của Tôn giả là AÁ 
Tăng Già (Bồ tát Vô Trước, tức là Tàn 
giả A Tăng Già thứ 318) là một học giả theo hệ phái Đại 
Thừa, thấy em “hoăng dương Tiểu Thừa mà che khuất đạo 
lớn”, trong lòng ông rất ưu lo, liền hiện ra thân bệnh tật 
mà nói: “Tội nhà ngươi quá sâu đày, ta vì ngươi mà chữa”. 
Bà Tô Bàn Đậu cho rằng, đây chẳng qua là lỗi thuyết giảng 
nời. đấu luốt, siêo chuẩn bị cất đức đấu luat/¿A "Tang Ga 
thấy vậy liên nói: “Nhà ngươi lấy đầu lưỡi để phi báng Đại 
Thừa, thì cũng có thể lấy đầu lưỡi để tán dương Đại Thừa”. 
Bà Tô Bàn Đậu liền soạn ra bộ Duy Thúc luận, cả thảy 500 
bộ để hoằng dương yếu nghĩa của Đại Thừa, người đời gọi 
là “Phiên bộ luận chủ”. Ông thọ 8Ố tuổi; đời sau gọi là Bồ 
tát Thế Thần. 


Tủn giá hà Tả làn Đặu 


lồ 
TỒN GIẢ PHÁP GIỚI TỨ LẠC 


Tức là Tuệ Tư, tổ sư đời thứ hai của Thiên Thai Tông. 
Chủ trương tuần tự (phẩm An lạc hạnh - Kinh Pháp Hoa) 


-ế” 2t 


tức thể hiện: thân an lạc hạnh, khẩu 
an lạc hạnh, ý an lạc hạnh, thệ an lạc 
hạnh. Tên giả họ Lý, người Thượng 
8ái - Vù Tân - Hà Nam. Từ nhỏ, ông 
thích đọc Kinh Pháp Họa, từng mộng 
được Phố Hiền Bồ tát xoa đầu thụ 
giới, ở nơi đỉnh đầu mọc ra một khối 
thịt, 16 tuổi ông xuất gia, lòng từ bỉ 
trí tuệ thường hơn chúng lăng, tuân 
theo giới luật của Phật giáo cố truyền, 
mỗi ngày chỉ ăn một lần, bình tâm 
sống trong không gian tịch mịch của 
chùa viện, lắng tâm tu thiển để giác ngộ đạo lán. Về sau, 
ông theo vị tổ thứ nhất của Thiên Thai Tông là thiên sư Tuệ 
Văn, được trao cho pháp tâm lớn, lãnh hội được yếu nghĩa 
của Kinh Pháp Hoa, đồng thời trở thành vì tổ thứ hai của 
“Thiên Thai Tông. Khoảng những năm Thiên Bảo đời Tế 
(650-560), ông đưa đệ tử đi chơi phương Nam, gặp lúc Lương 
Nguyên đế dấy cơn binh lửa, một đải Giang Nam không 
được yên ổn, do đó sư tạm thời trú chân ở núi Quang Châu, 
Đại Tô (linh Hà Nam). Nhiều người hâm mộ tên tuổi ông 
không tiếc đường xa đến học, môn đỗ ngày một nhiều..Nãm 
thứ 2 niên hiệu Quang Đại nhà Trần (568), ông đưa môn 
đê về ở núi Nam Nhạc Hành Sơn, trong núi thường hiện 
va điểm lành. Tương truyền, có mấy vị tiên đồng chắp tay 
đứng hấu. Trắn Tuyên để cũng nhiều lần sai sứ đến thăm 
ông. Năm thứ 9 niên hiệu Thái Kiến (577), sư nói với đám 
đệ tử rằng: “Phật đến đón ta". Sau đó, ông ngồi ngay ngắn 
mà hóa, thọ 64 tuổi 


ía Phín Giữ đứ Lá 
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TỒN GIÁ UU LÂU TÂN LOA 


Còn gọi là Ưu Lâu Tần Doanh Ca 
Diếp, Ưu Lê Tản Loa Ca Diếp,... Ông là 
người nước Ma Kiệt Đà ở trung Ăn Đạ. 
Hạ Ca Diếp, ý nghĩa là chứa ánh sáng, 
cú nguồn gồc từ truyền thuyết. Ngày 
xưa, có vị tiên thân mình tỏa hào quang, 
thường ngậm ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng. Ưu Lâu Tân Loa ý nghĩa là cây, 
quả, có thuyết nói là nhân trong rừng 
cây, tên ông được gọi theo quả hạnh tu 
chứng được, có thuyết lại nói, trong ngực 
ông có đáng như hình cây cá quả nên 
gọi tên như vậy. Lu Lâu Tần Loa vốn là 
một luận sư ngoại đạo, có 500 đệ tử, đối với oai vọng của Thích 
Ca thì cực ghen ghét, bèn cùng hai người em (Tôn giả Ca Da 
Ca Diếp thứ 26 và Na Đề Da Diệp thứ 16) lập mưa dẫn Phật 
Đà vào hang có rắn độc. Rấn độc sợ pháp lực của Phật Đà mà 
không đám làm hại. Anh em nhà Uu Lâu Tản Loa biết Phật, 
pháp uy nghi, bàn đốc xuất đệ từ quy y. Ngài cớ nhiệt tâm cúng 
dàng Tăng già, được gại là "súng dàng đệ nhất” 


R 


TÔN GIÁ PHẬT ĐÀ MẬT ĐA 


trán gì Lá Lầu Tấn Loa 


Là một thiển sư nổi tiếng của Ấn Độ, soạn bộ Ngữ môn 
thiền kinh yếu dụng pháp. Nhận thấy tọa thiền có 5 phương 


“ %. 


Tin gà Phật Đa Air Da 


pháp tu luyện, thứ nhất là An ban, thứ hai 
là Bất tịnh, thứ ba là Từ tàm. thứ bến là 
Quán đuyên, thứ năm là Niệm Phật, khi 
đạy đỗ môn đề, ông căn cứ vào đặc điểm 
của từng người mà có phương pháp truyền 
thụ cách tụ hành bợp lý. Những người lâm 
tư rối loạn, dạy phép Án ban; người tham 
luyến ái thế gian thì dạy họ phóp Bất tịnh; 
đối với người nóng nảy thì dạy họ phép 
Từ tâm; đối với những người tham lam thì 
dạy họ phép Quán duyên; đối với người 
trầm cảm thì đạy họ phép Niệm Phật. Tọa 


thiên là cách tu hành của Phật Đà Mật Đa. Ngoài việc tụ thiền 
thường ngày thì cách tiếp người, đãi vật cũng phải tùy từng lúc 
mà áp đụng phương pháp tư đuy hợp lý để điều chỉnh bản thân, 
đưa họ trở về với giao lý nhà Phật, ngoài ra cũng cản có sự trợ 
lực của tọa thiển để sớm được chứng quả. 


TÔN GIÁ NA ĐỀ CA DIỆP 


Còn gọi Nại Để Ca Diếp Ba, người 
nước Ma Kiệt Đà. Họ Ca Diếp nghĩa là 
uống ánh sáng. Na Để là tên sông, vì đắc 
đạo bên sông nên ông có tèn này. Ông 
vốn là người tù hành ngoại đạo, thu nạp 
được B00 đệ tử, cùng với hai người anh 
(là Tên giá Ủu Lâu Tản Loa thứ 14 và 
Tôn giá Già Gia Già Diếp thứ lồi bàn 
mưu hãm hại Thích Ca nhưng không 
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thành. Sau đó biết rằng Phật pháp quá vộng lớn, ông đem 


theo các đệ tử đốc lòng quy y. 


Ứ/ 


TỒN GIẢ NA ĐIỄN LA MỤC 


Còn gọi là Na La Diện Quật, Phật 
quá khứ, là tiền thân của Đức Phật 
“Thích Ca, mở rộng giáo pháp làm lợi 
chúng sinh, công đứe lớn laa, sau khi 
nhập Niết bàn được an trú trong tháp 
trụ trì. Theo Đại Phương Quảng Phát 
Hoa Nghiêm kính tùy sơ điền nghĩa 
so, quyền 77: Thích Ca từng nói với 
các đệ tử rằng, Na Diên La Mục ở 
tháp trụ trì của chư Phát thời quá 
khứ, ông là hiện thản của Phát hiện 
tại, Bồ tát, là nơi nương về của các 
đệ tử. Những Bê tát của quá khứ đều 


Tên giả Nà Điện Ta Mặc 


hết lòng bảo vệ tháp của chư Phật, nay chúng ta phải cung 
kính cúng dâng, không cứ gì là hiện tại hay tương lai, đệ 
tử của ta và đệ tử của các đệ tử đều phải lấy tháp này làm 
nơi nương náu, đốc sức cúng dàng, làm như vậy mới có thể 
giữ gìn được gìáo pháp của chư Phát. Na Diên La Mục được 
đựng tháp khắp trong thiên hạ. Đó cũng chính là nơi cư trú 
của đẻ tử bốn phương, để hoằng đương giáo pháp, truyền 
bá giáo nghĩa, giống như mưa pháp tưới khắp, tràn ngập 


thế gian. 


TỒN GIÁ PHẬT ĐÀ NAN DẺ 


Ông ]à người nước Ca Ma La - Ấn Độ, 
họ Như Cù Đàm, trên đình đầu mọc một. 
u thịt, giỏi biện luận, được Thiền tông 
tôn là tổ thứ 8 trong 28 tổ của Táy Thiên. 
Củnh Đức truyền đăng lục ghi, tổ thứ 7 là 
Phạt Tô Mật Đa đi thuyết pháp, Phật Đà 
Nan Đề muến được cùng ông bàn luận 
về giáo nghĩa nhà Phật. Phạt Tô Mật Đa 
nói: “Kẻ nhân tham gia tranh luận là bất, 
nghĩa, có nghĩa là không tranh luận, nếu 
cứ chăm chấm vào việc luận nghĩa thì 

Tên qa Phật Đã kan Để rốt cục chẳng phải luận nghĩa”. Phật Đà 
Nân Đề nghe xong vô cùng khâm phục, 
ông nói, “Tôi muốn học đạo để tận hướng vị của mưa lành, sương 
ngọt”. Phạt Tô Mật Đa liền thụ giới cho ông rồi giao lại chính 
pháp nhãn tạng. Phật Đà Nan Đề đã thụ giáo xuất gia, bèn cùng 
đệ tử bốn phương mở rộng Phật pháp. Khi tới nhà Tỳ Xá la ở 
kinh thành nước Đề Già, thấy ánh sáng từ trong nhà phát lèn, 
ông biết rằng trong đó cú bậc thánh nhân, hiên đến tỏ lòng muốn 
gặp. Chủ nhà liên cho con xuất gia theo ông và trở thành Phục 
Đà Mật Đa. Phật Đà Nan Đê lại đem chính pháp nhãn Lạng nhỏ 
gửi cho Phục Đà Mật Đa và nói: “Hư không vốn chẳng eó trong 
ngoài, tâm pháp cùng như vậy, nếu hiểu lẽ hư không, thì đạt lý 
Chân như”. Phục Đà Mật Đa sau làm bài kệ tán rằng, “Thấy ta 
trong thiền tổ, xếp hàng thứ tám, hóa pháp vô lượng cho chúng 
sinh, thực là một La hán”. Lúc đó Phật Đà Nan Đã bỗng hiện 
rò thần, sau lại Lrở và bán dạng cũ, tọa Thiển ngay ngắn về cõi 
Niết bàn. Bau khi viên tịch, các đệ tử đưa ông vào tháp an táng 
toàn thân. 


2p CN. 


lLÌ 
TÔN GIÁ MẠT ĐIỄN ĐỂ CA 


Ông là tổ thứ ba được Phật tổ giao 
pháp tạng. Khi Thích Ca còn tại thế, 
ngài nói với A Nan rằng: Sau khi ta 
tịch diệt 50 năm, sẽ có một người tên 
là Mạt Điền Để Ca người nước Kế Tân 
sẽ thay ta mở rộng đao pháp. Phật 
tịch diệt 50 năm, À Nan cũng sấp 
nhập Niết bàn, mặt đất chấn động đữ 
đội, đúng lúc đó có một vị tiên cùng 
với 500 môn đó của A Nan vươt gió 
bay đến. A Nan liên truyền pháp ho L7 —— 
Mạt Điền Để Ca, khiến ông đạt được — Tểoà Mớ hưu 
sáu phép thần thông, có đủ 8 loại giải 
thoát, giữ gìn giáo lý Phật tổ để lại. Khi nghe xong lời A 
Nan, Mạt Điền Để Ca lòng rất vui về, liền trở về Kế Tân 
hoằng đương Phật giáo, dùng phép thần thông hàng phục 
Long vương, Long vương bèn nhường lại long cung cho ông. 
Từ đó, cả nước đi theo Phật giáo. Sau khi Thích Tôn về trời, 
tín để khắp thế gian đều một lòng hướng về Thế Tân. Mạt 
Điển Để a liên dùng phép thần thòng đưa thợ giỏi lên trời 
Đâu Suất gặp Phật tổ, gặp được hình đáng dung mạo của 
Phật bổ liên trở về tạc tượng Phật, sau ba lần lên trời, việc 
tạc tượng của người thợ đỏ đã hoàn thành. Và cùng từ đây, 
khấp các tự viện trong dân gian đều tạc tượng hoặc vẽ hình 
Phật tổ và các đấng tôn giả để phụng thờ. 


?0 
TỒN GIÁ NAN ĐÀ ĐA HÓA 


Nan Đà hay cồn gọi là Na Dạc Ca, 
nghĩa là vưi vẻ. Ông còn có eác bên 
khác là Mục Ngưu, hay Mục Ngưu Nan 
Đà. Có ý kiến cho rằng, ông từng hỏi 
Phật về 1L truyện thả trâu, và biết 
được Phật có đầy đủ Nhất Thiết trí, 
liên xuất gia, chứng quá La hán. Nan 
Đà rất thông mĩnh, tiếng nói trong 
trẻo. Theo Căn bản luật thì Đức Phật 
sai Nan Đà thuyết pháp cho Tỳ kheo 
0i, trong đó có 600 Tỳ kheo ni sau khi 

Tân giú Nhan Đá Ha Thu nghe thuyết pháp chứng được quả A 
La hán. Sách Tat Ba Đa luận còn nói 
rô tiến nhân duyền của Nan Đà và 500 Tỳ khao ni; “Đức 
Phật xưa xuất hiện trên thế gian vì chúng sinh mà thuyết, 
pháp. Rhi Phật nhập tịch, có vị vua đựng tháp Ngưu đầu 
Chiên đàn, rất trang nghiêm: Vị vua cá 500 phu nhân, cúng 
đàng xây tháp này và đều phát nguyện rằng: “Nguyện tất 
cả những ai sau này theo vua đều được giải thoát”. Vị vua 
đó nay là Nan Đà; 500 vị phu nhân nay chính là 500 Tỳ 
kheo n¡, Bản nguyện nhân duyên xưa ứng nghiệm từ Nan 
Đà mà được giải thoát, Tân giả Nan Đà thường thuyết 
pháp bằng âm thanh trong trẻo, mà hoá độ cho tất thầy 
chủng sinh 


LÀÌ 


TỒN GIÁ ƯU BA CÚC ĐA 


Còn gọi là Ưu Bà Cấp Đa, Ưu Ba 
Quật Đa... nghĩa là bảo vệ bên cạnh, 
bảo vệ kín đáo. Ông là người sống vào 
thế kỷ 3 TƠN, là vị tổ thứ 5 được Phật. 
truyền pháp tạng. Theo A Dục Vương 
hình, quyển 8, khi Đức Phật tại thế có 
đoán rằng: “Sau khi ta phập tịch 100 
năm, sẽ có vị Tỳ kheo tèn là Ưu Ba Cúc 
Đa kế thừa Phật pháp". Đấn lúc đá, LÍu 
Ba Cúc Đa giáng thế, Ông là cơn của 
thương nhân Mạt Đỗ La, được sự đạy  —————— 
đỗ của Thương Na Hùa Tụ, diệt hết lòng T4: tà 0 đi 
Ác, tu đường thiện tâm, sau khi tu hành 
được 7 ngày 7 đêm, thì ác tâm tiêu tan, thiện tâm tròn đầy. Sư 
phụ lại giảng Tứ Thánh đế cho ông, nghe xong ông tự nhiên 
đấc đạo và trở thành vị tổ thứ 5. Sau khi thừa hưởng giáo pháp, 
trong lúc A Dục vương còn tại vị, ông đốc hết lòng mở rộng đạo 
pháp xin Uu Ba Cúc Đa đến thành Hoa Thị tham bái thánh 
tích của Thích Ca, và xây tự viên Na La Bạt Lị ở núi H#ù Lưu 
Mạn Đỏ. A Dục vương hết lòng giúp đờ, lúc nãy Phật giáo cực 
thịnh hành. Giái Phật giáo cho rằng, trí tuệ của Uu Ba Cức Đa 
rất cao, đóng góp của ông với Phật giáo không thể kể hết. Công 
đức đó sánh ngang hàng cùng Đức Phật, chỉ có điều thân tướng 
của ông không băng Đức Phật mà thôi. Vì vậy, người ta tôn ông 
là ông Phật không tướng (vô tướng Phật). 


22 


TỒN GIẢ TĂNG CA GIA XÁ 


Tăng Ơa Gia Xá nghĩa là nhiều 
người ca tụng. Ông là vị sư biện luận 
giải ở nước Ca Thấp Di La - nhía bắc 
Ấn Độ. Theo sách Nhân Minh nhân 
chính lý luận hậu tự, Nhân Minh 
Nhân chính lý luận só, quyền 1: Pháp 
sư Huyền Trang không ngại van đậm 
xa xôi đi tìm Phật pháp thời Đường, 
khi đến nước Ca Thấp Di La có gặp 
Tang Ca Gia Xá và ử chùa Pháp Cứu 
Luận Sư. Tăng Ea Gia Xá rất khen 

Tản giá làng Cứ Giá Xả ngơi sự tu đường và trí tuệ của Huyền 

Trang, liền hết lòng giúp đỡ Huyền 

Trang về Nhân Minh luận và giảng giải đạo pháp, khiến 

cho những nghi hoặc trong làng Huyền Trang đều được hóa 
giải hết. 


?3 


TỒN GIÁ GIÁO THUYẾT THƯỜNG TRỤ 


Ông chủ trương theo Phật giáo Đại Thừa, tức người tu 
hành ngoài con đường giải thoát bản thân còn mở rộng 
từ bị, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, “Chính 
nghiệp” là phương pháp tu hành thứ 4 trong Bát chính 
đạo, tức người tù hành Phật pháp không bỏ qua cơ hội giáo 
hóa tất cả chúng sinh. giúp họ xa rời khổ não, quy y Phật 
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giáo, trở về thế giới cực lạc. Theo Hoz 
Nghiêm kính Thám huyền ký, quyền 
12, Người thuyết pháp và người được 
thuyết pháp phải eó làng từ bi làm lại 
cho muôn vật và chúng sinh, không để 
chúng sinh sa vào cơn đường thế tục 
phiên náo, lập chí cất ä việc dựa vào 
trí tuệ của mình mà ngộ được chứng 
quả. Vì thế, ngài thường trụ ở thế 
gian, giảng pháp cho mọi nhã. Ngài 
chính là người luôn ở trên thế gian để 
thuyết pháp. 


Tin giá Giả Phuyết Tường T0 


LÁ 


TÔN GIẢ THƯỜNG NA HÒA TU 


Hay còn gọi là Thương Nặc Ca Phọc 

Ba. Ông là người Ma Đột La, Ấn Độ; 
họ Tỳ Xá Đa, là đệ tử của A Nan, được 
Thiển tâng tên là vị tổ thứ 3 trong 28 
tổ Tây Thiên. Có ý kiến cho răng, xưa 
Phật tổ hành hóa, gặp một rừng cây 
xanh, cành lá tươi tốt, liên nói với À 

| Nan rằng: “8au khi ta nhập tịch 100 
năm, sẽ có một Tỳ kheo là Thương 
Na Hòa Tu ở vùng đất đó làm chuyển 
động pháp luân”. Đúng 100 năm sau, 
Tấn má Phương NaHoe 7. điểu này được ứng nghiệm. Khi À 
Nan sắp nhập tịch, ông liền truyền 

lại chính pháp nhãn tạng cho Thương Na Hàa Tu. Theo 
tiếng Phạn, Thương Na có nghĩa là áo vải. Theo Phật thoại, 


Thương Na Ilòa Tụ mặc quần áo kết từ cây có, vào ngày 
không an cư thường bố thí cho chúng tăng, “lấy phúc lực đó 
mà 500 thân vào địp ám sinh ăm thường mặc y phục này, 
thân nay được sinh ra từ thai. Khi thản lớn đản thì quần 
áo cũng tự rộng ra. Tới khi Á Nan cho xuất. gia, thì y phục 
biến thành Pháp phục. Lại thụ đầy đủ giới, và trở thành 
Cửu điều Tầng giả đế”. Sau khi xuất gia, Thương Na Hàa Tụ 
dẫn đất những kế hữu tình, còn hàng phục được rằng lửa 
quy theo pháp giới. Nơi ö của rồng lửa ngày xưa nay dựng 
thành chùa. Hóa duyên đã lâu, ông le tìm người trao chính 
phán. Khi đến nước Cha Lợi, ông gặp được Ưu Ba Cúc Đa 
vôi cho đứng hầu. Sau khi biết Ưu Ba Cúc Đa là người có thể 
truyền đạo pháp, ông liền truyền lại pháp tạng cho Cúc Đa. 
Ông có bài kệ rằng: “Không pháp cũng không tâm, không 
tâm cũng chẳng pháp, nói như vậy đúng là lúc có tâm pháp, 
đó là pháp không có tâm pháp”. Đọc xong kệ, ông ẩn vào 
núi Nam Tượng Bạch Sơn nước Kế Tân. Sau lại trợ giúp cho 
UỨíu Ba Cúc Đa quy thuận 500 môn đỗ, làm 18 phép lửa tam 
vnuội mà tự thiêu thân. Líu Ba Cúc Đa thu xá lị ông táng vào 
núi Phan Ca La. 
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TỒN GIÁ ĐẠT MA BA LA 


Đạt Ma có nghĩa là “hộ pháp”. òng là người thành Kiến 
Chí Bổ La nước Đạt La Tỳ Đỏ vào thế kỷ thứ 6 ở Ấn Độ. Cha 
ông là đại thần của nước này. Từ nhỏ, Đạt Ma đã sùng mộ 
Thật pháp. Thời niên thiếu, ông tự bỗ gia đình đến mật ngôi 
chùa cách nhà vài trăm dặm để tụ hành. Theo Đại Đường Tây 
Vực hý, quyền 5: Trong lúc Phật giáo suy vị, quốc vương lại 
tin theo ngoại đạo, liên chiêu vời một đạo sư ngoại đạo rất nổi 


32 - XS 


tiếng vào chùa cùng chúng tăng biện luận. 
Nếu đạo sư ngoại đạn giành phản thắng 
sẽ cấm Phật giáo lưu hành. Chúng tãng 
sợ mất quyền lợi không ai dám rời đạo 
tràng. Giữa lúc nguy nan, Đạt Ma đứng 
đây cùng biện luận với đạo sư ngoại đạo. 
Tôn giả Đạt Ma đã giành phần thắng, đạo 
sư ngoại đạo quy y Phật pháp, từ đó Phật 
giáo hưng thịnh. Đạt Ma là người học rậng 
hiểu sâu đã tống kết học thuyết của Thế 
"Thân Bỏ Tát thành cuấn Đuy Thúc luận, 
là đóng góp lớn của tông Du Già cho Phật 


Tim giả Đại Mã Hà Ta 


giáo Đại Thừa, Ông được xếp hàng đầu trong số 10 vị đại luận 
sư của Phật giáo Ấn Độ Ông đã từng trụ trì Na Lạn Đà, một 
trong những ngôi chùa nổi tiếng Ân Độ. Đệ tử của ông có Giới 
Hiện là thầy của Huyện Trang đời Đường, Trung Quốc. 
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TÔN GIÁ CA DA CA DIẾP 


Tân gửi Cả Đà Cụ Điển 


Còn gọi là Kiệt Di Ca Diếp. Ông là 
người nước Ma Kiệt Đà vùng Trung Ấn, 
Thành Ca Da, nghĩa là thành voi, được 
xáy dựng ở bên sông, cách đạo tràng Bỏ 
Đề không xa. Theo Pháp Hoa kính, Dũng 
xuất phẩm: “Khi Như Lai còn là thái tử 
rời cung điện, cách thành Ca Da không 
xa, ngải ở đạo tràng, chứng được À Lậu 
Đa La Tam Miếu Tam Bỏ Đề”. Ca Da Ca 
Diếp đa từng tu hành ở thành này, vì 
vậy mà tôn giả có tên như trên. Căn cứ 
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vào truyền thuyết Phật giáo, Ca Da Ca Diếp vốn là luận sư 
ngoại đạo sùng bái lửa, thu nạn được 500 đệ tử. Ông cùng 
bàn với anh trai là Ưu Lâu Tần Loa (tức vị tôn giả thứ 14) 
và em trai Na Đề Ca Diếp (bức tôn giả thứ 16), hãm hại Phật, 
tổ nhưng việc không thành, họ ngộ va rằng, Phật pháp quá 
rộng lớn, 


TỒN GIẢ ĐỊNH QUÁ ĐỨC DIỆP 


“Tôn giả nhà việc tu tập thiển định 
mà sinh ra tất cả công đức, cho nên có 
tên là Định Quả Đức Diếp. Vị tôn giá 
này từng tìm hỏi khắp chư Phật, các vị 
thánh hiển để học phép tu thiển định, 
thông qua thiển định mà đẹp bỏ được 
hết tình tứ tán loạn, tâm tính trong 
sạch, nghiệp chướng tiêu tan, thấy được 
cái lý của vạn sự, hiểu tính, ngộ được 
đạo, tiến thêm mà trở thành người có 
Yrí tuệ của: Đức Phát hiên biện. Tữ lầm? 
cho tâm trí của mình và trí tuệ của 
Phật trở nên đẳng nhất, thấu suất vạn 
vật, nhờ tụ thân mà chuyển hóa tục thân thành pháp thân, 
tuỳ lòng mong muốn mà sinh thành muôn vẻ, muôn hình. 
Ông đem trí tuệ và phép thần thông phổ khắp chúng sinh, 
xây dựng nên công đức lớn lao. Công đức của ngài đều bất 
nguồn từ thiền định. 


Tản gi Định Qua Đưc Điệm 
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TỒN GIẢ TRANG NGHIÊM VÕ ƯU 


Tôn giá Trang Nghiêm Võ Ứu nhờ 
vào đức hạnh mà được gọi tên như 
vậy. Trong kinh điển Phật giáo, nội 
hàm ý nghĩa của “Trang Nghiêm” rất, 
rộng, trong đó, ý nghĩa thưởng đùng 
nhất là chỉ sự trang sức tạo thêm vẻ 
đẹp, và đoan chính tôn nghiêm. Đoan 
chính tôn nghiêm không nhất thiết 
phải thể hiện bàng hình tượng mà còn 
chỉ phẩm đực, chỉ eó ở những người có 
đây đủ phẩm cách, tài năng và tưởng 
mạo trang nghiêm. “UU" là chỉ sự sâu 
đau phiền não mà loài người cần phải 
trừ bỏ, nếu chẳng thế thì như 7zz¿ Độ (uáận, quyển 3, viết: 
“Tâm chìm trong bế ưu khổ, thì không tự ngoi lên được”. Tôn 
giả Trang Nghiêm Vô Ưu khắc khổ tu tập thiên định, không 
những tự đẹp bẻ mọi phiển não ở cồi tục thế mã càn hất 
lòng cứa vớt chúng sinh ra khôi bể khổ. Tướng mạo trang 
nghiêm của ngài chính là cảnh giới của tâm lý an bình khi 
đã hướng cho chúng sinh dẹp bỏ hết phiên não khổ đau. 
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TỒN GIÁ ỨC TRÌ NHÂN DUYÊN 


Kia ®ong Nghuim VÀ lu 


Tòn giả tên là Tăng Hộ, là đệ tứ của Xá Lợi Phất. Nhán 
Duyên Tăng Hộ hình chép: 500 thương nhân sùng mộ Phật 


-- 


giáo, khi buôn ngoài biển đã đem 
vheo Tăng Hộ trên thuyền để thỉnh 
kinh trong những chuyến hành trình. 
Tiếng giảng kinh của Tầng Hộ đã làm 
kinh động đến Hải Long vương. Long 
vương xin Tăng IHiệ đến long cung 
giảng kinh cho con ông. Tăng Hà theo 
vào giảng giải kinh Tử A Hàm: cho 
con Long vương. Khi thương thuyền 
quay về, cha con Long vương trả Tăng 
Hộ vẻ thuyên cùng trở về đại lục. Khi 
Tân gớ Úc Th Man aá, — thuyền gần cập bờ, Tăng Hộ cùng 500 

thương nhân biến mất, chỉ có thân thì 
đến địa ngục. Sau khi chứng kiến bao cảnh tượng đưới địa 
ngụe, Tăng Hộ lại đến chả 500 vị tiên và đưa chúng sinh 
từ địa ngục thoát khỏi khổ nạn. Tăng Hộ trở về chốn Phật. 
kế lại những điều tai nghe, mất thấy. Phật giảng cho ông 
vẻ đạo nhản duyên, muốn chứng được quả tốt thì phải làm 
việc tốt. Tang Hộ ghì nhớ lời Phật đạy ải giái thoát cho tất 
thảy chúng sinh 


TÔN GIÁ CA NA ĐỀ BÀ 


Hay còn gọi là Bễ tát Đề Bà, Ông là người nước Chấp Sư TỦ, 
Nam Thiên Trúc, họ Tỳ Xá Na. “Đả Bà” nghĩa là trời, “Ca Na” 
nghĩa là mắt. Ông chủ trương truyền bá tư tưởng kính trọng 
thần lùnh, không theo đạo trá hình, tự vàa chùa đục đi mắt trái 
của Đại Tự tại Thiên thần, buối tối lại tự khoét mất trái trả 
thần. Thần vô cùng khâm phục, chỉ ông đến thờ đại sư Long 
Thụ. Long Thụ biết ông đến liên lệnh đệ tử đem ra một bát 
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nước dây, Đề Bà ném kim xuống nước. 
Long Thụ khen ngợi rằng, “Bát nước 
đây như trí tuệ của ta trọn vẹn, ngươi 
ném kim xuống đây bát thực là người 
phi thường”. Nói xong liền thu nạp rồi 
truyền cho chính phán nhăn tạng nên 
Đẻ Bà được Thiền tông tôn làm tả thứ 
15 trong 28 vị tổ của Tây Thiên. Ông 
chu đu kháp bốn biển, thuyết giảng Phật. 
pháp. Khi đến nước Tỳ La, ông gặp được 
La Hậu La Đa và thu nạp làm đệ tử. Có 
thuyết khác cho rằng, trước khi Phật tổ Tiùt giả Cũ Kia Đề đã 
nhập tịch đã từng dự định La Hầu La 

Đa sẽ là một vị giáo chú trong B00 năm thứ hai. Khi ngoại đạo 
thịnh hành ở vùng Nam Ấn Độ, Đề Bà muốn dẹp bỏ ngoại đạo, 
tự coi việc ủng hộ Phật giáo là trách nhiệm của mình. Lại có 
thuyết cho rằng, ông đã từng biến thành Túc Vệ Sĩ để cảm hóa 
vua Nam 'Thiền Trúc mê ngoại đạo. Trong cuộc tranh luận, ông 
đã đánh bại đấi thủ, khiến họ giác ngộ mà quy y Phật pháp. 
Sau này, ông truyền: lại chính pháp nhãn tạng cho La Hảu La 
Đa. Ông có bài kệ rằng, “Vốn đối điện với người truyền pháp, 
vì thuyết lý giải thoát, vốn pháp thực không chứng ngộ, không 
đầu cũng không cuối". Thuyết kệ xong, ông nhập định, thân 
phóng tám ánh hào quang mà thị tịch. Môn đồ thu nhặt xá lị 
đựng tháp cúng dàng cho ông. 
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TÔN GIẢ PHÁ TÀ THẦN THÔNG 


Tôn giá tên là Bạt Đà La Lâu Chỉ, nghĩa là hiển ái, người 
Tây Ấn Độ, nhờ việc phá luận thuyết của tà đạo mà được mọi 
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người tôn kính. Tôn giá thông tỏ luận 
pháp, học phong thuần phác, giới luật 
nghiêm cẩn, tàm chứa từ bị. Đương 
thời, nước Ma Lạp Ba có một người 
là Đại Mạn Bà La Môn, thông hiểu 
các sách và lý luận của các tôn giáo, 
cô vài nghìn đệ tử, được quốc vương 
rất kính trạng, người trong nước cũng 
rất sợ, không ai dám làm trái ý. Đại 
Mạn Đà La Môn húy Phật giáo và 
—n mạ nhục những người đá: tượng Phật 

+ia Phi Tà thấu Ihá»— Thích Ôa. Tôn giá Bạt Đà La Lâu Chỉ 
biết việc này đau xót vô cùng, vượt ngàn dặm đường đến 
gặp Đại Mạn Bà La Môn, cùng nhau tranh luận làm rõ sự 
phải trái. Quốc vương nước Ma Lạp Ba là người đứng ra 
chủ trì cuộc luận thuyết. Bạt Đà La Lâu Chỉ tính thông yếu 
pháp, biện luận trôi chảy. Đại Mạn Bà La Mãn hoàn toàn 
bị Lhuyết phục và chấp nhận thất bại trong cuộc tranh luận 
này. Theo luật pháp của Ma Lạp Ba, người biện luận thua 
phái chịu tội chém. Tôn giả đem làng từ bi cầu xin quốc 
vương xá tôi cho Đại Mạn Bà La Môn, Quốc vương Ma Lạp 
Ba đã tha chết cho hắn với điều kiện hấn phải cưỡi ngựa 
quanh thành tuyên cáo với đân chúng rằng, mình là người 
thất bại trong cuộc tranh luận. Đại Mạn Bà La Môn bị làm 
nhục trước đám đông mà sinh phẫn uất nôn ra máu. Theo 
Đại Đường Tây Vực hí, quyến 11: Khi biết tín Đại Mạn 
Bà La Môn lo lắng sinh bệnh, Tên giá đã đích thân viếng 
thăm, Đại Mạn Bà La Môn không tỉnh ngô lại còn mắng 
mẻ Bạt Đà La Lâu Chỉ và phi báng Phật giáo Đại Thưa. 
Khi đó trời đất nổi cơn thịnh nộ, đất nứt ra chôn vùi vị Đại 
Mạn Bà La Môn xuống cõi địa ngục. 


38 


Lử4 


TÔN GIÁ KIÊN TRÌ TAM TỰ 


Tam Tự tức “A Di Đà” dịch là “Vô 
Lương Thọ”, gọi tên theo tên ba chữ 
này. Theo Và Lượng Thạ kinh, Quán 
Vô Lượng Thọ hình, A Di Dà hình của 
Tịnh Độ tông Trung Quốc thì thường 
xuyên niệm danh hiệu A Di Đà sẽ 
được vãng sinh vào cõi Tịnh Độ. Tân 
giả Kiên Trì Tam Tự có ý chỉ vị thuỷ 
tổ cá trí tuệ cao của phái Tịnh Độ tông 
tên là Tuệ Viễn. Ông là nhà Lu hành 
thời Tấn, tên tục là Cổ, người Nhạn —— —————— 
Môn, Lâu Phôn. Thuở nhỏ, ông học — TindaKiếnTrTam7u 
theo kinh điển Nho gia, đến năm 21 
tuôi thì xuất gia bái sư Đạo Án làm thầy. Ông đà lĩnh hội 
được yếu chí của Phật giáo Đại Thừa. Dưới thời Tương Dương 
phát sinh phiến loạn, Tuệ Viễn đã từ biệt Đạo Án chuẩn bị 
sang Ấn Độ. Rhi tới Lô Sơn, vì thích phong cảnh đẹp ông 
đã dừng chân tại đây. Ông ở chùa Táy Lâm, sau cùng bạn 
là Tuệ Vĩnh xây dựng chùa Đông Lâm để cư trú. Tuệ Viễn 
cùng 123 vị tăng thành lập Bạch Liền xã, trước tượng Võ 
Lượng Thọ tu tịnh nghiệp, để xướng “Di Đà Tịnh Độ pháp 
môn”. Trước tác của phái này có Pháp Tính luận... Theo ý 
kiến khác, Tuệ Viễn ở chùa Bảng Lâm hơn 30 năm không 
rời khỏi núi, khi đưa khách cũng chỉ đưa đến suối Hồ Khê. 
Ông viên tịch khi 83 tuổi. 


TỒN GIÁ A MIỂU LÂU ĐÀ 


Còn gọi là ÀA Na Luật, ÀA Lâu Đà, 
nghĩa là khâng tham. Ông là một 
trong 10 đại Thanh văn của Phát tổ 
"Thích Ca, họ Thích Ca, con của vua 
Gam Lê Phan. Theo kính điển Phật 
giáo, Á Miểu Lâu Đà thời quá khứ 
từng dâng một bát cơm cho Phật. Bích 
Chị, về sau 50 kiếp đều bưởng niềm 
vụi vò cùng. Kiếp hiện tại, ông được 
giáng sinh làm con của vua Cam Lộ 
Phạn. Sau khi được Phật đắc đạo, ông 

Tân giá A Muễu Lâu Đã xuất gia hoc tấp Phật pháp, Nhưng, 

những buổi đầu xuất gia, ông vẫn chưa 
xa lìa hết những thói tục như ngủ nhiều, dậy muộn, bị Phật 
tổ nhấc nhở. Sau khi được Phật dạy, ông hết sức nỗ lực 7 
ngày 7 đêm không ngủ và mất ông trở nên kém ải. Từ đó 
về sau, ông càng thêm gắng sức, luôn luôn ở bên cạnh Phật, 
sau có được phép thần thông của mắt trời và được xưng làm 
Thiên Nhãn đệ nhất. Mắt của ông có đủ sức soi xét mọi việc 
của người khác, có thể nhìn thấy sự sinh tử sẽ tới trên thế 
gian, thấy được quá khứ và tương lai. Sau khi Thích Ca tịch 
diệt, A Miều Lâu Đà cùng đệ tử giấu buản phiền, gắng nối 
nghiệp Thích Ca và quàn quan quách bằng vàng của Thích 
Tôn trong bảy ngày để thỏa mãn tâm nguyện cúng dàng của 
các thiên thần. Trong báy ngày đó, các vị thiền thần tay 
nấm hoa trời từ trên không bay xuống cùng tán đương công 
đức Phật tổ. 
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TỒN GIẢ CƯU MA LA ĐA 


Càn gọi là Câu Ma La Đa, nghĩa 
là cho trẻ, đứa trẻ, trẻ nhỏ... Ô 
người Hằng Xoa Xí La - ộ 
Ông được Cu Da X4 Đa thụ giới và 
truyền chính pháp nhãn tạng, được 
Thiền tổng tôn là vị tế thứ 19 trong 
số 28 vị tể cõi Tây Thiên. Thời vua Á 
Dục, sùng bái Phật giáo tới mức ngay 
tại trong cung cũng xây tháp Phật. 
Sau ông tự ý đời về phia Đâng Bác 
thành và lẩu xưa được sửa thành chùa 
để cho Cưu Ma La Đa cư trú. Chùa này 
ròng lớn, tượng Phật uy nghiêm, nổi 
tiếng khắp nơi. Sau khi Cưu Ma La Đa tới nước Thiên Trúc 
giáo hóa, ông gặp được Chử Da Đa. Chử Dạ Đa nghe tìn Cưu 
Ma La Đa là người thông hiểu Phật pháp, tả ý hâm mộ xin 
được xuất gia, Cưu Ma La Đa bèn thụ giới cho ông và truyền 
cho chính pháp nhãn lạng. Ông có lời kê rằng: “Tính vốn 
không có tính, do người đặt mà thôi, quản pháp không có 
trú ngại, quan trọng gì chuyện được hay không được”. Nói 
xong, ông trụ trụy, mặt rạng như hoa sen nở, toàn thân 
phát sáng vẻ cãi Niết bàn. Lại có thuyết khác, Cưu Ma La 
Đa từ nhỏ đã thông mình lạ thường, có đủ tuệ căn lại ham 
học hỏi, truy cầu tỉnh thông Phát pháp. Ông trước thuật 
rất nhiều, có hàng vài chục bộ sách được lưu hành rộng rãi. 
Giản Xưng Kinh Bộ chứa dựng toàn bộ yếu chỉ trong học 
thuyết. của ông. Đây cũng là một trong 18 bậ của Phật giáo 
Tiểu Thừa, Người đời sau tôn ông làm Kinh Bộ thiên sư, đấp 


Tân sải ưa Mụ Tá Hài 


tượng tay nấm, thản thái trầm ngâm, hình tượng của một 
bậc cao tăng, học rộng hiểu sâu. 
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TÔN GIÁ ĐỘC LONG QUY Y 


Tòn giả tên là Cù Ba La, nghĩa là 
người chăn trâu. Đại Đường Táy Vực 
kí, quyển 2 chép: Khi Phật tổ Thích Ca 
còn tại thế, cố một người chăn tráu ở 
nước Na Kiệt La Hạt - cổ Ấn Độ, hằng 
ngày đẳng cúng quốc vương sữa, một 
lần dâng sữa không hợp lễ nghỉ nên 
bị quốc vương trách móc. Người chăn 
trâu lòng đầy phẫn hận, bèn đáng 
hoa tươi cảu đảo thản linh, phát lời 
thể nguyện đời sau biến thành Long 
Tân ghi hát Tang Qua Y vương, tiêu điệt kinh thành, giết quốc 
vương và muôn dân. Nguyện xong, 

bèn đâm đầu vào đá, khí hết hồn bay, Không lâu, người 
chăn trâu chuyển sinh thành Long vương lớn, ở tại động 
huyệt trên núi phía Tây Nam thành Na Kiệt La Hạt. Khi 
Lang vương muốn bay lên khỏi động, để báo oán kiếp trước, 
Phật tổ đang ở Trung Ấn rất xa nhưng đã sớm biết ác ý 
của Long vương, thấy muôn đán sắp gặp cơn nguy, bèn vận 
dụng sức thần thông, chiếu hiện tới trước động Long vương. 
Long vương thấy Phát tổ, lòng ác độc không còn nữa. Cù Ba 
La quy y theo đạa Phật, nhận giới luật, thể chẳng sát sinh, 
cùng phát nguyện bảo Phật pháp, cúng dàng cho đệ tử 
Thích Tôn. Phật tổ lại thể hiện thần lực, đem hình ảnh của 
mình lưu lại trên đá trong động và nói với Cù Ba La rằng: 
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Tượng ảnh của ta có đẩy đỏ thần lực từ bi, nếu khi người 
phần nộ mà nảy sinh lòng ác độc (độc tâm), thì lặng xem 
tượng ảnh, độc tâm b7 nhiên mất. Dựa vào ghi chép trên, 
ảnh Phật trên đá trả thành dấu tích của Phật trang Phật, 
giáo, rà Cù Ba La đạt được quả vị La hán. 
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TÔN GIÁ ĐỒNG THANH KHỂ THỦ 


Dựa vào đức hạnh mà có tên. Đồng 
Thanh Khể Thủ tức vừa xưng tụng danh 
hiệu Phật Đà, vi hành lễ cúi đầu (khẩ 
thủ), Khế Thủ tiếng Phạn là Bạn Đàn 
Nam (cũng gọi Bà Nam, Bạn Đăm,..), 
nghĩa là kính lẽ, lễ bái, theo mệnh, tức. 
cúi đầu biểu thị vô cùng kính lễ. Tôn 
giá Đông Thanh Khể Thủ sớm tự biết 
bản thân đã sinh làm phàm phụ, hoặc 
dựa vào ba nghiệp mà sinh tội, hoặc 
từ sáu cân mà đấy điều sai lầm, hoặc 
trong lâm tự tư duy là kiến, hoặc bị _ ”2?02.2)w7naul Kế mu 
nhiễm bởi ngoại cảnh tác đòng, sai trái 
khôn lường, quyết lòng cải hối, nên kính lễ Tam bảo, rộng mở 
ruộng phúc. Ông khòng phân hiệt ngày đêm, miệng thường 
niệm Phật, thân hay cúi đầu cung kính, cuối cùng diệt hết tội 
lỗi, đạt quả A La hán. Đúng như 7u hành đạo dịa hình, quyền 
1 viết. “Cái thanh khiết của Phật không thể nói hết, cho nên 
cúi đầu (khể thủ) theo mệnh Thế Tôn” 


. 
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TÔN GIÁ TỲ LA CHI TỬ 


Còn có tên là San Xà Dạ. Ty La 
Chi là tên của mẹ Tôn giả. San Xà 
Dạ là một trong sảu người ngoại đạo 
tu hành khổ hạnh ả Ấn Độ, thế nên 
chỉ gọi tên mẹ của ông. Tòn giá cho 
rằng: Mọi phiền đau vui sướng của thế 
giới chúng sinh đêu có nhân quả từ 
kiếp trước, Nếu trên thể gian không 
có chuyện người làm việc xấu, người 
làm việc Lất thì cũng cbẳng có chuyện 
phân biệt giữa vui buồn và khổ ải. 
Nếu kiếp này chăm việc tu hành thì 
kiếp sau sẽ không chịu khổ. Theo sách Đợi Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm hình Tùy s diễn nghĩa sao, San Xà Dạ 
nhận thấy phương pháp giải thoát cÂn phải thuận theo lẽ tự 
nhiên, nếu kiếp trước tạo nên nghiệp ác thì kiếp này phải 
chịu báo ứng và phải chịu hết, R vạn kiếp khổ, tự nhiên được 
giải thoát. Do đó, ông chủ trương tu hành khổ hạnh, Phép 
‡u này giống như một quả cầu thêu kim tuyến từ đỉnh núi 
lăn xuống, khi quả cầu chạm đất thì việc lăn tự nhiên đừng. 
Tín đồ Phật giáo đa số chủ trương dùng phương pháp và 
mà được giải thoát. Họ cho rằng, phép tu khổ hạnh 
không có lợi cho thân tâm, nên cho phép tù này là phép từ 
ngoại đạo. 


Tản gá Tỳ là Củn Tử 
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TÔN GIẢ PHẠT TÔ MẬT ĐA 


Còn gọi là Phiệt Tô Mật Đán La, 
Bà Tu Mật.. người Bác Thiên Trúc, 
họ Phả La Đọa. Ngài thường mặc y 
phục sạch sẽ, tay cảm bình rượu, ngất. 
ngư trên phế lớn, hoặc ngâm nga hoặc 
kêu hét, nên bị cho là cuồng. Di Giá 
Ca là tổ thứ 6 trong 28 tổ Táy Thiên 
đến đó hoằng đương Phát pháp, Phạt 
Tâ Mật Ba cẩm bình rượu đón trước 
mà hỏi rằng: “Nhà sư từ phương nào 
tới?. Muấn đi đến đâu?” Di Giá Ca nói: 
“Từ lòng mà đến, muốn qua nơi không — 1g Pha? Marn 
đến". Phạt Tô Mật Đa lại hỏi: “Nhà 
sư cá hiết ta khảng?”. Di Giá Ca nói: “Ta Lhì không biết, 
biết bức chẳng phải la”, Di Giá Ea nói với Phạt Tô Mật Đa: 
“Thây ta là Đề Đa Ca nói: Thế Tòn từng đi qua Bắc Án, nói 
vái A Nan: Nước này sau khi ta diệt độ được 300 năm có một 
thánh nhân, họ Phả La Đọa, tên là Bà Tu Mật, làm tổ thứ 7 
“Thiển tông. Thế Tôn nói về ngài đấy, ngài nên xuất gia". Từ 
đó, Phạt Tô Mật Đa bố rượu xuất gia, vân du tứ xứ để hoãng 
dương Phật pháp. Khi đến nước Ca Ma l.a gặp được Phật Đà 
Nan Đề, bèn cho xuống bóc rồi giao chính pháp nhãn tạng 
cho ông ta, mà nói kệ rằng: “Tám trong thế giới hư không, 
biện ra pháp hư không, chứng ngộ thời hư không, đó là pháp 
chẳng đúng, chẳng sai”. Nói xong, ông nhập từ tâm tam 
muội. Khi đó, Phạn vương Đế Thích cùng chư thiên đến lính 
lễ. Tôn giả từ trong Tam muội nói: “Ta đắc pháp mà không 
nguyên cớ, nếu biết đất Phật rời nguyên cớ", Nói xong, ông 
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lại nhập vào Tam muội mà hiện tướng Niết bàn, Phật Đà 
Nan Đề xây tháp 7 tầng táng toàn thân. 
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TÔN GIẢ XÀ ĐỀ THỦ NA 


Ông là một trong mười tiên nhân 
ngoại đạo của Ấn Độ xưa, vào núi khổ 
tu, chứng được quả vị ngoại đạo, có 
được năm phép thần thông. Xà Để 
Thủ Na viết cuốn Tan: đi xoa làm 
căn cứ lý luận. Tam đi xoa có nghĩa 
là quan sát, cũng có tên là Nhị thập 
ngũ đề, là son đường đi tìm trí tuệ 
“Theo quyển 17, Niết Bàn kính: Thích 
"Tôn cùng Xà Đề Thú Na tranh luận về 
———_L Nhị thập ngũ đề và Phật pháp. Xà Đã 

tần mờ Nó Để Thủ Móc “Thủ Na thừa nhận Phật giáo có nghĩa 

lý sâu sấc, liền xuống tác đi ta và trở 
thành đệ tứ của Thích Ca, Sau khi nghe Phật thuyết dạy, 
ông chứng quả La hán, 
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TÔN GIÁ TÃNG PHÁP DA XA 


Tức Tăng Pháp Da Xá, Theo phả hệ truyền pháp của Thiền 
tông Tây Thiên, tổ thứ 16 là La Hầu La Đa truyền pháp cho tổ 
thứ 17 là Tang Già Nan Đề. Sau Tăng Già Nan Đề truyền cho 
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Già Da Xá Đa làm tổ thứ 18. Già Da Xá 
Đa lại truyền cha tổ thứ ¡9 là Cưu Ma 
La Đa. Nhưng có ý kiến cho răng, tổ thứ 
18 lại là Tang Pháp Da Xá. Theo sách 
Ma Ha Chỉ Quán, quyển 1: “Pháp được 
trao cho La Hàằu La, La biết các sách 
chép tên quỷ. hàng phục bọn ngoại đạo. 
Pháp lại được trao cho Tăng Già Nan 
Đả, Nan Bề nói kệ cho La hán. Pháp 
lại được trao cho Tăng Pháp Da Xá. Xá 
đi chơi ngoài biển gập một tòa thành 
rồi nói kệ”. Chỉ quản phụ hành truyễn —— Tôn go Tan Phú ĐaXa 
hoàng quyết, quyển \ giải thích “chơi 

ngoài biên gáp một tòa thành rồi nói kệ” có nghĩa là: “Pháp 
được trao cho Tăng Già Da Xá thì Xá đi chơi bản bử biến, gập 
một tòa thành liền vào trong thành khất thực rồi đọc một bài 
kệ rằng: “Khổ nhất là đi, bệnh đứng đảu là đói, nếu tó được 
phép thật, thì Niết bàn mấy chốc”. Chủ của tba thành vì đó mà 
đâng bữa cơm. Nhân lại thấy hai con quỷ, trước kia là phụ nữ, 
đo chúng hay ghen tham cho nên ta liên vì nó mà tuyên lời thể 
rằng: Ta vì ngươi mà chịu quả báo. Tôn giả lại thấy một tòa 
thành khác, cũng được ăn uông đây đủ, ăn xong liên đem bát 
đùa vứt bỏ, lửa nổi lên đốt cháy thân thể, cũng bởi tham án cho 
nên có nỗi khổ này. Tăng Già Da Xá là một vị cao tăng vân du 
bốn phương thuyết giảng Phật pháp. 
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TÔN GIÁ BỊ SÁT THẾ GIAN 


Tôn giả tên tiếng Phạn là Xoa Để Câu Xá, hiệu là Bì 
Nguyện Kim Cương, chứng ngộ được quả vị Bồ tát. Tân 


giá nhẫn nhịn không lay chuyển như 
đất, bằng, yên lặng sầu xa như Phật 
pháp, cha nên còn có tên là Hồ tát 
Địa Tạng. Bề tát này xuất thế sau 
khi Thích Ga nhập Niết bàn, trước 
khi Di Lặc giáng sinh thường cứu 
giíp những khổ đau của thế gian. 
“Theo Chúc ly nhân thiên phẩm Địa 
Tạng Bả tát bản nguyện công đức 
kính, thì Phật tổ có di chúc cho Tón 
giả rằng: Ta ở trên cung trời Đao 
Tân gii Th tật Thế Gian lợi, tharn dự đại hệi trăm nghìn vạn 
ức không thể nói hết các vị Phật 
cùng Thiên long bát bộ. Chúng sinh trong cõi thế gian 
còn chưa được giải thoát, cho nên nay ta giao phó cho 
ngươi khiến chúng sinh không bị luân hồi trong cánh địa 
ngục. Nếu để họ rơi vào địa ngục trong một khoảng thời 
gian nào đó, ta cũng cảm thấy không yên. Liên đó, Bồ 
tái Địa Tạng phát nguyên sẽ cứuc độ chúng sinh trong 
sấu nẻo đều được lên cõi Cực lạc, sau đó Bề tát mới được 
thành Phật. Hàng ngày vào lúc mặt trời mọc, Bê Tát 
tu luyện vỏ số các phép thiển định, soi chiếu chư Phát 
trong khấp 10 phương rồi giáo hoá tất tháy chúng ảinh, 
khiến họ xa rời khổ đau, tâm nguyện được viên mãn, đạt 
được cuộc sống an lạc. 
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TÔN GIÁ HIẾN HÓA ĐÊ KÝ 


Do có đức hạnh mà được gọi tàn như vậy. Hiến Hoa tức 
là Hiến Hoa Tàa ấn. Theo sách búp ấn quỷ, thì tay ấn 
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quyết “gọi là hoa sen Kim cương hợp 
với phù dung cửa trí tuệ, đều nở rộ 
trong nước, lửa, giếng như cánh hoa 
sen, để dâng thờ chư Phảt và Bồ tát”. 
Đề Ký tức là Thụ ký, nghĩa là chúng 
sinh có tâm nguyện được Phật xoa đầu 
và phó thác sẽ làm Phật trong tương 
lai. Tôn giả Hiến Hoa Để Ký có tín 
ngưỡng kiên định, mỗi ngày đều tọa 
thiền, tay thường kết ấn biến hoa để 
đâng chư Phật và Bề tát. Bởi công đức 
đó, ông được Phật thụ ký mai sau sẽ Tin giá Hiến Hoa Để KẾ 
được làm Phật. 


4ầ 


TÔN GIẢ NHÂN QUANG ĐỊNH LỰC 


Tân giả này mất phóng ảnh sáng 
tỏa khắp 10 phương thế giới. Gặp ánh 
mắt này người ngu thành kẻ trí, người 
đản thành kế sáng, phá hết mọi ưu 
sầu trong thế tục, loạn tưởng về phiển 
não và oán hận, khiến người tốt trở vẻ 
đạo thanh tịnh. Tôn giả Nhãn Quang 
Định Lực phổ thí ơn huệ khấp chúng 
sinh, trừ hết ác tà trong gian thế. Ảnh 
mát sáng còn có thể xua đuổi tà ma, 
hàng phục ác quỷ, đưa chúng trở về 
_ cõi Phật, kẻ ác trong lòng lo sợ, dần 
Nhãn Quang Định Lưu đản hối cải sai lầm. 


.~£ 
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TỒN GIÁ GIÀ DA XÁ NA 


Tức Già Da Xá Đa người nước Ma 
Đề, họ 1ĩe Đầu Lan. Có thuyết cho 
rằng, mẹ ông mơ gặp thần gương sau 
7 ngày thì sinh ra ông, thân hình 
sáng như ngọc Lưu ly, mùi hương tỏa 
ngát. Khi Tôn giả Tăng Ca Nan Đề vị 
tổ thứ 17 trong 28 tổ Tây Thiên cùng 
các đệ tử dn hành đến đây, bỗng thấy 
một cơn gió mát thối tới, khiến lòng 
khoan khoái lạ thường. Tăng Ca Nan 
Đà nói: “Gió đạo đó, ất có vị thánh 
ra đời. Người đó sẽ đảm nhiệm việc 
truyền đăng tạc diệm”. Các đệ tử vào núi tìm kiếm gặp 
Giả Da Xá Đa cảm chiếc gương tròn. Sau khi xuất gìa, một 
lần nghe tiếng gió thổi vào gương, Tăng Già Nan Để hỏi: 
“Chuông kêu hay gió thổi?”. Trả lữi: “Chẳng phải gió, chẳng 
phải chuông, là tiếng lòng đó”, Lại hỏi: “Lòng phục ai vậy?”. 
Trả lời: “Mọi sự lặng thinh". Tăng Già Nan Đà liền truyền 
chính pháp nhần tạng cho ông. Già Da Xá Đa cùng học trò 
đi du hóa khấp nơi, sau gặp được Cưu Ma La Đa, biết được 
Đức Phật đã dự đoán rằng đó là người kế pháp, liên truyễn 
pháp tạng cho ông ta, lời kệ rằng: “Có loại có tâm địa, nhân 
duyên mới thấy sáng, gặp duyên không trở ngại, trong sinh 
sinh chẳng sinh”. Thuyết kệ xong bay người lên hư không 
thể hiện 18 phép thần thông biến hóa, hóa lửa tam muội 
rực sáng thiêu đốt thân thể. Các đệ tử thu nhặt xá lị dựng 
tháp cúng phụng. 


s0 “ẦNK, 


Tim gà Già Da Xa Nai 
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TÔN GIÁ SA ĐỀ MẬT XÔ 


8a Để nghĩa là Cát Tường (điểm 
tết). Mật Xô tức là Ty kheo. Khi Đức 
Phật Thích Ca tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô 
Độc nước Xá Vệ có đun nước tắm gội 
chúng tầng. Theo Phát thuyết đại hìm 
sốc Khổng tước uương chú kính, khi 
Cát Tường đến củi bỗng một con rấn 
đen từ trong lễ cây lao ra, làm thương 
ngón chân cái bên trái ông. Nọc rắn 
lan nhanh khấp thân, hai mắt Cát 
Tường ti sắm lại, mẫm chảy nước đài, 
nằm hôn mê. Tôn giả Á Nan rất lo sợ Tân giả Su Để Mắt Xã 
bèn đến chỗ Thích Tôn tìm cách giải 
cứu. À Nan củi rạp xuống đất, hướng về Đức Phật hành lễ nói 
rõ nguyên nhân. Thích Tôn trả lời: Ta có lời chú Khổng tước 
Minh vương rất có uy lực, lại trừ được mọi độc hại, tai nạn, lo 
sợ, đau khể, báo hệ cho chúng sinh được an vui. Nói xong liên 
trao chú cho À Nan. Á Nan theo lời Phật cứu được Cát. Tường. 
Sau đó, Cát Tường đốc lòng học Phá» đạt được chính quả. 
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TỒN GIÁ BA XÀ ĐÈ BÀ 


Còn gọi là Ba Lật Thấp Phọc hay Ba Xa, vốn tên là Nan 
Bình, còn gọi là Hiệp Tỳ kheo hay Hiệp Tôn giả, người Trung 
Ấn. Theo Phật thaại, Ra Xã Để Bà năm trong thai mẹ 60 năm. 


-aếc) sỉ 


laic òng ra đời người bố nằm mơ thấy 
một con voi trắng trên lưng có mộ 
báu có hạt minh châu, từ cửa mà vào, 
anh sáng rựe rä. Đây là điểm tốt báo 
sinh Ba Xà Đã Hà. Khi Phục Đà Mật 
Đa là tổ thứ 8 trong 98 tổ Tây Thiên tới 
đây du hóa, người bố bằng Tôn giả đến 
thành kinh bái lễ và nói: Đứa con này 
nằm trong thai 60 năm nên đặt tên là 
Nan Sinh, biết là mát vị tiền phi phầm 
giống như pháp khi. Nay gặp Tồn giả, 
Tàu giả Na Xô Để mong cho nó được xuất gia. Phục Đà 
Mật Đa liên thụ giới cho Ba Xà Đề Bà 
Trong nghiệp tu hành, ông không bao giờ ngủ. Vì lưng không 
chạm chiếu nên ông có tên là Hiệp Tôn giả. Khi du hóa đến 
nước Trung Hoa, đưới một gốc cây ông nói rằng: Đất biến sắc 
vàng, ắt có bậc thánh ra đời. Nói xong đất quả nhiên biến sắc 
vàng, ông gặp được Phú Na lạ Xa từ phía trước đi tới, liên thự 
kí và truyền chính pháp cho ông ta, lời kệ rằng: “Chân thế bự 
nhiên chân, đựa vào chân mà nói cái lý, hiểu được chân pháp 
của chân, chẳng đi cũng chẳng ở". Nói xong hiện thân tướng rồi 
nhập Niết bàn, toàn thân bốc cháy. Đệ tử lấy áo thu nhát xá 
lị, xây tháp khấp nơi để cúng đàng. Căn cứ vào truyền thuyết, 
Phật giáo, Ba Xà Đả Bà đã từng tiến hành cuộc kết tập thứ 4 
cùng với 500 chúng tăng dưới thời vua Ca Nhị Sắc Ca, 
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TỒN GIÁ GIẢI KHÔNG VÔ GẤU 


tòa 


Tôn giả tèn là Vô Cấu Quang Đề tái, còn có tên gọi 
khác là Vô Cấu Quang Đồng tử, mật hiệu là Ly Trản Kim 


Cương, cư trú tại Viện Thai tạng giới 
Văn Thù, là sứ giả của Văn Thù Bả 
tát. Bả tát Văn Thù có tám đệ tử đếu 
được hưởng khoán chúc, mỗi người có 
một phẩm hạnh của Văn Thù. Võ Cấu 
hiển biện được trí tuệ của Bề tát Văn 
Thò, toàn thân trong sạch, ánh sáng 
rực rỡ, lại có được đầy đủ trí đức của 
Phật và nhập được vào cảnh giới vó 
tướng của trí tuệ tara muội. Trí tuệ 
tam muội là đặc thù riêng mà chỉ Văn 
“Thù mới có. Vì thế, trong số các HỖ TasgaGua Kháng Võ Cu 
tát, Văn Thù được tôn làm người có 

trí tuệ bậc nhất. Bỏ tát Vô Cấn Quang là sứ giả Không trí 
của Văn Thù, lấy trí tuệ đặc thù của Văn Thù mà trừ hết 
phiền não của chúng sinh, dẫn dắt con đường quá khứ, hiện 
tại và tương lai hướng chúng sinh vào cửa Pháp. 
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TÔN GIÁ PHỤC ĐÀ MẬT ĐA 


'Tôn giả người nước Đề Già, họ Tỳ Xá La, theo học Phật 
giáo đến 50 tuổi vẫn không nói, không đi. Khi Phật Đà Nan 
Đề, tổ thứ 8 trong 28 tổ Tây Thiên đến nơi đây, thấy nhà 
ông có ánh hào quang, bèn nói: “Nhà này có thánh nhân, 
miệng không nói, thực là khí Đại Thừa, không đi bốn đường 
mà trí thông tai thính”. Khi gặp Phật Đà Nan Đề, Phục Đà 
liên đứng đậy bái và nói kệ rằng: “Cha mẹ không phải là 
người thản, ai là người thân nhất. Chư Phật không phải 
đạo của ta, ai là đạo cao nhất”. Phật Đà dùng kệ đấp lại, 
Phục Bà nghe xong liền di 7 bước. Phật Đà Nan Đề nói với 


„Nế...e3 


Vân ghủ Phục tịa Mãi Đa 


người cha răng: “Đứa con đó vốn là 
Đức Phât có một nguyện lớn, nhưng e 
cha mẹ vì tình khó bỏ, nên không nái 
chẳng đi”. Người cha bèn cho con xuất 
gia. Phật Đà truyền lại chính pháp 
nhãn bạng cho Phục Đà. Sau khi nhận 
sự ký thác, ông đi khấp bốn phương 
hành hóa, đến vùng Trưng Ấn thì gặp 
được Hiệp Tôn giả liên xuống tóc thụ 
giới. Sau õng lại truyền chính pháp 
cho Hiệp Tên giả. Lời kệ: “Chân lý 
vốn không tên, vì có tên mà rõ chân 
lý, lĩnh hội phép thực của chản lý, 


chẳng thực cũng chẳng dối”. Nói xong, ông liền nhập tịch 
Mọi người đùng dầu thơm xoa lên thân thể, nhặt xá lị đưa 
vào tháp chùa Na Lan Đà. 
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TỒN GIẢ PHÚ NA DẠ XÁ 


Ông là vị tổ thứ 11 được Phật phó 
pháp, người nước Hoa Dân - Ấn Đà, họ 
Cù Đàm. Cha ông đốc hết lòng thành 
phụng sự Phật gìáo. Ông là người chịu 
ảnh hưởng từ cha, thông biểu giới luật. 
và lý luận Phật giáo. Mật hôm, Hiệp 
Tôn giả - vị tổ thứ 10 đến đây thuyết 
pháp, cùng đệ tử nghỉ đưới gôc cây. 
Đật nhiên, Hiệp Tôn giả chỉ xuống 
đất nói với đệ tử rằng: Gò đất này sắp 
biến thành sắc vàng, đây là điềm báo 


s4 2» 


Tôn giá Phá Na De Xó. 


sấp có thánh nhân ra nhập giáo đoàn chúng ta. Nói xong, 
đất chuyển sắc vàng, Hiệp Tôn giả bỗng thấy Phú Na Dạ Xá 
chấp tay trước mặt nói rằng: “Lòng ta không dừng Tôn giả, 
lòng ta không yên, chư Phật cũng thế”. Tôn giá nghe xong 
mừng lắm liền độ cho Phú Na Dạ Xá, đem pháp khí trao 
cho, giảng rõ Pháp Tạng của đức tổ Như Lai và nói rằng: 
Pháp Tạng của Phật tế đã truyền tới Phú Na, hãy cổ giữ 
gìn, gắng mà tu luyện, sau khi được truyền pháp, phái hết 
sức thận trọng. Truyền pháp xong, Hiệp Tôn giả toàn thân 
bốc cháy. Phú Na trở thành vị tổ truyền thừa thứ 11. Sau 
đó, ông truyền lại pháp tang cho tân giả Mã Minh. 


gũ 


TỒN GIÁ GIÀ DA THIÊN NHÂN 


Nhờ đức hạnh thản thông mà òng 
được gọi tên như vậy. Phật giáo chia 
làm 5 loại nhãn (mất): Nội nhãn là 
mất ở trong thân. Thiên nhãn là mắt. 
từ sắc giới của trời. Người tu thiển 
định cá thể đạt được Thiên nhãn mà 
không phân biệt xa gản, trong ngoài 
tối sáng. Tuệ pháp nhãn tức là người 
nhị thừa tiếp thu được trí tuệ bừ cái 
lý vô tướng trong chân không. Pháp 
nhãn là trí tuệ của Bề tát khi dẫn đất 
chúng sinh qua các cửa pháp. Phật, 
nhãn là trong thân Phật đều có đầy 
đủ tứ nhãn. Già Da Tên giả nhờ kiên trì thiển định mà 
thông được. Theo Trí Độ luận, quyển 5: “Thiên nhăn có thể 
thấy được muôn vật và chúng sinh trong lục đạo, dù xa dù 


„4` Sẽ 


Tin xiá Giả Pa Thiên Nhân 


gần, dù thô đò tỉnh, Thiên nhàn đều quán chiếu”. Có thể 
thấy, Già Da Tên giá không ngại ngắn trong những lúc xem 
xét bất cứ vật gì, có thể biết được vòng luân hỏi sinh tử 
trong khắp chúng sinh. 


LÍ 


TÔN GIẢ BẤT TRƯỚC THẾ GIAN 


Tân gii Mất Trước Thể Gua 


Ông tên là Hư Không Võ Biên Du 
Bộ Kim Cương, nghĩa là người cá thời 
gian tu hành dài nhất, sau khi tích 
läy được nhiều công đức, đến lúc viên 
mân mới chứng ngộ được quả. Buổi 
đầu chư Phật tu hành cũng vướng phái 
rất nhiều phiền não. Họ gắng dùng trí 
tuệ diệt trừ phiên não, để được chứng 
ngộ, mọi phiên não được chuyển hóa 
thành tâm Bả để. Hư Không Và Biên 
Du Bộ im Cương nhờ cảm tầm Bê đề 
của chư Phật mà được chứng ngộ. Ông 
đem hết uy lực của trí tuệ hàng nhục 


mọi điều tà ác, khi hét một tiếng có thể làm chấn động tam 
thiên thế giới, chau mày trợn mắt khiến ma quỷ phải tự bó 
tay. Nhờ cảm hóa của ngài mà ma chủ hướng thiện quy V. 
Những giận giữ của Tôn giả đã chuyển thành phép triệt tiêu 
là ác mà chúng sinh được hướng yên bình. 


LỬA 


TÔN GIẢ GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT 


Ông vốn tên là Tu Bê Đẻ, hoặc Tu 
Phù Đế, Tu Phù Đá, ý nghĩa là điềm 
lành mg hiện, nghiệp tất, hay còn tên 
khác là Không Sinh. Người thành Xá 
Vệ nước Câu Tát La - Ấn Độ, thuộc dòng 
Bà La Môn. Tu Bồ Đề được gọi như vậy 
là có nguyên đo. Cô ý kiến cho rằng: 
Khí ông sinh ra, trong nhà thiếu thốn 
nhưng lại bói được quê tốt. Tu Bả Đề 
là một trong mười đệ tử nổi tiếng của 
Phật Đà khi còn tại thế và được Phật 
Đà giảng &imA Hát nhã. Theo kinh điển 
Phật giáa, Tủ Bỗ Đẻ là người có trí tuệ 
võ biền, ngồi trong nhà đá mà thấy được thân pháp Phật Đà. 
“Trong Triệu luận có chủ rằng: Đại phẩm Bát Nhã từ phẩm 
Thiên chúa trỏ đi, Tụ Bà Đề nương theo phép tỷ dụ huyễn hóa 
để mở rộng cái không nghe, không nói sâu xa của #kiuh Bái 
nhá. Hình tượng Tu Bồ Đề được tạc mình mặc 4a bằng, chân 
đi hài cổ, biểu hiện Tôn giả đang vẫn du bốn phương, cũng là 
khác họa cảnh ông đang đi giảng kính Bát nhã. 
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TÔN GIÁ LA ĐỘ VÔ TẬN 


Tâm giữ Gua Khủng Đệ Nhất 


Cũng cá tần là A Sai Mạt Đẻ, dịch ý là Và Tận ý (ý không 
hết), hiệu là Kim Cương Định Tuệ, đã chứng quả vị Bồ tát, 


vết 57 


là một trong 16 vị của đời Hiển kiếp, 
ở nước Bất Tuân thuộc phương Đồng. 
Thao sử sách, khi Thích Ca giảng 
thuyết Đại Túp hữnh cho Bồ tát và 
các đệ tử 6 điện Bảo Trang Nghiêm, 
Bồ tát Võ Tận ý nghe tin liền tức tấc 
đến nghe. Bê tát Vô Tận ý tuy mới 
chứng quả vị Bỏ tát, nhưng giáo lý lại 
nấm rất vững, Đáp lại lời thỉnh mời 
của Phật và các đệ tử, Bồ tát đã diễn 
giảng 80 Pháp môn Vô Tận ý, nội 
Tủn giá la Đã VD Tn dung được chép thành sách, cho nên 
gọi là kinh Võ Tin ý Bồ ¿át. Nội đụng 
chủ yếu của kinh là xa lìa ân oán thế tục, truy cầu cảnh giới 
Niết bàn ngay trong lẽ yên lạng vã vỏ ví. Pháp món Vô Tận 
ý ngầm chứa cái đức vô bờ mà vẫn lợi lạc eo chúng sinh 


Lê) 


TỒN GIÁ KIM CƯƠNG PHÁ MA 


Do đức hạnh và pháp lực mà có tên 
như vậy. Kim Cương, Tam Tạng pháp 
số, quyển õ cho biết: “Cứng nhất trong 
kim loại, cho nên gọi là Kim cương”. 
Đại Tạng pháp số, quyên 41 cùng 
viết: “Ñim cương tiếng Phạn là Bạt 
Chiết La, Hán địch là Kim cương, vật 
báu ấy được chiết từ kim loại, sắc tía 
áng ánh, không tan trong lò, rất bén 
cất rắn". Trong Phật giáo, Kim cương 
thường được ví với sự kiên cố, sắc bén 


Số _ ÂN „ 


Tần gái Khn Cương Phá Mục 


của trí tuệ, có thể cất đứt hết thảy. Phá Ma tức là diệt trừ 
4 loài ma dữ: một, Ma phiển não, cái phiển não do: Tham, 
Sản, 8i, thường làm tổn hại thân tâm; bai, Ma ngũ chúng, 
năm uẩn Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức thường sinh ra khổ 
não; ba, Ma chết, luôn lấy đi tính mệnh con người; bốn là 
Thiên ma, tức những sự tha hóa, hay còn gọi là cái ham 
muốn của Ma vương trời thứ 6, đã làm hại những việc tốt, 
Tôn giá Rim Cương Phá Ma đã trải qua quá trình tu hành 
trường kỳ nên tám tính trí tuệ vững như Kim cương, bến 
loại ma không thể xám phạm. 


TÔN GIẢ NGUYÊN HỘ THẾ GIAN 


Là một trong bốn vị Thiên vương hộ 
thế. Phật giáo cho rằng, trong thế giới 
lớn bao hàm vô vàn thế giới nhỏ, số 
lượng thế giới nhỏ nhiều như cát sông 
Hằng, mỗi thế giới nhỏ đều có một vị 
Phật làm chúa tế. Trong mỗi thế giới 
đều lấy núi Tu Di làm trìmg tâm, bấn 
phía là biển lớn giáp với bốn cháu là 
Đông Thắng Thần châu, Nam Thiền 
Bộ châu, Bắc Câu Lư châu và Tây Ngưu 
Hóa chảu. Lìng chừng núi Tu Di lại có 
một ngọn núi tên là Kiện Đà La. Trên 
núi này có bốn đỉnh, trân mỗi đỉnh có 
một vị Thiên vương hộ thế cư trú, mỗi Thiên vương đều có 28 
bộ chúng trấn giữ mật phương. Nếu có quỷ ác xâm hại chúng 
sinh trong cõi thế gian thì các vị Thiên vương liên âem theo 
bộ chúng đi trừ khử tà ma, bảo vệ chúng sinh. 


Tấm gái Nguyện Hộ 
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TÔN GIÁ VÔ UU THIÊN ĐỊNH 


Tân mù \ó từ Phiên Định 


Do đức hạnh mà có tên này. Vô Ưu 
(không tụ lo), bức là đức trừ ưu sầu phiền 
não. Con người sinh ra, thường không dễ 
dứt bỏ ảnh hưởng của Tham, Sân, 8i, vì 
thế sinh ra muôn vàn phiên não. Thiển 
định tức là đứt bỏ mọi vọng tưởng. Phật. 
giáo cho rằng, có 4 loại Thiên định gồm: 
Sơ thiển là xa rời những ái dục không 
tốt, cảm thấy rời xa được niềm vui của 
cõi đục giới, nhưng trong lòng lại tìm về 
cõi giác và soi xét quán tưởng. Nhị thiền 
để đoạn diệt, đạt đến thanh tịnh, an lạc, 
căm thụ được tự thân hý lạc. Tam thiên 
loại bó hỷ lạc của nhị thiên, đạt tới cảnh 


giới chẳng khổ chẳng vui, tụ thành đạo quả. Tứ thiên đạt đến 
còi thanh tịnh, tức xả bỏ sự hỷ lạc của tam thiển, tu dưỡng 
công đức tu niệm mà đạt tới cảnh giới không khổ, không vui 
Tôn giả Vô Ưu Thiển Định thông qua sự tụ hành thiển định, 
rời bỏ triệt để các khổ nào, chẳng vui chẳng buôn, chứng quả 


A I.a hán, 


Lửi 


TÔN GIÁ VÔ TÁC TUỆ THIỆN 


“Và tác” là mật trong những quy phạm xử thế của con 
người trong Phật giáo, đời này chẳng làm việc ác, đời sau 
sẽ thông tuê và lương thiên. Nội dung của vô tác có ba loại: 
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"Thân võ tác là cần yêu mến tất cả sinh 
mệnh thế gian, chẳng làm hại đến sinh 
mệnh, không như thế là vướng vào tôi 
ác, Khấu vô tác là không nói xấu người, 
không nói lời càn rỡ, Tâm vô tác là 
tâm cần thanh tịnh, bó tham luyến tài 
vật và tình cảm, tiêu trừ oản hân, cũng 
không dựa vào tâm mà sinh lòng oán 
hận. Thân, khẩu, tâm lấy “vô tác” làm 
gốc, bỏ ác theo thiện, thoát khôi báo 
ứng. Ninh Dại phương quảng Bò tát 
tạng Văn Thù lợi sự căn bản nghĩ quỷ, 
quyển 1 có ghi: Bồ tát Vô tác lấy quy 


phạm của Phật giáo là vô tác, võ dụng, vỏ thụ, vô trí, vô tuệ 
để giáo hóa chúng sinh, làm nền công đức sự nghiệp vô tận. 
Tôn giá Võ Tác Tuệ Thiện chính là Bê Lát Vô tác. 


TỒN GIÁ THẬP KIẾP TUỆ THIỆN 


Tân giả Thập Kiện Tô Thiện 


Dựa vào đức hạnh mã có tên này. 
Hiếp nghĩa là thời gian rất lâu. 7z/ 
Độ luận, quyển 5 có ghỉ: Đá núi 4Ô 
đậm, có người trường thọ, mỗi trăm 
năm đến, lấy áo phủi sạch đá, mà 
thời gian chẳng hết; lại 40 mươi dặm 
thành đầy cáy giới, có người sống lâu, 
mỗi trăm năm lại tới, lấy một cây 
giới, giới tử hết mà kiếp chẳng hết”; 
Tuệ - chỉ sự lý được phản biệt, có lác 
dụng đoạn diệt lòng nghì ngờ. 4ø 
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Xa luận, quyễn 4 viết: “Tuệ có sự chọn lựa từ Pháp”. Đợi 
Thừa nghĩa chương, quyền 90 viết: “Chân tâm vốn sáng, tự 
tính chẳng mờ, mát thấy là Tuệ, thiện ác cùng đối nhau”. 
Đại Thừa nghĩa chương, quyền 12 viết: "Thuận theo lý gọi 
là thiện, trái lý gọi là ác”. Tôn giá Tuệ Thiện tự mạnh 
chẳng ngừng, trải qua mười kiếp, tuệ thiện ngày thèm tăng, 
mới chứng được quả A La hán. 


TÔN GIÁ CHIẾN ĐÀN ĐỨC HƯỚNG 


Phật giáo lấy cứu khổ cứu nạn làm 
đức lớn. Quan Hư không tạng Bồ tat 
kùnuh ghỉ có Chiên Đàn Đức Phật, đức 
lừng thơm, như hương boa sen thanh 
khiết, nên còn gọi Chiên Đàn Đức 
Hương Phật. Chiên Dàn Đức Phật chủ 
cứu hết thảy khổ nạn của thế gian. 
Như thân mạng tật hệnh, đau khẩ, ở 
chỗ Đức Phật Chiên Đàn từng nói về 
vô vàn bệnh tật của mình, đến y thuật 
cũng cân yếu dược, mà bệnh tật mới 
Tản giả nhanh khỏi. Người đời tưởng rằng 

hiên Bàn Địt Hướng năm được hết thảy trí tuệ, tài nghệ 

của mình, con cái khỏe mạnh, công 
đức, tài thí, không ác, thoát ly chủng chủng tai nạn, rời bỏ 
phiền não... tất cá đều hơn người, chỉ cần hai tay hợp lại, 
thành tâm thành ý hướng Chiên Đàn Đức Phật lễ bái, tức 
cũng đủ thỏa ý nguyện. 
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TỒN GIÁ KIM SƠN GIÁC Ý 


Là đệ tử của Phât Đà, Treng kinh 
điển Phật giáo, Phật Đà có thời được 
xưng là Kim Sơn Vương, ý là người 
thắng diệu trong núi Kim Sơn, Váng 
Sinh Yêu tập có ghỉ: “Vọng trông DĨ 
Đà Như Lai như Kim Sơn Vương”. Có 
khi cũng trực tiếp lấy Kim Sơn thí dụ 
thân Phật, Pháp Hoa kính Tự phẩm 
ghỉ: “Thân sắc như Kim Sơn, đoan 
nghiêm rất thâm diệu". Tên giá Kim 
Sơn Giác Ý thường bên thân Phật 
Đà nghe diệu pháp, đắc dại giác ngộ, 
chứng được quả A La hán. 


Tân gải Kia km Quác Ý 


B1 


TỒN GIÁ VÔ NGHIỆP TÚC TẬN 


Là thiền sư nổi tiếng đời Đường, pháp hiệu Vô Nghiệp, người 
Thượng Lạc (nay là Thương Lạc - Lãng Tây), ngài họ Đã. Tir 
nhỏ đã xuất gia, thông mình hơn người, rất thích đọc các kinh 
Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, 13 tuổi giảng kinh cho mọi người, 
người đời gọi là thần đồng. Vò Nghiệp trưởng thành tiếng đã 
vang khắp trong nước và tên tuổi ngày càng thêm rạng, oai 
danh càng thèm xa, duy chỉ mong cầu tỉnh tiến đạo Phát. Ông 
vượt đường dài tiến bước đến Giang Nam bái phỏng Huyền 
Tế là danh tăng đương thời, hết mình học giáo pháp, sau đó 
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đi đến Trường An. Chúng tang ở Trường 
An kính trọng ông, cử ông làm chức quan 
tăng Lưỡng Nhai Đại Đức, Vô Nghiệp sau 
khi thuyết pháp, rồi rời Trường Án, đi lần 
Thượng Đảng phương Bắc, Tiết Độ sứ Lý 
Bao Chân lấy lễ nghỉ Phật giáo tiếp đài 
ông, xin dạy yếu lĩnh của Phật pháp, lòng 
thêm kính trọng, muốn mời òng trụ trì cho 
việc dạy đồ Phật giáo ở đây. Võ Nghiệp 
lại rời Thượng Đảng, đến ở chùa Khai 
th Vghệp Tắc Tấn Nguyên (ở Phần Châu). Đường Hiến Tông 
hai lần mời öng vào triêu, ông đều không 
vào. Trường Khánh năm thứ 1 (821), Đường Mục Tông lấy là 
rất hậu sai sứ ba lần mời ông, Vô Nghiệp thấy không có cách 
nào từ chối, quyết định từ bỏ thế giam, lên còi Tình độ, bèn cười 
nói với sứ giả: "Đi thì đi vậy”. Chiều hôm đó, ông ngôi ngay mà 
báa. Mục Tông nghe Võ Nghiệp thị tích, hết sức thương tiếc, 
ban thuy hiệu “Đại Dạt Thiền Sư”. 


B2 


TỒN GIẢ MA HA SÁT LỢI 


Tức hiền giả Hinh Sát Lợi. Theo Phá£ 
thuyết uö tượng thanh tịnh bình dăng 
giác kinh, quyển 1, khi Phật Đà Thích 
Ca Mâu Ni thuyết pháp ở thành Xá Lợi 
Phất, Tôn giả cũng từng nghe thuyết 
pháp. Tòn giả Ma Ha Sát Lợi quy tín 
Phật pháp, tại gia tu hành rất tốt, tình 
n không ngừng, vô cùng đũng mãnh, 
cuối tùng trở thành A La hán. 


Tin má Ma lìn Số! Ti 


TỒN GIÁ VÔ LƯỢNG BẢN HẠNH 


Tôn giả này là tiền kiếp của Phật 
Á Di Bà, Á Di Đà Phật còn gọi là Vò 
Turøng Thọ Phật. Phương pháp Bằ tát 
tu luyện đê tự mình thành Phật gọi 
là Bán hạnh. Căn cứ vào Vỏ Lượng 
The kúuh trong kinh điển Phật giáo 
ghi thì khi Thế Tự Tại vương Phật 
còn ở thế gian, cá vị quốc vương nghe 
Phật thuyết pháp, trong lòng vui về, 
sau đó rời bổ ngồi báu xuất gia, lấy 
pháp hiệu là Pháp Tạng và phát lời 
nguyễn trước Tự Tại vương Phật rằng: 
Ta cần mở rộng thuyết pháp tại thế 
gian, thành tầm tu hành, đạt được quả vị Phạt. Sau khi ta 
thành Phật, nên cứu chúng sinh ở trong khổ nạn. Thế là 
Thế Tự Tại vương Phật vì ông rộng thuyết diệu pháp, sau 
khi nghe pháp tạng thì đạt được đại ngộ, trước Phật, phát 
nguyện 48 nguyện mà sau khi thí hành thì sẽ thành Phật, 
trong đó 18 nguyện có nội dung: Nếu ta đạt được quả vị 
Phật, thập phương chúng sinh đạt được khoái lạc chân chí, 
giáng sinh vào đại quốc, khiến cho tất thảy đều được giải 
thoát, giáng sinh vào nước Phật rất dễ, ngoài bọn báng Phật 
và nghịch tội đều đến nước Phạt hưởng thụ yên vui. Thệ 
nguyện của Pháp Tạng cảm động trời đất, trời vì ông mà 
rơi rớt nhiều hoa. Trái qua bao lân chuyển thế, thệ nguyện 
của Pháp Tạng đã hoàn thành, ông cũng thánh Phật ở cõi 
Tây Phương, tên gọi là Vô Lượng Phật. 


Tên giả Vũ Lượng điện Hạnh 


“ 


84 
TÔN GIẢ NHẤT NIỆM GIẢI KHÔNG 


Tức là Cao tăng Giải Không đời 
Tấng. Tôn giả tên là Khả Quán, sau 
khi xuất gia thụ giới với Trạch Khanh 
thiển sư ở Xa Khê. Sau lại đến Hỗ 
Châu gập Tuệ Giác pháp su, dưới cửa 
số tuyết, đọc sách chứng ngộ được yếu 
chỉ “ngôn ngữ, văn tự trên thế gian 
như hạt lúa lép”. Đời Tống Cao Tông 
niên hiệu Thiệu Hưng thứ 8, ông trụ 
trì Tang viện Hỗ Đức, tới mùa thu thứ 
7 đời Hiếu Tông năm Căn Đạo, chuyển 
Tên giá tới Bắc Thiển chùa Thiên Thai, ngày 9 


Xii# Màm Giát Không 


tháng 9 vào chùa, chỉ pháp tòa mà nói: 
“Trong bụng mật tấc tro tàn lạnh, trên 
đầu muôn cỏ tuyết chưa tan. Giả ta đi bộ trên đường phẳng, 
lên caa đâu có biết nơi nae”. Mọi người chẳng ai không 
phục. Năm 89 tuổi đời đến tổ đình Diên Khánh, không đầy 
hai năm lại trở về am Lrúc ở Hồ Châu, rồi viên tịch, thợ 91 
tuổi, tu 78 năm. Ngày thiêu không gió, không mưa, khói tụ 
nên xá lị, chúng tăng dựng tháp ở Đức Tạng viện đề thờ 
cúng. Tôn giá Giải Không sức học uyên thâm, viết sách có: 
Lăng Nghiêm bổ chú (4 quyển), Kim cương thông luận sự 
uyễn (2 quyến), Viên Giác thủ giám (1 quyền), Lan Bàn bổ 
ehứ (1 quyển),... Bình sinh ông làm thơ, viết kệ cũng nhiều, 
như trang hài tụng Trung Luận viết: “Trung Tuận do nhân 
đuyên của pháp mà sinh, mỗi năm đạo hết không lời nói. 
Ta nói tức là Không - Giả - Trụng, rèm châu cuấn muộn, núi 
Tây mưa". 
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TÔN GIẢ QUÁN THÂN VÔ THƯỜNG 


Tôn giả là biến thân của Quán 
am Bẻ tát. Quán thế âm Đại từ Đại 
bí, nhập vào Tam muội sắc thân thì 
có thể hiện 33 thân biến hóa, chúng 
sinh có nạn, tụng đanh hiệu này thì 
được cứu thoát. 33 thân ấy là: Phật 
thân, Bích chỉ Phật thân, Thanh van 
thân, Phạn vương thân, Đế Thích 
thân, Tự tại Thiên thân, Đại Tự tại 
Thiên thân, Thiên Đại tướng quân 
thân, Tỳ sa môn thân, Tiểu vương 
thân, Trướng giả thản, Cư sĩ thân, 
Tế quan thân, Bà La Môn thân, Tỳ 
kheo thản, Tỳ kheo ni thần, LÍu bà 


Tân cửa 


Quần Thấn Và Thường 


tấc thân, Ưu bà đi thân, Trưởng giả phụ nữ thần, Cư sĩ 
phụ nữ thân, Tế quan phụ nữ thân, Bà La Môn phụ nữ 
thân, Đồng nam thân, Đồng nữ thân, Thiên thân, Long 
thân, Đạ Xoa thân, Cân đát bà thân, A tụ la thân, Ca lâu 
la thân, Khấn na la thân, Ma hầu la già thân, Chấp kim 


cương Thần thân. 


TÔN GIÁ THIÊN KIẾP BI NGUYÊN 


Dựa vào đức hạnh mà có tên. Kiếp là biểu thị thời gian 
vô cùng lân dài, Bả ft Anh lạc bản nghiệp bình, quyển hạ 
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viết: “Ví như một dặm tới mươi đặm 
đá, mặc áo Thiên y nặng ba thù, tuổi 
thọ của côn người ba năm lại thay 
đối, đá đó cũng hết, tên là một kiếp; 
lại có 80 đậm đá, mặc áo Phan thiên 
nặng ba thù, Phạn thiên ba năm tuổi 
lại một lần thay đổi, tên gọi là trung 
kiếp; lại 800 đấm đá, mặc áo Tĩnh cư 
thiên ba thù, Tĩnh cư thiên ba năm 
tuổi một lần thay đổi, đá đó đã hết, 
cho nên gọi là Đại Á Tăng kì kiếp". 
Tôn tá Bi - Nguyện là yếu chỉ của Phát, là 
Thiên Kiến Hì Nhuycd thệ nguyện của Đại từ Đại bi Bồ tát, 
Duy Thức luộn, quyển 4 viết: “Bì - 
Nguyện tương ứng với tâm”. Phật giáo cho rằng, Bí chính 
là thuyển bè độ cho người qua con sông sinh tử, cho nên 
gọi là “Thuyển từ nguyện”. Tôn giả Thiên Kiếp Bí Nguyện 
từ lâu đã lên đến cõi Chính Đảng, Chính Giác thương xót 
cho chúng sinh, mới phát thệ rộng, trong muôn kiếp không 
rời thế gian, lấy mình làm thuyền bè, để chớ chúng sinh 
thoát khỏi bể khổ. 


B7 


TỒN GIÁ CÙ LA NA HÀM 


Tôn giả tên là Cù Sư La, còn gọi Cù Tư La, nghĩa là 
“tiếng tốt đẹp". là người nước Kiểu Thưởng Di, thời cố Ấn 
Độ. Kiếp quá khứ, Tòn giả từng là một con chó, lấy tiếng 
liêu mời Bích Chi Phật đến để gia chủ cúng dàng, do vậy, có 
được căn lành, đời đời đầu thai chuyển sinh, tiếng thêm đẹp 
đề, Nhà Cù Sư La giàu có, quy y Phát giáo, lấy vườn nhà 


đâng cúng cho Phật, gọi là vườn Trưởng 
giả Cù Sư La. Trang vườn dựng nhà để 
cúng dàng đức Phát và các đệ tử, khiển 
cho chến Tam Bảo được yên bình. Phật. 
tổ từng ở tại khu vườn này giảng kinh 
nhiều năm và viết bộ Duy thức luận tại 
đây. Căn cứ vào Ihhảo chứng dấu tích 
của vườn, thì vườn tại thôn Kha Tang 
bên hờ sông Chu Mộc Na, nước Ân Đậ 
ngày nay. 


Tân giá Cá La Nụ Hàm 


TỒN GIẢ GIẢI KHÔNG ĐỊNH KHÔNG 


Sách Bách luận sở của Cát Tạng có 
ghì lời Oưu Ma La Thập rằng: “Giải 
Không là người thứ nhất đời Tân, 
chính là Tăng Triệu vậy”. Tăng Triệu 
họ Trương, người Kinh Triệu (nay là 
Tây An), là một trong bốn triết gia, 
đệ tử của Cưu Ma La Thập. Triệu vốn 
sùng bái Lão Trang, thường đọc Lão 
Tử mà than rằng: “Đẹp thì đẹp thật 
nhưng chưa đến được cùng cực của sự 
tất lành”. Sau đọc Duy ÄMa Cát kinh thì 

Tứa gủi rất đổi vui mừng, rồi nhân đó mà xuất. 

Giái Không Định Không gia. Nghe nói Cưu Ma La Thập đến 
đất Cô Tàng (nay Vũ Hán - Cam Túc), 

Triệu không ngại đường xa mà đến. Gặp khi Cưu Ma La Thập 
đến Trường An, Tăng Triệu cũng vâng mệnh vào trong vườn 
Tiêu Dao, cùng tham gia phiên dịch, bình luận kinh điển 
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Sách do Triệu viết ra có Bất chân chẳng luận, Vật uất thiên 
luận, Niết bản nô danh luôn, .. Vào năm Hoằng Thủy 16 đời 
Hâu Tân (Tấn - An Đế năm Nghĩa Hy thứ 10), ông nhập tịch 
ở tuấi 31. Cảnh Đức truyền đăng lục, quyền #7 ghi chép, Tăng 
"Triệu bị quốc chủ nước Hậu Tần là Diêu Hưng giết, trước khi 
mất, có nói kệ rằng: “Bốn Đại vốn có chủ, Ngũ ấm cũng vốn 
không. Treo đầu dưới gươm sáng, như là chém gìó xuân”. 


TỒN GIẢ THÀNH TỰU NHÂN DUYÊN 


Nhà Phật lấy việc thiện báo đáp lại 
việc thiện gọi là nhân duyên. Chinh 
Pháp Hoa bình, quyển 4 có siêu độ 
nhân duyên Như Lai, kiếp trước vị 
Phật này là thái tử. Theo kình điển 
Phật giáo thì đã từng có 6 vị thái tử 
thông mình và 16 vị vua một lòng tin 
theo Phật giáo. Các thái tử cùng làm 
việc tất, cúng đàng cho vô số chúng 
tăng, được thế tục tân làm những 
người tạo nhiều nghiệp tốt. Cuối đời, 
bọn họ xuất gia, chứng được Phật 
pháp. Trước tiên, họ tìm đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nghe giảng về đạo 
lý uyên thâm của Phật giáo, hy vọng 
tìm được phương pháp giải thoát của đức Phát. Vì sự thành 
tâm đó, họ đã được đức Phật giảng cha phép giải thoát. 
Sau khi lĩnh hội được Phật pháp, các thái tử kiên định kế 
nghiệp Phật, sau được giải thoát, chứng đạo Bỗ đề. Sau đó 
19 vị thái tử được lên ngôi Phật, trị vì thế gian trong tám 
còi. Phật Như Lai là đức Phật siêu độ ở Tây Phương, giải 
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đầm kửa 


ThinH Jựu Xhân Duyên 


thoát cho chúng sinh, đưa họ đến bờ giác và trở thành đức 
Phật nhân duyên. Ông chính là Tôn giả Nhân Duyên 


H 


TỒN GIÁ KIÊN THÔNG TINH TIẾN 


Tên ngài được gọi theo đức hạnh. 
“Kiên” là chỉ cội gốc của cây, không bao 
giờ bị lay động, “Thông” chỉ tác dụng 
không bị cần trở gì trong tự tại. Tính 
Tiên hay cồn gọi là đông, chỉ sự tu hành 
dũng mãnh, tâm pháp đoạn tuyệt mọi 
nghiệp xấu. Theo Duy £ức luận, quyền 
6: “Động chỉ sự dũng mãnh, là tính đứt 
khoát trong phép tu đoạn tuyệt nghiệp 
ác và trị nghiệp lưỡi biếng”. Theo Phụ 
Hành, quyển 2% “Trong việc hành pháp 
không bị tạp nhiễm gọi là Tỉnh, thường 
xuyên niệm Phật, truy cầu chính pháp 
gọi là Tiến". Tôn giả Kiên Thông Tỉnh 


Tôn giả 
Kiên Tháng Tình liển 


Tiến luôn có niềm tìn tuyệt đối vào Phật pháp, ông tu hành Siền 
nan, giữ điều thiện, bố điều ác, cuối rùng đạt được chính quả. 


n 


TỒN GIẢ TÁT ĐÀ BA LUÂN 


Tôn giả là người không tiếc thân mình, chắng cầu danh 
lợi, xuất gia vì lợi ích của chứng sinh. Một hôm, ông đang 
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tu thiền trong rừng bỗng có một người 
trên không trung nói vọng xuống: 
“Chàng trai tốt, bày giữ người nên đi 
về phía Đông, trên đường chịu ngủ, 
ăn ít, phải chịu giá rét, hạn hán, mà 
không phải bản lòng, bao nhiêu khổ 
nhọc, người chỉ việc kiên trì tìm pháp, 
sau sẽ tìm được bộ Bá¿ nhã Ba La Mật 
hình”. Ông lập tức ra đi, trên đường 
gặp bao gian khổ, sau khi đi được bảy 
ngày hảy đêm, ông không thể chịu đựng 
được liền ngửa mặt lân trời gào to: “Sao 
tôi khổ thế này!". Bằng có tiếng người 
trên không trung đáp lời ông: “Ngươi mau đến thành Chúng 
Hương, cách đó 500 đo tuần, có vị Bồ tát Vô Ngại là người 
truyền kính rất được kính trọng, kình của ông ta trừ được mọi 
khổ não, cứu được chúng sinh, lĩnh hội được chân kính này 
sẽ được bao nghiệp tốt. Khi nghe xong, ông quền mọi phiền 
muộn, cấp tốc lên đưỡng, linh hội được 8á¿ nhà bữml, truyền 
bá trong thế gian. Ngài lập được nhiều công quả trong việc 
giải thoát chúng sinh và chứng quả vị Bả lát. 


?Ọ 


TÔN GIÁ CÀN ĐÀ HA LY 


Tôn ghủ Th Đã Ba Luôn 


Trong kinh điển Phát giáo có vị Bồ tát A Đề, ông chính 
là vị này. Càn Đà Ha Đề, có nghĩa là: thuyết pháp không 
mệt mỗi. Theo sách Phiên dịch danh nghĩa tập, quyển I: 
Càn Đà Hạ Đề có nghĩa là không nghỉ ngơi, thường xuyên 
niệm Phật để đạt đến quả vị Tát bà, xưa kía không nghỉ 
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ngơi. Theo sách A Đi Đà kính yếu giải, 
thuật ngữ này có nghĩa là không nghỉ 
ngơi, đây là phép tu hành miệt mài 
không ngưng trệ. Theo A Di Bà bình 
sớ, “không nghỉ ngơi có nghĩa là không 
ngừng giáo hóa chúng sinh”. Lại theo 
A Di Đà kinh nghĩa thuật, “Cân Đà 
Ha Đề là màu sắc đỏ”. Lại theo A Di 
Đà bình nghĩa kí, Gần Đà Ha Đề dịch 
là Hương ý". Như vậy, Can Đà Hạ Để 
là mật vị Tôn giả tu hành miệt mài, là 
cao tăng mãi dẫn dụ chúng sinh. Tôn gii Củu Đà Hà iy 


1 


TỒN GIẢ GIẢI KHÔNG TỰ TẠI 


Tên là A Mục Pháp Bạt Chiết La, 
tiếng Hán dịch là: Bất Không Kim 
cương. Ngài thông hiểu Phật học. lĩnh 
hội được Phật pháp, là tổ của Bác Thiên 
Trúc. Tiên tổ của ngài là mật tộc người 
theo đường biển sang Trung Quốc định 
cư vào thời Đường. Ngài thông minh từ 
bé, 15 tuổi đi tu tại chùa Từ Án, thành 
Trường An. Kim Cường Tỳí là một danh 
sư Ân Độ đã thụ giới cho ông, và xem 
ông như pháp khí. Gác kinh điển quan. 

Tân gui cua Không TựTại — trọng, ông đều được thầy truyền hết 
và trở thành vị danh tăng lúc bấy giờ, 

Niên hiệu Kbai Nguyên thứ 29 (741) thây ông viên tịch, những 
người bạn tu không làm theo di chúc của thầy ông, lên thuyền 
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trở về Ấn Độ với mục đích truy tìm ý nghĩa kinh điển Phật giáo. 
Tại Ấn Độ, ông đã từng thăm nhiều chùa, câu đạo ở nhiều danh. 
tảng và lĩnh hội được nhiều tri thức Phật giáo. Năm Thiên Bảo 
thứ 5 (746) ông về Trường Án, lại sùng kính Phật giáo Trung 
Quốc, được đích thân vua Đường Huyền Tông đứng ra cử hành 
nghi thức quán đỉnh. Sau loạn An Lộc Sơn, Bất Không được trao 
chức Hồng lõ Tự khanh, rồi tiến hành phiên địch 70 bộ kinh 
đâng lên triều đình, òng mất năm Đường Đại Lịch thứ 9 (774). 


H 


TỒN GIÁ MA HA CHÚ NA 


Ông cồn có tên là Ma Ha Chu Na, 
đệ tử cúa Thật Đà. Theo 7 Phần luật, 
quyển 12: “Khi Thế Lồn tại vườn Rỳ 
Thụ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng 500 
vŸđ3Tỳ kihiáo vău rhua nh eư, họ để 7R, 
các bậc trí thức như Xá Lợi Phật, Đại 
Mục Kiểu Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp,... 
Ma Hla Chú Na là một trong những đệ 
tử luôn hầu cạnh Đứe Phật, rất eó tiếng, 
được tín để Phật giáo biết rõ”. 


ñ 


TÔN GIẢ KIẾN NHÂN PHI ĐẰNG 


Tủn giá Mu li Chủ Núi 


Là đanh tăng đời Đường, pháp hiệu Nhân Thiện, quê ở Kì 
Tịch, họ tên và nám sinh không rõ. Sau khi xuất gia, ông vào 
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núi cao ta học Phật phán, vài năm sau 
đắc đạa, thán tâm thanh tịnh, thâm 
nhập được vào cõi Thiển, thông hiểu 
Phật pháp, mở lòng hiểu tính mà không 
gặp trở ngại, biết rằng cảnh giới sinh 
tử của Niết bàn không cú chuyện quá 
khứ, tương lai. Nhưng, việc đời vấn vít, 
du thiệp khắp nơi, ở không kiên định, 
được người đời gọi là Hòa thượng Đăng 
Thắng. Ông viết sách Liễu Nguyên cứ, 
được lưu truyền rộng rải. Năm 695, 
ông bị phát hiện hành tung, và bị triệu Tin má 

vào lriểu Võ Tác Thiên tham gia đầm Kiến Nhân PHư Đằng: 
luận về áo chỉ đạo Phật. Nhân Thiệ 
nhìn Võ Hậu một lúc hỏi rằng: “Đây là áo chỉ của Phật, hiểu 
không?” Võ Hậu trả lời: “Không hiếu”. Ông nói: “Lão Lăng 
không cần nói cũng lĩnh bội được, không nên dùng lời. Nói 
xong ông quay gót bước di. Ngày hôm sau, ông dâng một bài 
ca lược thuyết về vếu chỉ của Phật giáa, Vã Hậu đọc xang 
vui mừng liền sác lành cho ông đến ở chùa Phúc Tiên - Lạc 
Dương. Không lầu sau, ông lại mất hành tung. 
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TÔN GIẢ BẤT KHÔNG BẤT HỮU 


'Tên ông được gọi theo đức hạnh. Trong Phật. giáo “Không” 
và “Có” là hai khái niệm đối lập. “Không" là chỉ trạng thái 
không, thực thể của phép cứu cánh, do nhân duyên sinh va, 
nó giống như hoa Lrong gương, trăng đáy nước, nên gọi như 
vậy. Nhưng cũng không gọi là trạng thái hư vô như lông rùa, 
sừng thổ, là giá hữu. Theo Chú Duy ma bình, Phẩm Độ từ: 


.. 


“Tiểu Thừa cho rằng, Pháp được khổi 
dựng trong trạng thái vô chân, chủ 
mang nghĩa Không, tuy có thể quán 
cái Không, nhưng tại Không chưa thể 
tường tận, nên chắng cứu cánh; Đại 
Thừa Có mà chẳng Có, Không chẳng 
phải Không, cái lý khòng thể hiểu 
hết, nên có việc cứu cánh”. Tôn giả 
Bất Không Bất. Hữu quán thiền nhiều 
năm, liễu ngệ được trạng thái Thực 
của Không, đạt tới cảnh giới “tại Có 
7an xia nãi Khane hối Hơi — không Có, tại Không chẳng Không” 
của Đại Thừa, 


H 


TÊN GIẢ CHU LỢI BÀN ĐẶC 


Gòn gọi là Chu Lợi Bàn Đặc Gia, 
nghia là kế tụe được đạo. Kiếp trước Tôn 
giá đã từng xuất gia, thông hiểu Phật 
pháp, nhưng vì tính tình kín đáo nên 
không truyền lại cho ai. Trước khi chết, 
ông nghĩ rằng: Ta đã dày công nghiên 
cứu kính Phật mà chăng làm được gì cho 
chúng sinh, khi ta chết phỏng có ích gì? 
Ông ra đi mang theo niềm hận, nhưng 
trí tuệ được siêu sính đến kiếp này, liên 
xuất gia, ở chùa 24 năm mà không đọc 
được bài kệ, khóc to trước cửa chùa, mọi. Tân giá Chữ Eại Mau Đặc 
người biết ông là người có căn tu, liền 
đem òng về cho quát chùa, để có thê ngày ngày quát chùa, niệm 
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hai chữ kệ “trừ cấu”, nếu quên được kệ thì có thể quên thân 
mình, Chu Lợi ngày ngày niệm Phật, sau ngô được đạo. Trừ có 
nghĩa là thanh tịnh, “Cấu” là tà niệm trái buậe thân tâm, lòng 
trong sạch không có tà niệm là đã ngộ đạo. Ông ngộ được điểm 


hóa của Phật tố, chứng quả vị La hán. 


?8 


TÔN GIÁ CÙ SA TỲ KHEO 


Cù Sa nghĩa là Diệu âm, Mỹ âm 
Tương truyền, kiếp trước ông là chó, 
từng kêu mời Phật đến nhà để gia chủ 
cúng dàng, vì việc làm tốt đó, được 
chuyển kiếp làm người. tiếng nói trong 
trẻo. Thời vua Á Dục, ông tu hành ở 
chùa trong rừng Bê để. Khi Thái tử 
của vua À Dục là Câu Lãng Nã hai 
mắt không được sáng, Cù Sa được mời 
đọc kinh, vì thế mà Thái tử sáng mắt 
trở lại. Tượng ông có đáng tay cầm 
tiêu, tai Cù Sa đẹp để sinh động, có 
thanh âm trị các bệnh. 


H. 


Tôn giá Cũ Xử Tế Khen 


TỒN GIÁ SƯ TỬ TY KHEO 


Tà tổ thứ 24 của Phát giáo, mang họ Bà La Môn, là con 
vua Trung Ấn, ông nghe rộng, nhớ nhiều, thông minh, trí 
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tuệ hơn người. Vua cha sùng tín Phật, 
gián, Sư Tử từ nhỏ được Phật giáo 
hun đúc, rồi quyết chí học Phật. Mật. 
ngày, tổ 23 Phật giáo là Hạc Lạc Na 
vào cung thuyết pháp, Sư Tử hỏi rằng, 
như thế não là đốc lòng học Phật, Hạc 
Lặc Na kiến giải rõ ràng, ngôn ngữ, ý 
tứ huyền diệu, khiến người nhập vào 
canh giới Thù thắng, thân tâm Sự Tử 
tức thì nhập vào cảnh giới Phát học, 
liên xuất gia đi tu, Hac Lặc Na liền 
rà Sư HẾT{ Khen đem pháp tạng giaa cho Sư Tử cùng 
nái về kiếp số sở tại của nửa đời sau, 
chúc phó cho hộ trì. Sau khi chuyển pháp, Hạc Lặc Na diệt 
đô. lúc đó nước Kế Tân có năm tăng già tu thiển, tính ngộ 
hơn người, lời nói lốt đẹp, Sư Tư đến nước đá để luận đạo 
cùng năm người, năm người đều phục. Sư Tử do đó mà tiếng 
dậy gần xa. Kế Tân có một tré nhỏ, từ khi sinh ra tay trái 
đã co lại không duỗi ra được, sau khi gặp được Tỳ kheo, tay 
đã mở va, mang raột quả cầu báu đâng cho 8ư Tử. Tỳ kheo 
thấy rằng, mình vốn có duyên với cậu bé, liên đem pháp y 
truyền cho cậu. Đứa bé chính là tổ 25 của Phật giáo. Không 
lâu sau, bọn đẳng cất hoành hành, Sư Tử bị vua nước Kế Tân 
giết, vị tiên núi Bạch Tượng dựa vào lực thần thông mà biết 
Tön giá đã chịu nãi oan liền dựng tháp táng. 


TỒN GIẢ TU HÀNH BẤT TRƯỚC 


Tên ngài được gọi theo phẩm đức. Tu Hành tức là dựa theo 
nghĩa lý của Phát pháp mà tiến hành Giới Định Tuệ; Trước 
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tức là cái tình trong lòng luôn ham 
muốn sự vật. Theo Pháp Hoa hình, 
Phương Hiện món: “TỪ khi ta thành 
Phật, gặp vó số nhân duyên, dùng bao 
thí dụ để diễn giải giáo nghĩa, tạo vô 
xố phương tiện dẫn dất chúng sinh xa 
Ra khổ ải. Theo quyển trung, 7ứeñ 
Món quy hình nghỉ: “ham vật là gốc 
cúa bệnh”. Như vậy yếu chỉ cúa tu hành 
là diệt trừ ham muốn để đào thải gắc 
của bệnh, Tôn giả Tu Hành Bất Trước 
thông qua thực tiên Giới Định Tuê của — 1” vai Tá Hinh Bấi nước 
mình, gặp bất cứ việc gì cũng không 

được ham muôn, lòng phẳng lặng như mặt nước. 


LÌÌ 


TỒN GIÁ TẤT LĂNG GIÁ SA 


Cũng gọi là Tất Lan Đà Phiệt Sa, 
Tất Lãng Già Bà Sa, Tất Lãng, là đệ 
tử nối tiếng nhất của Phật tổ Thích Ca 
Màu Nị, tuy đếc lòng theo Phật giáo 
nhưng khó mà bỏ được thói xấu hung 
hãng bất nạt người khác. Ngài thường 
đi khất thực bên bờ sâng Hằng, mỗi 
lần qua sông đều nói với thần sông 
Hồng rằng: “Rẻ hấu bạ kỉa, ta phải 
qua sông, hãy làm nước sông ngừng 
cháy”. Thần sông vâng lệnh, Tất Láng 
Tin giá Tếi lăng Gó s— Già Sa đi bộ giữa khoảng không giữa 
hai hên nước mà qua sông. Thần sông 
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Hằng cám thấy ngài rất vô lễ, bèn tới nơi đ của Phật tổ 
bày tổ nỗi khở sở của mình, Tất Lãng Già Sa chấp hai tay 
mà nói với vị thần rằng: “Kẻ hầu hạ kia, chớ tức giận, ta sẽ 
bành lễ với nhà người đây.” Mọi người thấy ngài lại một lần 
nữa thất lễ gọi vị thản là “kẻ hầu hạ" đều ám bụng cười sắc 
sua. Phật tổ nói với vị thần sông Hằng ràng: “Tất Lăng Già 
Sa 500 năm chuyển sinh tại eáe gia tộc Bà la môn cao quý, 
ông ta tuy đốc lòng quy y Phật pháp, nhưng thói xấu tự cao 
coi thường khinh bạc nguời kháe khó đổi, mong mọi người 
hảy rộng lượng với ông ta!”. Cho đến sau khi Tất Lăng Già 
Sa diệt độ, tật xấu khinh thường, biếp đáp người khác của 
ngài vẫn chưa thể sửa đổi, 
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TỒN GIÁ MA LỢI BẤT ĐỘNG 


Nhờ đức hạnh mà được đật tên. Ma 
Lợi cũng gọi là Ma Lê, Ma La Da, Ma 
La Diên, dịch nghĩa là Trừ Cấu, tên 
núi, ở nước Ma Lợi Già La Da phía Bắc 
Ấn Độ. Trong núi có loại Chiên Đàn 
Hương đặc biệt, người đi vào trong núi 
thân tâm đều thơm tho, thanh khiết, 
vì thế mà có tên là Trừ Cấu (loại bỏ 
nhơ bẩn). 7z độ luận, quyển hai viết: 
“Như nhờ có cây chiên đàn hương mà 
có núi Ma Lợi, trừ núi Ma Lợi ra thì 

Töngb xen Lạy đi bón, — Không nai nào có chiên đàn hương” 
Ma Lợi Bất Động tôn giá trái qua tu 

hành, đã loại bỏ được những nhơ bẩn như tham, sân, sỉ, tâm 
tính thanh tính thanh khiết, định tại ở một nơi mà không 
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tán loạn, an định như núi lại không bị bất kỳ ngoại vật nào 
làm cho động tâm, dân dần tới được cảnh giới vò khổ vô lạc, 
chứng thành quả vị A La hản. 


TỒN GIẢ TAM MUỘI CAM LỘ 


Tôn giả tên là Cam Lộ Quân Thái 
Lợi Minh Vương, là một trong năm đại 
mình vương. Mhán Vương bình, Phụng 
trì phẩm cho rằng, thế giái tưởng lai 
sẽ có năm vị Phật vương chủ trì năm 
phương Phật pháp, thuộc hạ của năm. 
vị Phật gồm có một bẻ tát, một minh 
vương, vị bể tát ấy chính là luân 
thân chính pháp của năm vị Phật, 
lấy Phật pháp để độ hóa chúng sinh; 
vị minh vương ấy chính là luân thân 
giáo lệnh của năm vị Phật, thi hành 
những giáo lệnh của Phật, tiêu diệt ï 
hết những tà ác giáng xuống thế gian. Cam Lộ Quân Thái 
Lợi Minh Vương là Luân thân giáo lệnh của Bảo sinh Như 
Lai ở phương nam, có thể hiện ra nghìn cánh tay, trong tay 
cầm các loại khí trượng kim cương, tiêu diệt tất cả những 
hung thân làm cho con người nảy sinh ra những phiền não 
và oán hận và tất cá những ma quỷ hai người, hàng phục 
những Tỳ Na Dạ Già thường theo quý, ma người, ma rồng, 
kim cương đa xoa, và điều phục tất cả những người ngoại 
đạo lẫn những người không tín theo Phát giáo. Đồng thời, 
ngài cũng đem nước Cam Lộ vảy khắp nhàn gian, giáng 
phúc cho tất cả những người tu hành theo Phát giáo, nuôi 


Tần gia Tam Maốt Cưm lội 


dưỡng trí tuệ cho chúng sinh, khiến những kẻ ngu tối biến 


thành thông mình. 
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TỒN GIÁ GIẢI KHÔNG VÔ DANH 


đầu guá Cu Không VÀ Đánh, 


Nhờ đức hạnh mà được đặt tên. 
Chu Duy Ma bình quyển 8 viết: “Thấu 
suốt không vô, mà lại chẳng bỏ qua 
những khổ đau lớn ở đời”. Tôn giả Giải 
Không Vỏ Danh thông qua nghiên cứu 
học tập tu luyện Phật tạng mà thấu 
hiểu tất cả mọi chuyện của thế gian 
là do nhân duyên sinh ra, trong phút 
chốc mà sinh mà điệt, “chư pháp cuối 
cùng không có gì cả”, tất cả đều hư ảo 
không có thực, chỉ có lý thể hư không, 
tỉnh lặng, sáng rò và thanh tịnh mã 
thôi. Có điều là ngài chẳng vì có được 


giải ngệ "không vẽ” mà thờ ở trước chúng sinh, mà lại coi 
những đau khổ của chúng sinh thành những đau khổ của 
chính mình. Trong lòng còn vô hạn những thương xót nên 
ngài dốc hết toàn lực để cứu độ cho chúng sinh, 


TÔN GIẢ THẤT PHẬT NAN ĐỀ 


Vị tổ thứ 7 của Phật giáo tôn giả Phật Đà Nan Đề, 
cũng được gọi là Thất Phật Nan Đả, Là người phía Hắc 
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tán loạn, an định như núi lại không bị bất kỳ ngoại vật nào. 
làm cho động tâm, dần dân tới được cảnh giới vô khổ vô lạc, 
chứng thành quả vị Á La hán. 


TÔN GIẢ TAM MUỘI CAM LỘ 


Tôn giả tên là Cam Lộ Quân Thái 
1ợi Minh Vương, là một trong năm đại 
mình vương. Mhân Vương bình, Phụng 
trì phẩm cho rằng, thế giới tương lai 
sẽ có năm vị Phật vương chủ trì nãm 
phương Phật pháp, thuộc hạ của năm 
vị Phật gồm có một bỏ tát, một minh 
vương, vị hổ tát ấy chính là luân 
thân chính pháp của năm vị Phát, 
lấy Phật pháp để độ hóa chúng sinh; 
vị minh vương ấy chính là luân thân 
giáo lệnh của năm vị Phật, thì hành 
những giáo lệnh của Phật, tiêu diệt, ' 
hất những tã áe giáng xuống thế gian. Cam Lộ Quân Thái 
Lợi Minh Vương là Luân thân giáo lệnh của Bảo sinh Như 
Tai ở phương nam, có thể hiện ra nghìn cánh tay, trong tay 
cầm các loại khí trượng kim cương, tiêu điệt tất cả những 
hung thần làm cho con người nảy sinh ra những phiển não 
và oán hận và tất cả những ma quỷ hại người, hàng phục 
những Ty Na Dạ Già thường theo quỷ, ma người, ma rồng, 
kim cương đạ xoa, và điều phục tất cả những người ngoại 
đạo lẫn những người không tin theo Phật giáo. Đẳng thời, 
ngài cũng đem nước Oam Lộ vảy khắp nhâo gian, giáng 
phúc cho tất cả những người tu hành theo Phật giáo, nuôi 


„ốc øt 


Tön gia. Hàm Muối Cha Lá 


dưỡng trí tuệ cho chúng sinh, khiến những kẻ ngu tối biến 


thành thông mình. 
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TÔN GIẢ GIẢI KHÔNG VÔ DANH 


Nhờ đức hạnh mà được đặt tên 
Chủ uy Ma binh quyền 9 viết: “Thấu 
suốt không vô, mà lại chẳng bỏ qua 
những khổ đau lớn đ đời”. Tôn giả Giải 
Không Vô Danh thông qua nghiên cứu 
học tập tủ luyện Phật tạng mà thấu 
hiểu tất cá raọi chuyện của thế gian 
là do nhân duyên sinh ra, trong phút 
chốc mà sinh mà diệt, "chư pháp cuối 
cùng không có gì cả”, tất cả đều hư áo 
không có thực, chỉ có lý thể hư không, 
tỉnh lặng, sáng rõ và thanh tịnh mà 
thôi. Có điều là ngài chẳng vì eó được 


giải ngộ “không vô” mà thờ ơ trước chúng sinh, mà lại coi 
những đau khổ của chúng cinh thành những đau khổ của 
chính mình. Trong làng còn vô hạn những thương xót nên 
ngài đốc hết toàn lực để cứu độ cho chúng sinh. 


TỒN GIÁ THẤT PHẬT NAN ĐÈ 


Vị tổ thứ 7 của Phật giáo tân giả Phật Đà Nan Bà, 
cũng được gọi là Thất Phật Nan Để, Là người phía Bác 
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nước Thiên Trúc - Ấn Độ xưa. Khí 
đức Phật càn tại thế, từng dẫn đề tứ 
đi thăm khắp vùng Bắc Ấn Độ, lúc 
đá có nói với đệ tử A Nan rằng: “Sau 
khi ta điệt tịch ba trăm năm, sẽ có 
một thánh nhãn là Phát Đà Nan Đề 
giáng sinh xuống trần và sẽ hoằng 
dương Phát pháp tại nơi này. Đến 
lúc đó, Thất Phật Nan Đề ra đời, trí 
tuệ của ngài hơn người, lại giải về 
lý giải tất cả các đạo lý, ngài lại có _— — — 
thêm tài hùng biện, giỏi hơn tất cả Tên nữa Thất Phút Nón ĐỂ 
những nhà hùng biện trên đời. Ngài 

có thể nhớ về những trải nghiệm của tiển kiếp, từng nói 
với người khác rằng, kiếp trước đã tự mình dâng lên Như 
Lai một bảo toà, nhờ đó mà có được nhân duyên, kiếp này 
ta sẽ hoằng đương Phật pháp trong Phật giáo Thích Ca, bởi 
thế ngài lập chí xuất gia. Một ngày, vị thế tổ thứ sáu của 
Phảt giáo - tôn giả Di Già Gia ván du ở Bắc Thiên Trúc, 
nhìn từ xa trên bầu trời ở kinh thành có đám máy lành 
màu vàng, bèn ngạc nhiên vui mừng mà than rằng: “Dưới 
đám mây lành ất có bậc đại sĩ, có thể kế thừa được Phật 
pháp”. Sau khí vào trong thành quả nhiên tìm được Thất 
Phật Nan Đẻ, độ hóa ngài cất tóc đi ta, Thất Phát Nan Đề 
thông minh hơn người, nhất kinh chỉ điểm, đối với Phật 
pháp hoàn toàn thông hiểu. Vì thế, Di Gia Gia đem Pháp 
tạng truyền cho Phật Đà Nan Đẻ, lại đặn đồ ngài phải 
truyền rộng Phật pháp, làm lợi cho thế gian, Phật Đà Nan 
Đề trở thành vị tổ thứ bảy của Phật giáo, cuối cùng, trong 
một lần đi hóa duyên khất thực, ngài đã đi vào cõi Niết 
bàn. Mọi người thu nhật xá lị mà xây tháp cúng dàng. 


-ế 
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TÔN GIÁ KIM CƯỞNG TINH TIẾN 


Trâm cu Kun Cong Tình Tiến 


Nhờ đức hạnh mà được đặt tên. Kim. 
Cương, chi tính vững bản, sắc nhọn, có 
thể bẻ gãy được tất cả trí tuệ, đúng như 
những gì đã nói trong Đợi tùng pháp số, 
quyển 41: “Luyện hàng trăm lần cũng 
không tiêu tan, cho đến khí cứng và sác 
bén”. Tỉnh tiến, là để chỉ nghị lực dũng 
mãnh hướng lên phía trước, tu thiện bỏ 
ác, đúng như những gì viết trong sách Từ 
-Ân thượng sinh Bình sở, quyền hạ: “Tình 
là ý nói tình thuần, không có suy nghĩ ác, 
tạp, tiến là nói thăng tiến mà không lười 
biếng" Trong Hoa nghiêm đại sớ, quyển 
5 cũng viết răng: “Tinh tiến có nghĩa là: 


Rèn tâm phải làm theo pháp đanh thì gọi là Linh, tình tâm 
để đạt được mục tiêu thì gọi là tiến”. Tôn giả Kim Cương Tinh 
Tiến đốc lòng theo Phật pháp cũng giống như kim cương vững 
chắc sắc nhạn, hết thảy các ma quý trong làng đều bị diệt tuyệt, 
những điều xấu xa đều được tấy trừ, cồng đức ngày càng tăng 
tiến, mãi mãi không đừng, mãi mãi không lười nhác trễ nải. 


87 


TÔN GIÁ PHƯƠNG TIỀN PHÁP TẠNG 


Có thể tạo ra những phương pháp và cách thức để làm lợi 
cho người khác thì gọi là phương tiện, tất cả các học thuyết của 
Phật giáa đều gọi là phương tiện (phương thức). Tôn giả Pháp 
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“Tạng có công đức lớn ngày càng nhiều 
lên với những học thuyết hoàng dương 
Phật pháp, vì thế gọi ngài là Phương 
Tiện Pháp Tạng. Tôn giá Pháp Tạng là 
người sống vào đầu thời Đường, tổ tiên 
ở Tò Châu, tục họ là Gia Cát, là hậu 
duê của Gia Cát Cẩn nước Ngô thời 
Tam Quốc. Nam ba mươi sáu tuổi Tôn 
gìả xuất gia làm tăng, theo Khâm thiền 
sư của chùa Tịnh Vực học Phật pháp, 
trong những năm Vĩnh Huy (năm 696 - 
năm 700) thì được thụ giới. Pháp Tạng - 7+ xi Phường Tiện Pháp Bún: 
nhờ kiến giải Phật học uyên bác và 

khí phách giữ giới nghiêm túc mà nức tiếng trong nước. Lúc Võ 
Tắc Thiên nắm triều chính, có sắc lệnh cho ngài ở đông đã Lạc 
Dương, kiểm tra việc giữ gìn kinh điển Phật học Vỏ lận dạng ở 
chùa Đại Phúc Tiên, không lâu sau, lại lệnh cho ngài đi kiêm 
tra việc giữ gìn kinh điển Vô dân tạng ở chùa Hóa Độ, kiêm 
nhiệm đại đức chùa Tiến Phúc. Pháp Tạng là lành tụ của giáo 
phái Tam giới, một trung những giác phái của Phật giáo, có 
được sự trọng dụng của triêu đình, được tồn xưng là “Học hạnh 
quán vu thời” (tạm dịch: Học vấn và đức hạnh đều đứng đầu 
thời đại). Năm Khai Nguyên thứ bai thời Đường (năm 714), 
Tôn gìá Pháp Tạng viên tịch, thọ 88 tuổi, xây tháp ở núi Chung 
Nam, chôn xá ly để cúng dàng. 


TÔN GIẢ QUAN HÀNH NGUYÉT LUẬN 


Nhờ đức hạnh mà được đăt Lên. Theo cách nói của Phật, 
giáo, hình đáng của trăng tròn sáng rõ cũng giống như tâm. 
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bề để, vì thế quan sát và chia vảng 
trăng tròn thành mười sáu phần. Cái 
gọi là: “Mười sáu phần của vắng trăng, 
chính là khoảng hợp lại của mặt trăng 
mặt trời khi đến lúc trời tối buổi đêm, 
ánh sáng của mặt trăng chính là lấy 
được từ ánh sáng của mặt trời, sẽ ẩn 
đi tất cả, nếu sau khi mặt trăng mặt 
trời giao nhau được một phản thì ánh 
sáng của mặt răng ắt sẽ ít hiện ra; 
lấy phần nhỏ ấy mà hợp với cái sáng 
Tân sai Quan Hành rõ của mười làm ngày trăng về sau, 
AE LANh thì thành mười sáu phản”. Có thể 
thấy, Phật giáo dùng sự sáng tối của 

vắng trăng để so sánh với sự tỏ mờ của Phật tính thanh 
tịnh trong tâm con người. Mfa Hà Bát Nhà hính viết: “Trong 
bản chất của tâm hết thảy đều hữu tình mà có một phần 
tịnh tính, mọi hành động đều có. Cái bản thể của nó vì 
điệu, sáng tỏ, mình bạch, đến như gặp phải lục thú cũng 
chẳng thay đối, giếng như một phản trong mười sáu phản 
của vắng trăng. Phàm là một phẩn của mặt trăng, nó hòa 
vào trong khoảng các vì tính tú, nhưng vì là cái lấy được từ 
ánh sáng của mắt trời - tính chất của nó là sáng rõ nên nó 
thấy. Sau ngày trăng đầu tiền, ngày ngày tròn lên, 
đến ngày mười lãm là viên mãn tròn đảy”. Cho nên, chú 
ý tới mát trăng trong tâm chính là cách để tu dường đạo 
hạnh, Mật Tụng bản hỷ viết: “Duy nhất quan sát vòng quay 
của mặt trăng, rất làu về sau, cách thức vòng quay của mặt, 
trăng chính là trong chốc lát quên đi bản thân cũng như 
mặt trăng, chỉ chuyên chú tới các trí tuệ khác nhau, sau đó 
làm lợi cho chúng sinh, xuất hiện ở cửa từ bị, rồi quay vòng 
vòng quay ấy, thu lại vẻ tâm mình”, Tôn giả Quan Hành 
Nguyệt Luân là môt vị La hán tụ đường đạo hạnh như thế, 


96 _ 


ngài trở thành một cao tăng ở cảnh giới “trăng tức là tâm, 
tâm tức là trăng, trần uẽ không nhiễm, vọng tưởng chẳng 
sinh", giống như những gì trong Chứng đợo ca viết: “Tâm 
sáng như kính không trở ngại, lang lanh, rộng rãi lựa chủ 
sa. Trong hình ảnh hiện ra của lâm la vạn tượng, chẳng ở 
ngoài vòng tròn sáng”. 


TÔN GIÁ A NA BẢN ĐÈ 


Cũng gọi là Tu Đạt Trưởng Giá, Tụ 
Đạt A Na Bản Đả, người nước Xá Vệ 
thuộc Ấn Độ xưa, sống cùng thời với 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhà Tụ 
Đạt Trưởng Giả rất giàu có, trong nhà 
có người tớ gái chăm chỉ, chịu khó, 
sai bà ta quản lý tiên bạe và nhà kho. 
Tu Đạt Trưởng Giá sùng tín đạo Phật, 
phàm Phật tổ và các đệ tử có nhu cầu 
gì đều bố thí không tiếc. Người đày tớ 
gái cho rằng Tụ Đạt ngu ngốc, bị mấy 
câu nói của những người xuất gia mê 
hoặc, đến mức khiến cha những tăng 
nhân xin wổ không biết chán, bà ta 
bèn phát ra ác nguyện rằng, mong sớm không phải thấy 
những tăng nhân này, không phải nghe thấy tên bọn họ. Vợ 
của vua Ba Tu Nặc nước Xá Vệ là phu nhân Mạt Lợi cũng 
là người sùng tin đạo Phật, khi nghe thấy chuyện này tức 
giận vô cùng, lệnh cho Tu Đạt Trưởng Giả duối người đày tớ 
gái đó ra khỏi nhà. Theo ghỉ chép của quyển thứ 6, bộ Quan 
Phái Tam Muôi hải hinh trong kính điển nhà Phật, Tu Dạt 
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Tân giả A Nu Bắn ĐỂ 


Trưởng Giá đề nghị với phụ nhân Mạt Lợi rằng, Phật cũng 
giống như mặt trời nuôi sống vạn vật, những ké đại ác như 
Ương Khuất Ma La, Tiện Nhân Ni Đề, đều được Phật cảm 
hóa mà hàng phục, huống hỗ người nữ tỳ già cả này lại 
không thể hàng phục sao? Phu nhân Mạt Lợi chấp nhân ý 
kiến của Tu Đạt. Một ngày nọ, cùng vua hố thí cơm chay cho 
"Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử, người đày tớ gái váng lệnh 
cẩm bình báu đến trước để góp vui, nhờ chịu sự cám hóa của 
đức Phật mà sự hiểu sai vẻ các tăng nhân trước đây bỗng 
chốc tiêu tan. Tu Đạt Á Na Bán Đề có được sự lĩnh hội toàn 
diện các học thuyết của Phật học, sau đắc được chính quả, 
được thăng làm La hán Đại A. 


TỒN GIÁ PHÁT TRẤN TAM MUÔI 


Phất Trần là để chỉ trừ bỏ mọi phiền não của thế tục, 
tránh khỏi những ảnh hưởng của 
thế giới khách quan; Tam Muội ý 
là định, chỉ tâm chuyên chủ mệt 
cõi mà không bị rơi vào trạng thái 
tình thần tán loạn. Trong Tai thừa 
bách pháp mình môn luận trung sở 
có viết: "Tại cánh quan mà khiến 
cho người La chuyên chú không phân 
tán là tính, theo trí là nghiệp. Nói 
đến xem xét chuyện đắc thất, đều 
không phải tại trong cảnh săe mà 
là tại định linh tâm không phân 
tán, theo cách đó mà lại chọn lựa 
thì trí sẽ sinh ra”. Kinh Đại thừa 


Tên gia Phát Trần Tam Mối 
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nghĩa chương, quyền 19 lại viết: “Tâm thể tĩnh lặng, cách 
xa tà loạn, vì thế mà gọi là Tam Muội". Phất Trần Tam 
Muội chính là chỉ Tế sư Bắc tông Thiển tông Thần Tú, theo 
học thuyết của ngài mà khái quát thành “Phất Trần khán 
tĩnh”. Theo ghỉ chép của các sách Cao Tông tảng truyện, 
"Thân Tú tục họ là Lý, ở Diện Châu. Hiểu biết rộng rãi, sau 
khi xuất gia tới chùa Đông Sơn núi 8ong Phong ở Kì Châu 
gặp Hoàng Nhẫn pháp sư, chẻ củi gánh nước, phục dịch sáu 
năm, được Hoằng Nhẫn rất coi trọng, lệnh cho làm thượng 
toạ, và lệnh làm “giáo thụ sự". Sau khi Hoằng Nhẫn viên 
tịch, Thần Tu truyền pháp tại chùa Ngọc Tuyển núi Đương 
Dương ở Kinh Châu, người theo rất đông. Lúc hơn 29 tuổi 
thì bị Vò Hậu Tác Thiên triệu tới Lạc Dương, sau lại triệu 
tđi đạo tràng trong thành Trường An, Võ Tác Thiên đích 
thân làm lễ, Sau khi ngài viên tịch, được Đường Trung Tông 
ban cho thuy hiệu “Đại Thông Thiên Sư”, Nghe nói khi 
Hoằng Nhẫn pháp sư chọn người kế tục, sai nhiều người 
làm kệ, Thảr. Tông có làm bài kệ như sau: 

“Thán thị bô đề thụ, 

Tâm như mình kính đài, 

“thời thời cần phát thúc, 

Hối sử nặc trần at”. 

Tạm dịch: 

(Thân như cây bổ đẻ, 

Tâm như đài gương sáng, 

Luôn luôn chăm lau dọn, 

Sao có bụi trần bám vào được đây?) 

Hoàng Nhẫn pháp sư cho rằng vẫn chưa ngộ hết, bèn 

kkhhăng trao cho y bát làm người kể tục. 


-Xếc` so 
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TÔN GIẢ MA HA CỤ HI 


Cũng goi là Ma Ha Lô, Ma Ha Cụ 
Sất Sĩ La, Câu Sát Sỉ La. ở bên ngoài 
thành đã nước Đa Ma Duy thuậc Ấn 
Độ xưa tó một tự viện, bên trong có 
500 tảng nhân niệm kinh tu đạo. 
Trong đó có một nhà sư già tên là 
Ma Ha Lõ, đầu óc trì độn, 500 nhà 
sư còn lại thay phiên nhau đạy ông 
học hinh, trong mấy năm ròng mà 
không thuộc nói một bài kệ, vì thế 
mà bị mọi người khinh miệt, không 

Táo chỉ Ma la Cụ HH được tham đự huổi pháp hội, bị sai đi 

coi gác cổng chùa, quét đọn sân. Một 
ngày nọ, nhà vua đặt yến tiệc cúng đàng các sư ở trong 
cung, Ma Ha Lò không được tham dự. Ma Ha Lô tự nghĩ: 
Mình sinh ra đã ngu đần, bị người khác khinh khi, chẳng 
thà chết đi cho xong! Rồi tới đưới gốc cây lớn ở hậu viên 
định tự quyên. Phật tố Thích Ca Máu Ni từ nơi xa biết được 
việc này, trong nháy mắt tới bên gốc cảy, nói rằng: Kiếp 
trước có 500 nhà sư, tự cho trí tuệ có thừa, nhưng lại tiếc 
rẻ kinh nghĩa không chịu truyền eho người khác, đến nỗi 
cãn tối của chúng sinh đời sau ngu tối, ngươi phải tự mình 
ý gắng, không được tự bỏ dở. Ma Ha Lê nhận được sự cảm. 
hóa của Phât tổ, lập tức đình ý, đầu óc bỗng trử nên thông 
tuẻ mẫn tiệp. Ma Ha Lê cuối cùng tự mình nhập cung, ngồi 
ở vị trí đầu của buổi yến, buổi cơn chay kết thúc, ngài lại 
giảng kinh cho nhà vua và các quan đại thần, ám lớn như 
sấm đậy, Lừ ngữ thanh tịnh như mưa lành. Dưới sự cảm 
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hóa và kêu gọi của Ma Ha Lô, ð00 nhà sư giảng kinh bố 
đạo trong nước, khiến cha bách quan quần thần đều có 
được quả vị Tu Đà Hoàn (quả vị đầu tiên của Phật giáo) 
Ma Ha Lô dược thăng làm La bán. 
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TÔN GIÁ TỊCH CHI CHUYỂN TRÍ 


Trong kinh điển Phật giáo có 
tám vị Phảt Tịch Chỉ. đứng đảu 
là quốc vương Ba La Nại, tức là vị 
La hán này. Phật Tích Chỉ gọi đầy 
đủ là Chỉ Già Phật Đà, dịch ý là 
Độc Giác, Duyên Giác. Sách 7rí độ 
luận viết: “Ngài lức đầu phát tâm 
gặp được Phật, mà suy nghĩ phép 
của thế gian, sau đắc đạo, thân ra 
khỏi cõi Phật, tính thích an tĩnh, 
lại thêm đức hạnh viên mãn mà 
không chịu sự dạy đỗ của thầy bạn. 
tự mình ngộ đạo, vì thế mà có tên 
là Độc Giác; lại trông chờ vào duyên 
trong ngoài, mà ngộ được thánh quả, vì thế mà gọi là Duyên 
Giác”. Có thể thấy, Độc Giác là chỉ Phật Tịch Chỉ tuy sinh 
ra vào thời không có Phật - “Phật pháp đã diệt”, nhưng nhờ 
nhân đuyên tu hành của tiền kiếp, lại thêm dựa vào trí tuệ 
của bán thân mà chứng được chính đạo; Duyên Giác là chỉ 
Phật Tịch Chỉ “tự giác không không theo các trí thức khác, 
quán ngộ được lý lẽ của raười bai nhân duyên mà đắc đạo. 
Trong Tạng kinh có hai quyển Tịch chí Phát nhân duyên 
luận, nói về nhân đuyên giác ngộ của 8 vị Phật Tịch Chi. 


vưXốc 1 


Trên gia Tịnh Chỉ Chuyên Tìn 
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TÔN GIÁ SÓN ĐỈNH LONG CHÚNG 


Ta¡c Ca Diếp Ba Phật tại thế, tại đầu 
nguồn sông Tô Bà Phạt Tết Để (vùng 
Hà thượng du của Ấn Độ hiện nay) có 
một người tên gọi là Kình Kì, người 
này tỉnh thông thần chú, lại giỏi chế 
ngự ác long, cấm long vương không 
làn mưa to gió lớn gây tại vạ cho dân 
chúng, khiến cho vùng này mưa thuận 
gió hòa, mùa màng bội thu, hàng năm 
lương thực dư thừa. Dân chúng trong 
vùng cảm kích ân đức của Kình Ki, 

Tấm ghủ hàng năm mỗi nhà tự nguyện đâng 
Xi Đẳnh Long Chiững 


lên ngài một đấu ngũ cốc, gọi là báo 
đáp. Năm tháng trôi qua, làng người 
đản lạnh nhạt đối với Rình Kì, có người đã quên không 
dáng ngũ cốc. Trong lòng Kình Kì phân nó, phát nguyện sẽ 
hóa thành can độc long, dùng cuồng phong mưa lớn để phá 
hoại mùa màng, khiến cho ruộng đồng thất thu. Sau khi ông 
chết chuyển sinh thành một con địa long, nằm phục ở đáy 
suối trên đỉnh núi, mỗi năm vào mùa mưa, suối chảy nước 
trong, lúa ngô gập phải nước trong này sẽ biến hết thành 
khô héo, dân chúng trong vùng bị đói ăn thiếu mặc. Phật 
vố Thích Ca Mâu Ni giáng làm xuống trần, thương xót cho 
kiếp khổ nạn của chúng dân, bên tới giáo hóa con rồng này, 
đi theo cần có các lực sĩ dùng gậy kim cương gồ vào vách 
núi, long vương sợ hãi, nổi lên trên mặt nước mà quy y theo 
Phật, lắng nghe Phật tổ giảng pháp, trong chốc lát mà tâm 
địa tĩnh lãng. ác niệm tiêu tan, và nghe theo lời khuyên 


đạy của Phật tổ, không tiếp tục phá hoại mùa màng ở đất 
ấy nữa, cũng từ đó, dân chúng cơm no áo ấm, con rỗng này 
cũng chứng được quả vị La hán. 
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TỒN GIÁ LA VÖNG TƯ DUY 


Trong kinh điển của Phât giáo có 
Bảo Tư Duy cũng chính là vị La hán 
này. Bảo Tư Duy, tân tiếng Phạn là 
Á Nhĩ Chân Na, là người nước Già 
Thấp Mật La thuậc Bắc Ấn Độ, giết 
vua dể làm lợi cho chúng sinh. Từ 
nhô đã rời khôi nha, lấy thiền tụng 
làm nghiệp, sau khi xuất gia chuyên 
tỉnh luật phẩm. Tuệ giải của ngài hơn 
người, học thức uyên bác, coi hoằng 
đương Phật pháp làm nhiệm vụ của 
mình. Năm thứ hai niên hiệu thời Võ 
hậu Tắc Thiên triểêu Đường, ngài đã ` 
đến Lạc Dương, Trung Quốc, lại nhận sắc làm trụ trì chùa 
Thiên Cung, bất đầu tiến hành sự nghiệp dịch hình Phật, 
Đến năm thứ hai niên hiệu Thần Long thời Đường Trung 
Tông, trước sau ngài dịch được bảy bộ kinh Phát Bất Không 
La Sách Đà La Ní Kinh. Sau những năm Thần Long, Bảo Tư 
Duy không tiếp tọc dịch kinh Phật nữa, mà chỉ chuyên tâm 
vào lễ tụng, tu chư phúc nghiệp. Hàng ngày ngài thức đậy 
sớm, xay hương làm nước, sau khi tắm rửa cho tương Phật 
rỗi mới đổi ăn cơm. Ngoài y bát ra, bèn người có gì ngài đều 
đem ra bế thí, khêng giữ riêng vật gì cả. Sau ngài lại xin 
triều đình cho xây mật ngôi chùa ở núi Long Môn, các thể 


Tần giá La Võng 1v Đứy 


chế đặt ra đều giống như các chùa bên Tây Vực, vì thế có 
tên là chùa Thiên Trúc. Ngài và các bạn học môn đồ cùng 
tủ hãnh trong chùa. Năm thứ chín niền hiệu Khai Nguyên 
thời Đường Huyền Tông, ngài viên tịch, thọ hơn trăm tuổi, 
được xây tháp cúng bái, 


TỒN GIÁ KIẾP TÂN PHÚC TẠNG 


Kiếp Tân Phúc Tạng địch ý là người 
do saa Phòng giáng trần mà chuyển 
sinh ra. Cha mẹ của Kiếp Tân tuổi 
đã cao mà không có con cúi gì, cấu 
sao Phòng trong nhị thập bát tú, sao 
Phòng hữu cảm mà giáng xuống trần 
gian, chuyển hóa thành người. Cha 
rae ngài tuổi cao mà lại có can, tròn 
lòng cảm kích trời xanh, đặt tên con 
là Kiếp Tân Na, dịch ý là sao Pbòng. 
Kiếp Tân Na khi trưởng thành thì xuất 
gia làm tăng, thông tuệ hơn người, sau 
khi xuất gia vào chùa tu hành không 
lâu thì thông thuộc Phật điển, đặc biệt nắm rô như lòng bàn 
tay các vì tỉnh tú trên trời. Phật tổ Thích Ca Màu Ni biết 
được đạo căn của Kiếp Tân Na đã chín, liền biến thành mốt 
nhà sư già, sống cùng với ngài, thuyết pháp cha Kiếp Tân 
Na. Kiếp Tân Na được Phật tế điểm hóa, nhanh chóng thâu 
nhận được ý nghĩa tỉnh tuý của Phật học, sau khi đắc đạo 
chúng được quả vị La hán, vì ngài thông thuộc các vì tỉnh 
tu trên trời cũng được gọi là “Tri tỉnh tú đệ nhất” - người 
thông thuộc các tinh tú giỏi nhất. 


_.. 


Tầm vá Kiếp Tôn Phúc Tang 


TỒN GIÁ THÂN THÔNG ÚC CỤ 


Tức Mục Kiển Liên, cũng gọi là Ma 
Tĩa Mục Kiên Liên, Mục Liên, Mật Đặc 
Già La Tử., dịch ý là họ Thái Thúc. 
Ngài là người ngoại thành thành 
Vương Xá nước Ma Kiệt Đà thuộc Ấn 
Độ, Trong mười đại đệ tử của Phật 
tổ Thích Ca Mâu Ñi, Mục Kiến Liên 
được bòn xưng là Thần Thông đệ nhất. 
Theo truyền thuyết, Mục Kiên Liên 
và Xá Lợi văn đều là tu tập ngoại 
đạo, mỗi người cố khoảng mật trăm 
đệ tử. Hai người hẹn nhau, ai có thể 
giải thoát trước, thì phải báo cho đối 
phương. Sau Xá Lựi chẳng những gặp được Mã Thắng Tỳ 
Khuưu. lại được nghe Phật Đà thuyết pháp. trong lòng khai 
ngộ. biển báo cha Mục Kiằn Liên, hai người liền dấe làng 
quy Phật, xin vào làm đệ tử trong Phật viện. Mục Kiên 
Liên thần thông quảng đại, thân thể phi phàm, có thể bay 
tới mười phương, lên tới tận trời Đâu Sất, Vì thần thông là 
cái bạo ra định lực, vì thế có phối nó với bên trái, nên là đệ 
tứ đứng bên trái của Phật tổ. Lúc Phát sắp đi vào cõi Niết 
bàn, Mục Riền Liên theo thông lệ muốn đi vào cõi Niết bàn 
trước, bèn vào trong thành Vương Xá, bị các vị Hà la môn 
phản đấi Phật giáo lấy gậy đánh đuối, Mục Kiến Liên biết 
được đấy là túc nghiệp, vì thế không hẻ trốn tránh. A Đồ 
Thế Vương biết được chuyện này, ha lệnh bắt giết tất cả các 
Bà la môn tu hành ngoài đạo, Mục Kiên Liên đã cố ý hiện 
thân để khuyên ngăn. 


Tấn giá Thên Phân Ức Cụ 
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TÔN GIÁ CỤ THƠ CỤ ĐỂ 


Tim giả Cá Thọ Cụ HỆ 


Tên giả tèn là 6a Môn Thập Nhị 
ức, là đệ tử nổi tiếng của Phật tổ, học 
tập Phật pháp chuyên cản, cố gắng mà 
không lười nhác, lại giỏi về tích đức 
hành thiện, đám cắt đứt ác nghiệp, đối 
với các đạo lý Phật học mà ngài học 
được, việc cầu pháp thì cần phải tỉnh 
thuần, việc tu đường tâm tính thì phải 
cầu cho thông đạt, trong các Tỳ kheo 
ngài được tân xưng là Tỉnh tiến đệ nhất. 
Theo Hiển "gu bình, quyển 6 có chép, 
một lần Phật tổ dẫn các đệ tử đến nhà 
Bà là môn Tiện Na giảng kỉnh, các đệ 


tử đều thi triển các phép thần thông. Sa Môn Thập Nhị ức biến 
ra một con đường lớn trong không trung, lấy ngọc lưu ly lát 
đường, đem đò thất bảo để trang hoàng, hai bền ven đường lại 
eó tây rao rựp bóng, trên cây lại treo và vàn các để châu báu 
tỉnh xảo, Sa Môn Thập Nhị Ức bay lên không trung mà ải giữa 
con đường, chẳm chậm mà tới, Tiện Na nhìn từ xa, kinh ngạc 
trước uy đức của Phật pháp mãi không thôi. 


TỒN GIẢ PHÁP VƯƠNG BỎ ĐỀ 


Nhờ đức hạnh mà được đặt tên. Trong Phật giáo, Pháp 
Vương là tôn xưng của Phât tổ. Pháp Hoa hính, Dược 
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ương phẩm có viết: “Phật Như Lai 
là vua của các Pháp Vương”. Quyển 
thượng, sách Tính Ca phương chí 
có chép: “Người phàm đạt tới vị 
trí eao nhất thì gọi là Luân Vương, 
thánh nhần đạt tới vị trí cao nhất 
thì gọi là Pháp Vương”. Trong Duy 
Ma Kinh, Tuệ Viễn niết chủ sớ có 
viết: “Đức Phật trong chư pháp đắc 
tháng tự tại, vì thế mà có tên là 
Pháp Vương”. 


Bê Đề, nghĩa là Giác, quyển một, — rang tháp Vàng Bá nề 
sách Thành duy thức luận thuật kỷ 
viết: “Tiếng Phạn nói bồ để, ở đây dịch thành giác (giác 
ngò), giác pháp là gốc của tính vậy.° Có điều, cảnh giới 
của giác gồm có bai pháp là Sự và Lý. Lý, tức Niết bàn, 
cất đứt được chướng ngại nhiền não mà chứng được tất cả 
trí của Niết bàn, chính là bê để của tam thừa vậy; Sự là 
hết thảy những phép hữu vị, cắt đứt các chướng ngại đo 
các điều biết được mà biết tới hết thảy các loại trí tuệ của 
chư pháp, chính là bồ đẻ đuy Phật vậy. Bê để của Phật, 
phải thông qua hai điều này, thì được gọi là Đại bỏ đề. 
Có thể thấy, tôn giả Pháp Vương Bỏ Đề đã chứng được trí 
tuệ không gì hơn giống như Phật tổ 


TỒN GIÁ PHÁP TẠNG VĨNH KIẾP 


'Tôn giả tên là Ca Diếp, dịch nghĩa là ăn ánh sáng, tổ tiên 
ngài có thể ăn được ánh sáng sót từ mặt trăng, mặt trời nên 
mới được đật tên này. Ca Diếp sinh ra trong một gia đình 


. 


Bà la môn gia tộc ở nước La Duyệt 
Rỳ thuộc Ấn Độ xưa, theo ghi chép, 
tôn giả chính là thiên thản giáng 
sinh xuống hạ giới. Sau khi tân giá 
trưởng thành, chán ghét cuộc sống 
trần thế, bàn bỏ người vợ mới cưới 
đi vào núi sâu tu hành, thân khoác 
áo nạp rách, tự mình cạo đầu, dùng 
khổ hanh để mong cầu sự giải 
thoát. 8au quy y theo Phật tổ Thích 
Ca Máu Ni ở trong vườn trúc thành 
L——_DDD— Vương Xá. Ca Diếp có đầảy đủ 5 đức 
Tầm ghi Phíp làng Vĩnh Kiếp mà người khác không bằng được: 
Một là, đời sau của tiên nhân, sinh 
ra trong môi trường phú quý giàu sang; hai là, đũng cảm từ 
bỏ cuộc sống phù hoa của gia đình giàu có, xuất gia làm sư; 
ba là, sau khi có được thành tựu trong Phật học, nhưng vẫn 
kiên trì chấp hành giới luật của eáe Đầu Đà; bến là, nhận 
được sự cúng đàng của các quốc vương, dân chúng, thiên 
long cũng như các quỷ thần; năm là, chối từ sự cúng dàng 
đổi dào mà hàng ngày đều đi húa đuyên khất thực. Học thức 
và đức hạnh của Ca Diếp nhận được sự coi trọng của Phật 
tổ, được xếp vị trí hàng đầu trong các đệ tử, sau khi Phật 
tổ điệt độ, mọi chuyên giáo vụ đều được ngài vâng lệnh mà 
chủ trì, và dưới sự eai quản của ngài, tổ chức cuộc tụ họp lần 
thứ nhât của Phật giáo, đã đem Pháp, Luật, Luận của Phật 
giáo mãi mãi truyền cho thế gian. Pháp Tạng là chỉ giáo lý 
Phật giáo và tất cả các nội dụng khác, Kiếp là chỉ một đơn 
vị thời gian của Phát giáo, Vĩnh Kiếp nghĩa là thời gian vô 
cùng vô tận 
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TÔN GIÁ BỎ CHÚ 


Cũng gọi là Thiện Chú. Nhữ đức hạnh mà. 
được đặt tên. Chú, tức là chú giá, chú nhập. 
Tên giá Bê Chú học rộng hiểu nhiều, tinh 
thông Phật điển, đối với nghĩa lý uyền áo 
của Phát giáo thì thấm nhuần sâu sắc, giảng 
giải tỉnh tế, mọi người nghe ngài thuyết 
pháp, tình thông rõ ràng bội phẩn, khoan 
khoái nhẹ nhàng, giống như được nước phép 
tưới, không gì mát mẻ bằng, chảm chậm 
rót vào lòng người, hết thảy những lo buồn, 
phiền não và điều xấu xa trong lòng phút 
chốc được rửa sạch, tính thì sẽ tự thanh 


Tôn gia Hồ Chả 


tình, tâm thì vỡ vạc thông suốt, tịnh mình không tỳ vết. 


II 


TỒN GIÁ TRỪ UU 


Còn gọi Trừ Chúng Ưu Minh Bồ tát, 


Tön má Ta 


Đại Cứu Kim Cương. Ưu sảu là khổ não 
lớn của thế gian, trừ bỏ đi mới giải thoát, 
để đạt được tự tại. Dựa vào Phái ThuaAất 
†y cấu thí nữ bình: Tên giả Trừ Ưu từng 
nghe Phật tổ thuyết pháp ở nước Xá Vệ, 
được giáo hối của Phật, đã bỏ hết bụi trần 
thể bục, bỏ hết ưu sâu, phiền não nhân 
sinh, thoát khỏi hó buộc của nhân duyên: 
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thế gian, thành thông tuệ. Thích Ca nhập Niết bàn, Tôn giả 
“Trừ UU ở viện Mạn Đà La thuộc Thai tạng giới, phát nguyện 
giải hết phiển não và vọng tưởng vô ích của chúng sinh, 
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TÔN GIÁ ĐẠI NHẪN 


Lãả một tăng nổi tiếng của hậu kì 
Nam Triều (Trung Quốc), Theo Trí Giả 
đại sự biệt truyện chú ghí chép: Ông xuất, 
gia thời Lương, viên tịch vào thời Tùy, 
Căn cứ vào Tục Cao Tứng truyện, quyền 
17 và 30, và sách Tuy Trí Giá Đại sư 
biệt truyện, ghì: Đại Nhẫn khi còn tại 
thế, sống ở đời Lương và Trần là một 
eao tầng đạo cao, đức trọng, tu đạo ở 
chùa Khai Thiện, không giao du với thế 
tục. Danh tầng Thế Khải được xưng là 

Tám xa Jm Mhẩn “Thiên Thai Đại sư” và được tên là tổ 
thứ 4 của Thiên Thai tông, òng là người 
có công khai sáng, trong cuộc họp về cách mở rộng Thiên pháp, 
sư Đại Nhẫn từng tham gia nghe biện luận, ông nói: “Trong văn 
sở không có tranh luận, tùy cơ biện luận, Bát nhà không sắc 
không cứm, sắc hay cần là đo nhân duyên, phong phú lợi cho các 
tướng, như ao rộng lớn, sắc thì đạt ý. Giường đây ánh sáng là 
lành, khiến ta quên bệnh mà không thấy đau". Đạt được xưng 
tán của Đại NhẦn, Trí Khải được hiểu thêm về đạo. Danh lăng 
Chân Quán cũng tùng đến bái kiến Đại Nhắn để hiểu thêm về 
]ẽ huyền điệu, được dẫn dụ: “Đạo Long Thụ hưng khởi từ phương 
Đông”. Có thể thấy, Đại Nhẫn đã khéo nuôi dưỡng vào thế hệ 
sau rất nhiều. 
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TÔN GIẢ VÔ ƯU TỰ TẠI 


Tôn giả là đệ tử của Phật Tỳ Bà Thị, 
là Phật quá khứ thứ 7. Phật, Tỳ Bà Thị là 
vị Phật đứng đảu của 7 vị Phật, quá khứ, 
sinh sớm hơn Phật.Thích Ca ?1 kiếp. Khi 
Thích Ca còn tủ hạnh Bồ tát, nhiêu lần 
hướng Tỳ Bà Thi để tham vấn pháp. Tôn 
giả Võ Ưu ân cẩn, khéo léo học hành, 
thông hiểu hết lý luận trong kinh điển 
Phật giáo, đối với các Tam muội thì tiến 
thoái chẳng có trở ngại, rũ bỏ được khổ 
đau phiên não của thế tụe, tâm tính trong 
sạch, kiên định tin vào Phật pháp. 
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TÔN GIẢ DIỆU CỤ 


Tân giá Và Ưu Tự (ái 


Trong điển tích Phật giáo, Bỏ tát 
Điệu Tràng chính là người này. Theo 
Tổi Thắng Vương kính, Bồ tát Diệu 
Tràng trong một giấc mộng đến núi 
"Thứu Phong bái kiến Phật Đã, ông nói: 
“Thế Tôn, tôi mộng thấy Bà La Môn 
gö vào trống vàng, âm thanh vi điệu, 
là phương pháp sám hối. Tôi đều nhớ 
rõ, mong Thế Tôn hãy tin lời tôi”, Diệu 

Tên giả Điệu Cụ "Tràng kể lại mọi chuyện cho Phật, khi 
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nghe xong, Phật nói: “Tốt lấm! Con š! Thực như trong mộng, 
tiếng trống vang tán thần công đức chân thực và sám hếi 
của Như Lai, nếu ai nghe sẽ được hưởng phúc”. 
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TỒN GIẢ NGHIÊM ĐỘ 


Là đệ tử Thanh văn của Phật tế 
Thích Ca. Theo Đuy Ma Cát kính 
Phật quốc phẩm, “Nghiêm Độ từng 
nghe Phât giảng kinh tại vườn cây 
của ông Tỳ Gia Ly Na, lúc này ông 
đã tu hành viên mãn, chứng được quá 
vị Bồ tát, trình độ Phật học rất cao, 
ông giảng pháp như tiếng gảm của 
con sư tử khi giận dữ, tiếng vang LŨ 
phương. Ông lại giỏi phép thiền, tâm 
địa trong sạch, nhờ pháp tu thiển mà 
ông được nhiễu trí tuệ, thân không 
bị thế tục làm trở ngại. Ông giỏi giải 


pháp tướng, lại biết được mọi điều thiện ác của kiếp trước. 
Nghiêm Độ biện luận rất giỏi, khiến các tín đề khảm phục, 
ngoại đạo cũng tin theo, học thuyết. của Thích Ca đã được 
ông duy trì, bảo vệ, tâm nguyện của ông giống tâm nguyện 
của Phật, làm sao cho mọi người trổ thành bạn và được yên 
bình. Lại theo Phái Danh bình, quyển 22: “Tôn giả Nghiêm 
Độ là một trong các vị Bồ tát của 10 phương, vì giúp chúng 
sinh được giải thoát mà ngài trụ ở thế gian”. 


102 ÄNk „ 


10B 


TỒN GIÁ KIM KẾ 


Tôn giả Kim Kế chính là Bỏ tát Kim 
KẾ. Theo kinh Phật thì tên ông không 
thống nhất. Chú Duy Ma Oật bình, 
quyển 1 ghỉ là: Bồ tát Kim Kế. Theo Duy 
Thức Rinh oan sở, quyễn 1, òng lại có 
tên Diêm Phù Đàn im Tại Kế,... Kim 
Ñế có tướng sáng như vàng, Kế là quyền 
trí, lấy việc giới tâm làm đầu nên gọi là 
im Kế. 


Tần giá Kha Kế 


I1 


TÔN GIẢ LÔI ĐỨC 


'Tòn giả tên là Á Yết. Đa, là La hán 
có thể chế ngự sấm sét. Theo kinh điển. 
Phật giáo, Tối Thắng Vương kính, Như 
ý Báo Châu phẩm: Phương Đông có một, 
ông vua điện, tên là A Vết. Da, ông ta 
có thể giải trừ các tai nạn khi có sấm 
sét. Theo ghi chép của sách vở thì, khi 
còn sống ông có thể chế ngự các luằng 
sét làm hại người và vật, giải trừ phiên 
não. A La hán này có 4 pho, Quang 
mình Điện vương ở phương Đồng gọi là 
Yết Đa, ở phương Nam gọi là Thiết Đè 
Đà, phương Tây gọi là Chủ Đa Quang, 
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Tần giá Lài Đức 


phương Bắc gọi là Tô Đa Mạt Ni. Thời Nguyên, trong những 
lúc hoàng đế Mông Cổ và bọn quý tộc có yến tiệc gì đều cúng 
đàng Quang minh Điện vương trong cung điện và cầu nguyện 
tránh được sấm sét và tụng Ty Lôi kính. 
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TÔN GIẢ LÔI ÂM 


Tức Bồ tát Lôi Âm. Theo Đại Bảo tích 
kinh, Lôi Âm vốn là Bỏ tát nước Như 
Lai Phật của Vua Lôi Âm, ông đến chỗ 
đức Phật thuyết pháp, lĩnh hội được yếu 
chỉ của Phật pháp. Nhưng ông lại không 
muốn hiện thân mà chỉ biểu thị sự tôn 
kính với Phật đà và pháp giáo, ông tác 
pháp trong không trung, như rưới hoa 
tươi lền tượng, trong không trung phát 
ra những âm thanh hay. Bỏ tát Tịch ý 
không hiểu đây là gì, Phật Đà giải thích 

Tổn giá Lôi Ấn cho ông ta vẻ Bỏ tát Lôi Âm, đang nói 
thì Bồ tát Lôi Âm từ trên không bay 
xuống, cúi dưới chân Phật, đi quanh Phật 7 vòng, để biếu thị sự 
tôn kinh cùng chuyển đạt ý Lôi Âm vương Như Lai đến Phật. 
Phật Đà hy vọng Lôi Âm biểu thị nguyện vọng tán thưởng, để 
Mật Tích Kim cương Lực sĩ thay Phật tổ tuyên giảng cho Lôi 
Âm và các Bồ tát khác nghe. Từ đó về sau, Lôi Âm thường nghe 
Phật thuyết pháp. Theo Duy Ma Cậi hình: “Trong lần các Bồ tát 
hội tập có mặt ông ta”. Theo Tháp trụ đoạn kết hinh: Lôi Âm kể 
qua về những lời thoại: “Đối các gốc thiện, quán được pháp 
giới thì hông tăng, không giảm, trong việc giữ sạch thân, khẩu 
ý thì là trí tuệ Bỏ tát”. 
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TÔN GIẢ HƯỚNG TƯỜNG 


Tôn giả còn gọi là Hương Huệ, Xích 
Sác,.. đã đạt được quả vị Bồ tát. Phật 
giáo chìa vũ trụ thế gian thành ba giai 
đoạn Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. 
Quá khứ gọi là kiếp Trang nghiêm; Hiện 
tại gọi là kiếp Hiển; Vị lai là kiếp Tỉnh 
tú (sao trời). Trong ba kiếp, mỗi kiếp 
đếu có 1.000 vị Phật, Bỏ tát xuất thế. 
Tương Tượng là Bồ tát hiện tại, cùng 
với Phật tổ là hai vị trong 16 vị của 
Hiển kiếp, Hương Tượng đứng đầu 4 vị 
ở phương Nam. Theo Phái thuyết quán Tần giá Hường Tưng 
tưởng Phật mẫu Bát nhã bạ La một da 
Bỏ tát kinh: Hương Tượng cùng các tăng trong nhà nghe kinh. 
Hoa Nghiêm bình, Bồ tái trụ vử phẩm ghỉ: Phương Bắc có núi 
Ty Hương, Bồ tát quá khứ từng ở đây, hiện tại Hương Tượng Bỏ 
tát thường đến đây, vì đại chúng mà thuyết pháp. 


IIU 


TỒN GIÁ MÃ ĐẦU 


Tức là Ma Đầu Quán Âm, còn gọi Mã Đầu Đại si. Tiếng 
Phạn là Hà Da Yết Lê Bà. Là Liên Hoa Bộ trong 5 bộ Minh 
Vương. Vì đầu giống đầu ngựa nên ngài có tên như vậy, đẳng 
thời biểu thì ông vượt qua biển sinh tử, hàng phục bốn ma. 


~-XÉC 10 


Tâm giả Ä4a Đâu 


“Theo Đại Tỳ Lá Giá Na Thành Phật 
kính, quyển 5, hình tượng của Tôn giả 
Mã Đầu là: “Thân ông chẳng vàng, 
không đỏ, như sắc mặt trời mới mọc, 
như anh lạc của hoa sen trắng, thân 
trang nghiềm, sáng rực mãnh liệt, đồ 
đẹp như tơ, móng tay dài nhọn, hai 
sừng nhô ra, đầu như sư tử, có về như 
giận đữ”. Tôn giả biểu thị hình tướng 
phần nộ mà uy nghỉ như thể hàm doa 
tà ma, nhưng thực tế lại không như 
vậy, có khi lại biểu thị hình tướng hiện 
hòa, để giác ngộ chúng sinh. 
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TỒN GIẢ MINH THỦ 


Là đệ tử của Phật, từng theo Phật, 
tu học Phật pháp, kiên trì và thành 
tâm, nên đạt được quả vị Bỏ tát. Tôn 
giả eó trí tuệ của Phật tổ, nổi tiếng là 
người am hiểu Đại Thừa, hiểu các giới 
luật Phật pháp, hiểu lý luận Phát giáo 
như hư không xa rộng. Tùy hoàn cảnh 
để tuyên giảng, đạy đỗ chúng sinh, 
nồi rõ sự đồng dị trong phong tục tập 
quán để cảm động nhân thẻ, hóa độ 
chúng sinh đến bờ giác ngộ. Ông biện 
tài huyển điệu, biến hóa khôn lường, 
có thể trừ được oán hận cho muôn đân 


và hàng phục eäc loài ma chướng, ngoại đạo, khiến chúng 
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ân ii Minh 7 bí 


đều quy y Phật pháp. Ông dàng mảnh đi du hóa 10 phương, 
tà ma ngoại đạo không thể ngán trở. Theo Phái thuyết như 
thủ Bộ tát Võ thượng thanh thi bùnh, quyến thượng, thì Bồ 
tát từng nghe Phật thuyết pháp ở thành Xá Vệ. Lại theo 
Phật thuyết Bộ tát bản nguyện kàúnh, “Cði vô cực phía tây 
- nam có một ngôi chùa, vị Phật ở đó tèn là Thượng Tỉnh 
Tiến, BÀ tát tên là Minh Thủ”. Như vây, phương tây - nam 
là nơi ở của Bỏ tát. 


t2 


TỒN GIÁ KIM THỦ 


Tức là Kim Đảo Tiên Nhân, 
tiếng Phạn gọi là Ca Tỳ La Tiên, 
vốn là tín đồ ngoại đạo. Theo Tơin 
Luận bình nghĩa quyển thượng, 
“Thần thâng vì điệu, mắt nhìn là 
đạo, tâm chơi côi ngoài, cho nên 
gọi là ngoại đạo”. Chủ trương của 
Kim Tiên Nhân (người mình vàng). 
Theo Ma Hạ chỉ quán, quyển 10, 
“Trong Nhân được Quả”. Duy Ma | 
nghĩa sớ ghì: “Chấp hữu”, lại cho ` 
là một phái “Số luận bộ". Sau Kim 
Tiên Nhân, lý luận Phật giáo nhận 
thấy, tự thân hữu hạn mà quy ÿ 
chính pháp sẽ thành chính quả. 
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Hồn giả Kim Thả 
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TỒN GIÁ KÍNH THỦ 


Tôn giả đã đạt được quả vị Bê tát, 
là mật Bỏ tát trong mười phương. 
Theo Phát ¿huyết Bồ tát bản nghiệp 
bữnh, “Đồng phương vô cùng, có 
chốn chùa Hương Lâm, có Phật 
Nhập Tĩnh Tiến, Bê tát Kính Thủ”. 
nh Thủ là Bồ tát ở phương Đông, 
ông thân thòng quảng đại, khẳng 
nơi nào trên thê gian không hưởng 
phúc đức từ ông. Ông thảm hiểu 
giáo nghĩa Phật giáo Đại Thừa và 
Tiểu Thừa, không thời nào, xứ nào 

Tồu guá Kinh Phủ ông không giảng Phật pháp, dẫn đắt, 
chúng sinh thoát khôi trần lao, được 
giải thoát. ng lấy trí tuệ trời sinh và từ bï của Phật mà hóa. 
dụ cho chúng sinh, lấy quyển biến mà cảm hóa chúng sinh. 
Thệ nguyện của ông chưa hề dao động, khiến cho thế gian 
thoát ba đường khổ, thoát được đường khổ lửa; miễn đường 
khổ máu; khỏi đường khổ đao. Kính Thủ tạo ra bao nghiệp 
phúc cho chúng sinh, do vậy đạt được quả vị vô thượng. Sau 
khi Phật diệt, ng cũng chuyển thành Phật. 
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TỒN GIÁ CHÚNG THỦ 


Tức là Phật Chúng Thủ. 7w bị đạo trừng sún pháp ghi: 
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Khuyên chúng sinh niệm tên hiệu 
Phật Chúng Thủ thì được quả Phúc, 
Phật Chúng Thủ là người cha từ bì 
hộ trì cho thế gian, ông có trí tuệ vô 
cùng, thần thông quảng đại, có thể 
hàng phạc ma, giúp chúng sinh tiến 
nhập vào Đạo. Chúng sinh kiên tâm 
thea Phật Chúng Thú, hướng lòng 
sám hối, khiến muôn tội tiêu tan, 
muôn phúc sinh ra, văng sinh vào 
trời Tình độ, phát tâm Bồ đẻ. 
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TÔN GIẢ BIỆN ĐỨC 


Tin giá Chúng Thả 


“Tôn giả tên là Nhạc Càn Đát Bà, 
một trong 4 Cân Đát Bà - thân chủ 
vẻ âm nhạc. Thiên thần lấy núi báu 
của thế gian làm nơi ở, ông ở núi rừng 
với hổ, lang, sói rất hòa mục. Nhạc 
Càn Đát Bà được chim thú vô cùng 
ái mộ. Ông đi đâu đều mặc ảo tơ tầm 
màu xanh, lãng chim khẩng tước làm 
cờ, các thú đi theo, chúng chim lượn 
quanh. Thiên thản nào cẩn tấu nhạc, 

Hầu guủ Biện Đức không cần sứ giả thông báo, ông cùng 

đã tự biết, 4 Càn Đát Bà sai nhạc 

công tấu nhạc, Nhac Càn Đát Bà cũng tấu điệu nhạc làm 
chư Phật vui vẻ mà giáo hóa chúng sinh. 


lân gui Sửa ĐỀ 


TIB 
TỒN GIÁ SÀN ĐỀ 


Tức Bồ tát Sàn Đà, Phật Danh kính, 
quyển 17, liệt ông đứng đầu rong các 
vị Bổ tát 10 phương đang kính lễ, 
Phân biệt công đức luận, quyền 2 ghì: 
Khi Thích Ca thuyết giảng cho A Nan 
về sự khác nhau giữa Tiểu Thừa và Bỏ 
tát, đã lấy Bàn Để ra làm ví dụ, sau 
đó lại tán dương rất cao: “Lòng từ bỉ 
của Tiểu Thừa giống như da thịt của 
bậc Đại phu từ bị, giếng như xương 
tuỷ, lấy gì sánh tỏ?". Qua đó đủ biết 
Sản Đà cá làng từ bí cao eã, lại có thể 
nhân nhịn tất thảy khổ nạn để giáo 


hóa, dân dụ chúng sinh. Khi bị người hại cắt tay chân, máu 
chảy không phải máu mà là sữa Cam lộ. 
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TÔN GIẢ NGỘ ĐẠT 


Cao tăng đời mạt Đường, họ Trần, người đất My Châu, 5 
tuất đã biết làm thơ, sau xuất gia, ở núi Đan Cảnh, Bành Châu. 
14 tuổi đã giảng ki Niết bàn, người đương thời gọi là Trần 
Bồ tát, Lý Thương Ấn viết thơ khen; “Sa Di 14 tuổi giảng kinh, 
như thầy có tuổi Kì hoặc Bình, Sa Di nói pháp Sa môn nghe, 
chẳng tại tuổi cao tại tính linh”. Về sau ông ở chùa An Quốc 
đất Trường An, được vua Đường Hiến Tông ban biệu là Ngộ 


_¬ 


Đạt quốc sư và trở thành lãnh tụ Phật 
giáo Trung Hoa. Tôn giả thường được 
mời vào eung giảng pháp cho vua nghe. 
Đến đời Đường Ý Tông âng được vua ban. 
hiệu Trí Huyễn Ngệ Đạt quốc sư và cho 
một chiếc sập báu để ngồi giảng hình, 
lời giảng như hương hoa bay. Đời Đường 
Hy Tông, Hoàng 8ào khởi nghĩa chiếm 
cứ Trường An, vua chạy về Thành Đô 
và mời Tôn giả về đất Thục giảng kinh. 
Năm sau, Tên giả xin vua được về Láng 
Tây và mất vào năm 883. Tôn giả là 
người thấu suốt. Tam giáo, danh nối một. 
thời, sáng tác Phật học hơn 20 vạn lời 


Tân ghi Nga Địt 


- Đệ tử có Tăng Triệt, 


Tăng Triệt lại có đệ từ là Giác Huy, đều được liệt vào hàng 


Tăng thống, là cáe cao tăng nổi tiếng. 
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TỒN GIÁ PHÁP ĐĂNG 


 =*2.c = 


Tân que Pháp Ding 


Tức Bả tát Pháp Đăng. Thea ï?oz 
Thủ hình, Thế giới Đức Xử có một vị 
Phật trông coi kiếp quá khứ tên là Bà 
1a Chủ. Pháp Đăng là hiện thân của vị 
Phật này. Phật giáo xác nhận, Tôn giả 
là người tính thâm Phật pháp, muôn 
Pháp soi thấu muôn vật giếng như ngọn 
đèn. Pháp Đăng là ngọn đèn trí tuệ lớn 
tổa ánh sáng muôn nơi, biểu thị qua 
pháp lực thâm điệu, vì chúng sinh chiếu 
sáng đẫn đường về cõi Cực lạc. 


. 
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TÔN GIẢ LY CẤU 


Tôn giả là Thiên thần, là môn đệ 
đầu tiên của Thích Ca khí Ngài sắp 
thành Phật. Theo Phát bản hạnh rập 
kinh, Phật giáng sinh vào chốn hoàng 
cung Phạn Vương, đương thời gọi là 
thái tử Tất Đạt Đa. Sau mấy nắm 
mưa thuận gió hòa, không có tuyết 
lạnh, mưa lớn, gió to khô hạn, nhà 
nhà được hội thu; trong vườn cây, theo 
mùa nở hoa kết quả; trên núi cỏ cây 
tết tươi, tùy thời mà hái thuốc. Muận 

Tầm giá ly Ciẩn dán đẳng lồng hướng thiện, cùng hòa 
vưi, các nước bốn bên thường qua lại, 
không có chiến tranh. Dãn trong các thành được bình yên, 
trẻ không chết non, 4 mùa không bệnh tật. Muôn dân cả 
nước đều thấy oai đức của thái tử ban đến. Mật hôm, dược 
sự thỉnh mời của đàn chúng, nhà vua và thái tử ải đến một 
vườn hơøa đẹp để người đân chiêm ngưỡng, lễ bái và dâng 
cúng các bảo vật, Đúng lúc đó, thiên thần Ly Cấu từ trên 
trời bay xuống nói với mọi người rằng: “Khắp đô thanh trên 
trái đất biến thành vàng bạc cũng không sánh nổi mật sợi 
tóc của thái tử, những đổ vàng bạc đãng cúng đặt bên cạnh 
thái tử cũng không thể phát sáng, bởi vì thái tử sắp thành 
Phát, công đức thực là vô lường, khó thể so sánh”. Ly Cấu 
nói xong, trở về cung điện ở Thiên cung. 
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TÔN GIÁ CẢNH GIÓI 


Tức Bồ tát Cụ Cảnh Giới. Theo Phấn 
Tiến nương bẩn kính ghí chép thì thời 
quá khứ có vị Phật gọi là Phổ Vò Cấu 
Tịnh Quang Minh Vương, Qụ Cảnh Giới 
mới đến xin học đạo, vị Phật bèn vì ông 
ta mà giáo hóa, từ đó chứng ngộ được yếu 
chỉ của pháp môn Phấn Tấn. Phật Thích 
Ca thời đó cũng chứng ngộ được pháp 
môn này. Phấn Tấn (nhanh chóng) tức 
là Sự Tử Phấn Tấn Tam Muội, ví như Sư 
Tử mở rộng các nghiệp căn khiến lông 
tóc đếu đựng ngược, tướng mạo rất uy 
nghỉ và dữ tợn. Đức Phật mở rộng pháp 
môn Từ Bị ứng hóa cứu độ tất thấy chúng sinh, cái tướng này 
giống như tướng Sư Tử cho nên gọi là Sư Tử Phấn Tấn Tam 
Muôi. Tôn giả Cảnh Giới đã đác được quả vị Đại Thừa, mở rộng 
lòng từ bí cứu độ chúng sinh, khiến mọi người được giải thoát. 
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TÓN GIÁ MÃ THẮNG 


Tin ghi Cảnh Giải 


Tiếng Phạn là A Thấp Phọc Phạt Đa. Người họ Thích Ca, 
là một trong 5 vị Ty kheo đầu tiên. Khi Thích Ca rời bỏ hoàng 
cung, lập chí lìm đạo, vua cha ngăn trở không được đành 
sai Mã Thắng đi theo hộ vệ. Thoạt đầu thái tử tu khổ hạnh 
nhưng sau đó thì chuyển đổi phương pháp. Mã Thắng không 


theo được phép tú khổ hạnh liên đời 
bỏ ngài, tự ầm cho mình phép tu khác. 
Nhưng, sau khi Phật chứng đạo đã thụ 
giới cho B vị Tỳ kheo đầu tiên tại vườn 
Lộc Uyễn, trong đá có Mã Tháng. Mã 
Thẩng là người có dưng mạo trang 
nghiêm. Xá Lợi Phát lấn đầu tiên gặp 
cũng phải khởi tâm kính ái, và tôn làm 
thầy. Vào một buổi sáng, Mã Thắng 
cùng mọi người vào thành khất thực, 
một vị trưởng giả giàu có trông thấy 
TỶ ng nghĩ dụng của ông liền sinh lòng hoan 
hỷ, bèn cúng khu vườn và đựng 60 gian 
buông để cho thầy trò cư trú. Ông là một trong những Tỳ 
kheo đầu Liên theo đực Phật học đạo, thường thuyết pháp cho. 
đân chúng, sau chứng quâ vị A La hán. 
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TÔN GIẢ THIÊN VƯƠNG 


Tức Thiên Vương Bỏ tái. Theo 
Phóng Quang Bát nhà bình, khì Thích 
Ca thuyết pháp ở núi Kì Xà Quật, La 
Duyệt Thị, Bồ tát Thiên Vương cùng 
được nghe pháp. Thiên Vương Bồ tát 
đạo hạnh rộng lớn, đã đắc 5 loại thần 
thông là: Thần túc thông, Thiên nhăn 
thâng, Thiên nhĩ thông, Tha Tám 
thông, Túc mệnh thông. Người đạt 
được Tha tám thông, có thể biết tâm 
niệm của người khác mà không có gì 


Tần giả Thiên Vướng 


trở ngại. Thiên Vương Bồ tát tuỳ theo ý hướng của chúng 
sinh mà cứu độ. Thời kì tuyên dương Phật pháp, Thiên 
Vương Bồ tát chẳng quên hàa ái, thái độ ôn nhu, không nói 
thô lậu. Thuyết giáo của ông như ảo mộng, như tiếng vang, 
như ánh sáng, như ảnh, như hóa, như bóng, như nước, như 
kính, như tượng, như lửa, như nóng, như nước trong trời, 
khiến chúng sinh chưa hiết giác ngô mà giác ngộ và được 
giải thoát. 
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TÔN GIÁ VÕ THẮNG 


Tân giả đã đạt quả vị Bề tát. 
Theo Phát thuyết Duy Ma Cật bình, 
quyển thượng, Phát quốc phẩm đệ 
nhất, khi Phật giảng kính ở vườn 
Tỳ Da Ly Am La Thụ, Võ Thắng Bỏ 
tát cũng tại đó nghe kinh. Đương 
thời, Võ Thắng đã được Đại Bề tát 
10 phương nghe tiếng, ông tự thân 
thụ trì Phật pháp, mà đãi với ngoại 
giáo thì như là thành trì kiên cố, 
không để tổn bại Phật pháp. Dức 
hạnh và trí tuệ của ông đã viên 
mãn, có thể khiến cho Phật pháp 
lưu truyền trang thế gian. Ông tự 
giải thoát, thanh tĩnh yên trụ chẳng nhiễm bụi trần, rộng 
mổ từ bị, dẫn dất chúng sinh được giải thoát, cho chúng 
sinh thoát khổ hận và sợ hãi. Ông là bạn của chúng sinh 
trên thế gian, không cản nhờ cũng tới giúp đỡ, khiến cha 
mọi người đều được bình yên và hạnh phúc. Ân huệ của 


Tân giả VÀ Thẳng 


ông với thế gian như nước ngọt tưới khắp. Vô Thắng thuyết 
pháp cho chúng sinh lời hay, ý đẹp, có thể cắt đứt tà niệm 
trong lòng, đẫn đất họ vào con đường chính đạo; nhưng đối 
với ngoại giáo mà nói, ông giảng pháp thì tiếng như sấm 
dậy, âm tựa hổ gầm, khiến ngoại đạo sợ phục mà quy y 
Phát giáo. Vã Thắng Bỏ tát đã có công khiến cho trăm họ 
trong nước an cư lạc nghiệp, phong tục thuần phác, không 
còn việc cờ bạc, rượu chè, trôm cướp, đâm tà. 
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TÔN GIÁ TỰ TỊNH 


Tức là Tịnh Tâm Bồ tát. Phá 
Đanh kình chép: Chúng sinh thân 
là phàm phụ, chẳng kế có ý hay 
không có ý, có tâm hay khòng 
có tâm, nến phạm nhiều tội, nếu 
phóng túng, không biết hối cải thì 
khi chết bị đày vào địa ngục A Tỳ, 
thân mang các loại hình tội, gọi 
trời chảng được, vào đất chẳng 
hay, muốn sinh chẳng thể, muốn 
chết không thành. Chỉ cẩn chúng 
sinh biết tội của mành, thường tụng 

#unugufDÐThit tên các Phát và các Bê tát, thành 

tâm sám hối, thì diệt tôi sinh phúc, 
vãng sinh về thế giới Cực lạc. 0ó thể thấy Tịnh Tâm Bầ tát, 
có đây đủ lòng từ bì để phố độ che chúng sinh, giúp cho họ 
bố trần ai, để thanh tịnh tâm mà giác ngộ. 
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TỒN GIẢ BẤT ĐỘNG 


Tôn giả là Bả tát quá khứ ở phương 
Đông. Thích Ca xuất thế từ xưa, phương 
Đồng có nước Diêu Hỷ. Như Lai Quảng 
Mục ở đó giáo hóa chúng sinh. Theo 
Đại Ráo Tích bĩnh, quyền 198, khi đó 
có vị Tỳ kheo mong đạt được quả vị Bồ 
tát, đã vạch áo bên vai, quỳ gối phải 
xuống đất, bai tay chấp lại hướng Như 
Lai Quảng Mục xin phát thệ nguyện, từ 
nay về sau tu hành không nói đèm, chê 
bai người kháe, luôn nói lời chân thật, 
không nói lời ngoa ngôn; chịu theo giáo 
hối của Như Lai; tăng trưởng trí tuệ tự 


Tan gia đất Động 


thân, lấy trí tuệ vò biên để giải thoát; cẩn tu luyện tâm tính 
0 thân, khiến tâm tính bình tĩnh, yên lành như nước, trong 


sạch không nhiễm bẩn, mãi không rối loạn bởi tham, sân, sĩ...; 
lòng mang từ bị, lợi íeh cho chúng sinh, kính ngưỡng các Ph; 


không được dao động. Sau khi Tỳ kheo phát thệ nguyện, châm 
tu không lười, các Phật, Thiên vương,... đều hoan hỷ. Thế là Tỳ 
kheo này đạt được quả vị Bỏ tát, gọi là Bỏ tát Bất Dộng. 
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TỒN GIẢ HƯU TỨC 


Tức Hiển giá Đa Thụy.. Theo Phái thuyết Vô lượng thanh 
từnh bình đẳng giác hữnh, quyền 1, khi Thích Ca thuyết pháp 


s3 H7 


trên núi Linh Thứu thuộc thành Xá 
Vệ, Tôn giả từng tới xin nghe giảng 
đạo. Hưu tức (nghí ngơi) không có 
nghĩa chỉ vị Tôn giá này lười biếng, 
ngủ nghệ mà là nói Tên giả rất giới 
phân bố điều hòa hơi thở, khác khổ 
tu tập thiển định, tư duy tập trong 
không phân tán, hình trạng giống 
như người đang ngủ hoặc nghỉ ngơi, 
vì thế mà ngài eó tên như vậy. 


2i 


TỒN GIẢ ĐIỀU ĐẠT 


Tên chi Hi TÍN, 


Cùng gọi là Đá Bà Đạt, anh họ 
của Thích Ca. Từ nhỏ Tôn giả nhiễm 
phải thói quen xáu, thường phản đối 
Thât giáo, nhiều lắn sát hai Thích Ca 
không thành. Theo Đại bát Niết bàn 
kinh, quyển 16, vua À Xà Thế khi chưa 
quy y, Phật tế dẫn đệ tử đến thành 
Vương Xá khất thực, vua Á Xà Thế 
thả voi đữ đạp muôn dân xông vẻ phía 
Phật tô. Phạt đương tay thì triển thần 
thông, năm ngón tay như năm sư tử, 
voi sợ. quỳ lễ rồi quy y Phật pháp. Về 
sau Tôn giá quy y Phật giáo, 12 năm 
lến ở trong rừng sâu tu hành, các kinh Phát đều tụng dở 
dang. Lại thường kết giao với tầng lớp quyển thế, biển thủ 
đồ cúng dàng thành của riềng, thường tỏ ra có trí tuệ so với 
các bạn đồng tu để biểu thị rằng mình tôn quý. Đo nguyên 


11 


Tin giá Diễu Đạt 


nhân đó, sau khi chết, Tôn giả xuống địa ngục A Tỳ, Phật 
cho Tôn giả Mục Kiểu Liên xuống thăm và an ủi, khích lệ 
siêng năng giữ giới tu hành để sớm xa rời bể khổ. Tôn giả 
“Nam mô” suất ngày không mỏi. Cuối cùng ông 
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TÔN GIÁ PHỔ QUANG 


Tức Bỏ tát Phổ Quang. Theo Đại 
Bát nhà Ba la mật đa kính: Cá rất 
nhiều vị Phật. ở thế giới phương 
Đông, trong đó có một thế giới 
goi là Đa Bảo, chủ tể là Bảo Tính 
Như lại, Phổ Quang là một vị Bồ 
tát trong thế giới này. Đương thời, 
Thích Ca đang chuẩn bị thuyết pháp 
đ thành Vương Xá, trán tồa ra ánh 
hão quang. Bê tát Phổ Quang thây 
ánh sáng Phật tới thế gian, không 
biết việc gì, nên thỉnh giáo Đảo 
Tính Như Lai, Báo Tính Như Lai 
Phật nói với ông là Thích Ca đang 
thuyết giảng Đại Hút nhã Ba La Mát Da hình. Ông xin tái 
bên Thích Ca nghe giảng và được đẳng ý, nên hoan hý tới. 
Rồ tát Phố Quang tu được thần thông tự tại, giữ được phép 
tết, bỏ phép xấu. 


Tân giá Phẩ Quang 


129 
TÔN GIÁ TRÍ TÍCH 


3.000 kiếp xưa kia, vị Phật Đại 
Thông Trí Thắng Phải ra đời. Khi 
ngài chưa ra đời, đức vua và 16 can 
đều tín thờ Phật pháp. 16 người 
cơn được hun dúc từ cha đã quyết 
chí theo Phật, tìm đạo giải thoát 
Theo phẩm Hóa Thành dụ trong 
kinh Pháp Hoa, Trí Tích đứng đầu 
16 vị đó. Đại Thòng Trí Thắng xuất, 
gia chứng quả vị Phật, anh em của 
"Trí Tích đã xuất. gia làm Sa đi, theo 
Đại Thông Trí Thắng nghe giảng 

mm 'Tam Thừa, sau phát làng từ bị, mời 

Phật thuyết giảng Đại Thừa điệu 

pháp, lại được Phật giảng hinh Pháp Hoa. Sau khi nghe 

hình Pháp Hoa, Đại Thông Trí Thắng nhập định trong nhà 

tĩnh, tụ được § vạn 4 nghìn kiếp, Khi Phật tu hiền định, 16 

anh em Trí Tích thay nhau giảng Pháp và Pháp Hoa kính 

cho Tứ bộ chúng. Hiện tại, anh em Trí Tích đã thành Phật, 
với 16 vị trụ ở 8 phương để giáo hóa chúng sinh. 


1ầ0 


TỒN GIÁ BẢO TRÀNG 


Tưc Bảo Tràng Bồ tát. Theo 7háng Thiên Vương Bát 
nha Ba La Mát Đa kính, khi Thích Ca ở thế giới Sa Bà, 


120  Q„ 


cách 10 hằng hà sa thế giới, tên gọi 
là Bất Kiếp, Phât gọi là Tướng Kim 
cương. Báo Tràng vốn là Bồ tát của 
Tướng Kim cương Phật. Khi Thích Ca 
thuyết pháp ở thành Vương Xá, Bảo 
Tràng đã đạt được quả vị Tướng Kim 
cương, vẫn đến nghe thuyết giáo. Bảo 
Tràng Bồ tát đã thông đạt pháp tính, 
tới cảnh giái Như Lai, tuy hiện ở thế 
gian mà pháp tính không nhiễm. Lại 
theo Phát thuyết quán tưởng Phật 
mẫu Bái nhã Ba La Mật Đa kính, Bồ 
tát dạy người niệm chân ngôn, lấy tay 


Tầm giỏ Húu ñrhn 


rưới nước lên đâu, làm đẹp toàn thân, sau bỏ các niệm, một 
lòng nhớ Phát mẫu và các Bồ tát, trong số đó có Báo Tràng 


Bả tát, 


lãI 


TÔN GIẢ THIỆN TUÊ 


Tên giá Thiên Thể 


Là cư sĩ nổi tiếng thời Nam Bắc 
Triểu, là người bương Song Lâm, Nam 
Tẻ, họ Trắn. tên Hấp, tự hiệu là Thiện 
Tuệ đại sĩ, sinh vào thời Minh đế Kiến 
Vũ thứ 4 (497). Ông dẫn cá nhà theo 
Phát, vợ hiệu Diệu Quang, hai con trai 
là Phổ Kiến. Phó Thành. Thiện Tuệ 
ngày cày cấy ngoài đồng, đêm về nhà 
tung kinh Phật, tu thiền, cùng đọc chư 
tử Nho Đạo. Sau 7 năm khổ hạnh, ông 
hiểu kinh hú Lắng Nghiêm. Đệ tủ 4 


„827121 


phương tìm đến ông theo học, cho nên tiếng vang xa gắn. 
Lương Vũ Đế năm Đại Đồng thứ 1 (535), óng váng mệnh 
vua đến giảng kinh ở điện Trùng Vân. Vù Đế cũng đển nghe 
kinh, quan đân cung nghênh, chỉ thấy Thiện Tuệ an nhiên 
bất động, chúng đân hỏi ông sao không đây đón giá? Ông 
đáp: “Đất pháp nếu động, tất cả không yên". Sau ông rời 
hình về quê. Không làu sau, chiến loạn nổi lên, Lương triều 
bị điệt, Trần triều lên ngôi. Tuệ Thiện tụ hội học trò, giảng 
kinh khẳng mỏi, thường đạy đệ tử đốt tay, cắt thịt đế cúng 
Phát. Tháng 4 đời Trần Tuyên đ năm Thái Kiến nguyên 
niên (569), ông tập hợp các đệ tử, khuyến cáo mọi người 
chuyên tâm tu hành, Sau đó nhập diệt, thọ 78 tuổi. 


lầ2 


TÔN GIẢ THIỆN NHÃN 


Bề Tức Thiện Nhãn Bỏ tát, thường 
nghe Thích Ca thuyết pháp. Theo 
Đại Húo Tích hình, quyền 90: Thích 
Ca ö vườn Cấp Cả Độc thuyết pháp 
cho các Tỳ kheo và Bễ tát, khi đó 
Thích Ca như Long Tượng vương 
quan sát và nói với các vị Bồ tát: 
“Các người, ai trong các ngươi là 
người hộ pháp trong thời mạt thế 
sau này, nhiếp Như Lai trăm nghìn 
vạn ức do tha Á tăng Kì kiếp để tập 
pháp À Nậu Đa La Tam Miếu Tam 
Bồ để, an trú các phương tiện bí 
mật cho chúng sinh”. Thiện Nhăn 
Bồ tát trả lời: “Tôi có thể nhân đem an lạc cho chúng sinh”. 
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Tan gan Thiệu Nhâu 


Phật giáo cho rằng, các pháp tự có sự không biến cải, gọi 
là Tự Tính. Người ta có cái tâm, tự tính thanh tịnh, cho 
nên gọi là Tự tính thanh tịnh tâm, còn gọi là Như Lai tạng 
tâm, Chân tâm, Bỏ đề tâm. Bồ đẻ tâm có khi bị vật dục cha 
khuất, như kính vướng bụi, không thể chiếu sáng. Thiện 
Nhãn giỏi ở việc dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi ma chương, 
ràng buậc mà sáng làng thấy tính, vãng sinh tịnh đô. 


TÔN GIÁ DŨNG BẢO 


Còn gọi là Bảo Dũng. Ông coi 
Phật tính, Phật đức là báu vật, mà 
dũng mãnh nhận được Phát đức, 
Phật tính nên gọi là Dũng Bảo. 
Tân giả đã đạt được quả vị Bồ tất. 
Theo Phát thuyết Duy Ma Cật hình, 
quyển thượng, phẩm Phật quốc thứ 
nhất: Bê tát Dũng Bảo lấy trí tuệ 
của Phật để tu đường tám tính, 
thoái. ly chuyển sinh luân hồi thế 
tục, an trụ thanh tịnh, mãi thoát 
triển căn, đùng giáo nghĩa Phật 
pháp vững bến như kim cương 
không chuyển để tuyên giảng lời ví 
điệu, cất đứt các tả kiến của chúng sinh, điễn ý Phật pháp 
như sư tỬ gầm, các ngoại đạo không gì không phá. Bê tát 
Dũng Bảo ban án huệ cho thế gian như trời mưa nước ngọt, 
tưới khấp vạn vật, như ánh mặt trời tỏa chiếu để muôn vật 
tốt tươi. Dũng Bảo như vị vua về y thuật, trị hết thống khổ 
cho chúng sinh 


Tu gi, Đăng lo 
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TỒN GIẢ BẢO KIẾN 


Tức Bả tát Bảo Kiến. Ngài thường 
tham gia nghe Phật thuyết pháp 
ở vườn Tỳ Da Ly Am La Thụ. Duy 
Afa Cật sẻ thuyết kính cho hay: Bộ 
tát Bảo Kiến thản thông quảng đai, 
hàng phục được ma oán, chế ngự được 
ngoại đạa. Ông bỏ hết cám đỗ của thế 
gian chỉ lấy công đức, trí tuệ để tu 
đưỡng thân tâm; ông thấu hiểu tâm ý 
của chúng sinh, biết nghĩa thâm điệu 
của các pháp, như người thảy dẫn dụ, 
giúp người ta được giải thoát. Niêrn 
tin của ông vững như lim cương, giáo 
hóa của ông như nước ngọt tưới khắp, âm thanh như âm 
nhạc êm dịu. VÀ để tuyên truyền giáo nghìa Phật giáo, âm 
thanh của ông như tiếng sư tử gầm, như sấm đậy mà chấn 
động thân tâm, khiến người ngộ đạo. Ông trị bệnh cho 
người thống khổ bằng thuốc trị tầm. 
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TỒN GIẢ TUỆ TÍCH 


Tân giả đã chứng quả vị Bồ tát. Khi Phật tổ tại thế, Tuệ 
Tíicb thường nghe Phật tổ giảng kinh. Theo Hải ý Bồ (dt 
số uấn Tịnh ẩn pháp môn kinh, quyển 18: Bê tát Tuệ Tích 
giảng cho đại chúng, Chân đế trong Phật lý, được Phật tổ 


124. X„ 


khen. Ông đức hạnh đầy đủ, có thể 
khiến cho Phật phán làm truyền trong 
thế gian, đã tự mình đạt giải thoát, 
thanh tịnh an trụ, cùng mở rộng từ 
bị, thệ nguyện dẫn chúng sinh giải 
thoát. Muốn rộng cứu chúng sinh, 
chẳng bằng dùng lực thản thông, 
mà ông thần thông đã định, độ giải 
chúng sinh bằng nhiều phương kế. 
Tôn giả tiếng vang 10 phương thế 
giới, dự vào Tu Di, là bạn tốt của 
chúng sinh, không mời mà đến giúp, 
đản đất chúng sinh tiến vào Đại 
Thừa Phật giáo, không ngại gian khổ đạt được Phật bảo 
Chân đế; dẫn đất chúng sinh thoát khỏi tiền căn, trừ bỏ 
phiền não, như đem mưa ngọt tưới khắp thế gian. Tuệ Tích 
nhờ trí tuệ mà nổi tiếng. 


Ta gia THẻ Tịnh 


1âB 
TÔN GIẢ TUỆ TRÌ 


Là vị tăng thời Đông Tấn, họ Giả, người Lâu Phiên - 
Nhạn Môn, là học trò có tiếng của Tuệ Viễn, có trí thông 
minh trời ban, học rộng nhiều tài. 18 tuổi, ông cùng anh là 
Tuệ Viễn lên núi Thái Hành Hằng quy y Đạo An, xem khấp 
kinh điển Phật giáo. Sau lại cùng anh từ biệt Đạo An, đến 
ở chùa Thượng Minh ở Rinh Châu, rồi về Lô Sơn truyền 
pháp ở chùa Đông Lâm. Khi Tuệ Trì hộ tấng Cô Đạo Nghị 
tới kinh, ở chùa Đông Án, được sự coi trọng của Lang Nha 
vương Tư Mã Tuán, được mời đọc duyệt lại Trung A hàn 
kính do sự Ca La Xoa người Tây Vực dịch. Sau ông lại trở 
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về Lô Sơn. Giảng Pháp Hoa kỉnh cha 
Thái thú Dự Chương là Phạm Trữ mà 
bốn phương về cùng theo học. Cưu Ma 
La Thập cùng rất tôn kính, kết làm 
bạn tốt. Ông nghe nói Thành Đâ dân 
no ấm, quyết đến đó truyền giáo, Tuệ 
Viễn lưu mãi không được, than rằng: 
“Người sinh ra thích tụ họp lại, ngươi 
lại vui vì chia xa, thế là sao?". Ông 
trả lời: “Nếu thích mọi người tụ lại, 
vốn chẳng hợp xuất gia, nay cất đứt 
Tâu giá Tuệ Đi mong muồn mà cầu đạo, chính là lấy 
bến phương vậy". Đến thời Tấn, năm 
Long An thứ 3 ông vào nước Thục, ở chùa Long Uyên, mở 
rộng Phật pháp. Người Thục giết thứ sử Mao Cư, cát cứ, Tuệ 
“Trì lánh nạn ở chùa trong huyện. Sau khi yên bình lại trớ 
ra chùa Long Uyền, giảng thuyết kinh nghĩa, hành trì trai 
giới, cảng già càng gắng sức. Năm Nghĩa Hy thứ 8 viên tịch, 
thọ 76 tuổi. 


lầ7 


TỒN GIÁ BẢO THẮNG 


Đã đạt được quả vị Bỏ tát, có đủ công đức của Bễ tát 
Phổ Hiển. Theo Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, 
quyển 60; Bỏ tát Báo Thăng theo lòng muốn tối tất cả các 
nơi, lại biến hóa được vô số hóa thân, mà xuất hiện cùng 
túc trên nhiều địa điểm. Pháp nhãn của ông thanh tịnh mà 
không chướng ngại, có thế xem xét hết chuyện thế gian. ông 
làm lợi cho chúng sinh, phố độ cho giống có tình, lòng từ bí 
như ánh sáng không gì che được, nơi chiếu đến thì thanh 


tịnh. Ông nhờ trí tuệ mà đạt được 
thần thông võ cùng, tùy lúc mà làm 
thỏa mãn nguyện ước của chúng 
sinh, biến hóa thân để cứu giá khổ 
nạn. Ông đạt được Chân đế Phật 
giáo, pháp tính tự thân thuần hậu, 
mãi thoát ly thế tuc; đựa vào công 
đức Phật, lòng trong như trời lặng 
không vướng bụi. Bồ tát cóng đàng 
các Phật qua thế gian, thệ nguyện 
hộ trì Phật pháp, khiến cho Phật 
pháp lưu truyền mãi không đứt 
trong quốc độ Phát giáo, cầu tìm 
tất cả trí tuệ vô lượng. 
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TỒN GIÁ ĐẠO TIÊN 


Töa pá ảo Thẩng 


Còn có lên là Tăng Tiên, người 


Tân giá Đạo Viên 


nước Khang Cư, vốn là thượng 
nhân, tính tham lam, chứa của 
chỉ sợ chưa nhiều. Sau nghe Thiền 
sư thuyết pháp mà tâm âng khai 
ngộ, bèn đem hai thuyền tài sản bỏ 
xuống biến, đến chùa Trúc Lâm ở 
Quán Khẩu xuất gia, phát thệ rằng: 
“Không đạt đạo không rời núi”. 
Ông chọn nai ít người qua lại, xung 
quanh chỉ có người học thiên làm 
bạn. Ông học thiển ngồi liên 4 - 5 
ngày, nhưng có ai đến cửa lập tức 


tỉnh đây cùng nói chuyện. Nam Lương Thuy Hưng vương là 
Tiêu Tuấn trấn thủ Tứ Xuyên rất kính trọng Đạo Tiên, năm. 
Thiên Giám 16, đón ông tới núi Thanh Khê, Đạo Tiên an 
lạc tuổi già ở đây. Sau 28 năm ở núi, ông xuống núi mở rộng 
đạo pháp và có ảnh hướng rất lớn. Lại nói, Thục vương là 
Đương Tú mấy lần mời ông, ông đều không đến. Dương Tụ 
giận, đem quân đi bát. Đạo Tiên nghe thế, chẳng sợ, ngỗi 
ngay niệm Phật. Dương Tú tới chân núi bỗng trời mưa to, 
tuyết rơi nhiều, nước ngập sông. Dương Tú và quân sĩ đành. 
lễ bái lên núi, hiểu thị sám hối. Thế là trời tạnh, đường xá 
mới đi được. Đạo Tiên thuyết pháp cho Dương Tú rồi đến 
chùa Tĩnh Chúng ở Thành Đâ. Khoảng nầm Khai Hoàng, 
ông trở về núi Thanh Khê, hơn trăm tuổi mới ngồi ngay 
nhập điệt, 


189 
TÔN GIÁ ĐẾ VÕNG 


Đã đạt được quả vị Bồ tát, Theo 
Phát thuyết Duy Ma Cạt bímh, 
quyển thượng và Phát Quốc phẩm: 
Đế Võng từng nghe Phật thuyết 
pháp ở vườn Tỷ Da Ly Ấm La Thụ 
Đế Võng Bê tát thụ trì Phật pháp, 
trí tuệ và đức hạnh viên mãn, có 
năng lực lưu truyền Phật pháp mãi 
mãi. Ông đức cao vọng trọng, tiếng 
vang muôn nơi. Ông rộng mở làng 
từ bí khắp thế gian, dẫn đất chúng 
sinh thoát khỏi khổ đau sợ hãi của 
cõi luân hỏi sinh tử, đóng lại con 


Tân quá Hế Văng 
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đường ác, chuyển thế giới Cực lạc. ông như người thầy thuốc 
giải trị hết khổ não cho chúng sinh, giúp họ giải thoát 
Ông thuyết pháp ví điệu, như con thuyển đưa chúng sinh 
qua biển. Đối với ngoại đạo, ông diễn xuất Phật pháp đồng 
mãnh, khiến ngoại đạo sợ mà quy y Phật pháp. Đế Võng Bồ 
tát thản thông quảng đại, biến hóa trên không, tuỳ gió theo 
xảy, thật là vô lường. 
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TÔN GIẢ MINH LA 


Còn gọi là Minh Võng, tức là Minh 
Vãng Bồ tái. Tham gia hội thuyết. 
pháp của Thích Ca, Phút thuyết Như 
Trai bất tư nghì bí mật Đại Thừa ghì 
tức là ông. Minh Võng Bồ tát có thể 
hàng phục ma, chế dị luận, lại khéo 
giải tam ý của chúng sỉnh, lấy trí 
tuệ của mình mà giáo hóa nhân tài 
giải nhập họ vào pháp môn giáo lý 
Ba La Mật Đa, khéo đụ phương tiện, 
đến bờ cứu cánh tối thượng. Tâm 
ông bình đẳng như đất, như nước, 
như lửa, như gió vô biên. Ông đã 
tu thân thành im cương vững bên 
không haại, có ánh sáng lớn, che cả nhật nguyệt. Ông kháo 
thuyết giảng kinh siêu độ cho thế nhân. 


Tôn ga Minh Tá 


tro 


1 


TỒN GIÁ BẢO QUANG 


1a gia HO Cang 


Đã đạt được quả vị Bê tát, có đủ 
công đức và phẩm hạnh của Bề tát 
Phổ Hiền. Theo Đại Phương Quảng 
Phát Hoa Nghiêm kính, quyền 60: 
Bồ tát Bảo Quang đã đạt dược Chân 
Để của Phật pháp, lĩnh hội hết các 
lý luận Phật giáo. Ông pháp tính 
vững bên, không vướng phiển nào 
và ưu sấu, mãi thoát ly thế giới 
trần ai. Bảo Quang thần thông hơn 
người, theo ý muốn mà tới muôn 
phương; pháp nhăn của ông thanh 
tịnh mà không chướng ngại, có thể 
xem xét mọi chuyện thế gian, có 


thể biến hóa nhiều thân, xuất hiện nhiều nơi, là bạn tốt 
của chúng sinh, khóng mời mà đến giúp, cho họ an lành. Trí 
Tuệ của ông vô cùng, lấy trí tuệ đem lợi ích cho chúng sinh, 
trừ tai, điệt nạn, công quả vô biên, như mặt trời chiếu khấp. 
Ông tin theo Phật, từng cóng đàng Phật Đà trong quá khứ, 
phát nguyện bảo hộ Phát pháp, mãi lưu truyển thế gian. 
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TỒN GIẢ THIÊN ĐIỀU 


"Tức Nhật Tạng Bỏ bát. Theo Pháp Uyển Châu Lâm, quyền 
59: Trong kiếp quá khư có 500 tăng cúng dàng các Phật, 


+ 
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học Bê tát thừa, nhưng vì cân sâu 
trì thức hủ lâu, làm nhiều nghiệp 
ác nên chuyển kiếp luân hồi bị đọa 
vào đường súc sinh làm ngựa, được 
một Bà La Môn nuôi. Nhật Tạng 
Bỏ tát vì cứu thoát mọi người cũng 
hiện thân sinh làm ngựa để làm 
sáng tâm 500 con ngựa. Khi Thích 
Ca đi du hóa ở đó, Bà La Môn cúng 
dàng Phật tổ, Phật vì siêu độ cho 
500 con ngựa nên đến nhận. Bà La 
Môn không chịu cho Phật ăn, Nhật. 
Tang lấy tiếng ngựa mách cho 500 Tân tá Hiến Điều 
ngựa cúng dàng chư taâng và Phật 

Đà. Như thế 3 tháng sau, 500 con ngựa đều chết, văng sinh 
lên trời Đâu Suất làm Thiên tử, Họ lại đến nghe Phật Đã 
thuyết pháp, đều thành ÀA Nậu Bê tát. Phật nói, đưới thời 
ạt thế, 500 vị này đều đạt Bích Chỉ Phật, Nhật Tạng Bỏ 
tát cũng thành Phật, được gọi là Điều Thiện Như Lai. 


Mã 


TỒN GIẢ PHÁN TẤN 


Đã đạt được quả vị Bồ tát, còn gọi là Phấn Tấn Vương Bồ 
tát. Phấn Tấn được ví như tượng hình tượng oai nghiêm của 
sư tử khi phẫn nộ, lại chỉ sự đũng mãnh. Khi Tòn giả phần 
nộ, mặt đất, phát ra sáu loại chấn động, tuỳ theo chấn động 
nà chúng sinh trong ngục, ngoại dạo đều được giải thoát. Theo 
Phấn Tổn uương uẩn kinh: Ông từng thĩnh giáo Phật tổ Thích 
Ca, làm thế nào để hiểu hết chân lý trí thệ vô thượng, nắm 
được Chân đế của Phật pháp. Phật bảo cho ông có 4 loại Phân 
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Tấn: Giới Phấn Tấn, tức là tuân theo 
giới luật; Thông Phấn Tấn tức là thông 
qua thiển định mà đạt được thần thông. 
không càn trở ngại; Trí Phấn Tấn tức 
phán đoán được sự lý, biết rõ sai đúng; 
Tuệ Phân Tấn tức tâm tính không ám 
muội, thông đạt sự biến hóa của quy luật. 
Những ai kính trọng ông thì được bình 
yên, rời xa tại nạn, tiều trừ ác nghiệp, 
đạt. được chính đẳng chính giác. Người 
phạm tội ác tắm sạch thân, mặc quân 
áo gọn gàng quỳ trước Bồ tát đọc tèn 
biệu thì được giải trừ. 
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TÔN GIÁ TU ĐẠO 


Tön giả Phẩn ẩm 


Tên ông được gọi theo đưc bạnh. 
Phật giáo cho rằng, tu tập Bồ tát 
thừa gồm 10 phép, gọi là Tháp trụ, 
tức là; Phát tâm trụ, TYị địa trụ, 
Tu hành trụ, Sình quý trụ,.. Thứ 
tự từ 1 đến 4 là thuộc “nhân thánh 
thai", từ 5 đến 8 là “trường dưỡng 
thánh thai”, đến 9 Pháp vương tử 
trụ thì hình đủ mà xuất thai, sinh 
lầm Bề tát, kháo làm việc Phật, thì 
Phật tưới nước lên đầu (10 - quán 
đính trụ). Từ 1 đến 16 là quá trình 
tu đạo. Tu đạo tức là tiệm tiến mà Tân uia Tụ Bạn 
thành Bề tát. 


 - S 


1 
TÔN GIÁ ĐẠI TƯỞNG 


Đại Tướng là tên Tôn giả thời quá 
khử, đạt được quả vị Bộ tát, Theo Bồ 
tát bạnh phương tiện cảnh giới thân 
thông biến hóa kinh: Trong quá khứ, 
khi Thích Ca chưa đạt được quá vị 
Phát, Phật Thế tôn thụ ký cho tín 
chúng, dự báo họ thành Phật trong 
tương lai. Trong đó, có vị Đại Bồ tát, 
vốn là một cậu bé ngoại đạo, thông 
minh và trí tuệ hơn mọi trẻ con khác, 
tên gọi là Hoan Hỷ, sau quy y Phật 
giáo thì công đức viên mãn, phẩm 
tính đầy đú, đạt được quá vị Bề tát, 
gọi là Đại Tướng. Đại Tướng theo Phật xuống thế gian gọi 
là Văn Thù Bê tát. Sau khi Thích Ca nhập Niết bàn, Văn 
Thủ Bề tát đạt được quả vị Phât, gọi là Đại Trang Nghiêm 
Như Lai. 


Tến giá Đại Tường 
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TÔN GIẢ THIỆN TRỤ 


Tức Thiện Trụ Thiên Tứ, vốn là một vị vua ở trời Đao 
Lợi trong 6 tẳng trời. Ông biết mình làm việc xấu, sẽ chết 
sau 7 ngày và chuyển sính làm súc sinh, bị đầy đọa vào 
trong ngục chịu khổ nạn, ông vô cùng đau khổ, vội đến xin 
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Đế Thích Thiên cứu. Đế Thích Thiên 
đến tính xá ở vườn lấy cầu Phật. Phật 
vì ông ta giảng Phát định tân thắng 
đà 1a ni bình để Thiên Trụ nhớ tụng, 
nhằm kéếc dải tuổi thọ. Thiện Trụ 
thành tâm theo Phật, tụ thành chính 
quả, thành A La hán. Tac tượng chản 
dung ông biểu thị sự chăm chú, thần 
thái đang niệm đọc kinh. 


Tần giá Thận Thu 
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TÔN GIÁ TRÌ THẾ 


Tôn giả chứng quả vị Bồ tát. Theo 
Trì Thế ghi thì Bồ tất Trì Thế kinh 
đà cùng với 500 Tỳ kheo và các Bộ 
tát nghe Phật giảng kinh ở vườn trúc 
Ca Lan Đà thành Xá Vệ. Tôn giả tính 
nhủ hòa, có đức nhẫn nhục, giữ giới 
luật rất. nghiêm, lại tỉnh thông thiên 
định. Tôn giả thường lấy lòng từ bị 
thương xót tất cả chúng sinh trong 
thế gian, mong muốn đoạn trừ tất 
thảy khổ não của chúng sinh, khiến 
họ tin nghe Phật pháp, xa rời bến khổ 
lên bờ giác. 


Tôn giả Trị Thể 
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TÔN GIẢ QUANG ANH 


Tức Bỏ tát Quang Anh, thường tham 
gia nghe Thích Ởa giảng nháp. Thea Đại 
Đảo Tích bình: Tâm tính Tôn giả vững 
như Eim cương, không gì lay chuyển, 
lại bình đẳng như đất, nước, gió, lửa, đã 
không eó gì để yêu nên không có gì để 
ghét, duy chỉ giữ lòng từ bi cứu độ chúng 
sinh. Tôn giả học tất cả các phép của 
chư Phật để tuỳ duyên giáo hóa, lại rất 
giỏi y thuật, thường chữa trị tật khổ cho 


chúng sinh 


Trôn tủ Qaank Ảnh 
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TÔN GIẢ QUYỀN GIÁO 


Tân giủ Quyên Giáa 


Tôn giả đã chứng quả vị Bả tát 
Chúng sinh trong thế gian thường 
tham luyến phúc lộc, phú quý vì thế 
sa lẫy vào vòng phiển não khổ ải, 
có những người biểu thị niềm tin với 
Phật giáo chưa từng vì phạm giới luật, 
phần bài giáo lý, nhưng tâm tính còn 
chưa hiên định. Bồ tát Quyền Giáo có 
tâm tính từ bị, thương xót chúng sinh 
bị nỗi khổ vày quanh, cho nên thường 
dùng các phép biến hóa để cứu nồi 


khổ nhất thời của chúng sinh. Ngài cứu chúng sinh như nhà 
gặp lửa cháy, cả nhà bị lửa vây may có Quyền Giáo cứu, 
khiến người có làng ngưỡng mộ. Chúng sinh cảm thấy khả 
năng giải thoát của Bỏ tát, lấy làng từ bí làm phương pháp 
dẫn dụ chúng sinh, giúp chúng sinh thoát ly khổ nạn. 
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TÔN GIẢ THIỆN TLÍ 


“Tức là Thiện Tư Bê tát. Thường 
tham gia nghe Thích Ca giảng 
pháp. Theo Đại Bảo Tích kinh, 
quyển 100: Ông cùng các Phật và 
Bồ tát nghe Phật thuyết pháp ở 
thành Xá Vệ. Theo Đại Bái nhã Đa 
La Mật Đa bình, quyển B76: Thiện 
Tư Bồ tát và Long Cát Tường Bỏ 
tất cùng nhau thiền định, Long Cát 
Tường nhập định, Thiện Tư để ông 
xuất định, làm cho Tam thiên Đại 
thiên thế giới chấn động, trời mưa 

Tần giá Thiện Tư hương hoa. Thiện Tư hướng Long 

Cát Tường hỏi cái lý bất động, Long 

Cát Tường nói: “Ông nèn biết, nếu thân tâm có chuyển 

động thì trái đất khuynh đáo. Các Phật, Bất thoái Bồ tát 

và các Đại A La bán thân tâm an định, xa rời dao động, 

trong các Pháp không gặp sự khuynh động”. Thiện Tư mới 
ngộ nhập điệu pháp. 


c.. ^ 
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TÔN GIẢ PHÁP NHÂN 


Tôn giả họ Quách, tên là Văn 
Ích, người Từ Hàng thời Ngũ Đại 
(nay là Bác Phố, Hàng Châu, tỉnh 
Triết Giang). 7 tuổi xuất. gia, theo 
Hy Giác Hòa thượng học Phật luật. 
Ông giỏi đường vấn chương, biện 
luận sắc sảo, Hy Giác có cách nhìn 
rất riêng đối với ông. 5au, ông tìm 
nhiều cao tăng học Phật pháp, hết 
sức nỗ lực nhưng lầu mà không 
lĩnh ngộ được đạo, lại đi khấp 
các chùa nổi tiếng để hỏi Phậtlý. L_———————] 
Tại Chương Châu, ông gặp La Hán Tấn gả Pháp Nhân 
Sảm, được vị này điểm hóa, Văn 
Ích khai ngộ, từ đó theo La tán Sâm học pháp. Sau khi 
La Hán Sâm viên tịch, ông kế thừa y bát. Ông giêng học 
tỉnh tiến, trớ thành cao tăng có tiếng phương nam, tự dựng 
chùa thu thập đệ tử, học giả đến học rất đông. Văn Ích 
truyền đạo, tùy căn từng người mà điểm háa, theo cách 
“với bệnh cản thuốc, giữ người cần may áo”, được đệ lử và 
đại chúng khen ngợi. Lý Cảnh nhà Nam Đường mời ông 
đến Kim Lãng, ở chùa Báo Ấn, lấy lễ làm thầy đối đãi, ban 
hiệu Tịnh Tuệ Đại sư, lại xây cho ông chùa Thanh Lương. 
Văn Ích thụ giới cho Lý Cảnh, giáng giải Phật pháp cho 
ông. Niên hiệu Hiển Đức năm thứ 5 (958) ông thị tịch, thọ 
74 tuổi, thụy hiệu là Đại Pháp Nhan, giáo phái ông sáng 
lập gọi là Pháp Nhãn Töng. 


z.. 
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TÔN GIÁ PHAN THẮNG 


Tên của tôn giả được gọi theo đức 
hạnh, nghĩa tiếng Phạn là Thanh 
Tịnh. Theo Trí Đó /uận, quyển 10: 
Phạn nghĩa là rời mong muốn, thanh 
tịnh". Theo Huyền ứng Âm nghĩa, 
quyển 6: “Phạn tức Phạn Ma, dịch là 
tịch tĩnh, hoặc thanh tịnh, hoặc tịnh 
khiết”. Tôn giả xuất gia từ nhỏ, chăm 
chỉ tu tập Phạn Hạnh. Theo Pháp Hoa 
Gia Tưởng sở, quyền 7: “Thông hết 
các giới gọi là Phạn Hạnh, biện biệt 

Tên giá Phạu Thắng cắt đứt dâm tà gọi là Phạn Hạnh". 

Như vậy, có thể thấy, Tôn giả đã đoạn 
tuyệt đường đám, theo giới luật, thành tướng thanh bạch, 
chúng quả La hán. 


l3 


TÔN GIẢ QUANG DIỆU 


Tôn giả đã chứng quả vị Bẻ tát, còn có tên khác là 
Quang Diệu Vãng Bả tát, tức Bề tát đã rời xa thế giới âm u 
ở cõi Phật độ phương Bắc. Ông từng nêu nhận thức về thế 
giới rằng: Vạn vật trên thế gian sinh sinh điệt diệt, đều 
là thuật huyễn áo, trong tay pháp sư huyền ảo biến hóa, 
chúng sinh thấy thế gian thiên biến vạn hóa thì nảy sinh 
nhiều cảm tình phức tạp, vị thầy này đừng sự huyễn ảo, 


thì thế gian nhìn thấy sự tĩnh lặng, 
chúng sinh không có 7 tình, § đục. Mà, 
đời người như giấc mộng lớn, trong 
mộng nhìn thấy cảnh tượng như thể, 
sau khí tỉnh tất cả không còn. Phật 
tổ vì chúng sinh đưa ra cách thoát 
mộng ảo: Giải thoát hết tháy hữu 
tình tưu luyến, không bị hữu tình lâi 
cuốn thì đạt chính quả. Theo Đại Ai 
kính, quyển 1: Bê tát Quang Diệu rời 
thế giới âm u cùng các Bê tát thuyết 
Pháp luận Đạo, bỗng biến mất giữa Tần giả Queng Diễn 
mọi người, bay đến bân Phát tổ, đáng 

Phật tổ từng chuỗi cháu báu, gập đầu kính lễ, sau lại tán 
tụng công đức Phật. 
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TÔN GIẢ TRỤC Ý 


Tân Tôn giả được gọi theo đức hạnh. 
Tôn giả tính tình cương trực, sau khi 
xuất gia, việc gì cũng xử lý bằng lòng 
ngay thẳng. Cái gọi là lòng ngay tức 
là lòng chính trực khóng thiên kiến, 
đấy chính là căn bản của tu tập Phật 
pháp. Theo Duy Ma Cát bình, Phẩm, 
Phật quốc: “Trực Tâm là Bé tát Tịnh 
đệ". Phẩm Bả tát sách này nói: “Trực 
tâm là chấn đạo (đạo tràng)”. Lăng 
Nghiem Ninh, quyển 1 ghỉ: Như Lai 

Tân gia Trực Ÿ ở 10 phương cùng Đạo, xa rời sinh tử, 
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gọi là Trực tâm”. Tôn giả Trực Ý lấy lòng ngay thắng không 
tà khủe đối đãi với người, sau chứng quá vị A La hán. 


Tần gái Ma Đế 


t5 


TÔN GIẢ MA ĐẾ 


"Tôn giá đã chứng quả vị Bồ tát, còn 
gọi là Ma Dịa. Ma Dế nghĩa là Tuệ. Theo 
Làng Già Bạt Da La Bảo hình, quyền 1: 
Bỏ tát Ma Đế từng cùng Bồ tát Đại Tuệ 
thăm hỏi các Phật thế gian. Khi đó, Thích 
Ca cùng các Phật tại đỉnh núi Lăng Già 
ở Nam Hải. Hai vị tới núi, Thích Ơa và 
chư Phật vì hai ông mà giảng Phật pháp. 
Tôn giả Ma Đế khéo tu tập, ngưng tâm 
ngừng nghĩ, thân tâm thanh tĩnh, tầng 
trưởng thần thông trí tuệ và phương 
pháp. Các Phật đối với thế gian có công 
đức vô lường, mà cách phổ đô chúng sinh 


lại khác nhau, Ma Đế xem cách hộ trì chúng sình của chư Phật. 
ghi nhớ mãi. Thế gian hữu tình giàu nghèo khác nhau, sang hèn 
không cùng, già trẻ cũng khác, Ma Đế bình đẳng giữa mọi người, 
khắp thế gian bảo hộ cho người gặp nạn. 
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TỒN GIÁ TUỆ KHOAN 


Tức Huệ Khoan, là cao tăng thời Đường Trung Quốc, 


người Trúc Bạch, Tứ Xuyên, họ 
Đương. Có thuyết cho rằng, Huệ 
Khoan từ nhỏ đã khác người, thần 
kì quái dị. Khi ở cùng chị tọa thiền 
luận đạo, ông nói người khác nghe 
không hiểu, người ta đem lời ông nói 
nái vái thiển sư, thiển sư khan ngại 
cho là Phật lý uyên áo. Sau ông đi 
tù, bái Dân Pháp sư làm thầy, ở trên 
núi 30 năm. Năm Vĩnh Huy thứ 4, 
tại chùa Tĩnh Tuệ (ở Thành Đâ), ông 
viên tịch, thọ 70 tuổi. 
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TÔN GIẢ VÔ THẮNG 


Tôn gi Vá Thẳng 


Là tiển thân của Phật tố Thích 
Ca. Theo Đại Thừa Bị Phân Đà Lợi 
bình, quyển 7: ở thế giới xa xưa, có 
nước Diêm Phù Đã, vua Võ Thắng 
là tiến thân của Phật tố, ông có 
1000 cơn. Ông và trăm họ đều tin 
phụng Phật pháp, ông khuyên dụ 
1.000 con xuất gia, chỉ 8 can đ thế 
tục, Ông chia nước làm 6 phần, cho 
6 con quản lý, còn ông cũng xuất 
gia. Nhưng, 6 con không hòa thuận, 
đánh nhau, làm Thiên thần oán 
hận, lâu không mưa, lúa gạa không 
thu được, bệnh dịch hoành hành, cổ 


cây héo úa, chim thú chết nhiều. Khi chúng sinh nguy nan, 


~Xế, tá 


Vô Tháng lên núi Chương Thủy, thể nguyện bỏ thân làm 
núi thịt, lấy máu thịt để cứu chúng sinh. Sau đó đại địa 
chấn động, núi Tu Di nghiêng đổ, nước biển cuộn đáng. Vô 
Thăng xuống núi biến thành núi thịt, rông dài 1.000 do 
tuần, cao 1.000 do tuần, dáng cho chúng sinh ở nước Diễm. 
Phù Đà. Núi thịt ăn đâu đầy đó, cung cấp cho chúng sinh 
một vạn năm. Trăm họ ăn núi thịt, sinh lòng kính ngưỡng 
chư Phát mà trở thành tín đỏ Phật giáo. 
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TÔN GIÁ ĐÀM MA 


Tức Bê tát Đàm Ma, thường tham 
gia hội Thích Ca thuyết pháp. Theo 
Và Cực Bảo Tam Muội hình, quyền 
thượng: Thích Ca cử hành pháp hội 
ở vườn La Duyệt Kì Trúc, khi đó 
trên mặt đất sinh ra hoa Văn Đà 
Bát, mỗi hoa có trăm vạn cánh, 
raỗi cánh có một vị Phát ngồi, trước 
Phật có một tát, hướng Phật 
hỏi Phật lý. Bỏ tát Đàm Ma nói với 
Phật: Bỏ tát đã đạt được Bảo như 
Tam muội, tự tại như muốn, trí tuệ 

Tùngh nhá lên dã đủ, đã được ba báu: Một là, như 

ảnh trong nước, ảnh không ở trong 

nước cũng không ngoài nước, Bồ tát ở trong đó, thân biến 
khấp 10 phương, mà không ở LŨ phương; bai là, Bằ tát ở 
trong đó, phân thân hiện ở trước Phật 10 phương, mà cũng 
không trước Phát t0 phương; bá là, âm vang trên núi, âm 
thanh vọng lại, âm hưởng cũng khẳng ở trong, cũng khàng ở 


142A 


ngoài, Bồ tát ở trong đó, biết việc Bỏ tát đ 10 phương Phật, 
Bồ tát 10 phương các Phật cũng không đến đó, cũng không 
ai như vậy cả. Thích Ca nói với Đàm Ma: “Đã đạt được Đà 
La Ni mên (tức “tổng trì" là giữ thiện pháp không tán, giữ 
ác pháp không khởi đậy), ví như giữ tên và cung nỏ, muốn 
bắn, không nơi nào không đến; Bồ tát giữ trí tuệ ruôn tíc, 
chẳng nơi nào không đến”. Đàm Ma nghe Phật Đà nói Phật 
pháp lại eàng thảm biểu. 
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TỒN GIẢ HOAN HỶ 


Chính là A Nan, tổ thư 2 Phật 
giáo, người thành Vương Xá, họ 
Sát Đế Lợi, cha là vua Hậc Phạn. A 
Nan là đệ tử theo Thích Ủa, trong 
đêm Phật thành đạo A Nan giáng 
sinh nên gọi là Hoan Hỷ. Ông 
nghe rộng nhớ nhiễu, trí tuệ vô 
cùng, theo Phật tổ học Phát pháp, 
giải giữ việc trong giáo, rõ các giới 
luật Phật pháp, được Thích Ca gọi 
là “Tổng trì đệ nhất”. Khi Phát 
tổ còn tại thế, ông là thị giả của 
Phật tổ, Phật tổ nhập Niết bàn, 
ông chủ trì mọi việc trở thành tổ 
thứ hai. Khi về già, ông chỉ cho Sa Di đọc kinh, Sa Di nghe 
đầy đủ lại cười A Nan già rải. Ông mới hiểu là Chúng sinh 
nhiễm nhiều tội nạn, khó lấy ngân ngữ đạy giả, ông ở mãi 
thế gian cũng không có ý nghĩa, nên vội mặc tịch, lên Cực 
lạc thế giới. Thế là ông rời nước Ma Kiệt Đà, đến thành 


Tin nhí Hang ÏlỶ 


Phệ Xá Ly. Theo Đại Đường Tây Vực kí, quyển 7, thì khi À 
Nan đi trên thuyễn, vua Ma Kiệt Đà nghe ông sắp đi, thâm 
tình khó rời, nên đem quán tới bờ Nam. Vua Phệ Xá Ly 
nghe A Nan sấp đến, làng đã trộm mến thi đến đón, đóng 
quân bờ Bắc, hai nước tranh giành. A Nan sợ chiến tranh 
bèn cho thuyển bay lên hư không, hóa lửa tự cháy, xương 
bay chía đôi, phần vả phía Nam, phản vẻ phía Bắc, bai vua 
xây tháp cúng dàng. 
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TÔN GIÁ DU HỸ 


Tư là Bỏ tát Đại Du Hý. Theo Hoz 
Nghiêm nhập Như Lai đức trí bất tư 
nghì cảnh giới hình ghỉ: Bê tát từng 
đến nghe Phật thuyết pháp ở nhà Phổ 
Quang đạo tràng Bễ Để xứ Pháp A 
Lan Ná nước Ma Kiệt Đà. Ông có đủ 
tâm bình đẳng và tâm từ bí, hy vọng 
tất cả chúng sinh đều chứng tâm Bồ 
đả. Ông đã thần thông tự tại, khén có 
cách vào và ra thế gian, giúp chúng 
sinh được giải thoát. 
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TÔN GIẢ ĐẠO THẾ 


đầm gui Du HỆ 


Là cao tăng đời Đường, người Kinh Triệu (nay là Táy Án), 
hạ Hàn, tự Huyền Uấn, sinh năm Khai Hoàng thứ 12 (603), 


TỶ". 


mất năm Tổng Chương nguyên niên 
(6868). Vì tránh huy vua Đường Thái 
Tông (Thế Dân) nàn thường được gọi 
tên tự, mà không gọi tên hiệu. Ông 
thông minh, nhớ nhiều, tình thông 
Phát điển, rất giỏi trước thuật, hạ 
bút nghin lời, nhưng hàm ý thì vô 
cùng, mà vạn chữ văn nhã. Khoảng 
năm Hiển Khánh (656 - 660), Hiến 
đế ban chiếu cho ông trụ trì chùa 
Tảy Minh ở Trường An, trong chùa 
nghiêm giữ giới luật, ông ham viết 
sách, trước tác nổi tiếng còn lại đến 


Tên giả Đạa Thể 


nay cá: Pháp Uyển Chau Lâm, Tín Phúc Luận, Đại Tiểu 
Thừa Thiên Môn Quan,.. Trước thuật của ông đễ hiểu, đem 
Phật lý uyên áo giới thiệu cho đại chúng. Như ông thấy, 
tín đề phần nhiều tín thành, tiến thủ, nhưng cần dựa vào 
Phật pháp tu luyện, như tâm yên bình, thì đạt được tịnh 
độ. Ông lại nhận thấy, trong chùa có 18 vị bảo hộ, khiến 
cho tăng chúng tránh khỏi họa hại, nhưng tăng nhân cần 
tự lực cô gắng, nếu lười biếng hoặc không giữ giới, thì gặp 


hiện báo. 
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TÔN GIÁ MINH CHIẾU 


Tức Bồ tát Minh Chiếu, là Bả tát đã thoát khải chướng 
ngại, đạt trí tuệ vô cùng, lòng như vắng trăng sáng, lấy 
ánh sáng trí tuệ chiếu cho chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh được ngộ nhập vào trời thanh tịnh. Bỏ tát nhập vào 


= 


côi Tối thắng trí, trí tuệ biến khấp như 
hư không, chúng sinh không ai không 
nhận được lòng từ ái hệ trì. Theo Phát 
Đanh kính: Ái thường niệm danh biệu 
chư Phật cùng Bề tát, thành tâm quy y, 
thì tội ác được tiêu trừ, sinh Lới còi Cực 
lạc, hưởng quả vị võ cùng an lạc. 


Thu giả Mịnh Chiếu 


TỒN GIÁ PHỔ ĐẲNG 


là đệ tử của Phật, sở trường hơn 
các La hán tu Thiền định, khi ông tọa 
thiền thường soi xét tất thảy các Phật 
trên thế gian, thường nghe chư Phật 
thuyết pháp, cho nên thấu hiểu khổ äi 
bất nguồn từ lòng ham muốn, chỉ eã 
xa rời ham muốn mới có thể khiến cho 
thân tâm an lạc. Tôn giả có tri tuệ cúa 
các Phật, thường nghe chư Phật thuyết 
pháp, nên có lòng từ bị của chư Phật, 
thường cứu độ chúng sinh lên bến bờ 
giải thoát, ngàn ngừa tất cả những 
điều ác, không bị rơi vào cảnh luân hồi 
địa ngục, lại không ngại khó mà thuyết pháp cho chúng sinh, 
giếng như thầy thuốc cần cù trị bệnh. 


Tên giả Phẩ ng 


_ 


_.. 


184 
TỔN GIÁ TUỆ TÁC 


Theo Phật thuyết Thành cụ quang 
mính định ý hình: Một hòm Thích Ca ở 
tại tịnh xá của nước Ca Duy La Vệ, ngài 
biết trước sẽ có người đến thính cầu Phật 
phán, liên sai A Nan thỉnh mời Minh 8l, 
Trừ ác Chúng, Vô Trước, Phú Tích cùng 
đến nghe pháp. Tuệ Tác là một trang 
những người thuộc nhóm của Minh Sĩ, gìn 
giữ giới luật, tâm tính thanh tịnh tựa mặt 
trăng, như hoa tỏa hương ngào ngạt. Tòn. 
giả đã trừ được Tham, Sân, Sỉ, cùng những 
phiền trược, sau chứng quả vị La hán, TầN hi Tờ Hát 


1ũ5 


TÔN GIÁ TRỢ HOAN 


Tôn giả thệ nguyện, thân tâm luôn 
vui về vi thế mà có tên gọi như vậy. 
Phật thân tức là pháp thân, pháp thân 
tức là tự thân. Tự thân này không phải 
tự thân thế tục mà là chỉ Phật tính 
của chính mình. Pháp thân của đệ tứ 
Phật đều do công đức vô lường tạo ra 
mà có, đo tu tập thiền định mà có, đem 
làng từ bi cứu đậ chúng sinh mà có. Kả 
tu hành công đức ngày một tròn dầy. 


cốc 147 


Tâm gái Tr Hoạm 


Phát tính ngày một sáng. Pháp thân đó đần thay tự thân 
thế bạc trở thành tự thân của Phật pháp. Công đức của 
Tôn giả đã tròn đầy, Phât tính đã sáng sủa mà vấn không 
ngừng cứu độ chúng sinh, khiến cho mọi người đều boan 
lạc, cho nên gọi là Phật thân Hoan Lạc. Đây chính là cách 
hoằng dương Phật pháp vì lợi ích của chúng sinh. 


18B 


TÔN GIẢ NAN THẮNG 


Tức Vỏ Năng Thắng, tiếng Phạn 
là A Dật Đa, người Ấn Độ, cuối thời 
Đường tới Trung Quốc phiên dịch 
kinh điển. Ông có học thức uyên 
báe, rất được mọi người tôn sùng. 
Tiếc là khi ông đến Trung Quốc thì 
nhà Đường chiến loạn, dân sống 
khổ sở, hoàn cảnh hồn loạn khiến 
cho ông khó có nơi vên ến để phiên 
dịch kinh điển, Sau không rõ ông 
mất thế nào. ' 


187 


TỒN GIÁ THIỆN ĐỨC 


Tần quá Nan Thắng 


LÀ cư sĩ, ông chưa từng xuất gia nhưng giữ giới luật 
nghiêm cẩn, đoạn trừ hết phiền não, bỗ hết thế tục. bả 
hoạn dục, coi vinh nhục như mầy nổi, tiền tài như nước trỏi. 


148 „ 


Ông thích nghe Phật tổ giảng pháp 
Đại Thừa, nghe xong lại truyền bá cho 
người khác, đã dú lòng mộ Phật lại 
muấn người khác cùng như vậy. Ống 
đạt được trí tuệ vô tận trong Phật 
pháp, chuyên tâm đốc chí học và hộ vệ 
Phát giáo Đại Thừa, tế độ người chưa 
độ, giải cứu người còn chưa giải thoát. 
Theo Đại Niễi bàn kính, quyển 1: Ngày 
15 tháng 3, Phật tổ nhập Niết bàn tại 
rừng Long Thụ, mất phóng muôn ánh 
hào quang, chiếu khắp 3.000 thế giới, Tiện gửi Thiện Đức 
chúng sính biết Phật tổ diệt độ cùng 

phóng âm thanh từ bi, nâng tay ôm đầu, vỗ ngực kêu lớn, 
đau thương trùm cá vũ trụ, trời lay, đất động, sông biển nổi 
sóng. Khi đó, Cư sĩ Thiện Đức cùng các đệ tử vây quanh 
Phật, cúi đầu sát đất lễ bái, mong Phật lưu lại thế gian, 
không nhập Niết bàn. Nhưng Phật tổ đã biết Thiện Đức sau 
sẽ trở thành quả vị Phật, khiến cho Phật pháp lưu truyền. 
Phật tổ biết bậu thế không ít người kế thừa, nên cứ bình 
tĩnh mà nhập tịch. 


108 


TỒN GIÁ BẢO NHAI 


Tên của ngài được gọi theo đức 
hạnh. Bảo Nhai tức là biển báu, châu 
báu công đức nhiều vô cùng, không 
thể lường được, như nước biển vô bờ, 
cho nên ví với biển. Nệ Tịnh Độ luận 
Tần giả Búa Nhai ghỉ: “Công đức đại bảo hải”. Bảo Nhai 


đốc lòng hướng Phật, rộng làm việc thiện, tụ sửa nhà cửa, 
cầu cống, đường xá, giúp người nghèo,.. chăng gì không 
làm, cả đời làm bao việc thiện, công đức như biển. Đẳng 
thời, ông lại nghiên cứu tỉnh thâm Phật lý, tù tập thiển 
định, dũng mảnh tỉnh tiến, sau chứng quả vị Á la hán. 


TỒN GIẢ QUÁN THÂN 


TỒN giữ Quản Phuún 


Tòn giả là đệ tử của Phật, thông 
minh, đỉnh ngô hơn người; văn chương 
bút mực nhìn qua là nhớ; các nghiệp 
thể gian, muốn học chẳng khó. Tôn 
giả quy y Phật giáo, xuất gia ải tu, 
mà tình với thế tục chưa đoạn Luyệt, 
thường bị phiền não làm khô, như 
cùng sống trong chấn rừng thâm u, 
thay trời che sáng, u u âm âm, tự 
thân có thiên tính thòng tuệ trong 
Phật giáo không thể hiện, xuất gia rồi 
nhưng chưa lĩnh hội được yếu lĩnh của 
Thật giáo. Tôn giả ở riêng tự Lình, tìm 
nguyên nhân của cách giải thoát, phát 


hiện chẳng phải trí lực không đủ, cũng không là niềm tin không 
thanh mà là chưa cất đứt liên hệ với thế gian vò mình, tự thân ở 
trong cõi luân hỗi sinh tử, Tòn giá sau khi tự mình quán xét, tìm 
được Chân đế Phật giáo trơng chốn thanh tịnh, bài trừ Chân lý 
thế gian, sau thấy được thiên tịnh, địa tịnh, tự thân 6 căn thanh 
tịnh, cuôi cùng thoát Ìy thế tục, đạt quả vị A La hán. 


150 ÂK„ 


In 


TÔN GIẢ HOA VƯƠNG 


Tức Hoa Vương Bỏ tát, Theo Phật 
Đanh hình, quyển 91: Tỳ kheo phạm 
tôi ác cũng như chúng sinh bị đày vào 
địa ngục chịu khổ. Trong đá, âm thanh 
hô hoán vang dây, “lửa cháy ngùn 
ngụt, khói đen bay đây, tội nhân vào 
trong chịu nhiều khổ nạn.. Mã Đầu la 
sát cầm gậy trông đầu mà đánh, tội 
nhân kêu to mà chạy, ngục tốt Dạ Xoa 
lại đánh, không đất chạy trốn, ra cửa 
Đông thì bị đóng, Nam, Tây, Bắc cũng 
đều đóng, môi ngày, một đêm thống 
khố, muốn sống cũng khó, muốn chết, 
không đành. Vì rửa tội, thoát khôi địa ngục, chúng sinh quy 
mệnh Phật, lễ bái Bỏ tát các phương, thành lòng sám hối, 
Hoa Vương Bề tát mà chúng ta đang lễ bái là một vị Bê tát 
quan trọng. 


Tân giả Hoa Vưuni 


In 
TÔN GIẢ ĐỨC THỦ 


Tôn giả chứng quả vị Bồ tát, là một trong Bồ tát mười 
phương. Theo Phật thuyết Bồ tát bản nghiệp kính: “Phương 
Đông vô eựe, có chùa Thanh Liên, Phật tèn là Bì Tỉnh Tiến, 
Bồ tát tự là Thủ Đức”, Bỏ tát Thủ Đức thần thông quảng đại, 
tiếng truyền tới 10 phương, tính thông kinh điển Đại, Tiểu 


sẽ 
2É tất 


"Thừa, dẫn đất đại chúng quy y Phật giáo, 
mà tuẫn tự tiệm tiến. Truyền thuyết Lý 
Bạch - thì nhân thời Đường giáng sinh 
nhân thế là đứa trẻ tham ngoan, một 
ngày đến bên khe nước, Đức Thủ đạy 
đỗ Lý Bạch, hóa thành một bà ở bên 
khe nước xài cây gậy sất, Lý Bạch thấy 
lạ hỏi mài làm gì? Bà lão trả lời, muốn 
mài thành cây lảm. Lý Bạch nhận thấy 
gây sắt mài thành kim thì không thể, 
bà lão nói với Lý Bạch: “Chỉ cần bỏ công 
Tân giá Dắc The sức, eây sắt cũng thanh kim", Lý Bạch 
hiểu ra là: Muốn thành công, cần công 
phú khể luyện lâu dài. Bề tát Đức Thủ công đức cái thế, sau khi 
Phật diệt độ, ông cũng thành Phật, ở ngôi vị Phật. 


12 


TỒN GIẢ HY KIẾN 


Tức Hy Kiến Bà tái. Thường tham 
gia nghe Thích Ca thuyết pháp. Theo 
Phát thuyết nguyệt thượng nữ bình: 
Khi Phật cử hành pháp hội ở tính xá 
“Thảo Nha, trang rừng cây lớn nước Tỳ 
Da Ly, ông cũng ở đấy. Bê tát Hy Kiến 
đã trải qua vô số kiếp, tụ thành uy lực 
lơn, đại thần thông, khéo giữ thiện 
pháp khiến cho không có tai ương, giữ 
ác pháp khiến cho nó không khởi đậy. 
Ông vốn biết Tam thế như huyễn hóa, 


152 „ 


Tân má Mạ Kiểu 


như trăng trong nước, như âm hưởng trong hang, lại có đủ 
lòng từ bí, phổ độ chúng sinh, vì đại chúng mà giảng thuyết 
giải thoát, thật là đạy người không mỗi, mà sắc mặt luôn 
vui, không sinh oán giận. Ông có trí tuệ “Biết việc làm của 
chúng sinh, tùy nơi mà nói pháp”, lời nói rất khéo “đùng lời 
hay, làng không biến cải, biện thuyết vô cùng”, độ cho vô 
lượng chúng sinh đến bờ giác ngộ. 


173 


TÔN GIẢ THIỆN TÚC 


Tôn giả đã chứng quả vị Bồ tát, 
Phật Danh kính quyển 22 liệt ông 
là một trong Bồ tát mười phương 
'Thiện Túc thấy thế gian khổ vô tận 
nên khuyên họ quyy Tam bảo. Người 
thế gian đều chưa giải thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, họ chuyển sinh tử 
vỏ số lần, xương cốt mỗi người như 
núi eao Tỳ Phú La ở thành Vương 
Xá; mãi người uống bao nhiêu sữa 
mẹ, tụ hội như nước bốn biển; thân 
thể như nước biển chảy, so với nước 
bốn biển còn nhiều hơn; thân thuộc 
gần chết thống khể khóc, nước mất 
tụ lại thì biển cũng khó chứa hất. Chúng sinh trong luân hồi 
như trong ngục không được giải thoát, cũng như trôi trong 
biển không thể cứu. Nguyên nhân nào khiến cho chúng sinh 
không thoát ly khổ não? Tôn giả Thiện Túc khuyên chúng 
sinh quy y Phật giáo, chứng quả vị mãi thoát biển khổ. 


Rân xia Thiện Fúc 


1⁄4 


TÔN GIÁ THIỆN Ý 
Tên Phạn là Di Lật Đầu Chỉ La Na, 
{là thần vương thứ 18 trong 36 bộ thần. 
Theo Phát thuyết quán đỉnh Thân chú 
kinh: Phàm người thụ tam quy (quy ý 
Thật, quy y giới Pháp, quy y Tăng), 
viết Lèn Thiện ý cũng như 36 thần bộ 
vương mang theo trên người, như thế 
thì lúc nào cũng được các vị hộ trợ. 
Nói cụ thể là, thần vương Thiện ý chủ 
chức trị độc, mang theo tên ông trên 
lệ“: người cá thể tránh các loại địch độc và 
Tồngo rêu: — — bệnh truyền nhiềm âm phạm. 


ỨL, 


TỒN GIÁ ÁI QUANG 


Tún giả là con Phật, tên là ái Kính, 
bà tên là ý Tae, ở thành TL ưo Dy, cha đì 
tu, công đưe vô lượng, đốc lòng tu hành, 
đạt đạo thành Phật, hiệu là Quang 
Minh Như Lai, thản thông quáng đại, 
pháp lực vỏ biên, toàn thân tỏa ánh 
sáng, chiếu khắp 3320 đặm, nơi Quang 
Minh chiếu ánh sáng tới thì chúng sinh 
bình yên, cây eö tươi tốt. Quang Minh 
mả đàn giáng kinh, lần đầu thu nạp 82 


164. gh„. 


Tạm giữ Â Quang 


ức đệ tử, lần 2 thu nạp 86 ức đệ tứ, lần 3 thu nạp 87 ức đệ 
tử. Theo Hiển Kiếp kính, quyền 8: Dệ tử của Quang Minh 
Phật đêu đại chính quả, chúng sinh an lạc vô cùng, đân đều 
thọ hơn trâm tuổi. Ái Quang chju ảnh hưởng của cha, công 
đi tu, tôn phụng Tam bảo, tích chứa công đức, sau đạt được 
quả vị À La hán, 


178 


TÔN GIÁ HOA QUANG 


Tức Bẻ tát Hoa Quang Tràng, 
Theo Vỏ Lượng Nghĩa kính, phẩm 
Đức hạnh đệ nhát: Ông từng 
tham gia nghe Thích Ca thuyết 
pháp. Bả tát Hoa Quang Trảng 
điểm đạm an lành, vô vi, vô dục, 
tâm thường lặng tại Tam muội, 
trí tuệ thường thồng ở các pháp, 
mở cửa Niết bàn hàng gió lành 
giải thaát, Ông là thầy giải, bạn 
tốt của chúng sinh, luôn giữ lòng 
từ bị, cứu khổ, cứu nạn, khéo đân 
dụ chúng sinh bằng từ thiện, cho 
họ kết quả. Ông như con thuyền 
từ bị lớn, chở chúng sinh qua sông chết, đến bờ giác ngộ. 
Ông như người thầy thuốc giỏi biết hết được tính mà trừ 
các hệnh, có thể khiến cho người mù sáng lại, điểc nghe 
thông, tít mũi đã thông, câm thì đã nói, tật lỗi thần thể 
đều trở lại tết đẹp. 


Tầm giá Hng Quảng 


„kế 155 
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TÔN GIÁ THIỆN KIẾN 


Tôn giả tên A Xà Đa, nghĩa là 
Thiện Kiến (khéo nhịn), là vua 
nước Ma Kiệt Đà - cố Ăn Độ. Theo 
Niết bàn bình: Trước khi Thiện 
Riên giáng sinh, vua cha bói cho 
ông, thây bói nói đứa trẻ lớn lên sẽ 
hại cha mẹ. Thiện Kiến sinh rải, 
cha mẹ ông ném ông qua cửa số 
lầu, nhưng ông không chết mà chỉ 
bị thương ngón tay. Năm tháng trôi 
qua, ông kết giao với thiếu niên kà 
ác, đấu ác đã nhiều. Sau ông cảm tù 
cha mẹ, kế thừa ngôi vua, xuất bình 
chính phạt nước bên cạnh, chúng 
sinh khổ sở. Tội ác chòng chất tất bị trời trừng phạt, khếp 
người phát bệnh, trị lâu không khỏi, đau đớn vô cùng, mời 
đanh y Phọc Già nhưng ông nảy đành giới thiệu tới Thích 
Œa. Thích Ca giảng kinh cho ðng. Thiện Riến sảm hối tội 
ác, quy y Phật pháp, để xướng Phật giáo trong nước, khiến 
cho Phật giáo phát triển. Sau khi Thích Ca diệt độ, Thiện 
iến thành vua hộ pháp, giúp Ca Diếp hoàn thành kiết tập 
kinh điển lần một. Sau khi Thiện Kiến mất, vì tội ác ngày 
trước bị trụy nhập vào địa ngục: lại đo công đứe về sau, mệt 
Sát Na cũng thoát lên thượng phương Phật độ, Trước khi 
Phật Di Lặc tướng lại xuất thế, Thiện Kiến trở lại thế gian, 
tên là Bất Động Bồ tát. Cuối cùng Thiện Kiến chứng quả vị 
Phật, hiệu là Tịnh Giới Như Lai. 


Tủn giá Thiên Kiến 


156 TK „ 
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TÊN GIÁ THIỆN CĂN 


Tên của ngài được gọi theo đức 
hạnh. Phật giáo nhận thấy Thân, 
Khẩu, ý là ba cái “thiện” (tất) của 
ba nghiệp, giữ kín mà không phát 
ra, gợi là “căn” (gốc); lại khéo sinh 
quả tốt, sinh nhiều điều tốt, cho nên 
gọi là “căn”. Phẩm Bỏ tát hạnh, 
Duy Ma Cật bình ghì: “K hồng tiếc 
thân mệnh, gieo nhiều giống tốt 
(thiện căn)". Chú dẫn của Cưu Ma 
La Thập như sau: “Thiện târn bên 
vừng, sâu không thể lường, nên 
gọi là Căn”. Cụ thể có ba thiện căn 
Tháp Trụ Tỳ bà Sa luận, quyển 1 
ghỉ: “Thiện căn là không tham, không khuể, không ngụ 
sĩ, tất cả thiện pháp từ ba cái đó mà sinh”. Trí độ luận, 
quyển 30 cũng ghi: “Tất cả các pháp đều từ ba thiện pháp 
mà sinh trưởng”. Tôn giả Thiện Căn khác khổ tu hành từ 
các thiện căn mà dây lên, dũng mãnh tình tiến, sau chứng 
quả Á La hán 


Tân giả Thiện Cần 


Ứ¿' 


TÔN GIÁ ĐỨC ĐỈNH 


“Tôn giả đã chứng quả vị Bề tát, Phát Danh hình, quyền 
22 liệt ông là một trong số Bồ tát mười phương. Ông giáo hối 
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chúng sinh, thoát ly thế tục, quy y 
Phật pháp. Chúng sinh thường qua 
lại cửa luân hồi vô cùng thống khổ, 
sinh ra đã khô, chết cũng khố. Chết 
vôi nhập vào địa ngục, chịu khể 
từng đao băm chém; chết chuyển 
sinh làm quỷ đói, chịu khổ đói rét; 
chết vào cửa súc sinh, hóa sinh làm 
hố báo sài lang, chịu cảnh khổ giết 
lần nhau. Muốn thoát ly các khẩ, 
nên quy y Phật pháp, sau khi đạt 
chỉnh quả, thoát khỏi sinh tử luản 
Tủn tui Đặc Định hỏi, lên thế giới cực lạc Phật độ. 
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TỒN GIÁ DIỆU TÝ 


Tức là Bả tát Tả Bà Hô, cùng 
gại là Tả Ba ITả, địch ÿ là Diệu Tý 
Vị Bỏ tát Hư Không Tạng thứ 2 ở 
Thai tạng giới Mạn Đà La thuộc 
Viện Hư Không tạng, chủ đức Hư 
Không tạng tốt lành. Cái gọi Hư 
Không tạng là chỉ trí tuệ hư không 
ở khe tàng chứa hư không, cũng 
như chứa tất cả công đức như hư 
không. Đại Tập hính, quyển 14 ghỉ 
Phật tổ giải thích Hư Không tạng 
hàm nghĩa: “Như người giàu có 
nhiều chúng dân, vò lượng kho báu 
của cải, lại hay bố thí, lòng không 
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Tân giả Điêu Từ 


quái đản gian lận. Khi hành thị, kẻ bần cùng qua tuỳ ý mà 
tu, mở của kho tàng cho họ mà đều được thỏa ý. Bố thí rồi 
tâm không hối hận mà vui mừng hoan hỷ”. Diệu Tý là vị 
Bồ tát giúp cho Hư Không tạng “Trong hư không, tuỳ chúng 
sinh mà ban, như thí pháp, nếu lấy tài sản hết lòng mà ban 
thì hết sức hoan hý”. 
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TÔN GIẢ LONG MĂNH 


Long Mãnh côn gọi là Lang Thụ, ƒƑ————————— 
Long Thắng. Là người nước Nam 
Thiên Trúc - Ấn Độ xưa, thủa nhỏ 
đã nổi tiếng kì ngộ trong nước, lớn 
lên chu du các nước, chịu học hỏi 
các danh nhân mà tỉnh thông thiên 
văn địa lý,.. lại theo thuật sĩ học 
được phép ẩn thân. Sau ông ngộ ra, 
ái dục của thế gian đều là nguồn 
gốc của đau khổ, nên xuất gia đi tu, 
để cầu tỉnh thần giải thoát, xin vào 
chủa thụ giới. Ông đọc thông kinh 
điển, ra chùa học hỏi các đanh tăng, 
đại đức, cuối cùng thành người uyên 
bác về Phật học. Sau, ông được tổ 13 Ca Ty Ma La phá pháp 
tạng, thành tổ 14 của Phật giáo. Khi đó vua Nam Thiên 
Trúc tin phụng Phật giáo, Long Nhãn vàn cung thuyết pháp. 
cho Quốc vương, khiên vua và quý tộc đều quy y Phật giáo. 
Ông lấy tài biện luận sắc sảo đánh bại bọn dị giáo khiêu 
khích, lại khiến họ tin theo Phật giáo. Long Mãnh đứng đầu 
trong 10 vị luận sư của Ấn Độ xưa, trước tác của ông để lại 
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Tùn giả Tong Minh 


rất nhiều như: u Bu Đề Xá, Trang Nghiên Phật đạo luận, 
Đại từ phương tiện luận... 


Tôn giả Phố Sư 
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TỒN GIÁ PHÁT SA 


Tức Phất Sa Bê tát. Theo #ifoa 
Thủ bính, quyến 4: Ngoài ci Thế 
giới Sa Bà nơi Thích Ca ở, lại 
có vò lượng hàng hà sa thế giới, 
trong đó “có thế giới tên là Chúng 
Hương, tại đó có vị Phật tên là 
Liên Hoa Tượng, nay là Phất Sa 
Bồ tát Ma ha tát”. Phất §a biết 
Phát tổ chuẩn bị thuyết ví điệu 
pháp, bèn đến Thế giới Sa Bà nghe 
Phật thuyết pháp. Bề tát Phất Sa 
có đại uy lực, đại thản thông, cho 
nên trong Phát Danh hính, Thích 
Ca coi ông là một trong những vị 


đại Bỏ tát. Những ai chí tâm quy mệnh, lễ kính đối với 
ông thì tránh được tai ương họa boạn, không bị rơi vào 
ngục khổ. Lại theo Duy Ma Cật sở thuyết bính: Duy Ma 
Cật nói với Bỏ tát: “Những ngưải nhân, thế nào là Bê tất, 
chẳng nhị mắn, tùy theo điều vui mà mừng?”. Bê tát Phất, 
Sa trả lời: “Thiện chẳng thiện là hai, nếu không khới đậy 
thiện không thiện, người ta không có tướng thông đạt gọi 
là người không có hai pháp môn”. 
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TÔN GIÁ ĐỨC QU 


Trước quá khứ vô số kiếp, trong 
cương vực lưu hành cúa Phật giáo, 
cố vị vua tên gọi là át Chân Vô, 
chủ tể địa vực Diêm Phù Đề. Thái 
tử của vua là Đức Quang, tướng 
mạo đoan chính, uy nghĩ tuyệt 
điệu. Theo Phái thuyết Đức Quang 
Thút tử kính ghỉ: Thái từ sinh 
được 7 ngày thì trí tuệ uyên thâm, 
trí thức Phật giáo và thế tục đều 
nắm hết, vua cha vui mừng thả hết 


tù phạm để tạ ơn trời Phât. Một, 
ngày vào giờ Ngọ, Cát Nghĩa Như 
Lai đến nơi Thái tử Đức Quang, 


JANG 


Tân gui Đức Quang 


nói với Dức Quang tuân theo giới Phật, không ngủ nhiều, 


không quá vui, không nhảy múa, không nghe Ám nhạc, 


tất cả vật chất trên thế gian khâng được lưu luyến. Thế là 
Đức Quang ở riêng một mình, không đám tự mình phóng 
đăng, tránh xa ái đục. Khi trưởng thành, các Phật vì òng 


đến thuyết pháp, lại được vua cha 
ích chúng sinh, khiến cho đân an cư 


đồng ý, rộng mở lợi 
lạc nghiệp, như sống 


trong nước Cực lạc. Do ông tín theo giới Phật, làm lợi ích 
cho muôn đân nên được công đức vô lượng báo đáp, sau 


chứng quả vị Bề tát 


~XếZ tồi 


184 
TÔN GIÁ TÁN KẾT 


Theo Phạt thuyết thành cụ 
qương mình định ý bình: Khi 
Phật tổ Thích Ca ở tịnh xá nước 
Ca Duy La Vệ, một buổi sáng, ông 
biết có người đến hỏi yếu chỉ của 
Phật pháp, bèn bảo A Nan mời bốn 
nhóm người là Minh §ÿ, Trừ ác 
Chúng, Vô Trước và Phú Tích đèn, 
Tán Kết là người trong nhóm Minh 
8y đến nghe giảng, giữ giới luật 
nghiêm cần, phá trừ được Tham, 
Sân, SL và Ngũ uẩn, bó được các 

Tân giá Tin Kết phiển não, thân tâm thanh tịnh, 
sau chứng ngộ quả vị Á La hán. 
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TÔN GIẢ TỊNH CHÍNH 


Là cao tăng đời Đường, người Phúc Châu, họ Vương, 
sinh vào niên hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông 1L 
(758), tuổi nhỏ xuất, gia, lấy hiệu là Hoài Hải, tỉnh thông 
giới luật và Tam học. Đến tuổi trường thành thì ngưỡng 
mộ Thiển học và làm đệ tử của MA Tổ, hiểu được yếu chỉ 
và được trao truyền tảm ấn, Để báo đáp ơn thầy, Tôn giả 
theo hấu thầy trong nhiều răm. Sau về núi Bách Trượng 
tỉnh Giang Tây mở chùa viện riêng, trao truyền Phật pháp 
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cho rất nhiều món để. Trên cơ sở giới 
luật của Mã Tổ đã đặt ra, ông soạn, 
sửa lại cho thống nhất và cùng đệ tử 
tuân theo, thi hành. Ông xướng: Một 
ngày không làm thì một ngày cũng 
đừng ăn. Đời sau gợi là thanh quy của 
Bách Trương, chùa viện trong thiên 
hạ không nơi nào là không tuân theo 
và trở thành chính pháp thanh tịnh. 
Tân giả viên tịch vào năm thứ 9 niên 
hiệu Nguyên Hòa đời vua Đường Hiến 


X 


Tông (818). 


Tần gia Tịnh Chính 
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TÔN GIÁ THIỆN QUẦN 


Tân gái Thiệu Quần 


Tức Bà tát Thiện Quán. Thường 
tham gia nghe Thích Ca thuyết pháp. 
“Theo Tối Thống Vấn Bồ tát thân trụ 
trự cấu đoạn kết kành: Khi Thích Ca 
thuyết pháp ở thành Tỳ Xá Ly, Tôn 
giả thường trong hội nghe pháp và 
giác ngộ các phép Tam muội. Tôn 
giả không những giải thoát được 
tự thân mà còn cứu độ được chúng 
sinh. Cũng trong pháp hội này, Tôn 
giả từng giải thích được trí tuệ của 
hàng Bồ tát, tức "Tất cả những 
vọng tưởng, phải hiểu là không có 


vọng tưởng, trong đó thân thể, miệng nói và ý thức phải 
trong sạch mới gọi là trí tuệ của hàng Bồ tát”. 
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TÔN GIẢ ĐẠI LỰC 


Tôn giả là một trang tám vị Thiên 
thần, cũng gọi là Đại Lực vương, Đại 
I.ựưe kim cương. Theo Phát bản hạnh 
tập binh: Tất Đạt thái tử nhập định 
đưới cây Bê đã, đạt được ngộ nhập 
triệt để, quỷ thần kính để, sợ thái 
tử một sớm chứng được quả vị nên 
ngăn trở mà vây quanh thái tử. Ma 
quý phe lưỡi đài, trừng hai mắt, lắc 
ngực ra oai, La Sát thân đen tay 
cảm đầu lâu, dùng thuật huyễn hóa 
mong mê hoặc thái tử; ma ác hai 
mắt phun lửa thiêu thái tử; quý dữ 
hóa hổ báo sói lang gầm rú ca oai; ra vương Ba Tuần tay 
cẩm kiêm sắc doa thái tử. Khi đó, thái tứ đã đạt được thần 
thông lớn, các ác ma bức bách nhưng không lại gần được, 
tám đại thiên thần sự thái tử không thành đạo nên mỗi 
người biến làm 18 hóa thân bảo vệ thái tử, đuôi tà ma. Sau 
khi Tất Đạt Đa chứng đạo, Đại Lực thiên vương thành Kim 
cương bảo hộ Phật pháp. 


Tâm gái Đưi Tực 
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TÔN GIÁ ĐIỆN QUANG 


Tức Bồ tát Điện Quang, từng tham gia nghe Thích Ca 
thuyết pháp, lĩnh được điệu chỉ Phật lý. Theo Đại phương 
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đảng đại táp kinh, quyền 9: Khi 
Thích Ca nái về “chính pháp”, Bà 
tát trên tòa nói với Phật rằng: “Thế 
tôn! Chúng tôi bảo hộ chính pháp, 
nghe theo lời nói của ngài”. Thích 
Ca tiến một bước nói: “Các ngươi! 
Thế nào bằng pháp mnà bảo hộ được 
chính pháp?” Bả tát Điện Quang 
nói: “Thế tôn! Nếu theo tâm khác 
mà không bảo hộ được, ta tuỳ ý mà 
bảo hộ được”. Qua đó có thể thấy, 
Bằ tát Điện Quang đã sáng lòng 
thấy tínn, tâm không là nâ dịch cho Tiền qua Điền Quang 
ngoại vật, đạt được tự tại, cũng tức 

rời được bá buộc của phiền não, thông đạt không trở ngại, tự 
thể mà làm nên cái dụng, hóa độ cho chúng sinh. 


TÔN GIÁ BẢO TRƯƠNG 


Tôn giả đã chứng quả vì Bỏ tát, Theo 
Phát Thuyết Duy Ma Cật bình, phẩm 
Phật quốc quyển Thượng: Bầ tát Bảo 
"Trượng từng nghe Phật thuyết pháp ở 
vườn Tỳ Da Ly Am La Thụ. Trí tuệ và 
đức hạnh của ông đều đầy đủ, có thể 
theo sau các vị Bồ tát, khiến cho bánh 
xe pháp luân quay mãi không ngừng, 
để Phật pháp mãi lưu chuyển trong thế 
gian. Bảo Trượng thệ nguyện đem lòng 
Tôn giả Hắn Trượng từ bi đến với chúng sình và cứu giúp họ 
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vượt qua bến khổ, ngân ngừa con đường tội lỗi, đưa chúng 
sinh đến cảnh giới Cực lạc, Chúng sinh trong thế gian thì 
nhiều và mỗi người đêu có dục vọng riêng, Bảo Trượng khéo 
đùng các phép phương tiện để dẫn đất họ. Công đức đó thực 
vô tận, tựa như ánh sáng soi rọi đếm đen, tựa mưa ngọt tưới 
vuông khô hạn. Tôn giả đựa vào quyền uy của Phật pháp mà 
phù trì Phật pháp, diệt trừ ngoại đạo, khiến cho tất thầy 
đều quy y đạo Phật. 


I 
TÔN GIẢ THIỆN TINH 


Theo Đại Phương quảng Tam 
giới kinh: Ty khen 'Phiện Trình từng 
theo hầu Thích Ca 20 năm, xem hết 
19 bộ kinh. Về sau, do không hiểu 
thấu đáo, nảy sinh tà kiến, mất hết 
những øì đã chứng ngộ. Tôn giá theo 
Phật bân Lấu khấp nai, đích thân 
chứng kiến các phép thần thông 
khi Phật thị triển uy lực hàng phục 
trăm ngoại đạo, mà pháp lực của 
Phật tố vẫn còn chất chứa. Một 
lần, Phật ở thanh Vương Xá, đầu 

Tần giá Thiện Phật tối giảng yếu nghĩa Phật pháp cho 
“Thiên Đế Thích nghe. Theo tập tục 

bấy giờ, đệ tử đợi thảy ngủ rồi mới nghỉ ngơi. Thiện Tinh 
thấy thảy nói mãi không mệt, lòng không vui. Ông đến 
thành Vương Xá, có trễ con đêm khóc khòng ngừng, cha mẹ 
quát rằng: “Còn khác sẽ đem can cho quý Bạc Câu La”. Lúc 
đó, Thiện Tỉnh nói lớn với Phật: “Mau đến chùa, quỷ Bạc 
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Câu La đến rồi”, hành vị của ông bị Phật tổ trách. Sau, Phật 
tổ thuyết pháp cho Thiện Tính, nhựng ông không nói nên 
nghĩa một câu kệ, mật chữ, lòng áe chưa lành, thường hướng 
đại chúng theo thuyết chẳng nhân chẳng quả, nên nhập vào 
địa ngục A Tỳ. Trải qua khổ nạn của địa ngục, ông giác ngộ, 
chuyền cần tu bành, sau chứng quả vị A La hán. 
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TỒN GIÁ LA TUẦN 


Tức La Tuần Dụ, xuất gia lắm 
Tỳ kheo, là đệ tử Thanh văn của 
Phật tổ. Ông sinh ra mệnh bạc, tục 
gọi là Bạc Mệnh Ty kheo, không 
những bản thân khâng cá khí phúc 
mà còn liên lụy đến người xung 
quanh, khiến họ thường gập tai 
ương, chịa khổ đói khát. Phật tổ 
điều tra biết nguyên do, bèn sai đệ 
tử chia bọn họ ra hai đội cùng họ 
cho ăn uống, một bọn hiết ăn uống 
sau đó chúp mất đã mất, bèn chia 
bọn chưa ãn uống làm hai, cũng cho 
ăn uống, lại thấy một nhóm có thể 
ăn uống, một nhóm không; chuyển vân như thế, còn lại hai 
người, một biết ăn, một không biát ấn, người không biết ăn 
là La Tuần, cứ bỏ đồ ăn vào bát là mất. Phật tổ thương âng 
ØẶp vận nạn, nên tự tay bỏ thức ăn vào bát ông, vì Phật tổ 
cho phúc lực nên đồ ăn không mất nữa, La Tuần đo vậy đã 
trừ được ách mà hưởng phúc. Vua Ba Tư Nặc nghe chuyện, 
cho sứ giả đem một túi gạo cho La Tuần, trên đường bị chìm 


ta Tuân 


bay ăn mất một số, sứ giả kêu rằng: “Đây là gạo vua Ba Tư 
Nạc cho La Tuần, sao ngươi dám lấy đi?”, chim nghe như 
vậy, trả gạo lại. Sau khi La Tuần được Phật tổ ban phúc, 
chim thú không dám xâm phạm, mọi việc như ý, sau chứng 
quả vị Á La hán. 
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TÔN GIẢ TỪ ĐỊA 


Theo Tứ Phân luật, Ma Hạ Tổng 
K luật: ... Từ Địa Tỳ kheo không 
theo giới luật, hay phi báng mọi 
người. Đáp Ba La Tử là một trong 
sở đệ từ của Thích Ca, Thích Ca 
tán đương ông ta rằng: “Đệ tử của 
ta, đồ nằm ngủ của Đáp Bà La Tử 
là đệ nhất”. Khi đó, cách chia đả 
nằm ngủ cho tăng nhân là “tuỳ theo 
ngôi cao thấp, tuỳ sở chứng”, tức là 
địa vị cao được đề tất. Mật ngày, Từ 
Địa Tỳ kheo đến thành La Duyệt, 

Tên gii im — VÌ địa vị ông thấp, nên để dùng rất 

kém, ông sinh lòng ghen tị với Đáp 

Bà La Tử liên vụ cáo Đáp Bà La Tư gian dâm với Muội Từ 

Tỳ kheo ni trên pháp hội của Thích Ca, bị Thích Ga phát 

hiện. Sau, ông lại dùng bạn bè vu cáo Đáp Bà La Tử cướp 

vợ con họ, lại hị Thích Ca phá vỡ âm mưu. Thích Ca trách 

Từ Địa sai trái, nền kiên nhẫn giáo dục ông, sau ông được 

cảm bóa, thành tâm tu hành, theo giới luật, chứng quả vị 
Á La hán. 
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TÔN GIẢ KHÁNH HỮU 


Tên là Nan Để Mặt Đa La, địch 
là Khánh Hữu. Sau khi Phật nhập 
điệt 800 năm, Tôn giả giáng thế 
làm vua nước Sơ Tử, tức Tư Lý Lan 
Ca (Srilanea), là cao tăng nổi tiếng 
đương thời. Trước khi mất, óng đã 
kể tên và nơi ở của 16 vị đại A La 
hán nói với đệ tử, đệ tử đá theo 
lời ông chép lại thành sách, tức là 
cuốn Đại A La hán Nan Đã Mật Đa 
La sở thuyết pháp trụ ký, gọi tát là 
Pháp trụ ky. Thời Đường, cao tăng 
Huyền Trang dịch Pháp trụ ký ra 
tán văn, từ đó mà tên 16 vì La 
hán được hủi hành ở Trung Quấc. Thời Đường vẻ sau, địa 
vực Phật giới vô cùng tán dương công đức của Khánh Hữu, 
cha ông là La hán thứ L7 và liệt người dịch Pháp trụ bý 
(Huyền Trang) là La hán thứ 18. , 


1 


TÔN GIẢ THẾ HỮU 


Tem mũ Khónh Hữu 


Tiếng Phạn là Phạt Tô Mật Đát La, hay Bà Tu Mật Đa,... 
là tăng nhân của Nhất Thiết Hữu bộ Kiệu Đa La - Ấn Độ 
xưa, sống vào khoảng thế ký I - lI Công nguyên. Khi vua 
Quý Sương là Ca Nhị Sác Da kết tập kinh điển lần 4, Thế 
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Hữu được cho là “thượng tọa”, chủ trì 
biên tập A Ty Đạt Ma Tỳ Bà Sa luận, 
tổng kết lý luận của tất cả các bộ kinh. 
Ông cùng với Pháp Cứu, Diệu Âm, Giác 
Thiên là bốn vị đại luận sư của tất cả 
các bộ linh. Sau ông viết sách Nhất 
Thuất Hữu bộ lâng luận luận, nối 20 bộ 
Tiểu Thừa, được tán xưng là Thế Hữu 
Bà tát. 
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TÔN GIẢ MÃN TÚC 


Tân giá Thể Hữu 


Ông vến là tín đồ ngoại đạo, đệ 
tử của 'Phiết Đặc Giả (tức Mục Kiên 
Liên), theo thầy quy y Phật giáo. 
Khi mới văn cửa Phật, thường làm 
trái giáo lý của Phật tổ, làm tổn 
bai danh đự của Phật giáo, cùng 
Ma Sư, Ca Lưu Đà,.. 6 vị kết thành 
nhóm, được gọi là 68 vị Tỳ kheo, 
giới luật của Phật tổ đều được hạ 
chẽ định. Thao Tang Nhất A Hàm 
kính: Một ngày đêm các Tỳ kheo tụ 
tập quanh Phát tổ nghe giảng kinh, 
Phật Lổ trầm ngâm không nói, mọi 
người không hiệu, Mục Liên nhập 
vào định Tam muội quán xét nguyên do sự việc, thấy hai 
người Mãn Túc, Mã Sư làm trái giới luật, Mục Kiên Liên 
đem hai người rời giảng đường. Sau được mọi người khuyên 
nhủ, Mãn Túc cải tà quy thiện, mà vô cùng tôn quý Mục 
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Tânamd Mãn Hấc 


Ñiển Liên, Trước khi Phát nhập Niết bàn, Mục Kiến Liên 
bị ngoại đạo đánh chết, Mãn Túc, Mã Sư rất căm giận, tóc 
bạc mấy phần, văn dụng lực thần thông giết hết các ngoại 
đạo. Do sai trái này, Mãn Túc chuyển sinh súe sinh làm con 
tông lớn, Rồng Mãn Túc chăm chỉ tu hành, làm nhiều việc 
thiện, sau chứng quả vị Á La hán. 
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TÔN GIẢ XIỂN ĐÀ 


Còn gọi là Xa Nặc, Xiến Đạc 
Ca,.. dịch ý là Lạc Dục. Khi Thích 
Ca ra thành tú bành, ông là người 
đánh xe cho Phật, sau xuất gia làm 
Tỳ kheo. Lại nói, sau khi Xiến Đà 
xuất gia, lời ác không đổi, cho nên 
còn gọi là Xiến Đà ác Khẩu hoặc 
ác Tính Xiến Đà. Cái gọi là “ác | 
khẩu” chỉ miệng nói ra lời nguyễn / 
rủa người ta là một trong mười ác. 
Thí Phật đã sắp nhập Niết bàn đã | 
lệnh cha A Nan lấy cách đánh yên 
lắng mà trừng trị (tức là người mắc Tân giá Xưến Hà 
tội đứng im trên đàn, người khác 
không được nói chuyện). Xiến Đà hối cải, được thụ Na Đà 
Ca Chiên Diên hÙUl, sau chứng quả vị Á La hán. 
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TỒN GIÁ NGUYỆT TỊNH 


Là con đầu của vua Hương Chí 
nước Nam Thiên Trúc, tên là 
Nguyệt Tình Đa La, em thứ 3 là Bồ 
Để Da La. Hương Chí sùng phụng 
Phật giáo, thường mời tổ thứ 27 
Phật giáo là Bát Nhã Đa La vâo 
cung giảng Phật pháp và củng một 
viên bảo châu võ giá. Nguyệt Tỉnh 
tôn sùng Phật giáo tuy chưa ái tụ, 
những ở nhà giữ giới, tụng kinh tú 
thiển, không hẻ gián đoạn. Một 
ngày, Bát Nhã thứ trí tuệ ba anh 
Time NhhnÈ! Tịnh em Nguyệt Tịnh, đem bảo châu cho 

họ xem, Nguyệt Tịnh vốn khâng biết 
vua cha cho ngọc châu, nên lấy tuệ nhân soi xét, lập tức biết 
lai lịch bảo châu, ông nói: Đây là bảo châu vô giá, thế gian 
không gì quý bằng, ngoài vua cha, không ai eó được, đây là 
vua cha cúng ngài. Sau đó ba anh em Nguyệt Tịnh đều đi tu, 
em Bê Đề Đa La là tổ Phật giáo thứ 28, Nguyệt Tình chứng 
quả vị A La hán. 
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TỒN GIẢ ĐẠI THIÊN 


Tiếng Phạn là Ma Ha Đề Bà, nghĩa là Đại Thiên. Người 
nước Mạt Độ La - Trung Ấn, xuất thế sau khi Đức Phật 


nhập diệt khoảng 100 năm. Tương 
truyền, khi ông lán không kính cha 
mẹ, biết tội nghiệp mình nhiều nên 
đến Kê Viên Già Lam xuất gia. Ông 
thông mình, thích học, khéa suy xét, 
để xuất 5 kiển giải mới trong giáo 
nghĩa, bị phản đối của các trưởng lão 
Tỳ kheo Thượng tọa bộ. Nhưng vua Á. 
Dục lại theo cách Đại Thiên, đẫn các 
tăng Thượng tọa bộ đến bân sông, 
chuẩn bị ném xuông sông. Chúng 
tăng trong lúc sắp chết, đều thị triển 
thần thông, trến chạy đến nước Ca 
Thấp Di La. Học thuyết của Đại Thiên gặp người tôn sùng, 
và được gọi là Đại Chúng bộ, Đại Thiên được tôn là thủy tô 
của Đại Chúng bộ. 


Tön giá Đạc Thiên 
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TỒN GIẢ TINH TẠNG 


Trong khoảng thời gian nào 
không rö, có nước Quang Minh Trang 
Nghiêm, vua là Diệu Trang Nghiêm, 
vợ là Tịnh Đức. Vua cùng vợ ngài 
tín phụng ngoại đạo, bài bác Phật 
giáo. Khi đó, Phật Lôi Âm Túe Vương 
Hoa Trí muốn dẫn dắt vợ chẳng vua 
Diệu Trang Nghiềm quy y Phật giáo, 
khiến cho Dược Vương Bồ tát và Dược 
Thượng Bồ tát chuyển sinh tới nhà 
Tâm giá Tĩnh Tạng Diêu Trang Nghiêm làm hai con, con 


trưởng tên Tịnh Tạng, con thứ tên Tịnh Nhân. Hai Bê tát 
thông đạt 37 phẩm trợ đạo, cùng tu luyện Bà tất tịnh Tam 
muội, Nhật tình túc Tam muội, Tình quang Tam muội, Tỉnh 
sắc Tam muội, vì thế có lực thản thông. Tịnh Tạng và Tịnh 
Nhân đầu tiên khuyên mẹ quy y Phật giáo, mẹ nói: Cha các 
con tìn Bà La Môn giáo, nếu ông tin theo Phật giáo, thì mọi 
việc giải quyết rồi. Tỉnh Tang đến trước vua cha Diệu Trang 
Nghiêm khuyên chà quy y Phật giáo, sau bay lên hư không 
biểu điễn thần thông, thân cao mấy chục trượng, trên thân 
chảy nước, dưới thân cháy lứa, Vua thấy vậy vui mừng quy 
y Phật giáo. Tịnh Đức phu nhân cùng quần thần, dân chúng 
đều quy y Phật giáo. 
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TÊN GIẢ TỊNH NHÂN 


Theo Pháp Hóa bímh ghì thì 
nước Quang Minh Trang Nghiêm 
thời quá khứ có vua Diệu Trang 
Nghiêm tín sùng tà đạo, không tin 
Thật pháp. Tịnh Nhãn là con vua 
Điệu Trang Nghiêm. Ông cùng anh 
là Tỉnh Tạng (tức Tôn giả thứ 189) 
đều tin theo Phật giáo, đạt được 
thần lực. Họ 1o lắng vì tà kiến mã 
tâm của vụa cha. Nên dựa vào thần 
lực mà biểu diễn thần thông, khiến 
vua cha quy y Phật pháp. Tượng 

Tắm giá Tịnh Mhưm ông thể hiện khi đang biểu diễn 
pháp thuật, cøn hổ bị oai nghì của 
Phật pháp mà như con mèo hiển lành thuần thục. 


174 KG 


?01 


TÔN GIÁ BA LA MẬT 


Gòn gọi là Ba La Mật Đa la, [— —I 
Đa Phả,... ý dịch là trí thức sáng, 
quang trí, người Nam Thiên Trúc, 
họ Sát Lợi Đế, 10 tuổi xuất gia, 
theo thầy học Đại Thừa Phật giáo, 
lại học luật tạng, rộng thòng giới 
luật, tâm vụi, tu thiền, 12 năm 
công khổ đọc, tay không dời sách. 
Sau khi học thành thì chu du khắp 
các chùa Ấn Bộ tìm, học hỏi thầy 
hay. Ông tỉnh thâm Phật học, đốc 
chí truyền giáo, nên đản 1Ô người 
đến Trung Quốc. Trên đường gặp Tim ghi Ba la Mặt 
Đột Quyết Khả Hãn, được Khả Hàn 
sùng kính tiếp đãi, lưu lại bên phương Bác. Năm Vũ Đức 
thứ 9 (626) nhà Đường, Cao Bình vương sai sứ đi Đột Quyết 
đón Ba Phả về Trường An, Đường Cao tông tiếp kiến. Cao 
Tông năm đó bị bệnh chết, Thái tử kế vị, mệnh cho ông ở 
chùa Hưng Thiện, phiên dịch kinh điển, mênh bọn Tá Thừa 
tướng là Phòng Huyền Linh tham gia xem xót, dịch ra Đại 
Trang Nghiêm kính (35 quyển) Năm Trình Quán thứ 6 
(632), Đường Thái tông đóng phản kinh đã dịch làm 10 hộ, 
ban cho các chùa cả nước, khiến cho lúu truyền mãi trong 
bốn biển. Năm Trinh Quán thứ 7, Ba La Mật viên tịch tại 
chùa Thắng Quang, chúng đệ tử thu xá lị dựng tháp ở chùa 
cúng phụng. 
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TÔN GIÁ CÂU NA XÁ 


“Tức Câu Na Hàm, nghĩa là Kim tịch, 
người tiên vàng. Là Phật thứ hai trong 
thời Hiền kiếp, là Phật quá khứ thứ 7 
trong 5 Phật, thọ 3 vạn tuổi, từng đầu 
thai sinh ở thành Thanh Tịnh. Theo 
Trường A Hem hình, quyển 1, ùng từng 
một. lần cử hành hải tận thuyết pháp, 


Tên má Câu Nà Xá 
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có 3 van đệ tử tham gia. 


TỒN GIÁ TAM MUỘÔI THANH 


Tôn giá là hóa thân của Đại Phạn 
Thiên. Đại Phạn Thiên còn có tên là 
Thi Khí, là bề tôi giúp việc gọi là Phạn 
Phụ, dân gọi là Phạn Chúng, nhờ tu 
“hiển mà đắc đạo. Đại Phạn Thiên 
là chủ tế trong 3.000 Đại thiên thế 
giới, là thản sáng tạo ra chúng sinh 
trong thế gian, ông thành tâm, thành 
# tu phụng Phật phán, mỗi vị Phật 
mới xuất thế. òng đến trước xin Phát 
chuyển pháp luân. Sau khi Thích Ca 
xuất thế gian, truyền giáo khắp nơi, 
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Tin giá lam Mưới Thành 


các đệ tử được tâm truyền hoặc miệng trao, mà chưa có văn 
tự nào ghi lạ! lài Thế tôn, thế là Đại Phạn Thiên biến hóa 
thân tướng, giáng lâm thế gian, sáng tạo ra chữ Phạn cổ, 
ghi chép lại lời Phật tổ, lưu truyền hậu thế. Tín đỗ hậu thế 
xem các kinh quyển, cùng như thấy Phật, đọc kinh quyển 
cũng như nghe Phật giảng giải. 
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TÔN GIẢ BỒ TÁT THANH 


Tên của ngài được gọi theo đức 
hạnh. Bỏ Tát là cách gọi tắt của 
Bả Đã Tát Đóa trong chữ Phạn, 
ý nghĩa là Giác hữu tình, đạo 
chúng sinh; cũng dịch là Tác khai 
s1, thuỷ sĩ, cao sĩ,... tức là người 
tu hành Đại Thừa cầu thành tựu 
quả Phật. Phiên dịch uăn nghĩa 
tập, quyền 1, dẫn lời Tăng Triệu 
viết: “Bỏ Để là tên đạo Phát, Tát 
Đeoá là có muôn lòng chúng sinh. 
Có muôn lòng chúng sinh vào đạo 
Phật, nên gọi là Bồ Đề Tát Đoá”, 
lại đấn lời chú của Pháp Tạng: 

“Bả Để là giác (trí tuê - hiểu biết), Tát Đaá đó gọi là 
chúng sinh. Lấy Tví trên cứu Bê Đẻ, lấy Bi dưới đê chúng 
sinh". Tên giả Bồ Tát Thanh tu “Lục độ” trong Đại Thừa, 
tỉnh tiến đũng mãnh mà cầu Đại Bỏ Đề, dùng các Phật, 
đạo mà thành tựu chúng sinh. 


Tôn giá Hà Tải Tham 
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TÔN GIẢ CÁT TƯỜNG CHÚ 


Tòn giả là đệ tử nhà Phật, lấy 
việc eứu chúng sinh thoát ly khổ 
nạn làm thệ nguyện. Mỗi đêm, các 
quỷ Da Xoa, ba Sát, Cuồng điên... 
thường đến làm hại, nếu chúng 
sinh bị các quỷ trên cảm cố bức 
bách, Tôn giả đến để đuổi quỷ ác, 
bảo hộ chúng sinh. Người đi đường, 
gặp kế cướp giết hoặc cảm thú ác 
độc trong núi tấn công, hoặc gặp 
giàn hiểm, đối rét, gặp sông lớn, 
L—————— nước to, thuyền khó qua, Cát Tường 

Ta xấu Cát Tường Chú Chú đều đến cứu. Những khi chúng 
sinh gặp hại, mưa to gió lớn, sấm 
chứu rên trời, sao rơi rụng, mặt trời, mát trăng hiến mất, 
người sinh bệnh tật, Cát Tường Chú đều đến cứu. Tôn giả 
Cát Tường Chú có thể bảo vệ hết thảy chúng sinh, khiến 
cho thiện nam, tín nữ thông mình, trí tuệ hơn người. 
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TỒN GIÁ BÁT ĐA LA 


Tức Bát Đát La, Ba Đa La... là nhà sư Ấn Độ. Giai đoạn 
10 nước thời Ngũ đại, trước năm Quang Thiên thứ nhất nhà 
“Thục (tức Trinh Minh nhà Hậu Lương năm thứ 4, năm 818) 


ông từ Ma Già Đà, Ấn Độ đến Tứ Xuyên, 
tự tin đi qua 99380 đặm, khi đó đã 970 
tuổi. Tăng nhân Ấn Độ phản nhiều đi 
cheo tuyến Tây Bắc, tức từ Trường An đi 
về Tây, qua Đôn Hoàng, qua Tân Cương 
(ngày nay) đến Trung Á vào Trung Quốc. 
Bát Đa La lại ái từ Tây Nam, tức là nhà 
sư đầu tiên từ Ân Độ qua bao núi cao 
nước Việt cổ đến Trung Quốc 
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TỒN GIẢ VÔ BIÊN THÂN 


tần giá Bói Đạ La 


Tân giả đã chứng quả vị Bề tát 
Theo Đại Bứi Niết bàn kùnh, quyển 1: 
Nơi rất xa xôi, vùng phương Đông Ấn 
Độ, có thế giới âm thanh tốt đẹp. Bồ 
tát Vô Biên Thân ớ đó. Thân Bồ tát 
cao lớn khôn cùng, mỗi lỗ lãng sinh ra 
một bông hoa sen to, trên mỗi bông 
sen mang 88.000 tòa thành lớn, tường 
thành trang sức 7 loại bảo vật, đường 
trong thành râng rãi, hai bên trồng 7 
hàng cây báu Đa La, cây báu hoa quả 

Tân giả Võ Hiền Thân xum xuê, gió nhẹ thối tới như tiên trời 

{ấu nhạc. Nước sòng bên thành luôn 
đầy mà thanh tịnh hương lành, trong nước có 7 thuyền báu, 
chúng sinh trên sông cười thuyền vui đùa, tắm táp. Nhà cửa, 
hoa viên trong thành vô cùng đẹp đề, hương hoa thanh tịnh. 
Trong mỗi tàa thành ở 84.000 vị vua, mỗi vị vưa có vô số cư 
đân, đán no ấm, an lạc cát tường. Bỏ tái Vô Biên Thân oai 


~x” 170 


đức vô lường, mỗi khi ông bước ra, đại địa xuất hiện 8 loại 
chấn động lớn; khi ông cùng Bồ tát khác ở trong nhà, họ 
không có ánh hảo quang mà thân thông cũng mất hết. 
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TÔN GIÁ HIỀN KIẾP THỦ 


Tức Hiển Kiếp Bê tát, Theo kinh 
điển Phật giáo: Thích Ca trên hội lần 
lượt mệm chú tụng qua quá khứ vá số 
chư Phật, lại mệnh cho Hồ tát Hiện 
Kiếp và Bò tát Di Lặc trong tương lai có 
trách nhiệm dùng lời chú đó giảng giải 
chúng sinh. Có thuyết cho rằng, lời chú 
là: "Khéo trị 72 laại phiên não Đà la ni” 
Lại gọi là “Bạt 5 loại âm không rõ căn 
bản Đà la ni” có thể khiến cho chúng 
sinh mãi không phạm điều ác, trừ hết 

Tân gưả Hiển Kiếp Timi phiền não. Toàn văn lời chú như sau: 

“Nam mâ Phật Đà, Nam mô. Đạt Ma, 
Nam vô Tăng Già, Nam mô Ma Ha 1ê Sư Tỳ Xà La Xà,..". 
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TỒN GIÁ KIM CƯỜNG MUỘI 


Tôn giá đã chứng quả vị Bê tát, tức Rìm Cương Oai Đức Bồ 
tát, là một trong những Kim Cương uy lực mạnh rnề, được xem. 
như là Tối thắng thượng vị. Nơi ở của ngài là đình núi Diệu 
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Cao Sơn có lầu các, cung 33 tảng trời Đế 
“Thích. Ông đã có đây đủ trí tệ của Phật. 
Then Phật thuyết cảnh giới nhiếp chân 
ngôn kúnh. Bồ tát đó chứng nhập tất cá 
trí đại Du Già của Như Lai, mà đạt được 
vô lượng thần thông, có thể tuỳ làng mà. 
muốn, biến hóa như ý. Bê tát tâm tính từ 
bì, lạc khú của chúng sinh thế gian không 
đồng, cầu đạt được chính quả Phật và 
chứng Tịnh độ cũng không tương đồng, 
Tìm Cương Oai Đức Bồ tát tuỳ nguyện 
của chúng sinh mà thi triển thần thông — 12¿ru Ki Cứmg Auõi 
để chứng sinh đạt được quả vị tương ứng 

Bồ tát, coi ác tật như thù, ông lấy thần thông vô lượng của minh 
taa hàng phục hết thầy màa quỷ, ngoại đạo trên thế gian, kẻ 
khòng phục không thể để làm ác. Đo đó, ảng là thân bảo hộ của 
Phật giáa, vì bảo hộ mà được công đức vô lượng. 
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TÔN GIẢ THỪA VỊ 


Tức Thừa Ngộ Thiển sự, là cao Lăng 
thời Đường - Trung Quốc, người Kinh 
Châu, học rộng, nghe nhiều, am tường 
kinh Phật, đức hạnh cao khiết, hiểu 
sâu chân đế. Sư cùng với Thiền sư Pháp 
Chấn (người cùng quê), Thiền sư Thừa 
Như (người Lương Châu) theo đường 
hiến đi sang Ấn Độ cũng tìm Phật đạo 
Trên đường về, ông viên tịch ở Chiêm 
Ba. Tuy chí thải trẻ chưa thỏa nhưng L————— 
tỉnh thần đã đáng để về sau. Tân vi Phữn Vị 
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TỒN GIÁ BÀ TƯ TRA 


Tàn giá vốn thuộc dòng Bà La 
Môn, là đệ tử Thanh văn của Phật 
tổ Thích Ca, Phật tố đắc đạo, học 
thuyết của Ngài được đại chúng hết 
sức hứng thú, nhiễu người xuất gia 
theo học Phật pháp. Bà Tư Tra và 
nhiều người cùng họ Bà La Môn eũng 
cắt tóc, cạo râu, thân mặc áo Cà sa, 
bả nhà đi tụ. Nhưng việc làm của Bà 
Tư Tra bị nhiều người Bà La Môn 
phản đối, dùng nhiều từ trách móe 

Tầm hi Bà Tự la ông rằng: Họ Bà la Môn là quý giá 
nhất thế gian, họ khác đều là người 
đẳng cấp thấp; họ Bà La Mòn là thanh tịnh trong trắng, 
họ khác là đen đúa ô trọc; họ Bà La Môn sinh ra từ miệng 
thiên thần, do đó cao quý, họ khác không bằng họ Bà La 
Môn. Các ngươi nay bỏ quý theo hèn, lại xa rời vợ con, là 
tội ác lớn nhất, Bà Tư Tra đến trước Phát tổ, Thích Ca vì 
họ giảng Phát pháp vô cùng thám diệu và chỉ ra Phật pháp 
không phân biệt các họ, tất cả bình đẳng, không ngạo mạn, 
cũng không đau khổ vì người khác ngạo mạn. Phật pháp 
truy cầu bất sinh, bất điệt, vì và sinh, vô điệt cho nên không 
cá khổ sinh, diệt. Hà Tư Tra hiểu rõ yếu nghĩa tuyệt điệu 
của Phát pháp, có lòng tin kiên định đối với Phật giáo, cuối 
cùng chứng được quả vị A La hán. 
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TÔN GIÁ TÂM BÌNH ĐẲNG 


Tên của Tôn giá được gọi theo đức 
lrạnh. Phật giáo để xuất, người ta khi 
sám hối đấy lên 7 loai tâm: Một, tám 
thạn thùng: bai, tâm sở hãi; ha, Lâm 
chán chường; bốn, phát tâm Bồ đẻ; 
năm, oan thần bình đẳng tâm; sáu, 
tâm niệm báo ơn Phát; bẩy, tâm tính 
không xét tội. Cái gọi là oan thân 
bình đẳng tâm là đối với tất eä chúng 
sinh không oán, không thân, lấy 
tướng từ bí vô hạn bình đẳng mà cứu 
độ. Tòn giả Tám Bình Đẳng tu đến 
cảnh giới rất cao, đối với kẻ thù xưa 
cũng như thân thích, đổi đãi như nhau, phát Lâm từ bị, phổ 
độ chúng sinh, 


Tin giá Tâm Mình Đẳng 
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TÔN GIẢ BẤT KHẢ TÌ 


Tôn giả đi khấp thế gian, truyền Phật pháp, khuyên 
chúng sinh bố ác, theo thiện. Ông khuyên thế gian không 
nên rời xa bạn tốt, khòng nên xa chư Phật và Bồ tát; thế 
lực tà ác như mỏi ngoắc trên lưỡi cầu, muân phần không 
được như tằm vào lửa. Người ta trên đời nên làm nhiều việc 
thiên, chuyển sinh đời sau sẽ được báo ứng tốt, nếu không 
thì sẽ trụy vào biển khô vô cùng, bị đói mà căm giận, quỷ 
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La Sát ăn thịt. Người mà trời sinh 
ta thông mình cần cẩn thận, hành 
vi không tốt sẽ dẫn đến phiển não; 
nếu một lòng tìm lợi ích cho bán 
thân, tâm lính thông tuệ sẽ bị che 
lấp. Chúng sinh cần có tâm tính 
từ bi như Phật, tự thân đã có đây 
đủ các đức hạnh, có thể giải thoát, 
mà còn cản cứu khổ nạn cho chúng 
sinh nơi khác, cứu cho người khác 
không biết rõ. Không sao kể hết 
việc giáo hóa chúng sinh trên thế 
Tân giá Hai Khả TỈ gian khiến cho bao người được giải 


thoát, mà tạo ra công đức vô lượng. 
Theo Pjá? thuyết Phát danh kiah: Tôn giá Bất Khả Tỉ chứng 
được quả vị Phật. 


2 


TÔN GIÁ LẠC PHÚC TAẠNG 


Tên Tòn giả được gọi theo đức hạnh. 
Phật giáo nhận thấy, người tu hành Phật 
pháp, nhấp vào thiền định, thì một lòng 
thanh tịnh, những mà phiền đếu đứt, 
thân tâm có thế vui vẻ. Nói cụ thể, có 
5 điều vui: Một, vơi xuất gia, người thế 
gian phần nhiều mè hoặc phiển nào, 
xuất gia đạt đạo, mi đoạn trừ khổ ách; 
hai, vui xa cách, là vưi sắc giới sơ thiền 
thiên, sơ thiên có thể rời xa phiên não 
ái nhiềm của dục giới, sinh ra hỷ lạc của Tản piá lạc Phúc Tạng 


tƯÀN, 


thiền định; ba, vui tịch tĩnh, là cãi vui nhị thiền thiên, nhị thiên 
Tà tìm cái tán rộng của sơ thiền, trừng tâm tịch lặng, tạo ra niềm 
vui sầu xa; bến, vui Bồ để thành vô thượng đạo, ở pháp giới được 
vui tự tại; năm, vui ở Niết bàn, thoát khối khổ của sinh tử, rơi 
vào Vô dư Niết bàn, là cái vui cứu cánh tịch tính. Tồn giả lạc 
Phúc Tạng xuất gia tu thiên, kinh qua Lừ sơ thiển tới nhập vào 
Niết bàn, thể nghiêm niềm vui trong môi giai đoạn thiền định. 
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TỒN GIẢ HỎA DIỆM THÂN 


Tức Bất Động Minh Vương, đã 
chứng quá vị Bê tất, mật hiệu là 
Thường trụ Kim Cương, thân xuất ra 
lửa mạnh, hàng phục dị đoan, là vua 
đầu trong 5 đại minh vương của Phật, 
giáo. Trong Mật tông, Đại Nhật Như 
Lai là tổng thể của tất cả các Phảt, 
Bất Động Minh Vương là thủ lĩnh của 
tất cả các Phật. Ông phụng bành giáo 
lĩnh Đại Nhật Như Lai, biểu thị hình 
tượng phẫn nộ, ông có thể niệm chân 
ngôn, thi triển lực thần thông, hiển Tân ghủ Nda Diệm Thân 
hiện các loại biến hóa, hàng phục các 
loại ác ma, thu phục ngoại đạo trán thế gian. Ông được Mật 
Tông vô cùng tôn trọng, hưởng vô số tế tự, ai cầu viện ông 
sẽ được giải thoát tội ác, cứu được vong hồn. Ông bảo hệ 
Phật giáo, công đức vô cùng, sớm đã thành Phật trước Đại 
Nhật Như Lai trong Liên Hoa Tạng, do ông không thay đổi 
thệ nguyên lúc trễ, nên phải làm trẻ hầu cho Đại Nhật Như 
Lai, cùng phụng Như Lai, được gọi là Bất Động sứ giả. 
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TÔN GIẢ PHẢ LA ĐỌA 


Thường được gọi là Tân Đầu Lõ 
Phá La Đạa, Tân Đầu,.. Tân Đâu bệ 
là tên, nghĩa là không động, Phá La 
Đọa là họ, là chế ngụ nhanh, là lợi cho 
gốc rễ. Tòn giá vốn là đại thần của 
vua Vưu Điền thành Câu Xá, vua Vưu 
Điền biết ông là người thồng mình, 
chuyên cần, nên để ông xuất gia. Ông 
khấc khổ Iu hành, chứng quả vị ÀA La 
hán. Có một lần, trước người chưa thụ 
giái, âng thể hiện thần thăng, bị Phật. 

đứa chí Phú lai Dan" trách móc, không cho ở Nam Thiệm 

Bộ châu, chuyển ông tới Tây Cù Da 
Ni châu hoằng đương Phật pháp. Sau này, 4 bộ đệ tử ở Nam 
Thiệm Bộ châu nhớ mong ông nên xin Phật, Phật đẳng 
ý cho ông về quê củ, nhưng không cho ông vào Niết bàn, 
mệnh cho âng mãi ở Ma Lê phương trời Nam, thưỡng trụ 
ở thế gian, gieo ruộng phúc cho chúng sinh. Phả La Đọa có 
tướng tác trắng mỉ đài. 
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TÔN GIÁ ĐOẠN PHIÊN NÃO 


hổ của chúng sinh trong thế gian, gốc rã từ phiền não. 
Do phiền não mà sinh ra nghiện ác, cái nhân ác nghiệp đời 
trước, báo ứng cải khổ hôm nay, đời đời chuyển sinh, đời đời 
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có khổ. Tôn giả Doạn Phiển Nào 
giỏi đ chỗ đoạn trừ phiền não giúp 
chúng sinh, ông thuyết giảng về 
giới luật cho đại chúng: phiền não. 
là nguồn oán của chúng sinh, phiên 
não lại cát đứt hết thấy trí tuệ của 
chúng sinh, người đời ngu, sì. tham, 
muội, làm nhiều việc không có lựi 
cho mình và người, sau cùng trôi 
trên sông mà chảy ra biển, sinh tử 
không thể cứu văn được, bị đọa vào 
ngục sinh tử không thể giải thoát. 
Tân giả Đoạn Phiển Não khuyên Tiân giứ Haan Phiện Na 
chúng sinh quy y Phật pháp, tăng 

lợi ích cho Phật tính, tâm tính thanh tịnh khiến phiên não 
không sinh ra, tâm tính thanh tịnh tẩy trừ phiển não, ác 
nghiệp và lượng của đời trước, khiến tăng làng thiện, thoát 
ly sáu việc thích thú, mãi đạt được giải thoát. Đối với phiền 
não của chúng sinh trang thế gian, nếu cảu viện Tôn giả thì 
có thể trừ được. Ông có tấm lòng trong sáng, tình lạng, xem 
đanh dự, tiền tài như mây trôi, cả đời được yên vui. 
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TỒN GiÁ BẠC CÂU LA 


Còn gọi là Bạc Câu La, Bạc La Bà Câu La... nghĩa chỉ khuòn 
mặt đẹp, hình dáng kỳ vỹ. Lại nói ông nhờ việc đem một, quả 
thuốc Kha Lê Lặc bố thí mà 91 kiếp không rơi vào đường ác, 
được niềm vui hạnh phúc của người, trời, bu hành hơn 80 năm, 
nhưng có bệnh luôn đau đầu mà không trị được, chưa từng 
uống qua một viên thuốc, tuổi thọ lầu dược gọi là “trường thọ 


_Xt _187 


đệ nhất”. Bạc Câu La thích yên lặng, 
tù BỘ năm, chưa từng một lần thuyết. 
pháp cho người khác nghe. A Nan 
hồi ông: “Ông vì sao không thuyết 
pháp cho người, hay là không có tài 
biện luận, trí tuệ thấp kém?”. Ông 
trả lời: “Ta đã khăng hẻm biên tài, 
cùng không kém trí tuệ, chi là thích 
yên lặng, không thích ồn ào, mới 
không nói pháp”. Cho nên lại được 
gọi là “Tinh sự đệ nhất” - đứng đầu íL 
việc. Ông thân thể cao to, tướng mạo 
Tân hả luc Củu Tai đoan trang, sau khi tý mình xuất gia. 
tủ đạo, theo việc không năm mà ngủ, 
sau ngồi phu tòa kiết già, chưa từng đựa cây, dựa tường. Tượng 
ông thể hiện một vị cao tăng có đạo ngồi ngay ngắn. 
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TỘN GIÁ LỢI BÀ ĐA 


Càn gọi là Ly Bà Đa, Giá Hợp Hòa. Theo Trí Độ luận: 
Có người thường rong ruổi trên đường, đêm không trọ mà 
ngủ tạm đ mật miếu thần ngoại giáo. Quỷ già mang theo 
một xác chất tới miếu, mong ăn cho hết đói, theo sau có 
con quỷ trẻ, định cướp xác chết để án, hai bên tranh chấp 
không thôi, chúng mời người qua đường làm chứng. Người 
này nghì thẩm, nói thật củng chết, nói dối cũng chết, thà 
nói thật để chết chứ không nói dôi để chết, thế là anh nói 
là thi thể do ông lão mang đến. Quỷ trẻ giản dữ, lập tức 
ăn thịt anh ta, để lại đầu và chân tay. Quý già thấy anh ta 
vì già mà chết, lòng hối tiếc, bèn lấy Lay chân và đầu của 
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người bị quỷ trẻ ăn mà đổi thân 
mình sang. Trời sáng, Lão quỷ tới 
trước một ngôi chùa Phật, hỏi sư 
rằng: Đầu và chán tay này là của ta 
bay là của người khác? Ông sư hỏi 
hết sự tình, nói với quỷ: Trên đời 
muôn vật đêu được cấu thành từ 
tứ đại: thuỷ, thổ, phang, hỏa, đầu 
và tay chân và thân thể có gì khác 
biệt đâu? Lão quỷ hiểu Phát lý cao 
sâu, không gì không bao trùm, bèn 
vào chùa tu, phát thệ thiện nguyện, 


lợi ích cha vạn vật chúng sinh, sau Tân giả Lời lu Dục 
chứng quả vị Á La hán. 
TÔN GIẢ HỘ DIÊU PHÁP 


Vốn tên Tuệ Viễn, là tăng thời Bác 


Tan giá Mã Điệu Phần 


Chu, sơ Tùy. Ông họ Lý, người Dõn 
Hoàng, sau chuyển đến ở Thượng 
Giác, Cao Đô (nay là Phẩ Thành, Sơn 
Tây). 13 tuổi xuất gia, 16 tuổi theo 
Trạm Pháp sư ở Phó Nghiệp (nay là 
Lâm Chương - Hà Nam), rộng đọc 
kinh điến Đại Tiểu thừa. 20 tuổi thụ 
Cụ túc giới, sau theo Đại ẩn luật sư 
học Tứ Phần luật, học xong trở về 
chùa Thanh Hóa ở Cao Đô. Chu Vũ 
Đế diệt Tế, lệnh cho bỏ chùa chiên 
kinh kệ, bắt 8a Môn hoàn tục, 500 


~XếC ` (89 


tãng nhân sợ mà không nói được, chỉ Tuệ Viễn Lo tiếng 
phản đối: “Bệ hạ nay dựa vào quyền vua mà ra oai, phá hoại 
Tam bảo, là người tà kiến, A Ty địa ngục không chia người 
sang bèn, bệ hạ không sợ ở2”. Sau ông ẩn ở Cấp Quận (nay 
là vùng Tây Nam huyện Cấp - Hà Nam), 3 năm tụng kinh 
Pháp Hoa, kinh Duy Ma,... Đại Tượng năm thứ 2, Bắc Chủ 
Tình Đế khỏi phục Phật pháp, cho ông giảng ở chùa Thiếu 
Tâm. Tuy Khai Hoàng năm thư 7 sắc cho chữ “Đại Đức”, 
trụ trì chùa Hưng Thiện, sau riêng lập chùa Tịnh ảnh để 
thường ở thuyết Pháp, người theo học bốn phương hơn 700 
người, năm Khai Hoàng thứ 12 sắc cho địch kinh điển, san 
định từ chương. Năm đó, ông viên lịch tại chùa Tỉnh ảnh, 
thọ 70 tuổi. Để lại eó sách Đại thừa nghĩa chương, Đại Niết 
bản kinh nghĩa ký,.. tông công 20 bê hơn 100 quyển, là 
ngôi đầu trong việc chú sớ kinh Phật, 
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TÔN GIẢ TỐI THẮNG Ý 


Tôn giả đã chứng quả vị Bồ tát, thệ 
nguyện của ông là rất Lhù thắng, rất 
lành, rất vui, rất cao diệu, cho nên gọi 
là Tối Thắng Ý. Tôn giả thân tâm tịch 
tĩnh, trừ bỏ hết phiền não của thế gian 
hữu tình, ông đã tiếp cận được công đức 
vhành Phật, có thể không sinh điệt mà. 
thường trụ trong thế gian. Tâm äng chất. 
chứa từ bị, giúp cho chúng sinh thoát ly 
khổ nạn, khuyèn giải chúng sinh điệt 
trừ tội ác, đẫn giải chúng sinh trừ bỏ 
chướng ngại trên con đường tu hành. 


Ông khuyến hóa cho các đế vương trên thế gian và các bậc 
quyền quý tu hành theo việc thiện, vì họ còn chưa thoát khỏi 
luân hồi sinh tử, cuối cùng eó được phúc quả. Nấu đời này làm 
nhiều việc ác thì đời sau chuyển sinh thành mọt mối; nếu khi 
trị nước lười biếng không có công đức thì như bỏ đá to xuống 
biển cầu được xuất đấu như mật trời thật khó khan. Ông 
khuyên thế gian chúng sinh chăm làm việc Lhiện, các tôi ác 
trang luân hải sẽ bị báo ứng, sau khi chết không thoát được 
báo ứng, chuyển thế ba lần sẽ bị nghiệp ác trái buộc. 
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TÔN GIẢ TU DI ĐĂNG 


Tên của ngài được gọi theo đức 
hạnh. Theo Ä Di Đè &ính: “Tu Di 
Đăng ấy, Tu Di là rất cao diệu, điện 
là tam trí tròn đầy, eaa là vượt qua 
ngôi vị, đăng là chiếu sáng dẫn dụ 
cho Tam trí". Cái gọi là “Tam trí” 
tức: Nhất thiết trí (trí của Thanh 
Văn duyên giác); Đạo chủng trí (trí 
của Bề tát); Nhất thiết chúng trí 
là trí của Phật. Tuy chia ra làm 
ba, nhưng Nhất thiết chủng trí bao 
gầm cá, nó là “Tam trí viên minh”, 
chiêu rọi sự tốt lành cho chúng 
sinh. Theo A Đi Đà kính sứ nghĩa: 
Tu Di Đăng tức là dẫn dụ Pháp, báo hai thân, vô cùng tính 
tiến, theo đức hạnh mà có tên, là phương tiện độ cho chúng 
sinh, chưa từng lười biếng”. Cái gọi là “Pháp thân”, cũng 
gọi là “Phật thân” chỉ lấy Phật pháp làm thân, hoặc thân 


~Xế tại 


Tân giá Tụ Di Đăng 


có đủ tất cả Phật pháp: cái gọi là “Báo thân” chỉ làm cóng 
đức mà hiển thực trí Phật. Tòn giả ngày trước có đủ tạng 
Như Lai, lại khắc khể tu hành, chứng quả vị À La hán, cùng 
lấy pháp lực của bản thân cứu độ chúng sinh, chuyên cần 
không mỏi. 
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TỒN GIÁ MỘT ĐẶC GIÁ 


Tức Mặt Đạc Già La Tử, Đại Mục 
Riên Tiên, Mục Tiên, là mật trong 10 
đệ tứ eủa Phật tổ, ông có thần thông, 
chân nhẹ bay tới 1Ô phương, được mọi 
người cho là đệ nhất thần thòng. Ông 
và Xá Lợi Phất là anh em làm thây 
ngaai đạo, là một trong 6 thầy ngoạt 
đạo, đâu có đệ tử hàng trăm người, mà. 
đối với niềm tin tín ngường thường 
còn nghỉ hoặc, bai người ước định ai 
đạt giải thoát trước, tìì báo cho người 
nmạimunriz - Kia. Mật hòm, Xá Lợi Phất gặp Tỳ 

theo Mã Thắng, được nghe nói kệ mà 
đột nhiên khai ngộ, thế là quy y Phật pháp. Xá Lại Phất không 
phụ lời ước, không lâu, Một Đặc Già cũng cho đệ tử xuất gia quy 
y, thành đệ tử đắc lực của Phật, tổ, thường ở bèn trái Phật, Xá 
Lợi Phất ở bền phải. Mục Liên lấy trí tuệ quan sát thế gian nói 
các cảnh tượng ở cồi trời, người, ngạ quy, súc sinh, địa ngục,... 
cho chúng sinh. Mục Liên biết rời nhân thế trước Phật tổ, ông 
ăn xin ở thành La Duyệt trước khi Phật tổ nhập Niết Bàn, bị 
ngoại đạo cầm gậy đánh thương, vua A Xà Thế nghe vậy giận, 
quyết tâm bất mà xử tử kẻ ngoại đạo đó. Mụe Liên khuyên 


192 TH 


rằng: “Ta bị đánh thương, là đo nghiệp đời trước mang đến, 
người khác không chịu quả báo này, cũng không cần phạt kẻ 


ngoại đạo”. Khâng lâu ông viên tịch. 
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TỒN GIÁ DI SA TẮC 


Tức Di Sa Dực, nghĩa là hóa đất, 
không có hữu vô, Tương truyền, ông 
là một trong 5 đệ tử của Uu Bà Cúc 
Đa, sáng lập ra Hóa Địa bộ (sòn gọi 
là Đi Sa Tác bé). Theo Huyần ứng âm 
nghĩa, quyến 23: Nguyên do Hóa Địa 
bộ có tên như vậy là “La hán đó ở đời 
là thẫy vua, rộng hóa đậ cảnh, cho nên. 
gọi là Hóa địa; nay nhập Phật, Phật 
pháp như đất, lại rệng hóa nó, cho nền. 
mang tên như vậy”. Lại theo Thập tỳ 
mủ nghĩa sao: Toàn thân ông mặc áo Cà 
sa màu xanh tình thông, lý giải thâm 
điệu, yếu nghĩa Phật giáo, “nhập thiễn 
vì điệu, cứu cánh huyền chỉ”. 
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Tôn xữi Đà Sự To 


TỒN GIÁ THIỆN VIÊN MÃN 


Nước Thâu Ba la Ca có vị trưởng giả giàu có tên là 
Tự Tại, làm nghề buôn bán. Tự Tại có 4 người con, con 


ế7`t0a 


Tũn gáa Tuyên Viên Mãn: 


út tên là Viên Màn, tuy tuổi nhỏ 
nhưng thấy ä3 anh vượt biển đi 
buôn, cũng mong vượt biển. Người 
cha thấy Viên Măn còn nhõ nên 
để trong thành cho buôn bán. Viên 
Mãn kinh doanh rất phát đạt, hết 
năm kết lại đã thu lại hơn ba người 
anh. Không lâu, Tự Tại bị bệnh mà 
chết, Viên Mãn vì chị đâu cÁ mà 
không được chia tài sản, sống khó 
khăn qua ngày. Một hôm, ông gặp 
được một cây Ngưu đầu chiên đàn 
hương, âúng khi đó vua nước Thầu 
Ba La Ca có bệnh, mong lấy 4 ức 


lạng vàng mua gỗ Chiên đàn hương trị bệnh, Viên Mãn vì 
thế được 4 ức lạng vàng, lấy 3 phân mua tài vật, chuyển 
buôn mà được lợi gấp 3; lại 6 lần đi biển, đấu an toàn trở 
vẻ, của cái vô lường, là người thương nhân giàu nhất nước. 
Một hôm, nghe tìn vương tử Hiểu Đáp Ma bỏ ngôi vị vua mà 
đi tu, nên ông tự đến vườn Cấp Cô Độc nghe Phật thuyết 
pháp, được khai thị bởi Phật pháp thâm sâu, bèn bỏ gia sắn 
cất tóc làm Tăng, làm nhiều công đức, là đệ tử Thanh văn 
nổi tiếng của Phật bổ, sự tích của ông chép trong Cán Bản. 
thuyết nhất thiết hữu bộ, Tỳ nại da dưạe sự hình, quyền 4. 
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TÔN GIÁ BA ĐẦU MA 


Tức là Bỏ tát Ba Đầu Ma. Theo Đại Phương quảng Phật 
Tloa Nghiệm kính sớ, quyền 17: “Bà Đầu Ma, cần gọi là 
Xích Liên hoa (hoa sen đỏ), thân tâm như hoa sen, không 


104 àB„ 


có bụi bẩn”. Như vậy có thể thấy, 
trong vô số kiếp ông đã cúng đàng 
vô số Phật, chăm tu không trễ, 
thần tâm đều thanh tịnh, đã thành 
chính quả. Ông lại có lòng đại từ 
đại bị, mong cho chúng sinh được 
giải thoát. Theo Bỏ Tút Anh lạc 
kinh, quyền 14: Trước khi Thích Ca 
thành Phật, giảng pháp tại giảng 
đường Pháp Lạc, Ba Đầu Ma từng 
đến đây thỉnh cầu Phật tế thuyết 
pháp cứu độ cho chúng sình, lời nói 
như sau: “Trầm luân sinh tứ, lưu 
chuyển vào 5 đạo, mong Thế tôn 


Tần giả la Du Ma 


mở cửa Cam lộ, người đói lâu cũng được cứu vớt”, 
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TÔN GIẢ TRÍ TUỆ ĐĂNG 


Trước khi Thích Ca đắc đạo, 


Tân giá Trí Tuệ Băng 


từng kỉnh qua bao lần chuyển sinh, 
mỗi lần chuyển sinh đều tích công 
đức, sau thành công đức vô lượng, 
mới ngộ được chính quả. Tiên thân 
của Thích Ca từng chuyển sinh vào 
thế giới Thiện Hóa tràng đăng. 
Theo Đại Phương quảng Phật Hoa 
Nghiêm bình, quyển 52: Thế giới 
Thiện Hóa tràng đăng có 6 nghìn 
vạn ức chúng sinh, chư Phàt tại đó 
kế tục xuất thế, giáo hóa muôn dân. 


«kốC  res 


Khi đó, tiến thân của Thích Ca cung kính cúng đàng các 
Phật, Phật Trí Tuệ Đăng là vị Phật thứ 10 trong các Phật 
đó. Trí Tuệ Đăng cùng các Phật khác vì nhận được cúng 
dàng của tiễn thân Thích Ca nên đối với vị này có quan tâm 
đặc biệt. Thích Ca tiền thân nhờ trí tuệ thâm nghiêm và 
sức lực, trên con đường tu Phật đã có thành tựu. 
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TỒN GIÁ CHIẾN ĐÀN TẠNG 


Tức là Bề tát Chiên Đàn Tạng 
Chiên Đàn là một loại cây, táa hương 
rất thơm. Chiên Đàn Tạng thân tỏa 
mùi thơm lạ, ông đã có đức hạnh rất 
sâu. Theo Bồ tát Anh lạc bình, quyến 
14: Trước khi Thích Ca nhập Niết bàn 
90 ngày Lừng nói với đại chúng, khi 
ngài mới thành Phật, tại giảng đường 
Pháp Lạc nhiều Bồ tát đã đến muốn 
ngài thuyết pháp để cho chúng sinh 
thoát ly khổ ách. Khi đó, Chiên Đàn 

Tôn giá Chôn Đan Tạng Tạng Bồ tát cũng nói: "Đỉnh chứa năm 

thứ bẩn đổ xuống thế gian, không biết 
pháp chân chính, mặt trời trí tuệ đã xuống, xin mong trừ u 
tối”. Qua đó có thể thấy, Bê tát đối với sự ô trọc, ác độc của 
người thể gian sớm đã mang lòng lo lắng, ông hy vọng đựa 
vàa uy lực của Phật pháp mà quét sạch, như mặt trời lên thì 
bóng đen mật, thế gian chan hòa ánh sáng lành. 


10ê “ỀMh „ 
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TÔN GIÁ CA NAN LƯU 


Ca địch nghĩa là tác nghiệp, chỉ 
việc chúng sinh trắng trọt thu hoạch 
được nhiều, mãi không ngớt ở thế 
gian. Tên giá Ca Nan Lưu khi mới 
xuất gia, tu công khổ luyện, lòng tục 
ngày càng cách xa, Phật tâm thêm 
tính tiến, đã lình ngô được thanh tịnh 
không tịch, lấy đó lam thú vui, không 
ưu sấu, không phiền não. Chợt ông 
ngoảnh lại thế gian, thấy chúng sinh 
còn cái khổ của nghèo khó và bệnh 
tật, lo lắng sự xa cách, mà chuyện Tấn gửi Cu Mạn Lam 
xóm làng còn có sự giao tiếp qua lại của tình người, trong 
gia đình vợ con không tránh khỏi mong tưởng về trấn ai, 
chốn tục. Ông lấy mắt thanh tịnh mã rõ nhìn Tam thiên Đại 
thiên thế giới, thấy chúng sinh không cá phương pháp thoát. 
khối sinh tử luân hải, nhân đuyền báo quả. Thế nhân tuy có 
muôn vàn lạc thú, nhưng kẻ phàm phụ tục tử làm gì cùng 
chẳng tránh được tội, khó tránh chuyển sinh kiếp Súc sinh, 
Ngạ quỷ, hoặc nhập vào Địa ngục, chịu khổ vô cùng. Mong 
đạt được giải thoát vĩnh viễn, chỉ có tu tập Phật pháp, để 
lân cõi Tịnh độ. Từ đó về sau, Tôn giả Ca Nan Lưu hết lòng 
tu đạo, sau chứng quả vị A La hán. Tôn giá nhờ có đức hạnh 
mà được gọi là “Ca Nan lu". 
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TÔN GIÁ HƯƠNG DIỆM TRÀNG 


Tên của ngài được gọi theo đức 
hạnh. Tốt thống nương kính, quyền 
6: “Thấy hương khói đó, trong một 
sát na, biến hương bao trùm”. Hương 
Diệm Tràng cùng như vậy, đo hương 
khói cúng Phật mà kết thành hình 
trạng. Tràng là vật làm bằng các loại 
tơ lụa trang sức, thường đặt trước 
điện Phật, để chúng sinh suy xét, chế 
phục các ma. Tâm sùng Phật của Tôn 
giả vững bền thành thật, mỗi ngày 
sám hối trước Phát, thiêu hương rât 

Tôn má Tường Diệm Tràng kính, thành tâm được cảrn, mà kết tụ 
tướng, thành một tràng khói. 
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TÔN GIẢ A THẤP TỲ 


Tân giả là độ tứ Thanh văn của Phật tổ Thích Ca. Theo 
Đại Bảo Tịch hình, quyển 99: A Thấp Tỳ theo Phật tu hành 
ở núi Thị La Quật, bên ngoài thành Vương Xá. Một buổi 
sáng, Tôn giả Á Thấp Tỳ, Tôn giả Ca Diếp cùng các Thanh 
văn đệ tử vào thành hóa duyên, khi họ đến vương cung, vua 
Á Xà Thế ra đón, bành lễ rồi mời ngồi. Con gái vua là công 
chúa Võ Úy Đức không ra tiến, không hành lễ, không mời 
ngòi, tự nhiên ngồi xuống đất, mà bị vua cha chất vấn. Công 


chúa Vò Úy Đức nói: Đại vương đối 
với chư hầu nước nhủ có đón không? 
Vua sư tử thấy một bầy sư tử bé thì 
có đón không? Long vương biển lớn 
thấy long vương ở sông hỗ thì có 
đón không? Vua cha tuy bất bình 
nhưng không biết nói thế nào, Khi 
đó, A Thấp Tỳ, Xá Lợi Phất biết Vò 
(y Đức thông tuệ mà có tài biện 
luận, nên muốn thu nhập công chúa 
vào cửa Phật, bèn vì công chúa mà 
giảng Phật pháp, công chúa bỗng 
nhiên khai ngô, đồng thời. Thích Tân giả A Thấn Ty 

Ca và Di Lặc Bà tát đã biết việc đó 

liên thi triển thần thông lực để giúp, khiến cho công chúa 
đạt được quả vị Bỏ tát, lại từ thân nữ biến thành nam, được 
gọi là Võ Úy Đức Bê tát. A Thấp Tỳ vì thuyết pháp cho 
công chúa, nên là người khai ngô đầu tiên cho Võ Úy Đức 
Bồ tát. 
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TÔN GIÁ MA NI BẢO 


Tức Ma Ni Bảo Anh Lạc Bồ tát, còn tên kbác là Kim 
Cương Huệ Bỏ tát. Theo Thành Duy Thức luận liều nghĩa 
đang, quyển 7: Bỏ tát này là “Đẳng giác trung nhất nhân”, 
cái gọi là “Đẳng giác”, là chỉ thứ 51 trong ð2 vị Bỏ tát 
của Đại thừa Phật giáo, đấy là ngôi vị Bê tát rất cao, mà 
đấc quả Phật diệu giác, công đức trí tuệ và Phật tướng. 
Theo Phạn văn, Ma Ni ý nghĩa là châu báu, rời bẩn, như 
ý. Rời bẩn, theu Tuệ Uyển đm nghĩa, quyển thượng: là 


“Bảo quang tịnh - không bị bụi 
băm nhiễm bẩn”, cũng như Phật 
tính thanh tình của Ma Ni Bảo 
Tên giả. Như ý, theo Nhán ương 
bình lương bí sở, quyền bạ: là “Báo 
châu như ý - tuỳ ý mong muốn mà 
được thổa màn”, như công đức viên 
mãn của Tôn giả, đã đạt đến cảnh 
giới tùy tâm sở dục. Ngoài ra, Miết 
Bàn kinh, quyền 9, viết: “Ma Ni 
chấu, thả vào nước đục, thì nước 
tự trong”. Có thể thấy Tôn giả lấy 
Tân ghi Mã Ai Nếu việc trừ 6 trọc, khổ ách cho chúng 
sinh lãm trách nhiệm. 
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TÔN GIÁ PHÚC ĐỨC THỦ 


Ông là tiên kiếp của Phát Thích 
Ca, tự mình đạt được quả vị Phật, 
chẳng phải cả đời đức hạnh mà đạt 
được, mà do nhiễu kiếp tu hành, 
tích tụ thiện đức, ban phúc cho 
chúng sinh thế gian, sau đó đạt 
được quả vị Phật. Theo Đại Đảo 
tích kinh: Phât tổ từng nói về các 
đời chuyển sinh của ông cho đệ 
tử nghe, ý muốn kích động đệ tử 
chuyên tâm tu tập, hết sức nỗ lực. 
Theo kể lại của Phật tổ, ông từng 
là quốc vương tên là Phúc Đức. Khi 


2005 „ 


Tân giá Phúc Đức Thủ 


tại vị, vua Phúc Đức hết lồng cai trị, đất nước hưng thịnh, 
mà cảm đông trài đất, mưa thuận gió hòa, thu hoạch được 
mùa, muôn đân an cư lạc nghiệp, trong nước không có người 
đói rét. Nhưng Vua này vẫn lo muôn đân bị khổ đói, bệnh 
tật. Trên đường lớn của thôn, trấn, hương, thành người cai 
quản có bồ nhiều đề ăn và thuốc men, nếu có người lo lắng 
vì bệnh và đói thì thu dụng những thứ đó. Phúc Đức vương 
tác nháp, sau bị Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt lưu giữ Tại 
đại đỏ nhà Nguyền, òng rộng làm từ bị, từ hoàng cung, mỗi 
ngày đều cho người nghèo lương thực, Ma Khả Ba La du ký 


ghi chép rất rõ việc này, 
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TÔN GIẢ LỢI BÀ D 


Tức Lê Bà Đề, la đệ tứ của Mục 
Kiên Liên - một trong 10 đại đệ tử 
của Phật tế. Theo Ma Ha Tăng chỉ 
luật, quyền 32: Gau khi Thích Ca nhập 
Niết bàn, chúng tăng chuẩn bí kết tập 
Pháp tang, Đại Ca Diếp phái Lê Bà 
Để tới 32 tầng trời để mời Tỳ kheo 
Thúc Đả Na đến tham gia pháp hội 
Kết quả là, Thúc Để Na vừa nghe tin 
Thích Ca nhập Niết bàn cũng nhập 
Niết bàn. Lê Bà Đề trở về tham gia 
kết tập lần thứ nhất. 


Tôm giá Tại Hà Đi 


?31 
TỒN GIÁ XÁ GIÁ ĐỘC 


Tôn giả sinh thời không có Phải, 
tuy không được nghe giáo hối của Phật, 
nhưng ông rất thích cảnh tịch mặc 
thanh tịnh, chán ghét phiền nảo thấ 
tục, nên ra ở riêng chốn văng vẻ, để 
tự ngộ Phật tính. Tu tập rất lâu, tâm 
tính ông bỗng nhiên như mật trời sáng 
chiếu, ngộ được cứu cánh Phật pháp. 
Cuỗi cùng, ông tụ đạt trí tuệ viên mãn. 
công đức tròn đẩy, thông hiểu được yếu 
nghĩa của Phật pháp, mãi mãi thoát ly 
Tân gií Xứ Giá Độc luân hỗi sinh tử. 
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TỒN GIÁ ĐOẠN NGHIỆP 


Tên của ngài được gọi theo đức hạnh. Nghiệp có nghĩa 
là Tạo tác, phiếm chỉ tất cả hoạt động của thân lâm. Các 
tông phái Phật giáo đối với Nghiệp phân ra nhiều loại, 
tựu trung gầm ä loại: Thần nghiệp (hành nghiệp), Ngữ 
nghiệp (cũng gọi là khẩu nghiệp, ngôn ngữ), Ý nghiệp 
{tư tưởng hoạt động). Theo Đại Tỷ Bà Sa luận, quyển 13: 
“Tự tính ứng với một nghiệp gọi là ngữ nghiệp, ngữ tức 
nghiệp; nếu dựa vào chỗ nương náu, thì các nghiệp đều 
gọi là thân nghiệp, 3 nghiệp đều nương náu trong thân; 
khi khởi đậy, thì các nghiệp đầu là ý nghiệp, Ä3 nghiệp 


đầu do ý khởi dậy”. Do nguyên 
nhân thiện ác của 3 nghiệp khác 
nhau nên có quá báo không đồng. 
Thành Thực luận, quyển 7, ghỉ: 
“Nghiệp báo cá ba loại, Thiên, bất 
thiện, vô kí; Từ Thiện, bất thiện 
sinh ra hán, v kí không sinh”. 
Lại cho rằng: “Thiện tất được báo 
ứng tốt, không thiện không được 
như thế, vô kí không báo”. Tôn 
giả Đoạn Nghiệp quy y Phật pháp, 
khác khế tu hành, đã thoát khỏi 
nhân quả báo ứng, không vướng Tin giá Daan Ahiệp 
vào luân hồi. 


28T 


TÔN GIẢ HOAN HỶ TRÍ 


Á Nan có nghĩa là Hoan Hỷ. Bậc 
hiển triết của Phật giáo có 3 vị 
Tôn giá A Nan ĐÀ, tức Á Nan Đà, 
A Nan Bạt Đà và Á Nan Bà GIÁ, 
ba ngài chia nhau giữ gìn kinh và 
lý luận Phật giáo. Tôn giá này là 
A Nan Bà Già, thông hiểu giáo 
nghĩa Phật giáo Đại thừa, tuân 
theo lý luận Đại thừa giáo mà tu 
tập Phật tính, bóa độ cho chúng 
sinh. Lý luận Phật học của ông 
uyên bác, trí tuệ và thần thông võ 
Tôn giả loan Hý Trí cùng, có đây đủ tâm tính từ bì của 


4y. 209 


Đại Thừa Phát giáo, thường hướng đại chúng tuyên giảng 
gìáo nghĩa, rộng cứu chúng sinh, đưa họ vượt qua bể khổ 


đến bờ giác ngộ. 
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TÔN GIÁ CĂN ĐÀ LẠC 


Tân gui Cứn Đã Tae 


Tức Kiền Đà Lạe, Càn Đà La, 
người Tây vực, không ngại ngàn 
vạn dặm xa xôi tới Lạc Dương 
(Trung Quốc), phong thái rất uy 
nghì. Thea truyền thuyết, ông giỏi 
pháp thuật, một lần ông nói với các 
tăng cùng tu tập rằng: “Phía Đâng 
~ Nam Lạc Dương có núi Bàn, trong 
núi có chùa cổ, nay nên cũ vẫn còn, 
eö thể dựng chùa Phật Cae tăng 
không tin, nhưng khi theo ông vào 
núi, tìm được đấu đá nên chùa xưa 
và lập chùa, mời Riển Đà Lặc trụ 
trì. Chùa mới cách Lạc Dương hơn 


trăm đậm, ông mỗi sớm dậy đi đến Lạc Dương, chiều lại 
quay về. Có vị tăng tự cha là đi nhanh muốn đi theo Đề Đa 
Lặc, bèn bỏ ngựa tốt mà đi theo ông. Kiền Đà Lặc để anh 
ta cởi nếp áo, tai nghe gió thổi vù vù, đi rất nhanh tới chùa, 
cảm giác không còn bệnh tật. 
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TÔN GIẢ SA GIÀ ĐÀ 


Tà đệ tử Thanh văn của Phật tổ, 
ng ở đời tương lại được làm Phật, 
Phật gọi là “Phố minh”. Theo Diệu 
Pháp Liên Hoa kúnh, quyền 4 thì 
Phật thụ kí cho các La hán như 8a 
Già Đà, nói rõ tủ hành như thế nào 
để đạt được quả vị. Mọi người nghe 
Phật nói đều khởi phát, nhận thấy 
trí tuệ còn thấp kém, qua giáo hóa 
của Phật đã tăng tiến rất nhiều, 
những bản thân chưa giác ngộ được. 
Ông khi đó nói tý dụ: Một trưởng 
giả ải thăm bạn bè, gặp bạn say Tân gi lá Giả Hà 
không tình, của báu trên áo bạn 
mà trướng giả cho nay đã không còn; bạn tỉnh sau say trung 
bụng kháng có gì, nên ấi tìm eái ăn, được một ehút cũng cảm 
thấy no. Khi người bạn gặp lại trưởng giả mới biết mình là 
phú ông giàu có. 8a Giả Đà cảm tạ Phật tổ cho ông trí tuệ, 
trí tuệ đá đủ để ông tự thoát ly phiền não, đạt được chính 
giác, đạt được phương pháp cho mọi cầu xin giải thoát. 
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TỒN GIẢ TU DI VỌNG 


Dựa vào đức hạnh mà có tên, tức trông núi Tụ Di vậy. 
Tụ Di là núi thần tiên danh tiếng, địch là Diệu Cao. Truyền 


«2: `2ns 


thuyết Phật giáo cho rằng: Tu di 
là trung tâm của cuộc sống nhắn 
loại thế giới, mặt trời mặt trăng 
luân chuyến xung quanh. Núi caa 8 
vạn 4 nghìn Do tuần, trên đỉnh núi 
là trời Đế Thích, bốn phía ngang 
chừng núi là tứ thiên vương thiên, 
xung quanh có biển hương thơm, 
bảy tầng núi vàng. Ngoài bảy tầng 
núi vàng là núi Thiết vi vây quanh 
biển mặn, bến phía biển mặn là 
bốn bộ cháu lớn. Để biểu thị ngôi 
Tân gia Tụ Di Vòng vị chí tôn của Phật đà, Phát giáo 
tạo ra chốn Phật thành hình tượng 
núi Tu Di, tên là Tòa Tu Di, cũng gọi là Tu Di đàn. Tòn 
giá Tụ Di Vọng là đệ tử thành tâm của Phật gia, nỗ lực tụ 
hành, làng nghĩ tới núi Tu Di, raắt trông núi, sau đạt quả 
vị Á La hắn, 
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TỒN GIẢ TRÌ THIỆN PHÁP. 


Tên của Tên giả được gọi theo đức hạnh. Thiện pháp là 
đại pháp của việc tủ hành trong Phật giáo, chia làm Ngũ 
giới, Thập thiện và Tam học, Lục độ. Ngũ ¡ là: Không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dõi, 
không uống rượu; Thập thiện là: Rhông sát sinh, không 
trộm cấp, không tãä đâm, không nói dối, không hai lời, 
không ác khẩu, không ý ngữ (lời nói thêu dệt), không tham 
đục, không sân khuế (quát mắng, tức giận), không tà kiến, 
không phạm vào 10 điều ác gọi là 10 điều thiện. Các pháp 


205 T„ 


ở trên là thiện pháp cho người tại 
gia tù hành. Tam học là: Giới học, 
Định học, Tuệ học. Giới học để 
phòng người ta sinh tậi ác; Định 
học khiến người tĩnh lặng; Tuệ học 
khiến cho người ta hiểu rõ chân lý, 
thị phí. Lục độ là: Bố thí, trì giới, 
nhắn nhục, tỉnh tiến, thiền định, 
trí tuệ, Độ tức là đưa qua sông, Lục 
độ lã khiến cho người phàm tục 
vượt qua biển khổ sinh tử, tối cồi 
tính độ thanh tịnh. Tam học, Lục 
độ là thiện pháp của tăng ni xuất Tam mứ Trì Thiên Pháp 
gia. Tên giả Thiện Pháp ở tục thụ 

trì ngũ giới, thập thiện, xuất gia thụ Tam học, Lục độ, tuần 
tự mà tiến, kiên trì khòng ngừng, cuối cùng thoát khỏi hụi 
trần, chứng ngộ chính quả 


?42 


TÔN GIÁ ĐỀ ĐA GA 


Tức Đề Đa Già, là vua nước Ma Kiệt Đà ở Trung Ấn, 
tên gọi ban đầu là Hương Chúng. Ông được Thiển tông Tây 
Thiên xếp là tổ thứ 5 trong 28 tổ. T5eo Củnh Đức truyền 
đăng lục: Khi ông mới sinh ra, cha ông mộng gặp mặt trời 
sắc vàng từ đỉnh núi bay lên, chiếu sáng trời đất, phía trước 
cá mật tòa núi lớn đát vàng, Lrên đỉnh núi nước trong lành 
vọt lên, chảy ra bốn biển. Tổ thứ 4 là Ưu Bà Cúc Đa ải tới 
đó, xuống tóc cho òng và truyền cho chính pháp. Sau đó, ông 
đi du hóa ở Trung Ấn, thu nạp tám nghìn vị đại tiên do Di 
Thứ Gia đứng đảu, tất thảy đều lễ kính ông. Ông biết Di 


Thứ Gia có đủ trí tuệ nên xuống bóc 
cho và thụ cụ búc giới. Các vị tiên khác 
lòng với Phật, không trọn đạo nên ông 
hiển hiện pháp đại thần thäng, thế là 
các tiên hát Bả để tâm, xuất gia đi tu 
Sau này, ông giao phó pháp tạng cho 
Di Thứ Gia và nói kệ: "Thông đạt tâm 
trong pháp, không pháp cũng không 
phải không pháp. Ngộ giải được cũng 
như chưa ngộ giải, không tâm cùng 
khâng pháp”. Nối xong bài kệ, ông 
Tân gio ĐỀ Ba Cụ bay lên hư không, biển hóa 18 phép 
rồi nhập vào lửa Tam muội tự thiêu 
thân. Đi Thứ Gia cùng Lám nghìn Tỳ kheo thu xá lợi, dựng 
tháp núi Bàn Trà. 
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TÔN GIÁ THUÝ TRIỀU THANH 


Tân giả đã chứng quả vị Bả tát, càn 
đó Lên gọi khác là Bồ tát Nhất Thiết 
Hai Triều Thanh. Sáng, hề, biển trên 
thế gian tuy tên khác nhau mà âm 
thanh nước triểu lên xuống như nhau. 
Tên chư Phát thế gian không đồng, 
cách giảng kinh cũng khác nhưng đều 
vì đại chúng mà giải thoát. Tôn giả 
học cách tụ thân, dưỡng tính của chư 
Phật thế gian, nghe chư Phật giảng 
kinh, tự thân nghe giáo hối của chư 
Phát. Do Tôn giả học rộng các Pháp 


206 TÀm.„ 


Tom gái Thuệ Triều Phạnh 


của chư Phật mà thoát ly khỏi chướng ngại của thế tục, tâm 
tính thanh tịnh như trăng sáng, thông đạt mọi yếu nghĩa 
của Phật pháp. 
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TỒN GIÁ TRÍ TUỆ HẢI 


Tức Trí Tuệ Bê tát. Trí Tuệ Hải 
là một cách so sánh trí tuệ Bề tát 
như biển lớn, mênh mang không bờ, 
bao hâm tất cả. Cái gọi là trí tuệ 
tức là trạng thái tỉnh thần “xem tỏ 
các pháp”, “không nơi nào không 
thiếu sáng”. Pheo Tá» Wia NglulBá 
binh luận, quyển 17: Bồ tát Trí Tuệ 
“lấy trí tuệ đủ đẩy, mà tuỳ vào cối 
sinh tử”, cũng nói, ông không chỉ 
đùng trí tuệ của mình đắc đạo mã 
có lòng từ bị, "nhập vào nơi sinh tử 
của tất. cả chúng sinh, cùng lợi với 
họ mà giáo hóa, khiến cho họ tin 
mà nhập vào chính pháp”. Lại theo Đại phương quảng Phật 
Hoa nghiêm kính nguyện hành quần môn cốt mục, quyền 
thượng: Thích Ca Phật, thân phóng ánh sáng, chiếu khắp 
10 phương, 10 đại Bồ tát đều giảng nghĩa kệ, Bỏ tát Trí Tuệ 
nói: “Người đó không mất tuệ, không thể thấy được Phật, 
nổi về sự sống chết, không nói được Niết bàn, sống chết và 
Niết bàn, cả hai đều không được”, 


Tin gia Trí Tuế Hạt 
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TỒN GIÁ CHÚNG CỤ ĐỨC 


Là danh tăng thời Tuỳ, người quận 
Ngày (nay là Án Dưng - Hà Nam), 
họ Vương, sinh năm Hưng Ÿlòa thứ 2 
(540) nhà Đông Ngụy, 4 tuổi xuất gia, 
pháp hiệu là Tín Hành. 8 tuổi bắt 
đầu tụng kinh, sau ở chùa Pháp Tạng, 
Tương Cháu (Hà Bắc) thụ Cụ túc g 
Tín Hành nhận thấy căn khí tối lợi 
và thượng lợi của chúng sinh có thể 
chia hai, người trí tuệ sắc bến thì đạt 
được Phật giáo chính giác. Cần trí 
chúng sinh có ba loại, tầm tính mê muội, không tính nhanh, 
thường tạo 5 nghịch, 10 ác, không thể đạt được chính giác. 
Tín Hành đề xướng phổ chán chính pháp, giáo hóa cho 
chúng sinh ba giới, không chia Đại Tiểu thừa, không chia 
hiển, thánh, phàm phụ, không cần thụ trì giới hạnh mà 
chỉ cần câu người theo, không ghét, không yêu, không nói 
khoác, không phï báng, lâu đài mà chứng quả giải thoát, gọi 
là Tam giới giáo. Thời sơ Tùy, ông được triệu vào Trường 
An, ở chùa Chân Tịch, tự làm để ăn, khất thực qua ngày mà 
Phật giáo thịnh hành trong nước, học đồ ngày thêm đông, 
kẻ hiển bốn biển đều đến bái thăm, được tán xưng là Tư Y 
Bồ tát. Năm Rhai Hoàng thứ 10 (594) ông viên tịch. 


Tân giả Chúng Củ Đức 


2t0 T3 „ 
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TÔN GIÁ BẤT TƯ NGHÌ 


Tức Bả tát Bất Tư Nghị. Thường 
tham gia hồi thuyết pháp của 
Thích Ca. Theo Tối thắng oấn Bê 
tát thập trụ trừ cấu đoạn cột kùnh: 
khi Thích Ca ở vườn Cấm Kỳ Thụ, 
thành Ty Xá Ly cử hành pháp hội, 
Bả tát Bất Tư Nghủ từng lý giải trí 
tuệ Bồ tát: “Và vi khóng rời hữu 
vị, hữu vi không xa vô vi, giải biết 
được vô vi, hữu ví thì hiểu tất cả, 
trong đó giữ sạch thân khẩu ý, gọi 
là B tát Tuệ”. Lại theo Đại Bảo 
tích hình, Phật thuyết quyết định 
Ty nị kính, Đạt Phương tiện báo 
ân bình: Khi Thích Ca hồi mọi người “Ái có thể hệ to chính 
pháp ở thời mạt pháp cho chúng sinh", Bỏ tát Bất Tư Nghì 
nói: “Tôi có thể thành khẩn mà nhận, đem thành tựu cho 
quỹ đói, chúng sinh, khiến cho giái thoát”. Hồ tát Bất Tư 
Nghì còn hướng Phật tổ phát thè, sau khi Phật tổ nhập 
Niết bàn sẽ “hộ trì chính pháp, mở rộng pháp giới trong 10 
phương, khiến cho chính pháp không bị đoạn tuyệt”. Thích 
Ca nói với đại chúng, lấy Bỏ tát Bất Tư Nghì đứng đảu 70 
đại Bã tát. Ông đã trải qua vô số kiếp, cúng dàng vô số 
Phật, thường tu Phạn bạnh, lòng không mỏi mệt, hộ trì cho 
chính pháp. Mọi người lấy từ bi tu thân, không rời đại bị, 
chúng sinh khi sắp chết nếu tán xưng danh Bề tát Bất Tư 
Nghi, thành tâm quy y thì sau khi chết sẽ về trời Tính đô. 


Tñn má Bất Tự gi 


SHyếế 2+1 


7 


TỒN GIÁ DI GIÁ TIỀN 


Tân gi Bí Giá Tiên 


Là tổ thử 6 của Phật giáo Di 
Giá Ca. vì đời trước ông là tiên, 
cho nên gọi là Di Giá Tiên. Ông là 
người Trung Ấn, nghe rộng, biện 
biệt giỏi. Theo kinh điển Phật 
giáo, thời quá khứ ông từng là 
tiên trên trời, nhờ được A Tư Đà 
truyền thụ phép tiên, mà ông có 
phép thuật hơn người, đứng đầu 8 
nghìn đại tiên. Đương thời, Á Tự 
Đà nói với ông rằng: Sau 6 kiếp, 
ngươi vẫn nhìn thấy hôm nay và 
sẽ cũng bạn học pháp như bây giờ, 
khi đó bạn học ngươi đã đạt được 


chính đạo thánh quả, ngươi nên kế thừa sự nghiệp của ông 
ta. Chuyển sinh đời nay, Di Giá Ca gặp Phật giáo ngủ tổ 
Đè Giá Ca, thấy Đề Giá Ca trị thức uyên bác, vì người làm 
việc từ bi, lương thiện, bèn nhận định âng ta là bạn cùng 
học thời tiền kiếp nên cầu xuất gia. Sau khi Di Giá Ca xuất 
gia, được ngũ tổ điểm hóa, nên nhập được chính quả. Trước 
khi điệt tịch, ngũ tổ phó pháp tạng cho Di Giá Ơa, bảo ông 
truyền thụ rộng chính pháp, dẫn dụ chúng sinh thoát ly 
lục đạo luân hồi. Một ngày, sau khi hoàn thành việc hóa 


duyên ở bên ngoà 


ðng liền nhập tịch, tín để thu xá lị, 


dựng tháp cúng dàng. 


212 “À5 „ 
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TÔN GIẢ NI ĐÀ GIÁ 


Tức Ni Đà, Ni Đề. Theo Hiển Ngư 
bình, phẩm Mì Đề Độ Duyên: Ní Đề 
vấn là người quét dọn, họ Đà La, đứng 
đầu về đê tiện của Ấn Độ xưa. Phát 
tổ không chia sang hèn, lấy tầm bình 
đẳng mà đối đãi chúng sinh, đem họ 
giải thoát. Ni Đề thành tâm quy tín, 
tuân theo giới luật, tỉnh cần tu hành, 
chứng quả vị Á La hán. 


Tin giá Rh Đã Giá 


248 


TÔN GIÁ THỦ CHÍNH NIỆM 


Tèn Tôn giá được gọi theo' đức 
hạnh. Ông quy y Phật giáo trừ bỏ tà 
vọng, trụ ở Phật pháp, truy cầu tư 
duy của cảnh giới thanh tịnh. Tâm 
tính tán rộng khấn như Phật pháp, 
tức giữ tâm, thu lòng, trế về pháp 
tính. Về sau, ông đem thân tâm và 
pháp tính đẳng nhất thể, khiến che 
Pháp tính thành tính thiên nhiên 
của tự thân, bất kể nơi đâu của thê 
gian hữu tình, cũng là thân ở chùa 
Tân gui Phú Chính Niệm viện thanh tịnh, Phật tính không 
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cải, không biến, không bẩn, không tạp nhiềm, các khổ 
không phiền, ngoại đạo không khinh, mài mà không mòn, 
tất cả như mây trôi, Phật tính tự thân như trăng sáng. Tôn 
giả đem ánh sáng trí tuệ ban ân huệ cho hết thảy chúng 
sinh trong thiên hạ. 
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TÔN GIÁ TỊNH BỘ ĐÈ 


Tên giá lĩnh Mã Đề 


Tức Tuệ Giác, còn có tên khác là 
Lô Xá Na, Tịnh Mãn. Tịnh Mãn, có 
nghĩa là “Các ác đều hết cho nên 
nói Tịnh, các đức đều đây nên gọi 
là Mãn”; Lê Xá Na có nghĩa là “Ảnh 
sáng chiếu khắp, chiếu 2 nghị; một 
ở trong là ảnh sáng trí tuệ, chiếu 
chân pháp giới, tự mình thụ dụng 
nghĩa; hai là, ngoài lấy thân sáng, 
chiếu khấp mọi nơi, thế gọi là thụ 
nghĩa khác”. Tự mình thụ dụng có 
nghĩa chỉ Tịnh Bê Đề Tôn giả ở 
trong vô số kiếp tu tập tích được vò số 


phúc đức, thường tự thụ được pháp lạc rộng lớn; thụ dụng 
khác có nghĩa chỉ Tôn giả Tịnh Để do có bình đẳng trí, 
thị hiện công đức thán linh diệu, ở chốn tịnh độ, hiện đại 
thần thông, chuyển pháp luân, phá vòng vây phiển não, 
nghỉ hoặc trói buộc chúng sinh, khiến đại chúng đều thấu 


hiểu các pháp, 


214C, 
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TỒN GIÁ PHAN ÂM THIÊN 


Phạn Âm Thiên tức Đại Phan [ ————————————] 
Thiên. Đại Phạn Thiên là thần sáng 
tạo của Ấn Độ, sinh ra từ trứng Kim 
"Thai Phạn, trứng chứa hai phần, một, 
phần là trời, phần còn lại là đất, 
Ông sáng tạo Tam thiên Đại thiên 
thế giới, sáng tạo ta chúng sinh, 
ma quý và tại nạn. Khi Thích Ơa 
giáng sinh từ Đầu Suất thiên xuống 
thế gian, tay ông cảm phất trắng 
đi trước đẫn đụ. Sau khi Thích Ca 
thành Phật, Đại Phạn Thiên thành ——=.= 
đệ tử của Phật tổ, bỏ cung điện đi TA NGH-MUP ANNHiAEh 
mời Phật đến cung điện giảng pháp 
cho các thần, ông trở thành thần hộ pháp của Phật giáo. Đại 
Phạn Thiên có thể phát ra ð loại âm thanh khúc chiết vi điệu, 
thanh tịnh âm tai, lấy âm thanh đó tụng kình, tuyên đương 
vô thượng chính pháp, khiến cho người nghe hoan hỷ, hiểu 
được đạo lý ảo điệu cúa Phật giáo. Lại nói, khi pháp hội Phật 
giáo mớ ra, chúng tăng ca ngợi Như Lai điệu sắc kim cương, 
tán dương đại đức Phật tổ, chúng sinh nghe xong tâm thần 
tịnh tĩnh, bội phản kính trọng Phật pháp. Nghỉ thức này là 
đo Đại Phạn Thiên đặt ra. 


?? 


TỒN GIẢ NHÂN ĐỊA QUÁ 


Yn gid Nhân HQ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Nhân địa nghĩa chỉ quả vị 
tu hành Phật đạo, quả địa tức 
chỉ dựa vào ta hành nhân vị mà 
chứng ngộ quả vị Phật, hai cái đó 
là khái niêm đối lập nhau. Theo 
Lăng nghiêm bình, quyển 5: “Ta 
vốn phân địa, lấy tâm niệm Phật 
xuà không còn nhẫn nại”. Quyển 4 
sách này còn cho biết: “Nhân địa 
phát từ tâm và quả địa giác ngộ, 
vừa đồng vừa dị". Tôn giả Nhãn 
Địa Quả vốn đủ tuệ căn, thành 
tâm tụ tập theo hạnh Đại thừa, 


trải qua các nghiệp, đến khi chứng quả vị Bỏ tát thì cùng 


như Phật. 
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TÔN GIÁ GIÁC TÍNH GIẢI 


Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. “Giác” là năng lực cực 
cao trong tư duy và nhận thức Phật giáo. Theo Đại thừa nghĩa 
chương, quyền 20: “Giác có hai hàm nghĩa, một là, Giác trong 
giác ngộ, chúng sinh chịu tinh cảm của thế tục chướng ngại, trí 
tuệ ấn túi vào chốn có trạng thái âm u tịch lặng, rồi đến một 
ngày, thánh tuệ manh động, thì thành đại ngộ, như rộng chợt. 


sò 
216 TK, 


tỉnh, mới hiểu chân lý của thế gian; hai 
là, Giác sát, tình cảm thế tục khiến người 
đề sinh ra và cùng phiền não, các phiền 
não như giặc cướp hại chúng sinh, chỉ cô 
bậc thánh hiển mình đạt raới giác sát 
tới sự nguy hại của phiền não cùng cách 
tránh. Thích Ca ngô đại đạo thế gian 
thuyết pháp rõ rằng, liều giải cho chúng 
sinh, cho nên gọi là “vua giác”, “giác 
hoàng”. Tôn giả Giác Tĩnh Giải căn tính 
thanh tịnh, thông hiểu Phật pháp, lại lý 
giải được đạo lý trong đó, mở mang chân Tấn gia Giác Pin it 
trí, đạt ngộ giải cũng như khéo tỉnh tiến 

hành trì, xa rời tất cả mê vọng, từ đầu tới cuối, kiên trì không 
lười, đạt khá năng tự giác, lại giác ngộ cho người đạt cảnh giới 
tỉnh thản, sau chứng quả vị A La hán. 
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TÔN GIẢ TINH TIẾN SƠN 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Tĩnh Tiến chỉ sự dũng mãnh, 
tủ trì thiện pháp không hẻ lười biếng 
mà đoạn tuyệt ác pháp. Theo Tư án 
thương sinh binh sở, quyền hạ: “Tình, 
1ã tính thuần không nhiễm ác". Tỉnh 
Tiến trang Phật giáo có nhiều nghĩa: 
Thành Duy Thức luận, quyền 9 cho 
biết; Có 3 loại tình tiến: Một, Bị giáp 
tính tiến, tức là Giáp của Bị Bồ tát 

Tin phá Tình Tiên Sim Đại thế tâm, chẳng sợ các nạn hành; 


bai, Nhiếp Thiện tỉnh tiến, tức là chăm bu thiện pháp không 
mnệt mỏi; ba, Lợi lạc tỉnh tiến, tức chăm giáo hóa chúng sinh 
không mệt mỏi. Tón giả Tỉnh Tiến Sơn chính là một vị đệ 
tử của Phật luôn luôn cố gắng, gian khổ tu tập Phật pháp, 
như là người núi, mà cảnh giới không ngừng cao, sau chứng 
quả vị A Tra hán. 
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TÔN GIÁ VÔ LƯỢNG QUANG 


Tôn giá đã chứng quả vị Bê tát, 
còn có tên gọi khác là Bộ tát Cam 
Lệ Quang, mật biệu là Đại Minh 
Kim Cương, Ly Nhiễm Rim Cương 
là một trong 16 hiển kiếp của ngài. 
Tón giả tỉnh thông giáo nghĩa của 
Hiển giáo, thuộc các loại giới luật; 
đồng thời thông tỏ các giáo pháp 
Mật tông, có thể giải thích hàm 
ý của bí mật chân ngôn, tuỳ tâm 
nhập vào các cảnh giới của thiển 
định, cũng eó thể hiện ở nhiều nơi 

Tên gii Về Lưng Ouang sự vị điệu của Thiển định. Tôn giả 

Vô Lượng Quang lòng chứa từ bị, 
tết lành, thường đem giáo nghĩa của Hiển - Mật hai giáo mà 
truyền cho đệ tử, thương xót chúng sinh khổ nạn, lấy thản 
thông của mình mà cứu vớt hữu tình, khiến eho họ đạt được 
hạnh phúe viên mãn. Ông trình hiện thân Kim Cương, đuối 
phá hết thảy ngoại đạo, trừ điệt hết thầy tà kiến, tiêu điệt 
hết khảy hung mà, ác quỷ của thế gian. Thời gian trên thế 
giới là vỏ cùng vô tận, vật chất trên thế giới từ hư vô biến 


l_. s 


thành thực hữu, từ thực hữu biến thành hư vô, không kể sự 
biến hóa bao lần. Tôn giả Vò Lượng Quang thệ nguyện đem 
chính pháp truyền mãi, không thay đổi, không dao đông. 
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TÔN GIẢ BẤT ĐỘNG Ý 


Tên Tôn giá được gọi theo đức 
bạnh. Ma JĨa chỉ quán, quyển 2 ghỉ: 
“Đôi cảnh hiểu biết, lạ thay gỗ đá, 
tên là lòng; lòng tiếp khôn lường, 
tên là ý°. Qua đó có thể thấy, ý là 
suy nghĩ trên cơ sở trực quan của 
tâm. Tôn giả Bất Động Ý, là không 
động tâm, tức nhập vàn thiền định, 
tâm ý trạm nhiên như nước lặng. 
“Tại đó ý lại chỉ ý lực, tức cầu ý chí 
khôn cùng mà gắng sức. Vô lượng 
the hình tịnh ảnh sở, ghí: “Tâm cầu 
Phật, gọi là ý lực". Tôn giả, tâm cầu 
Phật vững bên không động, mà lấy 
thiền định làm con đường tất tu hành, thường lấy ý trí định 
vào một nơi, như thế thì sự vật nào lại khâng hất động 
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TÔN GIẢ TU THIÊN NGHIỆP 


Tên giá đối Đăng Ý 


Tức Thiện Sự, là tiền thân của Thích Ca. Theo Hiển Ngư 
kính, quyển 9: Đời xa xưa có vua Bảo lính, ngài có hai con, 
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con trưởng tèn Thiện Sự, con thứ tên 
Ác Sự. Hai con theo mệnh cha xuống 
biển tìm của báu, trên đường vẻ, Ác 
Sự mưu tham tài vật nên đảm mù 
hai mắt Thiện Sự, để đoạt báu vật, 
bỏ rơi Thiện Sự, một mình về nước, 
“Thiện 6ự do tích được công đức, làm 
việc thiện nhiều đời mà hai mắt 
không cần thuốc chữa cùng tự sáng, 
tay khêng trở về nước, vua Bảo Kính 
nghe việc đó quá giận, quyết ý trị tội 
Tầm má Tá Thiên Nghiệp, ác Sự. Thiện Sự nhiều đời làm việc 
thiện, không những bán bố thiên cảm 
cho người lương thiện mà còn cho cä người có tội ác, ông khẩn 
cầu mấy lần, vua cha đồng ý miễn tội cho Ác Sự. Thiện Sự sau 
này chuyển sình là Thích Ca Mâu Ni, Ác Sự sau chuyển sinh 
là Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Thích Ca điệt độ, lên trài Đao Lợi, 
Để Bà Đạt Đa không chăm tu bị đày vào địa ngục, 
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TỒN GIÁ A DẬT ĐA 


Theo Vị Tùng hữu nhân duyên kính, quyển thượng: Đời quá 
khứ A Dật Đa là đứa trẻ con nhà nghèo ở thành Ba La Nại 
Ba Đầu Ma, họ Sát Đế Lợi. 12 tuối vào núi tụ đạo, thông mính 
hiếu bọc, 50 năm như một ngày, mà tài cao đức rộng, tiếng 
vang 4 phương. Ông muốn bán thân để trả ơn giáo dưỡng cúa 
Sự phụ, bị sư phụ cấm. Không lâu, vua nước đó chết, ông tranh 
biện với mọi người trong hội chọn vị vua mới, Ông thắng lợi, 
được lập làm vua, lập tức mời sự phụ vào cung cúng dàng và 
kiên trì tu đạo. Hai nước nhỏ láng giềng là An Đà La và Ma 


220 “m,„ 


La Bà Da đánh nhau, vua An Đà I.a 
đánh màãi mà không thắng được vua 
Ma 1,a Bà Da, bèn lấy 100 mỹ nữ và 
của cải châu báu làm lễ vật câu A Dật 
Đa phát bình trợ chiến. Á Dật Đa bị 
sắc đẹp, của cải mê lắm, bàn phát đại 
binh, dẫn đến thương vong rất nhiều, 
sau lại ngày đêm dâm lạe, trong nước 
loạn lớn, nước láng giềng xâm lấn rỗi 
bị mất nước, bị giết, chịu khổ trong 
địa ngục. Vì đã tu đạo nhiều và hiểu 
mệnh nên đã cải ác theo thiện, trong 
phút chấc, chuyển sinh thành quỷ Tối s tán hã 

đối, lại nhanh chóng chuyển sinh 

thành thú hoang. Sau đó lại chuyên cần tu thiện, được Thiên đế 
thuyết. pháp, tâm niệm 10 điều thiện mà quên ăn, sau 7 ngày 
được chuyển sinh lên trời Đâu Suất làm con Thiên vương, tiếp 
tục tu trì thiện pháp, cuối cùng chứng quả vị À La hán. 
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TỒN GIÁ TÔN ĐÀ LA 


Tân giả còn cố tên gọi khác là Tôn Đà Lợi, sinh tại một 
thôn ngoại thành Vệ Xá. Khi Tôn giả giáng sinh, trong nhà 
chợt cớ suối nước chảy vọt lên, nước ngọt thơm, trong như 
có châu báu theo nước chày ra. Ông tướng mạo khôi ngô, 
trông như tiền trời mà đây vẻ uy nghiêm. tiếng lãnh vang 
xa bốn biển. Vua Ba Tư Nặc thấy ãng lạ kỷ nên đem âng 
đến rừng trúc Giả Lan Đà bái kiến Phật tổ. Ông thấy 
Phật tổ hào quang như mặt trời, cúi thân bái kính, nghe 
Phật tổ thuyết vẻ Tứ đế liền ngộ tâm mà xuất gia đi tu, 


thành đệ tử của Phật tổ, chuyên 
cần học hành và chứng quả vị A 
La hán rất sớm. Phật tổ nói với 
vua Hạ 'T Nặc: Thời quá khứ có 
1 vạn 8 nghìn Tỳ kheo tu hành 
trong rừng, rột trưởng giá mời 
chúng tăng đến nhà cúng nước 
thơm cho họ tấm, sau đó bày tiệc 
mời, lại đem của báu đầy châu ra 
cho chúng tăng. Trưởng giả ngày 
nay chuyển sinh là Tên Đà La, 
N= tiền duyên đời trước nay được báa 
Tân gui Tần Ba Dt tốt, khi sinh ra nước suối chảy lên 
giữa nhà toàn là châu báu mà ông 
dung mạo đoan trang, tâm tính thông tuê, nên đắc đạo 
rất sớm. 
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TÔN GIẢ THÁNH PHONG TUỆ 


Dựa vào đức bạnh mà có tên, 
Thánh Phong Tuệ, hoặc là Thánh 
Định Tuệ, Ni: sản Xỉnh, quyển 1 
nói: “Có bậc thánh về Dịnh Tuệ, cho 
nên tên là thánh nhân”. Có thể thấy 
Tôn giả Thánh Phong Tuệ do tu trì 
“Định” mà được “Tuệ” Định tức là 
thiên định, đó là tâm chuyên chú vào 
một cảnh không tác loạn, do đó mà 
đạt được trí tuệ. Đợi thừa Bách pháp 
mình môn luận trung sớ viết: “Quán 


Tân giá Thủnh Phun Tê 


cảnh khiến cho tâm chuyên chú không tán loạn gọi là Tính, 
trí y vào đó mà sinh gọi là Nghiệp. Cái gọi là quấn được, 
mất đều không trong cảnh, do định khiến tâm không tán 
loạn, dựa vào đó mà trí tuệ sinh”. 
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TÔN GIÁ MẠN THỦ HẠNH 


Mạn Thù Hạnh tức Mạn Thù 
Bán Hạnh, là đanh hiệu đương thế 
của Mạn Thù Bả tát, còn gọi là Văn 
“Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thi Lợi. Theo 
Hoa Nghiêm hùnh, phẩm Bễ tát trụ 
xứ: Tại phương Đòng - Bắc nước 
Chấn Đán (Trung Quốc) có một nơi 
Bề tát ở gọi là núi Thanh Lương, 
các Bỏ tát quá khứ từng ở đây, hiện 
tại có Văn Thù Sư Lợi và một vận 
chúng Bồ tát ở núi này. Núi Thanh 
Lương tức là núi Ngủ Đài, tỉnh Sơn 
"Tây ngày nay. Phật giáo cho rằng Tần tả Mụn Thá Hạnh 
tất cả Bễ tát đều là can trai của 

Như Lai Pháp vương, Văn Thù đứng đấu các Bễ tát, cho 
nên gọi là Văn Thù Bã tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử, 
Phóng bát bình cho răng: Đồ tát Văn Thù công trùm tam 
thế, quá khứ chư Phật đều là đệ tử của Văn Thủ Sư Lợi, 
các Phật bây giờ cùng vì được Văn Thù điểm hóa mà thành 
Phật, vị lai các Phật cũng được ân đức của Văn Thù Sự Lợi, 
trẻ nhỏ thế gian đều có cha mẹ, Văn Thù là cha mẹ của tăng 
chúng trong Phật giáo. Nơi Phật đường đặt tượng Văn Thù 
ở vị trí chúa tôn, tóc kết năm búi, biểu thị có trí tuệ của Đại 


“.. 


Nhật Như Lai; tay cầm hoa sen biểu thị thế giới thanh tịnh, 
cắt đứt phiền não chúng sinh; thân ngồi trên sư tứ, biểu thị 
trí tuê dùng rnãnh, hàng phục ác ma, thu phục ngoai đạo. 


Tản giá A LớI Dục 
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TÔN GIÁ A LỢI ĐA 


Còn có tên khác là A Lợi Tra, 
A Lật Tra. Theo Thập tụng luật, 
quyển 15: Khi Thích Ca dẫn dất 
chứng để ở vườn Xá Vệ, A Lợi Tra 
lòng sinh ác tà, ông nói: “Ta biết 
nghĩa Phật pháp như thế, làm 
chướng đạo pháp không thể chướng 
đạo”. Sau khi Phật hay tin đó, liên 
tập bợp các Tỳ kheo, để họ đi dạy 
cho A Lợi Tra không được phỉ báng 
Phật, kết quả dạy mãi không được. 
Phật lành cho Yết Ma trừng trị Á 
Lợi Đa. Ông ta mới hỏi tâm hướng 
thiện, Phật lệnh hoãn trừng trị 


ông. Từ đó, ông tỉnh cần tu hành, giữ giới nghiêm cẩn. Mơ 
đửa Tang kỳ luật, quyền 21 ghí: Phât từng nói giới luật: “Từ 
nay về sau không nghe bọn áo trắng, chẳng phải thân Ty 
kheo ni tự tay lấy đỗ ăn”, A Lợi Tra nghiêm cách tuân thủ, 
thế rồi thân ông phát bệnh, người thân không giúp, cũng 
không cho ăn, ông cũng không đến ni Tỳ kheo ni khất thực 
mà chịu đói. Phật đối với hành vi của ông rất tán thưởng, 
nên đổi giới luật, cho phép người bệnh tật, người nhà nói 
chung không được tiếp đãi Tỳ kheo đến, tự mình không 
được đến nơi Tỳ khao ni khất thực. 
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TÔN GIÁ PHÁP LUẬN SƠN 


Tôn giả đã chứng quả vị Bề tát, tên 
là Pháp Luân Bề tát, thuộc Bê tát 10 
phương. Tôn giả có công đức vòi vọi 
như nưi cao, trí tuệ uyên thám như 
biển lớn, có đủ uy lực vô lượng, thị 
hiện được các loại thần thông biến 
hóa. Ân đức của ông chiếu khắp 10 
phương vô lượng tram nghìn chư Phật 
thế giới, tất cả thần uy đức, rông trời, 
Dạ xoa, Càn Đát Bà, A Tu Ea, con 
người tới không phải con người đều 
được hưởng ân trạch. Thea Đại Báo 
Tích bình, quyển 103, phẩm Bộ tát 
thân hành thứ 5: Tôn giả Ca Diệp nói 


Tôm uiá Pháp Luôn Son 


với Thích Ca rằng: Các Bồ tát 10 phương công đức vô lường, 
các đệ tử đều muốn nhìn thấy đung nhan Bê tát, mà họ ở các 
phương rất khó gặp, xin Phật cho trọn mong ước của chúng đệ 
tử. Thế là Thích Ca truyền cho Phẩ Hiển Bả tát triệu tập Bằ 
tát 10 phương đến, hiển hiện thân lướng. Đầu tiên, Pháp Luân 
Bồ tát đến trước Phật, tiến tu Tam muội định, hiện thị pháp 
thân, thân cao như núi Tụ Di, phóng ánh sáng chiếu khắp thế 
giới, Ca Diếp và mọi người hết sức khen ngợi. 
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TỒN GIÁ CHÚNG HÒA HỢP 


Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. Chúng Hòa Hạn 


„2k2 225 


vức là hòa hợp mọi người, còn gọi 
là hòa hợp tăng, có nghĩa là vị Tỳ 
khao này luôn có thẻ tập hợp từ 
ba người trở lên, cùng giữ và hành 
đạo. Phật giáo xem trọng cấp độ 
này, giếng người nghĩ cách phân 
ly, nếu lấy thủ đoạn mà phân ly 
tức là phá sự hàa hợp và bị liệt 
vào một trong năm nghịch tội. Cụ 
thể nói, hòa hợp chia làm “lý hợp” 
và “sự hòa”, sư hòa có thể chia làm 
6 loại, gọi là “lục hòa kính”: Một, 
Tâm mi Chẳng Hàa Huy thân hòa kính, cũng như lễ bái 
nghiệp thân; hai, khẩu hàa kính, 
cũng như tán vịnh khẩu nghiệp; ba, ý hòa kính, tức tin vào 
ý nghiệp; bốn, giới bòa kính, cũng như giới pháp; năm, 
kiến hòa kính, cũng như kiến giải hư không; sáu, Lợi bòa 
kính, cũng như lợi ăn mặc vậy. Tôn giá Chúng Hòa Hợp 
khéo khiến chúng tảng tụ hội tu Phật pháp, cùng nhau 
tinh tiến, cùng đạt quả vị. 
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TÔN GIÁ PHÁP VÔ TRỤ 


Ông là cao tăng đời Đường, họ Vương, sinh thời Đại 
Tông Hiến Trung năm thứ 3 (789). Thủa nhỏ xuất gia 
(nay ở huyện Thạch Màn tỉnh Hồ Nam) lễ Thiền sư Bách 
Trượng làm thảy, được hiện là Đàm Thịnh, theo thầy 20 
năm tham thiển, mà không thể ngộ được thiển lý. Sau 
khi Bách Trượng viên tịch, ông lại thờ Dược Sơn. Dược 
Sơn hỏi Đàm Thịnh: “Bách Trượng Đại sư giảng pháp 


gì” Đàm Thịnh trả lời: “Mật 
ngày các đệ tử ở nhà giảng kinh 
thiên đứng, Bách Trượng cầm gây 
chống đất, một lời không nói, 
đứng một tiếng, thì cho các chúng 
đi tán. Khi các đệ tử chuẩn bì ra 
cửa, Bách Trượng gọi mọi người 
quay vào, hỏi thể nào là Thiên? 
Các đề tử không hiểu hàm ý ở 
trong”. Dược Sơn nghe vậy vui mà 
năi: “Hôm nay qua ngươi mà hiểu 
"Thiên pháp cúa Bách Trượng”. 
Đàm Thịnh nghe xong lời Dược Tần gii Pháp Vi đìg 
Sơn bễng đến ngộ Thiển cơ, phục 

thân lễ bái cảm tạ sự chỉ điểm của Ấn sự. Dược Sơn viên 
tịch, Đàm Thịnh kế thừa y bát, chùa Ván Nham, Đàm 
Châu (nay là thành phố Trường Sa), chiêu tập đệ tử, tuyên 
giảng thiền cơ. Năm đầu Hội Xương đời Đường Vũ Tông 
(841), Đàm Thịnh viên tích, sau khí thiêu, thu được hơn 
nghìn viên xá Ì¡, Đường Vũ Tông ban thụy hiệu là “Vô Trú 
Đại Sư”, tên để tháp là “Tịnh Tháng". Đàm Thịnh truyền 
cho Đông Sơn Lương Giới, lại truyền cho Tào Sơn Bản 
Tịch, thể là hình thành Tào Động tông, Đàm Thịnh là tổ 
đầu tiên của Tào Động tông. 
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TỒN GIẢ THIÊN CỔ THANH 


Theo Đại phương quảng Phái Hoa nghiềm kinh sở diễn 
nghĩa sao, quyển 51: “Thiên Cổ Thanh (tiếng trống trời) phá 
ma tà”. Lại nói: Trên trời Đao Lợi có một tòa Thiện pháp 


. 


đường, trong đó có trống trời, không 
đánh mà tự phát ra âm thanh vì điệu. 
Khi các trời còn mãi du chơi, tiếng 
trống gióng lên, nó hiển bày 5 cảnh 
vô thường là sắc, thanh, hương, vị, 
súc, giếng như bọt gợựn trong nước, 
như huyễn ảo trong mộng, như máy 
trôi trên trời, như ánh trăng biện 
trên sông, đều là không chân thực. 
33 tầng trời nghe tiếng trống đều tụ 
tập lại trong pháp đường, để nghe 
Đế Thích điễn thuyết điệu pháp, mà 
Tan gia Tiên Cổ Thành lòng trở nên thanh tịnh. Ngoài ra, 
trống trời cũng tượng trưng cho Phật 
pháp, “giặc Dục đến trống gióng lên, giặc Dục đi rồi trống 
gióng lên, khi trống kêu các trời tâm đều mạnh xẽ, trống 
kêu côi Tu La sợ bài; phiển não đến với chúng sinh, Phật 
lên thuyết pháp, phiền não chúng sinh tiêu tan, Phật vì vậy 
thuyết pháp, khi Phật thuyết pháp tâm các đệ tâm trở nên 
mạnh raề, lúc đó các ma sợ hãi”. Tôn giả đã có đủ đức hạnh 
pháp lực, ông giáo hóa hết tháy chúng sinh, thuyết giảng đạo 
pháp. Mỗi khi ông diễn thuyết pháp, chúng sinh như nghe 
được tiếng trống trời kỳ điệu, các phiền não trong tâm, các 
na chướng đều mất hết, bản tính thanh tịnh bỗng nhiên hiện 
bày, như bụi hiện trên gương sáng mà tận trừ hết, 
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TỒN GIÁ NHƯ Ÿ LUẬN 


Tức Như Ý Luân Bê tát, còn có tên gọi khác là Như Ý 
Luân Quan âm, còn có bên gọi khác là một trong 6 Quan 


Âm. Thiên Thai Tông cho rằng, 
thế gian hữu tình chia làm sáu 
đường, các Bồ tát giải cứa khổ nạn 
phương họ mà Như Ý Luân Bê tát 
chuyên phá Thiên đạo hoặc nghiệp, 
giải trừ thống khổ của chúng sinh 
Thiên đạo. Tròng Phật đường thờ 
ông, tượng ông đấp 6 cánh tay 
Quan Âm để biểu thị công đức và 
thệ nguyện. Bên phải: Tay thứ 
nhất để trên mặt, biểu thị Tư duy, 
biểu thị thương xót khổ nạn của 
chúng sinh hữu tình; tay thứ 3 cầm Tin giá Như Ÿ luôn 
ngọc như ý, biểu thị ý nghĩa thảa 

nguyên được ước vọng của chúng sinh; tay thứ 3 cầm châu 
báu, hiểu thị ý nghĩa độ cho chúng sinh qua hiển khổ. Bên 
trái: Tay thứ nhất để trên trán, biểu thị công đức Bồ tát 
viễn mãn, tâm tính yên ổn vững như núi; tay thứ 2 cẩm 
hoa sen trắng, biểu thị ý nghìa trừ bỏ tà ác thế gian, khiến 
cho thế giới trong sạch như hoa sen trắng, tay thứ 3 cm 
bánh xe luân hồi, biểu thị ý nghĩa có thể vào ra Địa ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sinh,... trong lục đạo, để giải cứu khổ nạn cho 
chúng sinh trong lục đạo. : 
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TÔN GIÁ THỦ HỎA DIỆM 


Tức Quang Diệm Tràng Bả tát. Thường tham gia hội 
Thích Ca thuyết pháp. Theo Đại phương quảng Phật Hoa 
Nghiêm kính, quyển 60: Khi Phật thuyết pháp tại gác Đại 
Trang Nghiêm vườn Thê Đa Lâm Cấp Cô Độc nước Thất. 


2C 229 


được giải thoát. 


Tần vía Thủ Hữu ĐâỄ 


81 


La Phiệt, các Bả tát ngồi nghe. Bê tát 
Quang Diệm Tràng đạo hạnh vô ngại, 
hỏi kháp các Phật thế giới, cúng dàng 
các Phật, thoát ly nhiển não chướng 
ngai, đạt được đại trí tuệ. Đức hạnh của 
ông như muôn trượng ánh sáng chiếu 
khấp lòng chúng sinh. khiến cho họ 


TÔN GIÁ VÔ TỶ HIỆU 


Tôn giả đã chứng được quả vị Bỏ 
tất, người Lại nước Diệu Chân Châu 
thuộc Ân Đệ xưa. Phát thuyết xưng 
tan Như lại công đức thần chủ 
hình cho biết: Hiện Tại thế Phát 
Chính Biến trí Như Lai ở nước 
Diệu Chân Châu đã thụ ký cho Bê 
tát Vô Tỷ, sau khi Chính Biến Trị 
điệt đó, Vỏ Tỷ Bồ tát chứng quả vị 
Phật, gại là Hào Võ Thò Thắng. 
Chính Biến trí Như Iai”. Nếu có 
thiện nam tín nữ tụng niệm danh 
hiệu của Phật, hành lễ tham bái, 
ý kính tâm thành, ở trong 1Ô trời 


Tân gia Võ TỶ Hiểu 


mà phản tỉnh sai trái và tội ác của chính mình, phát thệ 
nguyên thay đổi thì sẽ được miền trừ tội rặng, kiếp sau 
chuyển sinh, họ Lộc tôn quý, lục căn viên mãn, phẩm hạnh 
đoan chính, được mọi người kính trọng. Nếu có người mong 
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kết giao bạn tốt, không làm điều ác mà có nhiều của cải, 
giàu có và đanh vọng, niệm danh hiệu vị Phật này, đều được 


báo đáp như lòng mong muốn 


27m 


TÔN GIÁ ĐA GIÁ 


Tức Đa Yết La, Đa Già La,... Tiếng 
Phạn chỉ một loại hương thơm. Tối 
Thống pương binh, quyển 7: “Linh 
lăng hương đa yết la”. Theo Huyàn 
tôa âm: nghĩa, quyển 1: “Hương Đa 
Già La là gốc của hương”. Quyển 
20 trong kinh này còn ghi: “Hương 
Đa Già Lâu còn gọi là Đa Già Lầu, 
nghĩa là tướng mộc hương, lại gọi 
là hương vĩnh cửu”. Đa Già Lầu là 
tên gọi theo đức hạnh. Ông thành 
tầm hướng Phật, chuyên cần tu tập 
không mệt mỏi, đạt được cảnh giới 
rất cao, nhờ đó mà thân phóng ra 
hương thơm lạ. 
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LÀU 


Tin má Bà Giá Lâu - 


TÔN GIẢ LỢI BÀ ĐA 


"Tức Ly Bà Đa, Ly Việt, là đệ tử Thanh văn của Phật. Ly 
Bà Đa nghĩa là “thất tỉnh", là ngôi sao ở phương Bác. Cha 


rne cầu sao “thất tỉnh" mà được con, 
cho nên đặt, tên là Lợi Bà Đa. Một 
đâm, ông thấy hai con quỷ tranh 
nhau ăn một thị thế, thì thể bị nát 
bươm, thế là ông cảm thấy toàn thể 
sự vật thế gian đều là sự kết hợp 
tạm thời, là giả tượng, thực chất 
của vật chất là sự phân chia và sấ 
nguyên tố, người ta không thể tham 
muốn sống nhất thời tôn tại, mà 


muốn truy cầu chân lý vĩnh hằng. 

Thể là ông xuất gia, theo Thích 
Tầm gu lợn Hồ Đụ Ca tu tập Phật pháp, trong các đệ 

tử, ông tọa thiển nhập định, tâm 

không tán loạn, nên được xưng là “tọa thiền đệ nhất”. Theo 
Phật thuyết quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển binh, 
quyền 4: Lợi Bà Đa giỏi hàng phục ma quỷ, thu phục ngoại 
đạo, phá tan thất cá địch oán Phật giáo, bảo hộ Phật pháp. 


Lš/¿ 


TÔN GIẢ PHỔ HIỄN HẠNH ˆ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh, là người tu Phổ Hiền 
Tam muội. Bỏ tát Phổ Hiển và Bê tát Văn Thù là hai vị Bê 
tát hầu cạnh Thích Ca, Phổ Hiền chủ tất cả Tam muội, Văn 
Thù chủ tất cả Bát nhã. Phổ Hiến làm nhiều điều tết lành, 
Pháp Hoa nghĩa sở, quyền 12 ghỉ: “Khấp mọi nơi gọi là Phổ, 
tốt lành là Hiền vậy.... hóa không chỗ nào không cùng gọi là 
Phổ, gần bác á thánh gọi là Hiển”, Thám huyễn ký, quyền 
2 ghỉ: “Đức khắp pháp giới gọi là Phổ, đến thuận theo điền 
thiện gọi là Hiển”. Đại nhật bính sớ, quyên 1 ghỉ: “Phổ là 
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khấp các nơi, Hiền nghĩa là rất tết 
đẹp”. Bồ tát Phổ Hiển lấy từ bị tế 
độ khắp chúng sinh, nguyện thử 9 
trong “10 nguyện Phổ Hiển” là “mãi 
thuận theo chúng sinh”, nguyên thứ 
10 là “phổ kháp hôi hướng”. Tôn giả 
Phố Hiển Hạnh lấy hanh nguyện 
quảng đại của Bẻ tát Phổ Hiền làm 
hạnh nguyện của mình, mong chúng 
sinh đều được giải thoát, khiến cho 
mọi nơi đều được hiện thần diệu, 
như Quảng Đại phút nguyện tụng 
nói: “Phổ Hiền thức tĩnh chúng sinh, 
nguyện này so với Bồ tát Phể Hiển 
tôn không khác” 


2!Ê 


Tân giả Phổ Hiệu Hạnh 


TÔN GIÁ TRÌ TAM MUỘI 


Tần gảa Trì Tam Muối 


————— Tức Tam Muội Tạng Bẻ tát, Tam 


Muội là cách Phật giáo tu luyện tâm cốt, 
là cách tổng xưng tất cả thiền định. Tu 
hành Tam Muội có thể đạt được thản 
thông và trí tuệ vò cùng. Theo 7hủ Hộ 
quốc giới chủ đà la ní bình, quyển 1 ghỉ: 
Bồ tát Tam Muội Tạng kiền trì tu luyện 
Thủ Lăng nghiêm chư Tam muội môn, 
thông hiểu không phạm vương Đà la ní 
chân ngân, do đó mà giác ngô Chân đế 
Phật giáo. Ông trí tuệ sâu xa, thường 
tìm đến căn nguyên phát sinh của sự 


chốc 238 


vật, thấy được kết quả tương lai. Ông thoát ly thế tục, mãi mài 
không hị quấy nhiễu hởi phiền não, tà sâu, Ông in theo Tam 
Muội môn mà đạt được thân thông, có thê tùy ý đến được 10 
phương thế giới, nhập vào cảnh giới pháp giới vô biên, lây đại 
từ đại bị làm lợi ích cho chúng sinh, phổ đó cho tất cả hữu tình 
thoát ly biến khổ, Ông trí tuệ rộng lớn như hư không, không 
bờ không bến, ngộ được tính sâu xa như biển lớn khôn lường, 
tâm tính yên ổn không động như núi Tu Di, thanh khiết không 
nhiễm như hoa sen trắng, trong ngoài thanh tịnh như ngọc Ma 
ni, quang minh rực rữ như vàng không tập. 


20 


TỒN GIÁ OAI ĐỨC THANH 


Tứe Bẻ tát Đại Oai Đức vương. Theo 
Thập oững sinh bình: Nếu chúng sinh 
một lòng nhớ tới A Di Đà Phật mà cầu 
vàng sinh về thế giới Cực lạc, Phật 
liên phái 25 người Đại Oai Đức vương 
đi bảo hộ, khiến cho thân không chịu 
thần ác, tâm rời phiển não, ngày đêm 
thường được yên hình, chuyên tâm tụ 
trì thiền định sẽ phát tâm Bồ đẻ 


¿2ñ 


TÔN GIÁ LỢI BÀ ĐA 


Tên gui Gụt Dục [hanh 


Ông là trưởng lão của thành Ba Bà nước Câu Thi Na 
Yết La ở Ấn Độ xưa, là danh tăng sau khi Phật diệt độ 100 
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nàm. Ông trì giới nghiêm cẩn, đức 
€ao vọng trọng, tuân theo lời đạy 
cúa Phật tổ mà tiếng nổi ở đời. 
Đương thời, Tỳ khưu Bạt Kì ở nước 
Tỳ Da Ly làm trái giới luật của 
Phật, để ra "Thập sự chứng ngôn”, 
10 điều ấy cho rằng: Phàm hành vi 
quen thuộc không cần lâm trái giởi 
luật, cố thể tuỳ ý ăn muối, có thể 
tuỳ ý tiếp nhận cúng đàng của thí 
chủ, vì trị bệnh có thể uống rượu, 
có Lhể tiếp nhận của bố thí như 
vàng bạc, châu báu,.. Có người Tân giá làn Bà Da 
xuất gia tay cảm bát vàng, đi trên 

đường lán mà xin tiền, nhiều ít không có giới hạn. Lợi Bà 
Đa quyết tâm phản đối việc phá hoại giới luật, nên cùng 
thượng tọa trưởng lão Da Xá Đà, Tam Bồ Ca,... tại thành 
Thệ Xá Ly tổ chức lần kết tập thứ hai của lịch sử Phật 
giáo. Hội có 700 người, và nhận định là 10 điều của Bạt Kì 
là sai trái, chỉ ủng hộ giới luật mà Phật tổ chế định khi 
ngải tại thế mà thôi 


?T8 


TÔN GIÁ DANH VÔ TẬN 


Tôn giả là người có đức hạnh nổi danh. Theo Đại thừa 
nghĩa chương, quyền 2: “Giải thích rõ rằng các pháp, nói 
về nó gọi là Danh”. “Vô Tận” tức là vô tướng (không 
hình tướng). Theo Đai Nhát kính sở, quyển 14: “Vô tân, 
tức là tên kháe của Vô tướng”. Cho nên Danh Vô Tân 
nghĩa là đựa tất eá vào đanh mà nghĩ về hình trang đầu 


là vô tướng, tức là “Các pháp đều 
không, tên lâ vô tướng”. Theo Đại 
Thưa nghĩa chương: “Các pháp ở 
Niết Bàn thoát lì 10 tướng”, Theo 
Niết bàn kinh, quyển 30: Cái gọi 
là 10 tướng tức “Cái gọi là sắc 
tướng, thanh tướng, hương tướng, 
vị hướng,... tất cá đầu là Vô danh 
tướng”. Tôn giá Danh Vô Tận là 
một vị Đại Á La hán đã đạt đến 
cảnh giới vô tướng. 


1m gia Dạụnh Và Tân 


È]i 


TÔN GIÁ A NA TẤT 


Tôn giá là để Llử tại gia của 
Phật, do tu luyên lâu mà chứng 
ngộ. Ông nhận thấy, hã hấp là 
cơ sở của phương pháp tu luyện. 
Một sinh mệnh mới giáng sinh 
trên thế giới, trước tiên cần thở, 
người ta không lúc nào là khóng 
thở, không thở coi như chết, nếu 
có thể điều khiển được hơi thẻ của 
mình thì cũng làm chủ được sinh 
mệnh, mới cá công pháp trong sự 
tiến bộ. Tôn giả hiểu được điều 
hòa hơi thở khi nhẹ khi mạnh, khi 
nóng khi lạnh, khiến cho lỗ chân 
lông toàn thân thông thoáng, có 
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Tần giá A Ma TâI 


thể ngưng thở một thời gian nhất định, khi điều hòa hơi 
thở khiến cho thần thể thanh tịnh, diệt trừ phiển não, 
thân tâm thanh bình, không đứt đoạn điểu hòa hơi thở, 
mà từ từ hít hơi vào, khiến cho tỉnh thần khoan khoái, bỗ 
hết tham dục, tăng trưởng trí tuệ, sức khỏe đồi đào, 
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TÔN GIẢ PHỔ THẮNG SƠN 


Theo Tống Cao Tửng truyện, quyển 
28: Phô Thắng pháp sư họ Trương, 
người Lục Trạch - Thám Châu. Tuổi 
nhỏ không nói cười, sông tình cảnh 
đạm bạc trong thế tục. Năm 20 tuổi, 
vượt đường xa đến chùa Hoa Nghiêm 
ở núi Ngũ Đài xuất. gia, bái Siêu Hóa 
Đại sư làm thầy. Khi đó có người hỏi 
ông vì sao không xuất gia ở gần nhà 
mà lại vượt ngàn dặm đến núi Ngũ 
Đài, ông cười nói: “Ngựa phụ thần 
ngày đi nghìn dặm đấy”. âu nói này 
thể hiện tâm tình truy cầu Phật pháp 
cao sâu của ông. Sau, ông nghe 8ùng Pháp đại sư giảng Duy 
Thức luận ử Lạc Dương, bèn đến theo học. Ông có đầy đủ 
tuệ căn. Các kinh sớ nhìn qua thì hiểu, thể hội quán thông 
Tống Thái Tế từng ban cho ông pháp hiệu “Tuyên giáo” và 
áo gấm. Năm 63 tuổi, ông viên tịch tại viện Tịnh Độ, học 
trò và Lín đề thu xá lị táng trên gồ ở phía tây chùa Bảo ứng 
núi Lang Môn và dựng tháp thờ. 


(C18) 
ẢN = 


Số 


Tân giả Phố Thẳng Xưa 
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Tủn Ga Hiến Ta Vương 


z7 


Ả BIỆN TÀI VƯƠNG 


Tức Lạc Âm Càn Đát Bà vương 
- một trong 4 Càn Đat Bà vương, lã 
thần chủ quản về âm nhạc, giỏi tấu 
nhạc khí, tiếng ca rất hay. Thuộc 
hạ của ông hơn nghìn người, cũng 
khéo tấu điễn ca nhạc. Ông cùng 
thuộc hạ ứ tại núi Thập Báu, thường 
vào núi thế hiện huyễn thuật, biến 
hóa khôn lường. Khi các thần trời 
ở Đao Lợi cản tấu nhạc, ông đưa 
các thuộc hạ lên trời tấu nhạc, điển 
tấu xong, lại về núi Thập Báu. Sau 
khi Phát tổ đắc đạo, ông lấy âm 
nhạc tấu tụng công đức của Phát. 


Theo Trí Độ luận, quyển 10 thì ông đàn cảm trước Phát, 
âm thanh đó đẹp đẽ mà chấn động vỏ trụ, khiến cho Tam 
Thiên Đại thiên thế giới chấn động. Ca Điếp đại đệ tử của 
Phật trên tòa cũng chấn động, 
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TÔN GIẢ HÀNH HÓA QUỐC 


Lấy đức hạnh để lập danh. Ấn Độ xưa chia thành 
nhiều nước nhỏ, tại thời Phật giáo thịnh hành, tông giáo 
tín ngưỡng các nước này cũng không thông nhất, cá nước 


286 ung „ 


xùng phụng Phật pháp, có nước sùng 
phụng ngoại đạo, có nước lại bài trừ 
Phật giáo. Tên giả không ngại nguy 
hiểm, không sợ gian khổ, đem theo 
để tử đi các nước nỗ lực mở rộng Phát 
pháp không mải. Ông tuyên truyền 
khiến nhiều vị vua bỏ ngoại đạo mà 


quy y Phật pháp. 


Tân mã Minh Hồn Quầi 


281 


TỒN GIÁ THANH LONG CHỦNG 


Tân gii Thanh Lang Chẳng 


Tôn giả là thân quá khứ của Văn 
Thù 8ư Lợi Pháp vương tử. Theo 7Ö:(/ 
Lang Nghiêm tạm muội kính, quyển 
bạ: Trong quá khứ xa xưa, phương 
Nam có cối Phật là Bình Đẳng Quóc, 
Phật ở đó tên là Long Chúng Thượng 
Như Lai, còn có tên gọi khác là Đại 
Thần Phật, đấy là Pháp vương tử Văn 
"Thù Sư Lợi. Long Chủng Thượng Như 
Lai thọ 440 vạn tuổi, dùng âm thanh 
thuyết giáo, tức thông qua giảng giải 
kinh Phật giáo hóa chúng sinh. Mỗi 
thời có bao nhiêu thần tiên muón đân 


được ông thuyết pháp mà thoát ly bế khố, được lên thế giới 
Cục lạc. Dựa vào thanh âm giáo hóa chúng sinh cho nân 
gọi là Thanh Long Chúng 


c 
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TÔN GIÁ THỆ NAM SƠN 


Là cao tăng Dạo Tuyên nổi tiếng 
đời Đường. Ông họ Tiền, người Đan 
Đồ, Nhuận Châu. Thụ nghiệp nắm 15 
tuổi với thầy Y Trí, I6 tuổi cắt tóc, 
vào đạo tràng Nhật Nghiêm. Ông 
từng làm thượng tọa chùa Tây Minh 
ở Trường An, lại tham gia dịch thuật 
kinh điển với Huyền Trang, phụ trách 
†ù sửa văn chưng đã địch, Năm thứ 16 
niên hiệu Trính Quán, ông vào chùa 
Phong Đức ở núi Chung Mam, rồi ở 
mm... mãi đây. Ông chủ yếu nghiên cứu mở 

rộng giới luật và là thuỷ tổ của phái 
Nam Sơn tông - một trong 3 phái của Luật tông, được gọi là 
Nam Sơn luật sư. Cá đời ông thu nạp có hơn nghìn đệ tử, 
viết sách rất nhiễu, trước tác chủ yếu về luật (Tứ Phần luật) 
như: Phản luật sat hệ bổ hhuyết hành sự sao (3 quyển), 
Tu Phân luật T3 ní nghĩa sao,... l 
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TÔN GIẢ PHỦ GIÀ NA 


Là đệ Lử Phật gia, tùy theo sự hứng thú không giếng nhau 
của mỗi người mà thuyết, giảng Phật pháp, giáo hóa chúng 
sinh, để họ đạt được giải thoát. Người trên thế gian vô cùng 
rà mỗi người thì có tình thú và ý hướng khác nhau, nếu lấy 
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một phương pháp mà giáo hóa thì rất 
khó phổ quát hiệu quả cho chúng sinh. 
“Tùy theo vui thú của chúng sinh mà có 
phương pháp thích hợp, như tùy nước 
mà khơi đòng. Ví như đổi với người 
giáng cái tốt của bố thí cho người, tán 
thưởng hành vi bố thí, khí người đá 
chủ động bế thí lại không muốn bố thí 
cho mình, chỉ bế thí cái không cần hố 
thí, mục đích của bế thí là trừ bố tâm 
chướng ngại mà làm lợi ích cho người 
khác. Giữ giới cũng như vậy, mới giữ Tân gió Pha Giả Nụ 
giới cần tự hứa với mình, đần dân thể 

hiện bằng sự nuôi dưỡng tâm tính đế, thoát ly cấu nhiễm, 
thanh trừ phiển não trong lòng, từ thanh tịnh đến ngộ được 
chính đạo, được giải thoát, 
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TÔN GIÁ HÀNH TRUYỀN PHÁP 


Lã người lấy đức hạnh để lập danh. 
Sau khi Thích Ca sáng lập Phật giáo, 
người Ấn Độ xưa tin phụng Bà La Môn. 
giáo liền lập tức thay đối đến nghe 
Phật tẩ thuyết pháp. Tăng ìữ Phật 
giáo mở rộng sự ảnh hưởng, hoằng 
đương Phật pháp, đi lại khắp nơi, gọi 
là “hành hóa”. Hành Truyền Pháp là 
ý nghĩa khái quát của tỉnh thần đó. 
Tôn giả hết qua Đông lại sang Tây để 
Tân giả Hanh Truyền Pháp — giáo hóa, sớm chiều miệt mài, gian 
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khổ không đứt, đến mọi nơi đều truyền giáo cho đại chúng, 
Dưới sự giáo hóa của ông đã có bao tín đỏ sùng đạo. 
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TÔN GIẢ HƯƠNG KIM THỦ 


Tin gui Hưng Kht Ï Bi 


Tức Báo Thủ Bẻ tát. Một tay ông 
hương thơm tỏa bay, khiến cho mọi 
người thanh trừ sạch phiên não, lòng 
thêm khoan khoái; tay còn lại có thể 
sinh vô số châu báu tiền của, để cứu 
độ người nghèo khố, giúp họ có cđm ăn 
áo mặc, cho nên ông được gọi là Hương 
im Thủ Bồ tát. Theo Phát thuyết Duy 
Äa Cát kính, quyển thuợng: Bảo Thủ 
Bễ tát rộng mở lòng từ bí trong thế 
gian, ông là bạn tất của chúng sinh, 
chẳng cần mời ông cũng đến giúp cho 
chúng sinh có được hạnh phúc và niễm 


vui. Ông lại như thầy thuốc giỏi, biết bệnh mà trị, cho thuốc 
bệnh hết. Tôn giả thuyết giảng Phật pháp, dẫn đắt chúng 
sinh thoát. ly luân hải lụe đạo, không còn sợ sự ràng buộc 
của phiển não. Bảo Thủ Bồ tát ban ân đức cho thế gian như 
trời mưa móc ngọt, lòng thanh tịnh không hề kiêu ngạo. 
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TÔN GIÁ MA NÔ LA 


Ông là con thứ của vua Thường Tự Tại nước Na Bề - Ấn Độ. 


Được Thiền tông coi là tổ 22 trong 28 tổ 
Tây Thiên. Theo Cảnh Đức truyền đăng 
lục, Truyền pháp chính lông ký: Ma Nã 
La khi 30 tuổi, gặp được cao tăng có tiếng 
là Bà Tô Bàn Đậu bèn xuất gia và được 
phó pháp nhãn tạng. Ông hành hóa, 
truyền pháp đến Tây Ăn, vua ở đó tèn 
Đắc Độ tin phụng Phật giáo. Một ngày, 
trên đường lớn xuất hiện một tòa tháp 
nhỏ, cao { thước 4 Lấc, màu sắc xanh đen, 
bốn mặt đều là hình về tượng; trước tháp 
tượng về Thi Tỳ vương cắt cánh tay cứu 
chim câu, sau tháp vẽ Từ Lực vương xêo 
thịt đốt đèn, phía trái tháp về Tát Đọa Thái tử vào hang nuôi 
hổ, phía nhải tháp là Nguyệt Quang vương bỏ châu báu. Quốc 
vương muôn mang tháp báu vào cung cúng đàng, nhưng nhiều 
người đời không được, thế là trong nước cử hành Phạn hội, thiền 
quán, chúc thuật ba loại, kết quả đều không biết. Khi đó Ma Nồ 
La cũng đến, ông biết đây là một trong những tháp mà A Dục 
vương cho xây dựng, bèn nói cho vua nguồn gốc của tháp. Vua 
bèn truyền lập Thái tử, xuất gia tụ hành. Sau Ma Nô La cũng 
đến nước Nguyệt Thị phó pháp tạng cho Hạc Lặc Na, kệ rằng: 
“Tâm tùy theo muôn cảnh mà lưu chuyển, lưu chuyển tới các 
xứ thật là âm u, tùy theo mà nhận ra chân tính, không lo cùng 
không mừng”. Nói xong, Tôn giả ngồi mà nhập Niết bàn, Hạc 
Lặc Đa cùng vua nước Nguyệt Thị xây tháp cúng dàng. 
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TÔN GIẢ TẠNG LUẬT HÀNH 


Lần gi" Ma Nó Tai 


“Tức Hoài Tế, là eao tăng đời Đường, người Nam Dương 
- Hà Nam, họ Phạm. Ông sinh năm Vũ Đức thứ 7 (624) 


-2 «4 


đời vua Đường Cao Tổ, 10 tuổi 
xuất gia, bái cao tăng nổi tiếng 
đời Đường là Huyền Trang làm 
thây. Theo ghí chép lại thì Hoài 
Tố “chỉ thích Tỳ ni (địch là Lauẩt), 
cũng giỏi Oâu vá (Ởâu xá dịch là 
Tạng)” Hoài Tế từng theo học 
thuyết của đại sư luật học dương 
thời là Pháp Lệ đại sư, sau tự đi 
hướng riêng theo ý mình. Trên 
cơ sở đó, ông viết thành sách Tư 
— Phần luật ký, (10 quyền), người 
NHA NHÀ BẠnt đương thời gọi là “Tân sở". Từ đá, 
học thuyết của ông được truyền 
bá rồng khấp trong thiên hạ, rất thịnh hành đ Thục (Tứ 
Xuyên), Lông địa khu (Cam Túc). Đường Cao Tông năm 
Thượng Nguyên thứ 3 (676), ông được triệu đến chùa 
Thái Nguyên ở, mổ tâa giảng kinh, hoằng dương luật 
tạng Phật giáo, tăng tục bốn phương đến học chật nhà, 
nghe giảng tử xa. Võ Tắc Thiên năm Thánh Lịch nguyên 
niên (698), Hoài Tố viên tịch, thọ 74 tuổi. Đời Đường 
còn eó một cao tăng, cũng tên là Hoài Tố, giỏi thảo thư, 
người Thần Sa, họ Tiển, sinh sau Hoài Tế Tạng Luật 
khoảng 100 năm. 
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TÔN GIÁ TUỆ Y VƯƠNG 


Tức Tuệ Vương Bỏ tát. Thea Hiền Kiếp kinh, quyển 1: 
Thích Ca ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ 3 năm 


Lip S 


thì ra ngoài du hóa, đến Duy Da 
Ly. Khi đó, Bê tát Tuệ Vương đang 
một mình ở đó, khắc khổ tu hành. 
Ông nghe tin Phát đà đến, liền ra 
nghệnh đón, rồi sấp xếp nơi ở cho 
Phật và người đi theo. Bồ tát Tuệ 
Vương đã có đủ ngũ thông, thành tựu 
Tam muội. Ông đũng mănh, không 
sợ hãi, phá trừ các ma, có lòng từ bị, 
rông ban Phật pháp, đưa chúng sinh 


đến bờ giác ngộ. 


Tân giả Tuệ Y Vương 


TỒN GIẢ HÀNG MA QUÂN 


Tân giá Hùng Me Quần 


Tức Đại Lạc Kim Cương, Đại Lạc 
Bất Không Bả tát. Vì ông có công 
hàng phục được hết tà ma nên còn có 
tên gọi khác là Hàng Ma Quán Tên 
giả. Ông ngồi thiển rất lâu, trong 
thiển định, ngộ nhập được Chân đế 
Phát học mà được an lạc; được an lạc 
rổi thì có thể được trí tuệ tối thượng 
của các Phật; có được trí tuệ của các 
Phát thì hàng phục được tất cả Là ma 
có thần thông. Ông hàng phục được 
hết thảy tà ma, được thành tựu tối 
cao ở Dục giới, Bác giới, Vã sắc giới, 


giúp ích cho chúng sinh hữu tình, Bê tát Đại Lạc Bất Không 
tự chứng ngộ mà được an lạc, vì lợi ích cho chúng sinh 
không gián đoạn mà có tên gọi là Bất Không. 


SN. 245 
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TỒN GIÁ THỦ DIỆM QUANG 


Tức Đại Diệm Quang Bả tát. 
Then Đại nhường quảng Phật Hoa 
Nghiêm kính, quyển 1: Dại Diệm 
Quang Bồ tát thuộc hàng “thượng 
thủ Bẻ tát”, thường thân cận Thích 
Ca, tham gia hội thuyết. pháp của 
Phật đà, nghe điệu pháp mà Phật 
điển thuyết, Ông đã qua vô số kiếp, 
tâm tính thanh tịnh, thường nói với 
đại chúng về công đức của chư Phât. 
Ông không cầu nệ mà có thể theo 
cái với nơi tâm chúng sinh, trình 
hiện sắc thân tương ứng, giúp chúng 
sinh thoát ly khổ chướng. Ông đã được vô lượng ánh sáng, 
tạo thành ánh hào quang, chiếu khắp pháp giới, Chúng 
sinh đưới ánh sáng trí tuệ của ông thì tâm thể rời xa ác 
chương, sáng trong như ánh trãng tròn. 
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TÔN GIẢ TRÌ ĐẠI Y 


Tầm gui Thi Điểm Quang 


Tức Phọc Già, còn có tên gọi khác là Kì Bà; đị : 
mệnh đồng tử, thời trẻ hoạt bát. Ông là con vua Tân Tỳ 
Sa La nước Ma Kiệt Đà - Ấn Độ, là thầy thuốc có tiế 
thành Vương Xá, cùng thời với Thích Ca. Phọc Già đã sớm 
quy y Phật giáo, ông cho đựng chùa trong vườn Am Bà La 


r 
246 Xe. 


ở góc Đông Bác thành Vương Xá 
và mới Phật cùng 1250 đệ tử của 
Phật tổ đến ở, cung ứng đảy đủ mọi 
sinh hoạt hàng ngày. Khi đá, vua 
A Xã Thế nước Ma Kiệt Đà không 
tìn Phật pháp, đã cảm tù cha mẹ, 
coi thường nước nhỏ láng giểng, 
vì tội ác rất nặng nên ông bị phát 
bệnh, và cùng đau khố. Vua A Xà 
Thế mời danh y Phọc Già trị bệnh. 
Phọc Già nói bệnh của vua không 
thuốc thang nào có thể trị khói, ắt 
cần thánh nhân chỉ điểm giáo hóa. Tôn xả Tủ Đợt V 
Trang đêm lỗ tháng 7, Phọc Già 

đưa ua đến gặp Phật tố, sau khi nghe Phật tổ giảng đạo mà 
khai ngộ, sám hối tội ác ngày trước, quy y Phật giáo, cùng 
bảo hộ cho Phật giáo, làm nhiều việc công đức, Phật giáo coi 
việc cứu chúng sinh trong khổ nạn là vị thuốc hay, Phọc Già 
đã trị bệnh cho người lại còn trị bệnh trong tâm cho họ. Có 
thể nói ông xứng đanh là bậc đại y trong nghề y. 
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TÔN GIÁ TẠNG LUẬT HÀNH 


Tức Tuân Hành Luật Tạng, nhờ có đức hạnh mà nổi 
danh. Luật Tạng là một trong ba tạng, trong lần kết tập 
Phật giáo, Tạng có nghĩa là đựa vào cái lý, pháp ngôn 
trong giới luật bao hàm tất cả mà không hề rơi rớt. Luật là 
nghĩa địch từ chữ Tỳ Nại Da trong Phạn văn, cũng dịch là 
Điều phục. Điều phục tức là điều phục thân, khấu, ý, tam 
muội mà chế phục cái ác. Tám huyền ký, quyền 4 ghỉ: 


“Điều là điều hòa, phục là chẽ phục, 
là điều hòa, khống chế ba nghiềp: 
Thãn, khẩu, ý, chế phục trừ cáe tai 
ương. Duy Ma Cật bình, Tịnh ảnh 
sở ghi: Trừ mọi nghiệp ác, thuận 
theo chính pháp, cho nên gọi là 
điểu phục”. Tóm lại, Euật Tạng 
nhìn rộng bao la, quy định nghiêm 
cẩn, khòng nơi nào không khuyên 
người bỏ ác theo thiện, phòng các 
ác nghiệp đấy lên. Luật Tạng Tôn 
giả đối với bản thân biết giữ gìn 

Tân giủ Tang Luố! Hônh giới luật, tỉnh cần tu hành, sau 
chứng quả vị Á La hán, 
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TÔN GIÁ ĐỨC TỰ TẠI 


Tức Đại Tự Tại Thiên, là người 
sáng tạo thế giới. Ông ở tầng cao 
nhất của trời sắc giới, tất cả chúng 
sinh đều do ông tạo ra. Khi ông 
an lạc thì chúng sinh yên vui, ông 
không an lạc thì chưng sinh phiên 
não. Ông là thần hộ pháp của Phật 
giáo, mỗi khi có Phật, Bỏ tát đời 
trước của Phật mới ra đời Đại Tự 
Tại Thiên lại bảo hộ. Phật mới 
ra đời ngồi trên tòa sen, các Phật 
mười phương chiếu ánh sáng đến 
Phật để rửa sạch ngồi cao, sau khi Tân gi Đức Tự Tại 


246 À2 


chính thức chứng quả vị Phật, chức trách của Đại Tự Tại 
Thiên hoàn thành. Khi Thích Ca giáng thế, chính ông đẫn 
đất; Thích Ca còn là thái tử, qua miếu bái tượng ông, tượng 
thần hoang mang rời tòa xuống hạ giới cung kinh hành lễ 
trước thái bử. Sau khi Thích Ca đấc đạo, Đại Tự Tại Thiên 
dâng cung điện của mình, để Thích Ca và các thản trời 
thuyết pháp. 
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TỒN GIẢ PHỤC LONG VƯƠNG 


Tức Hàng Phục đại sự, họ Lý, 
tên là Thành Huệ, người huyện 
Linh Khưu (Uất Châu). Theo truyền 
thuyết, cha mẹ của Hàng Long Đại 
sư mãi không có con, bèn đến núi 
Ngũ Đài thỉnh cầu Văn Thù Bễ tát, 
quá nhiên có thai mà sinh ra ông. 
Đại sư từ nhỏ đã có phong cốt khác 
người, thông minh mẫn tiệp, rồi đến 
núi Ngũ Hành bái Pháp Thuận làm 
thầy, năm 20 tuổi cbính thức xuất 
gia. Cách Đông Nam núi hơn trăm 
đậm có một Long Cung, đại sự đến ở Tầm giả Phái Long Vương 
đó dựng lều tù đạo, và nuôi một, con 

rổng trong bình. Một lần rằng ra khỏi bình, nhập vào sông 
trong, ẩn trong hang đá. Sáng dậy, Đại sư phóng ánh mắt 
nhìn khắp, thấy khí trắng từ nước bay lên, biết rằng ẩn dưới 
đó, bèn hô lớn, rồng chỉ còn biết quay về bình. Đường Trang 
Tông ngưỡng vọng sự cao đạo của Đại sư, nền ban cho áo 
gấm và hiệu “Truyền Pháp Đại sư". Trong sắc ghi chép: “Cười 


=. 


thuyền từ mà cứu trầm luân, giữ đèn từ mà dẫn đái mê lầm. 
500 long thản, đều được đức tốt đẹp; một vạn thánh chúng 
đâu kế thừa thea dấu vết tất đẹp đá”. Đảng Quang năm thứ 
ba, Đại sư viên tịch, thọ 50 tuổi. Triểu đình ban pháp hiệu 
“Pháp Vũ Đại sư", tên tháp là “Từ Vân”, 
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TÔN GIÁ XÀ DẠ ĐA 


Người phía Bắc nước Thiên Trúc - Ấn 
Độ xưa, là tổ thứ 20 của Phật giáo. Cha 
mẹ ông tin phụng Phảt pháp nhưng 
người nhà thường bị tật bệnh khổ não, 
làm nhiêu việc cũng không như ý; hàng 
xóm tin phụng tà giáo, thì thân thể 
khỏe mạnh mà mọi việc như ý. Xà Dạ 
Đa trước sự việc đó không biết lý giải 
ra sao, nên hãi tổ thứ 19 Phật. giáo Cưu 
Ma Da Đa. Tân giả giải thích, háo ứng 
Phật giáo xuất hiện bất thường, người 
thường chỉ thấy người nhân chết sớm 
mà ké tả sðng lâu, ác gặp may mà hiển gặp xấu, do đó nhận 
ra là họa phúc và nhân quả của người ta không liên quan. Kì 
thực không như thế, báo ứng là thể hiên ra bóng vật chất, 
nghìn năm sau cũng không mất. Xà Dạ Đa nghe xang tỉnh 
ngộ, liên xuất gia. Cưu Ma La Đa giảng giải Phật pháp cho 
ông ta, rồi phó pháp nhãn tạng. Sau khi truyền pháp, Cưu 
Ma I.a Đa phóng ánh sáng quang mình rồi điệt tịch. Xà Dạ 
Đa thành tổ 20 của Phật giáo. Lúc ông truyền giáo thì giáo 
hóa rộng ban muôn nơi, khiến mọi người quy y Phật giáo. 
Trước khi ông tịch đã phó pháp cho Ba Tu Bàn Đầu. 


250  ANK.. 


tấn giá Xứ Dầu Đế, 


280 


TÔN GIẢ TÂN MA LỢI 


Cưu Ma Lợi trong kinh điển Phật 
giáo có lề là người này. Theo Đợi 
phương quảng Phát Hoa Nghiêm kính, 
Tuy sở điễn nghĩa sao, quyển 15: Cưu 
Ma Lợi là người nước Ga Duy La Vệ, 
là hậu duệ của Cam Lộ Phạn vương, 
chú của Thích Ca. Cháu ông là Giác 
Hiển 3 tuổi cha mắt, 8 tuổi mẹ mất, 
được họ ngoại nuôi. Cưu Ma Lợi nghe 
Giác Hiển thông mình mẫn tiệp, nên 
cha cháu xuất gia. Giác Hiển khắc 
khổ tu hành, học ròng nghe nhiều, Tâm giá Tân Mụ lya 
tu thiển, sau vượt qua mấy trăm đậm 
đến Trung Quốc truyền giáo. 
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TÔN GIÁ NGHĨA PHÁP THẮNG 


“Tức Đàm Kha Ca La, là cao tăng của Ân Độ thời kì Bắc 
Nguy, người trung Thiên Trúc. Tòn giả vốn là học giả nổi 
tiếng, thiên tính thông mình hơn người, đọc sách chỉ lướt 
qua một lần thì không quên nghĩa của văn sách. Ông giỏi 
học Tứ Ví Đà luận, lại khéo quan sát mây, gió, sao trời mà 
hiểu được thiên biến, luận ra sự việc. Ông tự cho văn chương 
trong thiên hạ đêu trong bụng, xem qua một lần thì trong 
mắt không có ai. Theo A Tỳ Đàm Tâm luận: Năm 96 tuổi ông 


SƯYẾC s6! 


từng tham bái qua các chùa, trong 
mật lần xem Thắng Phán luận của 
Tôn giả Ưu Bà Cúc Đa, đọc qua mật 
lần, ông hoảng hổn vì khóng biểu 
hết nghĩa, đọc một lần nữa, càng 
thêm mờ mịt không hiểu nói gì. Ống 
mang sách đó hỏi một tảng nhân, 
nhờ được tăng nhân giải thích ngắn 
gọn mới biểu sơ qua sự thảm sâu 
của giáo nghĩa. Ông hiểu ra rằng: 
Phật giáo uyên áo, lục thế và ngoại 
đạo không theo kịp nên bỏ phú quý 
Tâa giá Nghĩa Pháp Thẳng mà đi tu quy y, thành bậc đanh tăng 
đương thời. Do ngộ đạo từ Thống 

Pháp luận nên đối với kinh này ông đặc biệt tôn sùng. 
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TÔN GIẢ THÍ BÀ LA 


Còn có tên gọi khác là Thì Bà 
La, Thí Bạt La, là em họ của Thích 
Ca. Tổ phụ Thịch Ca là Sự Tử vương 
sinh được 4 người con trai và một cô 
con gái, 4 người trai tức là vua Tịnh 
Phạn, vua Bạch Phạn, vua Hộc Phạn, 
vua Cam Lộ Phạn, người con gái là 
Cam Lộ muội, Thích Ca là con vua 
Tịnh Phạn. Thí Bà La là con Cam 
Lệ muội. Khi trưởng thành, ông xuất 
gia, làm đề tử của Thích Ca. Theo 
Đại Trí Độ luận, quyển 24: Đ tử của Tán ma 7i Hà La 
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Phât có nhiều điều tốt, “hay bố thí như Thí Bạt La”. Tôn 
giả bản tính khẳng khái, hết lòng bế thí, cúng dàng Phát, 
và chúng tăng 
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TÔN GIẢ HỘ DIỆU PHÁP 


Là Cao tăng đời Đường, tổ tiên quê 
ở Bật Hải (Dương Tín - Sơn Đông), 
họ Cao, sinh thời Huyền Tông, niên 
hiệu Khai Nguyên năm thứ 10 (722). 
Ống rư ngụ ở Đông Đó (Lạc Dương), 
thâng hiểu sách kinh điển, giải thi 
thư, có tiếng trong văn đàn. Năm 28 
tuổi xuất gia ở chùa Đông Đức - Lạc 
Dương, bắt đầu nghiên cứu giới luật 
Phật học. Ông ngưỡng mô Thiển 
học của tổ thứ bảy Tào Động tông là 
Thần Hậi, nên đến chùa Hà Trạch 
cần họa, được truyền tâm mà thông 
đạt yếu nghĩa thiên học của Thân Hội, nối y bất, thành tổ 
thứ 8 của Tào Động tông, pháp hiệu là “Vô Danh”. Thời 
Đường Đức Tông, bọn trọng thản là Tiên Vu Thúc Minh, 
Lệnh Cô Hằng tấu với hoàng đế, lệnh đuổi tăng ní hoàn 
tục. Đức Tông đồng ý, cho thì hành. Võ Danh nghe việc đó, 
dâng biểu tâu xin cho bả việc đuổi tăng, phá chùa, Đức Tông 
nghe khuyên nên dừng việc đó lại. Trính Nguyễn năm thứ 
9 (793), Vô Danh đến núi Ngũ Đài bái Văn Thù đại sĩ, rồi 
viên tịch ở chùa Phát Quang núi Ngũ Đài. 


Tấn giá Hồ liệu Pháp 


TÔN GIẢ VƯƠNG TRỤ ĐẠO 


Bản chứ Vương Trụ Đưa 


Tức là Đắc Độ. Vốn là vua nước Tây 
Ấn Đô, quy y Phảt thừa khi còn tại ngôi 
vị, chăm chỉ tu hanh. Một ngày, trên 
đường àng hay đi qua xuất hiện một tòa 
tháp, màu xanh, cao 1 thước 4 tấc, 4 mặt 
đều có về tranh tượng, là Thi tỳ vương 
Cát Cô Cứa Cáp, Từ Lực vương Uyễn 
Thân Nhiên Đăng, Tát đóa Thái tử Đầu 
Nhai Tự Hồ, Nguyệt quang vương Quyên 
Xá Bảo Thủ Vua muấn đem tháp vào 
cung cúng đàng, mọi người dời không 
được, bèn hẹp ba loại người tu hành là 
Phạn hành, Thiền Quán, Chú thuật lại 


để ai có thể nói rõ lai lịch của tháp. Vừa khi Danh tăng Ma Na 
La hành hóa tới đây, òng biết đây là một tháp trong 8 vạn 4 
nghìn tháp do vua Á Dục trước đây xây dựng, bèn nói cho vua. 
rõ: “Tháp nay xuất hiện, đấy là phúc lực của vua vậy”. Vua Đắc 
Độ nghe xong, bèn nói: “Chí thánh khó gặp, đời vui không lâu”. 
Nên truyền ngôi cho thái tử mà xuất gia, sau 7 ngày chứng quả 
A La hán, Ma Na La để ông ở trong nước độ chúng sinh. 
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TÔN GIÁ VÔ CẤU HÀNH 


Vì Tên giả hay thi hành Phật pháp ở thế gian nên có 
tên gọi là Võ Cấu Hành. Theo Đại Bảo tích kinh, quyền 


80: Khi Phật giảng kinh ở vườn Kì 
"Thụ Gấp Cô Độc nước Xá Vệ, giảng 
xong, nói với các Rồ tát: “Ta đã 
qua nghìn trăm vạn ức lần chuyển 
thế và nguy nạn, mới chứng được 
quả vị chính giác, sau khi ta nhập 
Niết bàn, ai hệ trì Phật pháp, an 
trú ở bí mật Du già chân ngân, 
giáo hóa, lợi ích cho chúng sinh”. 
Vâ Cấu đến trước Phật thì lễ nói: 
“Con có thể nhận việc đá, hộ trì 
Phật pháp, lợi ích chúng sinh, đem 
đây đủ cho chúng sinh chí nguyện Tâm giả Và Cấu Hành: 

và niềm vui”. Ông thường nhập 

vào Trí tuệ Tam muội, thị hiện các thần thông biển hóa, 
đem đến cho chúng sinh tất cả niềm vui mà pháp tính tự 
thân không hề dao động. Ông thể hiện các biến hóa thân, 
dẫn dất chúng sinh vun bỏi Phật tính, khiến cho chúng 
sinh được giải thoát. Ví như: Nếu có cư sĩ ngạo mạn phóng 
đật, ông liển thuyết pháp tiền thân cảm đức; nếu có người 
cậy aai khinh người thì lại thể hiện thân thần thâng đại 
lực mà thuyết pháp 
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TÔN GIẢ A BÀ LA 


Tức A Ba La. Theo Đại Oơi Đức Đà La nị kừnh, quyển 8: 
Khi Phật giảng kinh ở vườn Kì Thụ Gấp Cô Độc nước Xá 
Vệ, chuẩn bị giảng Đà La nì pháp, Phật nói với A Nan: “Có 
pháp bản Đà La ni, quá khứ các Phật từng biển thị giải 
thích. Nay vì các thị giả được an vui. Thương thế gian mà 
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rộng ban ích lợi, nên ta muốn nói 
Đà La ni". Đức Phát vừa dứt lời, 
Ty kheo A Bà La từ trên tòa đứng 
đậy không tán thành lời Phát, 
nói: “Thế tôn! Không nói như vậy, 
lời thấy là không thấy vậy”. Khi 
nói, lưỡi Á Bà La rơi vào Địa ngục, 
thân thể cũng nhập vào ngục A 
Tỳ. A Bà La sám hối mà khòng 
mong thán vượt qua kiếp nạn. Sau 
đó ông toàn tâm hướng thiện, cuối 
_— cùng thoát khỏi biển khế, chứng 
quả vị La hán. 


TỒN GIẢ THANH QUY Y 


Tôn giả nghe Phật thuyết Pháp 
mà chứng ngộ được giải thoát, 
cho nên có tên là Thanh Quy Y. 
"Theo Hoa Nghiêm Kinh: Phật tổ 
trong Tam thiên thế giới có mười 
thân: Một là thân Chúng sinh; 
hai là thân Quốc thổ; ba là thân 
Tịnh phạn: bốn là thân Thanh 
văn; năm là thân Độc giác; sáu 
là thân Bằ tát; bấy là thân Như 
lai; tám là thân Trí; chín là thân 
Pháp, mười là thân Hư không, 
Chúng sinh trong thế gian, Phật 
tính nông sâu không giống nhau, 
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Tân giả Thanh Quy V 


nhân duyên thiện ác bất đồng, tình cảnh cầu đạo cũng 
bất đồng. Phật tổ căn cứ vào vó vàn sự bất đồng đó 
mà hiện hóa thần tướng, đẫn đất, gián hóa chúng sinh 
lĩnh ngộ Phật pháp. Tên giá Thanh Quy Y tai thính, mất 
tỉnh, nghe Phật giảng kinh mà linh ngộ được yếu nghĩa, 
được tôn là Thích Tân Kim Khẩu Từ Bi, ông thường điển 
thuyết Phật pháp, càng kính quán chú, nhanh chóng lĩnh 
ngộ được chân đế của Phát giáo, thoát ly thế tục, sau 
nhập cõi Niết hàn. 
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TỒN GIÁ THIÊN ĐỊNH QUẢ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Thiên Định tức là khiến 
tâm chuyên chú vào một nơi mà 
không tán loạn. Đến ngộ nhập đạo 
yếu ngôn luận, quyền ba chép: Bất 
sinh vọng niệm là Thiên, ngồi mà 
thây được bản tính gọi là Định. 
Bản tính là gốc của Tâm; Định 
là đối cảnh mà tâm không, Đát 
Phong không động. Bát Phong là: 
Lợi, Ai, Niết, Dự, Xưng, Kỷ, Khổ, 
Lạc, Nếu đạt được “Định”. tuy là 
kế phàm phu cũng được nhập cõi 
Phật”. Nguyệt dáng Tam muội 
bính, quyền 7 cũng ghỉ: Tu tập được Thiền Định thì muôn 
đuyền được đẩy đủ, định tính hiện ra, có thể làm lợi cho 
10 giống, nghỉ thức được yên chú, hành từ cảnh giới không 
tạp nhiễm, giữ được căn gốc, không ăn mà vui vẻ, tránh xa 
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Tên gu Thến Định Quá 


được ái đục, tu Thiền có thể giải thoát Ma Ni, yên trú nơi 
đất Phật, thành tựu giải thoát. Tôn giả Thiển Định Quả 
tức là tuần tự tiệm tiến, thông qua sự kiên trì tu tập Thiền 
định mà thành được chính quả, là nhân vật tiêu biểu có 
tính cách kiên định. 


TÔN GIÁ BẤT THOÁI PHÁP 


Tăng nhân đạt được quả vị A La 
hán, đo Phát tính nông sáu không 
cùng, mà chia ra là các bậc không 
đều. Sơ đảng là Thoái pháp La hán, 
mệt, sớm đạt La hán, lại gặp duyên. 
ác bèn mất quả vị. Thứ hai là Tư 
pháp La hán, lo lắng mất quả vị 
đã đạt được mà cẩn thận, rồi nhập 
vò dư Niết bàn. Thứ 3 là Hệ pháp 
La hán phòng thủ sự mất mát của 
quả vị, nên tự thân bảo vệ được. 
Thứ 4 là An Trụ pháp La hán, có 

Tân gia Bái Thoái Pháp thế không thoái không tiến, an cư 

ở đó. Thứ nãm là Kham Đạt pháp 

La hán, căn tính kiên cố, gấp ác duyên gì cũng không ảnh 

hưởng tới quả vị. Thư 6 là Bất Thoái Pháp La hán, bản tính 

vững bằn, không thể thoái chuyển, dùng Phật tính tự thân 

và trí tuệ hàng phục được ngoại đạo, hoàng dương Phật 

pháp. Tôn giả Bắt Thoái Pháp đã có đẩy đủ bản tính hiên 

cố. Ông thường trụ thanh tịnh, cứu hộ chúng sinh, công đức 
rỡ rằng. 
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TÔN GIẢ TĂNG GIÁ DA 


Tức Tăng Giả Đà, còn được gọi 
Già Phật Đà, Tăng Đà, người Ấn Độ, 
hiểu rũ Tam tạng, tình thông Phật 
lý. Thời Bác Ngụy ông sang Trung 
Quấc, ä trong chùa tại Lạc Dương. 
Truyền thuyết nói, ông giỏi hội hoa, 
qua thời Bắc Ngụy, Bắc Chu, Tùy, 
các vua đối với ông đều kinh trọng 
ông. Ông từng vẽ ở cửa chùa Thiếu 
Lâm núi Tung Sơn và trên tường 
vườn Phất Lâm, người xem rất kinh 
ngạc. Ông viên tịch vào thời Đường 
Cao Tổ năm Vũ Đức thứ 7, thọ hơn 
100 tuổi. 


Ta ga Tăng Giá Da 
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TÔN GIÁ ĐẠT MA CHÂN 


Đạt Ma dịch là Pháp. Cao tăng Pháp Chân thời ngũ 
đại, tổ quê ở Tử Cháu (nay là Tam Thai - Tứ Xuyên), họ 
Vương. Từ nhả ông đã rất thông mình, sau xuất gia đi 
tu, khi trưởng thành bái Lính Hựợu Thiển sư ở chùa Đồng 
Khánh núi Đại Ngụy làm thấy học pháp. Ông giới hạnh 
tinh khiết, chuyên tâm kính lễ tên Phật và Phật điển, cần 
mẫn nghiên cứu tỉnh nghĩa Phật điển, đạt được chân thể 
của Phật pháp, được Linh Hựu khen ngợi. Sau khi tu học 
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đắc đạo, ông trở về Thục, ở am Mộc 
Thiển, viện Đại Tùy, vì chúng sinh 
thuyết nháp, tiếng vang bốn phương, 
hơn 10 năm nhà học pháp không ngớt 
người qua lại. Sau vua Thục nhiều 
lần mời ông giữ chức giáo vụ, đều bị 
ông chối từ. Đầu thời Bác Tống, năm 
Cần Đức nguyên niên (963) ông viên 
tịch, thọ 86 tuổi. 


TÔN GIẢ TRÌ THIỆN PHÁP 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Phật giáo Thiện Pháp chia 
làm Thể gian thiện pháp và Xuất 
thế gian thiện pháp. Thế gian 
thiện pháp là chỉ “ngũ giới” (giới 
sát sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, 
giới vọng ngôn, giới uống rượu) và 
“10 điều thiện” (không sát sinh, 
không trộm cấp, không tà dâm, 
không,..); Xuất thế gian thiện pháp 
có “tam học” (giới, định. tuệ học) và 
*®lục độ” (bê thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tiến, thiền định, trí tuệ). Tân 
giả Trì Thiện Pháp thâm nhập đạo 
từ nông đến sâu, kiên trì không ngừng, tu cả thiện pháp 
xuất thế và thế gian, sau chứng quả vị A La hán, 


Tu giá Tại Thiện Pháp 
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TÔN GIÁ THỤ THẮNG QUẢ 


Cao tăng đời Tống, tổ quê ở huyện 
Rành, họ Lạc, sinh ra trong nhã cố 
đồng dõi văn chương, nên thông sách 
vở. Sau khi xuất gia, ông bái ngũ tổ 
Tịnh Độ tông là Pháp Diễn thiền sự 
làm thây, lĩnh ngô được yếu nghĩa 
huyễn ảo của Phật pháp, sau khi 
chứng ngò, giảng pháp ở chùa Chiều 
Giác - Thành Đô, rồi chủ du sang 
Thục, ở thiền viện Linh Tuyển Giáp 
Sơn, chùa Đạo Lâm - Trường 5a. 
Ban đầu ông đến Biện Kinh (Khai 
Phang), được ban hiệu “Phật Quả đại Tân khu Thụ Thẩng Quá 
sư”, mặc áo pháp màu đỏ, cùng kết 
giao với Cao Tòng nhà Tống. Rời Biện Kinh, ông nhận trú lại 
chùa Tưởng Sơn ở Kim Lăng (Nam Kinh), sau lại ở chùa Thiền 
Ninh - Vạn Vạn Thọ tại Biện Kinh, nhiều làn được Tống Huy 
Tông triệu gặp, được sùng kính hơn các tăng nhân. Nhà Kim 
đánh Biện Kinh, Tấng dời đô sang Nam, Cao Tông lần ngôi 
ở Eim Lăng. Tôn giả có công đối với vận mệnh của đất nước, 
được vua phong hiệu Viên Ngộ Đại sư, cùng tướng soái qua 
lại thân mật, đi khắp vùng Giang Hoài, khuyên các nhà giàu 
giúp cho nạn nước. Cao Tông bán độ điệp cho sư, thế nước lay 
động. phong hóa ngày càng đi xuống, nên ông xa dẫn thành 
thị, vào ở trong núi Là Sơn. Cuối đời, ông trả về chùa Chiêu 
Giác (Thành Đô), năm Thiệu Hung thứ 5 (1135) viên tịch, thọ 
78 tuổi, thuy biệu là Chân Ngộ. Ông viết sách Bích Nham tập 
(100 quyển), đây là bộ sách đệ nhất chốn Thiền lâm. 


ởII 
TÔN GIÁ TÂM THẮNG TU 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Tâm Thắng Tu tức là Tu 
Thắng Tâm, cũng là lòng tu hành 
đạt thù thắng vậy. Vô Lượng Tho 
hình, ghì: “Đẳng tâm, thấng tâm, 
thâm tảm”, Tịnh ảnh sớ, ghỉ: “Làm. 
việc ở trên là thắng tâm”. Qua đá có 
thể thấy, Tôn giả là cao tăng có chí 
hướng cao xa, lấy cảnh giới rất cao 
xa tịnh điệu của nhà Phật làm mục 
tiêu truy cầu của mình, gian khể tu 
—_———_ hành, nghiêm cẩn giữ giới, không 
Tạn giá Trầm Thẳng Tạ đến đích không thoái chuyển, cuối 
cùng chứng quả vị A laa hán. 


ở 


TÔN GIẢ HỘI PHÁP TẠNG 


Tức Đàm Ma Ca Lưu, nghĩa chỉ Pháp Bảo Tạng, gọi tất 
là Pháp Tang, là tiền thân của Phật Á Di Đà. Khi xưa, có 
một. vị vua nghe Tự Tại vương Phát thuyết pháp, tâm rất 
vui mừng mà bỏ ngôi vua đi tù, pháp hiệu là Pháp Tạng, nói 
với Tự Tại vương Phật rằng: “Tôi phát nguyện cao thượng vì 
đại chúng rộng nói Phật pháp. Nếu tôi nhanh thành chính 
quả, nguyện bỏ hết căn nguyên khổ sinh từ của chúng sinh”, 
Tự Tại vương Phật vì ông mà giảng về các chuyên 210 ức 
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quốc độ Phật cùng thì triển thần 
thông của các chữ thần. Pháp Tạng 
chọn Tây phương An lạc quốc độ 
rồi phát thệ 48 nguyện thành Phật, 
thệ nguyện của ồng chấn động trời 
đất, muôn hoa bay rơi. Do ông tích 
tụ vô vàn công đức thời xưa, pháL 
thệ nguyện mà thành chính giác, 
chứng quả vị Phật, hiệu là A Di Đà 
Phật, giáo hóa thế gidi An lạc Tây 
phương, ở đó không ưu sâu, không 
khổ phiên nào, thanh tịnh an lạc, : 
đúng thê nguyện của Pháp Tạng. Tản giá Hội Pháp Tem: 
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TÔN GIẢ THƯỜNG HOAN HỶ 


Tức Thường Hoan Hỷ Bồ tát, 
thường nghe Thích Ca thuyết pháp. 
Theo Đại Phương Quảng Như Lai 
tạng kính: Bồ tát thường nghe 
Phật thuyết pháp, từng cung phụng 
và số chư Phật, đạt được lực thân 
thông, không còn sợ hãi, có thể 
chuyển pháp luân bất thoái, chủ trà 
không pháp tạng môn, khòng bỏ 
chí ý, làm không dứt ý tưởng. Bồ 
tát chuyên tế độ chứng sinh, chúng 
sinh Tễ kính xưng tên ngài thì phát. 
Á Nậu Ba La Tam Miểu Tam Bồ 
Đề, đạt bât thoái chuyển 
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Tön giả Thường Jiena HẾ 


đồ 


TỒN GIÁ UY NGHỊ ĐA 


Các Pht, Bề tát cùng các Tỳ kheo 
tăng chúng hành tọa đều có quy mô, 
chế độ gọi là Nghỉ, Tọa, tác. tiến, 
thoái, đụng mạo thấy được gọi là Lly. 
Cẩn thận giữ pháp độ oai nghì để 
trừ Tham, Sân, 6í, (tam độc) khiến 
cho thân tâm thanh tịnh, không còn 
phiền não. Tôn giả quy độ đủ đây, 
cẩn thận thực hành không lầm lẫn. 
Ông thường ngày ải, đứng, nằm, 
ngồi đều kiên nhẫn thi hành, chẳng 
K —_ | phải hie không năm không giữ giới. 
Tân giả ÚY NgRÌ Độ, Bất kế ngồi trên giường hay dưới 

đất, hay trên cỏ khô,. tâm thường 
niệm cúng dàng Tam bảo, điều hòa tâm ý, bãi bỏ ác nghiệp 
phiển quấy, an trú trong Phật tính, Ngoài ra, Tôn giá còn thi 
hành theo ba nghìn uy nghỉ, thân, tứ chỉ, trăm xương, không 
đâu không giới nghỉ. Ngoài ba nghìn uy nghi, ông còn theo 
đủ 8 vạn 4 nghìn oai nghỉ Bề tát, cử động chàn tay không gì 
không hợp với quy đò, toàn thân trên đưới, thân tâm trong 
ngoài không gì không hợp Phật tính. 


14 


TỒN GIẢ ĐẦU ĐÀ TĂNG 


“Theo Tống Cao tăng truyện, quyển 30: Đầu Đà sinh ra 
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trong một gia đình nghèo khố, cha 
mẹ làm nghề xay lúa khó nhọc. Đầu 
Đà từ nhỏ đã thâm trầm, có lòng 
thương xót chúng sinh. Cha mẹ 
ông để ông làm việc đến nửa đêm, 
thấy trâu đã quá mệt liền thả trâu 
đi, Trâu ổi ăn cỏ, uống nước, ông tự 
thân thay trâu mà làm. Cha mẹ biết 
việc đó, nên bó nghề. Ông xin đi tu, 
được cha raẹ đồng ý. Ông tu tập 12 
hạnh Đâu đà, chịu nhiều gian khố, 
áa chăn 80 năm không hề thay, trên 
thân áo rách nhiều, được đân kính 


Tên gui Đẫu Dã Từng 


trọng Phật đạo, nhưng ông không nhận cúng dàng của đân, 
nên được gọi là “Đấu Tẩu thượng nhân”. 


Tần tà Nhị Tẩy Trang 


EỊ) 


Ả NGHỊ TẨY TRÀNG 


Tôn giá này tẩy dịch trong ruột 
nên có tên như vậy, lại có công 
giáo hối cho chúng sinh sám hối tội 
ác, thanh tịnh tâm tính mà được 
yên vui. Nhân quả báo ứng đối với 
mỗi người mà nói là sự điển đảo vô 
cùng, quả ác cùng từ nhân đuyên 
mà sinh, mà diệt. Kết giao bạn với 
ác nghiệp gì mà không làm, chịu áe 
báo, rồi sám hối, tẩy rửa lòng cho 
thanh tịnh, thể thay mới, vì người 
nhọc mình, ác quả tự nhiên mất. 
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Quả ác vốn không có trong mình, mà ở ngoài là không 
(vô), đo hành vì của tự thân mà sình ra quả ác. Tôn giả 
Nghị Tẩy Tràng thành thật nói với chúng sính cần quán. 
tưởng tới sự nghiệp, lợi ích chúng sinh của thánh hiển 
mười phương, đối với thánh hiển mà tự thân sám hồi, rứa 
sạch gan ruột, thì tội nào cũng diệt, chướng nào cũng mất. 
Người ta một đời như ngọn đèn rồi cũng tắt, sau khi tắt 
chuyển sinh đời tương lai, đời này làm nhiều điều áe, đời 
sau chịu nhiều khổ quả, khi đó, giàu có, nhiều của cái cũng 
chẳng cầu gì được. 
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TÔN GIẢ ĐỨC TỊNH NGỘ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Ông căn tuệ hơn người, sùng 
tín Đhật pháp, rộng làm việc thiện, 
bồi đày đức hạnh, sau khi xuất gia, tu 
tập thiển định, được giác ngộ thanh 
tịnh, mở. trì kiến thanh tịnh, chứng 
quả Bê Ông thương chúng sinh mê 
lâm khổ não mà không biết đường về, 
tâm tính họ bị che lấp bởi cấu bụi, nên 
đã đi chủ đu khắp nơi thuyết pháp cho 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết 
tự Lính thanh tịnh, ngộ giải được diệu 
CGMUENMB HE JTHẬ Nà để của Phật pháp, để thoát biển khổ 
mà được tự tại vãng sinh tịnh độ. 
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Hy 


TÔN GIÁ VÔ CẤU TẠNG 


Tôn giả là hóa thân của Hư 
Không Tạng Bỏ tái. Đức cúa Hư 
Không Tạng rộng ban khắp nơi, mỗi 
phương một hóa thân. Hóa thán ông 
ở phương Bắc là Vô Cấu Hư Không 
Tạng Hỗ tát, có đủ cùng công đức 
và trí tuệ của Hư Không Tang. Tôn 
giả tâm tính như hư không, chứa 
hết câng đức. Trong các đại Bồ tất, 
Quan Âm Bồ tát ứng với mặt trời, 
Đại Thế Chí víng với mặt trăng, Hư 
Không Bỏ tát ứng với Minh tỉnh 
(Thái Bạch Eim tỉnh, Tôn giả là 
hóa thân của Minh tỉnh). Theo Đại đập bình, quyền 14, 
phẩm Hư Không Tạng: Hư Không Tạng Bề tát như trưởng 
giả giàu lòng từ thiện, trong kho tàng có vô số tài sản, cho 
người không hả tính toán, người nghèo đến xin, tùy ý nghĩ 
gì thị đầu đạt nguyện vọng, trưởng giả vô cùng hoan hỷ với 
chính mình. Bê tát Hư Không Tạng đạt được lực thần thông 
của Phật, “trong hư không tùy nhủ yếu của mọi người, nếu 
thí pháp, nếu thí tài của thì đều cho hết, đều được hoạn hỷ”. 
Mỗi buổi tối, khi sao trời xuất hiện, nếu ai cầu Bễ tát Hư 
Không Tạng hoặc tọng niệm trước ồ tượng của ngài hoặc 
niệm 5 chữ Chân ngôn muôn nghìn vạn biến sẽ đạt thành 
tựa phú quý. 


Tâm trả Vũ Củu Hùng 
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TỒN GIẢ HÀNG PHỤC MA 


Tin phá Hàng PẪác Ma 


Tức Bỏ tát Hàng Phục Ma. Theo 
Phát Danh binh, quyển 9: Thích Ca 
hướng đại đệ tứ là Xá Lợi Phất liệt 
ra các Phật trên thế giới đang sùng 
kính quy mệnh, sau đó đưa ra “Nam. 
Vô Kiến ái Thế giới Quán thế âm 
vương Như Lai quốc độ, Hàng Phục 
Ma Bã tát, Sơn vương Bồ tát đứng 
đầu chư Phật". Bồ tát Hàng Phục 
Ma vì có đủ pháp lực mà có bên gọi 
như vậy, ông có thể “lệnh được các 
thần phát Bẻ để tâm mà kế thừa 
công việc”. Trong Phật giáo, ý 
nghĩa của Ma rất nhiều, như Bà Sa 


luận, quyển 49 ghi: “Cát đứt tuệ mệnh gọi là Ma, thường hại 
tự thân gọi là Ma”. Ý nghĩa đặc biệt của Ma là chỉ đại lực, 
chuyên phá hoại người làm việc thiện, thậm chí đoạt mệnh 
người. Bồ tát Hàng Phục Ma chính là khắc tỉnh của các ma, 
không những tà ma khó xâm phạm mà còn có thể khiến các 


ma bỏ ác theo thiện. 


ởI8 


TÔN GIẢ A TĂNG GIÀ 


A Tăng Giả tức Vô Trước, người nước Riện Đà La, xuất 
thế vào thế ký IV-V nước Ấn Độ xưa, là nhà lý luận Phật 
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học nổi tiếng. Theo Đại Đường Táy 
Vực Èy: Ông được trời bạn cho tính 
thông tuệ, “thông tuệ kiến giải, theo 
gió mà ngộ đạo”. Sau khi xuất gia 
theo Sa 4š Tắc Bộ học tập Tiểu thừa 
Phật giáo, về sau chuyển học Đại 
thừa. Em ông là Thế Thân Bồ tát 
cũng là danh tăng nổi tiếng đương 
thời; để tử của ông là Tôn giả Sư 
Tử Giác đạo hạnh khó lường, Thế 
Thân và §ư Tử Giác biểu thị được 
giáo pháp. Nghe danh Di Lắc Bê 
tát, thế là ông đang đêm bay lên Tâu gui A Từng: Giá 
trời, nghe Bê tát Từ Thị (Di Lặc) 

thuyết kinh, ban ngày lại về nhân gian, truyền thuật lại 
kinh nghĩa của Từ Thị Bồ tát cho Thế Thân và Si Tử Giác. 
Ông lại đem kinh nghĩa Di Lặc viết thành sách Ðư Già thập 
địa luận, Đại thừa À 7$ Đạt Mẹ tập luận, Nhiếp Đạt thừa 
luận, sau sáng lập ra hệ phái Du Giả. Đời Đường, Huyền 
Trang lấy kinh, mục đích là lấy Dư Giả thập địa luận, rồi 
dịch sang Hán văn, truyền bá Du Già vào Trung Quốc. 
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TỒN GIẢ KIM PHÚ LẠC 


Tựa vào đức hạnh mà có tên. Kim Phú Lạc eòn gọi Xá Phú 
Lạc. Người ta lấy giàu làm vui, trọn mệnh truy cầu giàu có, 
điều đó trong Phật giáo thật đáng cười, “tài đực” tham cầu 
giàu có được cho là một trong “ngũ dục”. Tý độ luận, quyền 
17 ghỉ: “Buồn thay chúng sinh! Thường bị ngũ dục làm buồn 
mà cầu cũng không thôi, Năm thứ mong muốn đó, được thì 
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Tân má Kinh Phú Tu 


chuyển, như lửa châm bệnh. Năm 
cái đó vồ ích, như chó cẩn đèn. Ngũ 
dục tăng tỉnh như chim thêm thịt, 
Ngũ đục thiêu người như giố ngược 
cẩm đèn lớn. Ngũ dọc hại người 
như theo dấu rắn ác. Ngũ đục vô 
thực như gặp được mộng. Ngủ dục 
bất cữu như mượn trong chốc lát. 
Người đời ngụ sỉ tham vào ngũ đục, 
đến chết không thôi, đời sau sẽ chịu 
khổ vô lường”, Tôn giả tuy gia tài 
muôn quý giá mà bỏ hết xuất gia tu 
tập thiển định, cất hết phiên não 
đạt được niềm vui an lạc. 


LÃÌ 


TỒN GIẢ ĐỐN NGỘ 


Danh tăng thời Nam Bắc triều, 
người Cự Lộc, Hà Bác, họ Ngụy, 
sinh thời Đông Tấn năm Vĩnh Hòa 
11 (355), xuất gia từ nhỏ, bái Trúc 
Pháp Thái làm thầy, pháp hiệu là 
Đạo Sinh. Đạa Sinh từng đi chơi ở 
núi Nam Lò, cẫu hạc với đanh tăng 
Tuệ Viên; học pháp 7 năm ở Nam 
1ô, ông lên phía Bắc Trường An 
vấn đạo với Cưu Ma La. Sau đó ông 
lại eư trú đ chùa Thanh Viên - Kiến 
Nghiệp (Nam Kinh), viết Mhj dễ 
luận, Phát tính thường hữu luận,... 
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Tần gui Đấn Ngã 


Ông lý luận rằng tu bành đến một thành quả nhất định 
thì trong tâm phát ra Đạo tâm Kim cương, vững bên sắc 
nhọn, loại trừ sạch những nghi hoặc trong người và chứng 
quả chính giác, thế gọi là đến ngộ. Nhiều tăng nhân chú ý 
đấu mục kinh nghĩa nhận thấy, lý luận của Đạo Sinh là tà 
thuyết ngoại đạo, nên chẳng tin theo. Đạo Sinh tay không 
đi vào núi Hồ Khâu ở Bình Giang, lấy đá cứng làm họe trò 
tuyển giảng học thuyết của mình. Khi nói đến chỗ uyên áo 
của đạo, Đạo Sinh hỏi đá: “Như ta nói, hợp với tâm ta quá”. 
Những hòn đá nghe ông thuyết pháp xong thì rất hoan hi. 
Năm Nguyên Gia thứ 11, triểu Nam Tống, ông thị tịch. 


j2 


TỒN GIÁ CHỦ ĐÀ BÀ 


Tức Chu Bà, là tăng nước Ấn Độ 
xưa. Theo Gia tường Pháp hoa sở 
nghĩa, quyến 9: “Chu Đá nghĩa là 
Lạc, còn có nghĩa chỉ một con đường 
nhỏ”. Pháp Hoa huyền tdn, quyển 8 
ghỉ: “Chu Đà còn gọi Đà Noa". Ý 
chỉ hàm nghĩa của tên âng. Chu Đà 
xuất sinh trong một gia đình họ Đê 
Tặc, sau quy y Phật pháp, khác khẩ 
tu hành, trở thành người nhân khi 
đáng trọng. 


tủa giá Cửu Dạ Nà 


... 
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TÔN GIẢ TRỤ THẾ GIAN 


Tôn giả đã tu hành vô lượng số 
kiếp, có đẩy đủ phẩm hạnh và công 
đức để trở thành Phật, từng lên côi 
Phật đô thiên giới nhưng lại nguyên 
thương trụ ở thế gian để giáo hóa 
chúng sinh, khiến cho thập phương 
thế giới quy y Tam bảo. Ông đủ bốn 
trí tâm phẩm, tức trí phẩm tính tròn 
đầy, bình đẳng, thành sự rồi quan 
sát trí phẩm. Trí phẩm quan sát hiểu 
sự hiển thị. Trí phẩm viên kính 
hiện pháp thân của Tôn giá, để sáng 

man tỏ 10 giới chúng sinh. Bình đẳng trí 
phẩm thể hiện báo thân của Tôn giả, 
thể hiện ích lợi của đệ tử tu hành trong thế gian. Thành sự, 
“Trí giả hóa thân để cứu hộ quá khứ, hiện tại, vị lai, ba địa ngục 
Nga quý, Súc sinh, A tu la,... khiến cho thoát ly khổ Äi, chuyển 
sinh tịnh độ. Quan sát trí luận mà thuyết pháp, cần cứ theo 
cảnh ngộ về các ngụ tình thú các thánh hiền không giống nhau 
mà mở ra nhiều cách giáo hóa, đản đụ không giống nhau. 
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TÔN GIÁ ĐĂNG ĐẠO THỦ 


ấn 


Tức Bỏ tát Đạo Thủ. Theo Phá? Danh kính: Thích Ca 
liệt ngài vào một trang Bồ tát L0 phương đang lễ kính 
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quy mệnh. Phật giáo cho rằng, 
người ta đã sinh ra ở cỏi phàm 
phu, duyên cớ vô vàn không thế 
tránh được, cuối eòng phạm vô số 
tội lỗi, nếu không sớm sám hối thì 
chết rồi sẽ vào Địa ngục chịu vô 
vàn hình phat, muốn sống không 
được, mong chết không xong, khổ 
vô cùng. Đang sống nên thành tâm 
quy y Phật pháp, lễ kính các thần 
Phật cùng các Bả (tát, sám hối tội 
lỗi của mình trước các vị thì tiêu 
tai tăng phúc, vâng sinh Cực lạc. 


Tân gữa Đừng Đao Thủ 


Lử) 


TÔN GIẢ GAM LỘ PHÁP 


Tâm giá Cu LẠ Pháp 


Tôn giả vì muốn cẩu được giải 
thoát đã vào núi sâu hái nhiều loại 
thuấc, qua bốn biến lấy võ kể nước 
thơm, rồi ngâm 1000 năm tạo thành 
nước Cam lộ, uống vào thì thân nhẹ, 
không già, sức khỏe tăng mà thân 
thể phóng ra ánh sáng, người ta 
gọi nước Cam lộ đó là thuốc không 
chết (bất tử). Tôn giả tuy đã bất tử 
nhưng vì thế gian bị vây khốn bởi 
phiển não và ưu sầu, do đó mà đối 
với thành tựu cúa mình ðng chưa 
vừa ý, tiếp tục tìm cầu phương cách 
giải thoát tĩnh thần. Tân giả quy y 


Phật giáo, chuyên cần tu hành ngộ được chính quả, nhận 
thấy Phật pháp có thể khiến cho người ta thoát ly khổ nâo, 
cắt đứt buồn lo, bất sinh, bất diệt, thanh tịnh nhập vào Niết 
bàn, vượt qua mọi thuyết của ngoại đạo. Phật pháp phổ độ 
chúng sinh, trừ ruên khổ não, không tiên được nào có thể 
so bì. Do đó, Tên giả gọi Phật pháp là pháp Cam lậ, giáng 
rnưa Cam lộ cứu khấp chúng sinh, người được Cam lậ pháp 
thì thành đạo. Tôn giả nhờ có công tìm ra nước Cam lộ, nên 
được mang tên “Cam Lộ Pháp Tôn giả”. 
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TÔN GIÁ TỰ TẠI VƯƠNG 


"Tức Tự Tại Vương Bả tát, thường 
ngha tính diệu pháp gián cña Thích. 
Ca. Theo Duy Mã Cậi sở thuyết 
kính, Tự Tại Vương Bồ tái hình: 
Phật cử hành hội thuyết pháp ở 
vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc,.. ông ở 
đó lắng nghe. Sau phán hội, ông đề 
xuất với Phật đà: “Thế nào là Bễ 
tát Ma ha tát, trong Đại thừa pháp 
có hạnh Tự Tại mà vì người 
thuyết pháp đó, lấy lực tự tại hàng 
phục ma quỷ, lăng thượng mạn cùng 

Tín giá Tự Tại Vướnng các ngoại đạo tham trược, khiến ở 
Đại thừa, đủ đại nguyện, thành tựu 

giới hạnh, được Á Nậu đa la Tam Miểu Tam Bồ để ?°. Phật 
thuyết giảng rất cặn kẽ với ông và các Tỳ kheo, Bễ tát về 
lý của đạo giải thoái. Tự Tại Vương Bỏ tát hoan hỷ thụ trì. 
Ông nhờ có trí tuệ mà đạt được thành tựu, hiểu được thâm 


lên 


nghĩa vô cùng của các pháp, tiếng vang cao xa tới núi Tu 
Ti, làng tìn vững bên như Kim ương, pháp báu phổ khấp. 
chúng sinh như mưa Cam lộ, là thảy thuốc khéo chữa các 
bệnh cứu độ chúng sinh. 
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TÔN GIẢ TU ĐẠT NA 


Tà tiên thân của Phật tổ Thích [| 
Ca, kiếp này chuyển sinh làm Thái 

tử vua nước Hiệp Ba, từ nhá đã làm 
việc thiện, tù tập theo bố thí hạnh 
của Phật giáo. Ông bố thí hết châu 
báu của nước nhà, lại lấy quốc bảo 
của vua cha (lấy từ nước Bạch Tượng) 
trả lại cho nước đó. Vua cha tức giận 
đày ông ra nước ngoài để cho ông 
thấy cuộc sống khến khể mà thay 
tâm đổi tính. Tu Đạt Na cùng vợ con 
di trên xe ngựa. Trên đường ông đem. 
xe và ngựa cho một vị tăng Bà La Tin giá Tà Đạn Nai 
Môn, lại đem hai con gái cho người 

khác. Cuôi cùng gặp một tăng Bà La Môn vừa xấu vừa nghèo 
liên đem vợ cho, mà lòng khâng hối tiếc. Người đó đem vợ 
của ông đi được 7 bước thì quay lại trả vợ cho ông, vốn người 
đó là thiên thần hóa thành, để thử nghiệm ông xem có phái 
là người rộng lòng bố thí. Vua cha nghe vậy, phái người đón 
õng về nước, chuộc hai đứa can của thái tử về. Nước địch nghe. 
việc Tu Đạt Na thì rất cảm động, đều hồi tâm hướng thiện, 
trả châu báu cho nước Bạch Tượng, hai nước hài hàa tín hảo, 
không còn chiến tranh, muôn dân yên lành. 
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TỒN GIẢ SIÊU PHÁP VŨ 


Tức Bỏ tát Pháp Vũ. Nghe Phật 
thuyết. giảng vâ thượng điệu pháp 
Theo Phật thuyế? quyết định, tổng 
trì kinh: Phật cử hành hội thuyết, 
pháp ở núi Kì Xà Quải, ông cũng 
đến nghe. Bồ tát thông biển tuệ, 
nấm được pháp tạng, đối với thay 
đổi tâm ý của chúng sinh thì rất 
hiểu, giỏi dẫn đụ cho người đời 
thoát khỏi đường mê lắm, phá giải 
bó buộc trong làng chúng sinh, 
như mưa thấm nhuần tâm điển 

fm 2ò Ha 0# chúng sinh. Pháp Hoz bình, Phố 

Món phẩm ghì: “Mưa Cam lò, điệt 

hết phiền não”. Niết bàn kính, quyển 2 ghi: “Mưa pháp vô 
thượng tưới khấp ruộng thân khiến cho pháp mạnh sinh”. 
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TÔN GIÁ DỨC ĐIÊU PHÁP. 


Là danh tăng thời kì Tam quốc, pháp hiệu là Khang Tăng 
Hội, người nước Khang Cư (nay có lề là vùng Ba Nhĩ Các Thập 
Hỗ và Hàm Hải). Tổ ở Ấn Độ, theo cha đi buôn, qua Giao Chỉ 
(Bắc Bộ - Việt Nam). Cha mẹ chết, òng theo học Phật giáo, 
cùng thông ba tạng sáu kinh Phật điển, các phép thiên văn, 
sấm vĩ, bói toán ông đều thông tö. Năm Xích Ô thứ 10 (347), 
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ông đến Kiến Nghiệp - kinh thành 
của Đông Ngô (Nam Kinh), hoầng 
đương Phật pháp. Vua Ngô là Tên 
Quyển thích đạo thuật nên đã cùng 
ông đàm đạo về yếu nghĩa của Phật 
pháp thám điệu, cho lập chùa Kiến 
âu: tr©nhkho }f2we Hồi ð,đã piáng 
kinh truyền pháp. Khang Tăng Hội 
ö đồ giảng Lục Độ Tập kính, Tạn 
Thí Dụ kinh, lại chú thích An Hơn 
Thủ ý bình, Pháp Kính kùnh, Đạo 
Thụ hình,.. địch từ Phạn ngữ sang 
Hán ngữ để giới thiệu trên đất Hán. 
Niên hiệu Thái Khang nguyên niền 


đời Tấn, tức năm 280, ông thị tịch. Khang Tăng Hội là tăng 


Tên giả Đức Điệ Phúpp 


nhân nổi tiếng truyền giáo khá sớm ở đất Hán 


g3) 


TỒN GIẢ SĨ ƯNG CHÂN 


Tön giả št lĨng Chân 


Tức La Ma A La hán. Ứng Chân là 
cách dịch cổ của từ Á La hán, nghĩa 
chỉ sự ưng chịu cho chân nhán cõi 
người và cõi trời cúng dàng. Xuất 
Tam Tựng hí, quyển 1 ghỉ: “Kinh cũ 
không có quá, cũng ưng chân, cũng 
ưng nghị, kinh mới là A La hán”. Sĩ 
dịch từ chữ Phạn “La Ma” cũng dịch 
là vui vẻ, tốt lành, Theo Bản hạnh 
tập kừnh, quyền 26 ghỉ: La Ma vốn 
lã vị vua, sau quy y Phật giáo, rộng 
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trằng ruộng phúc, cuấi cùng chứng quả vị A La hán, cha nên. 
gọi là La Ma A La hán, Hán ngữ dịch là Sĩ Ưng Chân, cũng 
dịch là Thiện A La bán. 


đã1 


TÔN GIẢ KIÊN CỔ TÂM 


Tôn giả tâm không biến động 
nên có tên gọi là Kiền Cố Tâm. 
Thea Đại tỷ !ô Giá na thành Phạt 
thần biến binh, quyển 2: Ông này là 
Bề tát thuộc hạ của Bắc phương Địa 
tạng Phật. Tôn giả tôn trọng chư 
Phật, sùng kính Phật pháp, thông 
hiểu kinh điển, toàn thân chuyên 
vào Phật pháp, nhố biến biển công 
đức cho chúng sinh, dẫn dất chúng 
sinh đến con đường thanh tịnh, an 
lạc. Khi ông thấy người cô độc thì 

tần giả Kiến Có điãm lòng từ bị sinh khởi, khi thấy tín 

đô ngoại giáo thì vì họ mà thuyết 

pháp, khi thấy người hưởng vinh hoa thì vì họ tâm sinh 

hoan hở, khi chịu bác bách hồ nhục thì kiên cô tâm Hỗ tát, 

không buần không ngu sĩ. Bất kể ở đâu, ông đều lấy trí tuệ 

của mình khai ngộ cho chúng sinh, trong tu hành vĩnh viễn 
không mỏi, mà tình tiến. 
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TỒN GIÁ THANH HƯỚNG ỨNG 


Tên Tón giả được gọi theo đức 
hạnh. Phát giáo khiến cho chúng 
sinh hiểu được các pháp đều Không, 
để xuất “thập đuyên sinh cú” để làm 
thí dụ, đuyên thứ 6 gọi là “Hưởng”, 
tức là âm hưởng từ hang sảu trong 
núi vọng lại. Mật người ở đáy hang 
kêu to, thì có bao nhiêu âm thanh 
từ bốn phiỉa cộng hưởng, âm thanh 
phần hải lại như thật, tất eä cứu 
cánh như ảnh trong gương, trăng 
trong nước, huyền mộng, nhà trên 
biển. Thanh Hưởng ứng Tên giả Tôn giả Thanh Eitiir ng 
nhắn nghe được âm thanh từ động 
mà đến ngộ, chứng thành chính quả, để thí dụ cho chúng 
sinh, hy vọng chúng sinh đều được giải thoát. 


BE?) 


TỒN GIẢ ỨNG PHÓ CÚNG 


Rộng chịu cúng đàng của trời, người, rộng ban ruộng 
phúc cho chúng sinh, gọi là Ứng cúng, người ứng cúng là 
Phật, tức thành Phật gọi là Ứng Phó Cúng. Tôn giả được 
coi như người thầy dẫn đất của chúng sinh, người chưa độ 
thì độ, chưa giải thì giải, chưa yên được yên, chưa vào Niết. 
bàn thì được vào Niết bàn. Ông thường đứng hất động, nâng 


Tân giả Ủng h5 Cũng 


chân thì chúng sinh được ích lợi. 
Đi về Nam 7 bước cho chúng sinh 
ruộng phúc tối thượng; đi về Tây 7 
bước cho chúng sinh thọ không già; 
đi về Bắc 7 bước cho chúng sinh 
thoát khói vòng khổ; đi về Đông 7 
bước dân dụ chúng sinh trên đường 
thành Phật, cất đức ma tính phiền 
não; lên trên 7 bước khiến cho thế 
gian không bị nhiễm bẩn; xuống 7 
bước khiến mưa pháp dập tắt lửa 
mạnh dưới địa ngục đem lại cho 
chúng sinh sự yên ổn an lạc. 
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TỒN GIÁ TRẦN KIẾP KHÔNG 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Trần Kiếp tức Trấn Điểm 
Kiếp. Theo PÒ4¿ bình: Trần Kiếp 
có hai loại: Một, tên là “Tam thiên 
trần điểm kiếp”, tức là 3000 đại 
thế giới như một điểm đểu đen, 
mà tất cả thế giới đều vỡ lan ra 
thành muôn bụi trần, một bụi trần 
là một kiếp. Hai là “Ngõ bách trần 
điểm kiếp", tức là mài 500 trần 
điểm kiếp trong Tam thiên thế giới 
thành hạt bụi, thể giới phá tan như 
hạt bụi gọi là một kiếp. Trần Riếp 
biểu thị một khoảng thời gian rất 
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Tân giá Trấn Kiếp Không 


chậm. Trong thời gian chậm đó, Tôn giá Trản Riếp kiến 
tâm cúng phụng chư Phật, chuyên cản tu hành, liễu ngộ các 
pháp cứu cánh, tất cả đêu Không, để đến giải thoát, được tự 
tại, không nøi nào không ở, ánh mắt chiếu khấp nơi. 


TỔN GIẢ QUANG MINH ĐĂNG 


Tức Quang Minh, đã chứng quả 
vị Bồ tát. Bề tát Lừng cùng Văn 
Thù Bồ tát cũng kính lễ bái chư 
Phật thế gian, họ ở trong báy tầng 
trời đi khấp thế giới 10 phương, 
chỉ thấy phân thân Phật của Thích 
Ga mà không thấy Phật khác, thế 
là trở về ngoài trời Như Lai thiên 
giới. Thích Ca nói với các Bề tát: 
Phật quá khứ đã từng diệt độ, vị 
lai chưa sinh, hiện tại đã không trụ 
thế gian, nên chí còn dựa vào Bề tát. 
các người đì giáo hóa chúng sinh 
Thích Ca lại nói với mọi người: Các 
ngươi nên tu hành Phật pháp, kiên cế Phật tâm không 
thoái chuyến, để tự mình đạt được trí tuệ vô thượng, rộng 
thuyết pháp cho chúng sinh, Thích Ca cảnh tỉnh các đại Bỏ 
tát, hiện không có Phật trụ thế gian không vì thế mà khiến. 
Phật pháp suy đồi, cân khuyên cho chúng sinh kiên cố Phật, 
tâm, khiến chúng sinh coi trọng chùa chiên, tôn kính tăng 
nhân xuất gia, khâng phi báng hiển trí đại đức, mãi tôn 
trọng Phật pháp. Quang Minh lình hội ý Phật, rộng nói 
Phật pháp như đèn trời chiếu khắp thế gian. 

-£ m 


Tôn gui Quang Midh Dãng: 
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TỒN GIÁ CHẤP BẢO CỤ 


Tức Bê tát Chấp Bảo Cự. Theo Chứ 
Duy Ma Cật hình, quyển 1: “Bề tát 
Chấp Bảo Cự câm đèn báu lớn trừ u tối 
cho chứng sinh". Như vậy, Bê tát nhờ 
có đức hạnh mà được gọi tên như vậy, 
đền báu lớn chính là chỉ trí tuệ lớn, có 
thể chiếu thấu tâm trí chúng sinh, trừ 
đi phiền não, ưu sẵu, hắc ám vây bủa 
trong lòng chúng sinh. Bồ tát lấy đại 
từ bi phổ cứi 10 phương thế giới, tâm 
trí như bắu trời rộng bao la, như biển 
lớn vỏ bờ, ông an trú bất động như 

Tên giá Chấp Bạn núi Tu Di, không nhiễm như hoa sen, 

trong ngoài thanh tịnh như ngọc Ma 

ni, quang àm như ánh sáng vàng. Trí tuệ của ông như đèn sáng 
muôn nơi, vì chúng sinh chiếu sáng con đường cực lạc. 


187 


TÔN GIÁ CÔNG ĐỨC TƯỞNG 


Tức Công Đức Tướng Nghiêm, nhờ lấy việc quán tâm tính, 
đủ hết pháp thân trang nghiêm mà được gọi tên như vậy. Ông 
đã chứng quả vị À La hán, ở nước Phật A Di Đà. Theo 7ñhất 
Phát bát Bồ tát sử thuyết đại đà la nơi thân chú binh, quyền 2: 
Công Đức Bỏ tát từng giảng cho chúng sinh 10 đại điệu hạn: ï 
là, rộng ban phúc từ bí cho chúng sinh; 2 là, ôm ấp tất eä như 
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cha mẹ thương con; 3 là,tích đức bành 
thiện, không một; 4 là, chuyên cần tu 
hành, lấy tuệ hóa người; 5 là, hành 
thập thiện hạnh, chuyến giáo chúng 
sinh; 6 là, trì giới, như mình châu; 7 
là, ba nghiệp thân, khẩu, ý lấy từ bi 
làm gốc; 8 là, làm việc lấy cứu độ làm 
đầu; 9 là nói pháp cho chứng, vì diệu 
vui hòa, không trái ý; 10 là, thường 
đi khắp các nước làm đại quốc sư. Bỏ 
tát Công Đức Tướng giảng thuyết L0 
điệu hạnh, sau trở thành mẫu mực cho 


tăng nhân tu heo hạnh Bò tát, 


Tân kud Nhẫn dĩnh Tâm: 


Tôn giá Công Đức Tưởng 


Ả NHẪN SINH TÂM 


Là người có đức hạnh nổi tiếng. 
Trong đạo Phật, “nhẫn” có hai ý 
nghĩa: 1 là, nhân nại trước cảnh 
trái ngược mà không giận; 2 là, chí 
an trú ở đạo lý mà tâm không động. 
Nhân Sinh Tâm Tôn giá ở chốn 
Phật không thích, ông kiên trì một, 
chữ “nhẫn”, mà đối với sự lãng mạ 
của chúng sinh không hể giận, đối 
với tín ngường Phật pháp kiên trì 
giữ gìn, không đao động. Dưới cẩm 
thụ của một nhân cách khác Phật, 
giáo. ông từng bước nhận được sùng 
tín và tôn trọng của mọi người. 
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TÔN GIÁ A THỊ ĐA 


Trước khi Phát tổ nhập Niết 
bửáy thứng Sinh, múSb: Bàa. Phẩ & 
lại thế gian, nếu không họ không 
được hộ trì, hết sức khổ số. Phật 
thấy thế nên phái 16 đại Á La hán 
mãi ở thế gian, diệt trừ khổ nạn. 
Sau khi sắp xếp Phật nhập Niết 
bàn. AÁ Thị Đa là vị thứ 1B trong 16 
vị La hán đó, thuộc 1.500 1a hán ở 
núi Thứu Phong, Tất cả vua, quan, 
trưởng giả,... ở thế giàn nếu gặp tai 
nạn thành tâm phát nguyện, bày 

Hân giá A TÌM Đa đại hội bố thí ở bốn phương, trên 

hội bày đủ toa cụ toa ngọa thượng 

đẳng, y phục, thuốc men, để uống ban cho các tăng ở thể 
gian. Khi đó, 16 vị Á La hán cùng các tăng thụ cúng đàng 
hội khiến cho thí chủ dược báo quả võ thượng, hộ trì Phật 
pháp, làm nhiều điều ích lợi cho chúng sinh sinh hữu tình. 
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TỒN GIÁ BẠCH HƯNG TƯƠNG 


"Tức là Bạch Hưng Tượng Bồ tát. Duy Ma Cát sở thuyết 
kinh chép người cùng nghe. Cái gọi là người cùng nghe là 
chỉ các bậc Tỳ kheo, Bỗ tát đứng đầu trong kinh, là những 
người cùng nghe pháp. Phúp Hoa uấn cú, quyển 1 chép: “Cùng 
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nghe có ba, Thanh văn, Bề tát và 
tạp chúng”. Bộ tát thường trực tiếp 
nghe Phật Đà xiến dưng điệu lý Phật 
pháp. Nguyên do được tên, theo Duy 
Ma kỉnh nghĩa sở, quyển 1L “Bạch 
Tượng Hưng, hưng bậc nhất, đại sĩ 
thân hưng cũng vậy”. Tháp trụ Tỳ 
Bà sa luận, quyển 5 liệt kê người 
đời “đều nhớ niệm, cung kính lễ” các 
vị Bồ tát, trong đó có Bạch Hưng 
Tượng Bề tát, òng hay hộ trì chúng 
sinh. Bê tát thường tuyên giảng 
Phật pháp, tiếng như sấm rên, như 
hổ gắm, đi vào lòng người, trừ bỏ 


Tân giả Hụch Hàng Tưjnk 


phiền muộn trong tâm; âm thanh lại như âm nhạc, như Oam 
lộ tưới khắp chúng sinh cho tâm thanh tịnh. 
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TỒN GIÁ THỨC TỰ SINH 


Tên giá Thứ" Tự Ÿiudi 


Tức là Đại Bạch Quán Tự Tại Bả 
tát. Người xuất gia cầu đảo Tôn giả 
có thể tự biết tiền trình sinh vào vị 
lai Theo Ân Cương đình Du Giả 
Thiên thủ thiên nhân Quản tụ tại 
Bà tát tu hành nghị quy bũnh, quyển 
hạ: Tăng chúng tu luyện Du già chân 
ngôn, nếu nghĩ tới tu luyện thành tựu 
như thế náo, nếu lấy áo che mặt trước 
khi ngủ, tay phải xoa mật, cùng tụng 
niêm Đại Bạch chán ngôn 21 biến, 
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nằầm nghiêng, trừ bỏ tạp nhiễm, chỉ có quán tưởng Đại Bạch 
Quán Tự tại Bồ tát, sau khi ngủ càng nhập vào giấc mộng. 
Nếu mộng gặp người già, vua, thiếu nữ áo trắng, hoa, quả,,... 
các điểm báo tốt lành thì dự báo tiển đổ cát tường. Nếu 
mộng gặp kẻ xấu, vật không lành,... thì tiền đồ gặp chướng 
ngai ngăn trở. 
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TÔN GIÁ TÁN THÁN NGUYÊN 


Tên Tân giả được gọi theo đức 
hạnh. Tán Thán tức là xưng tán đức 
tốt đẹp. Vớn Cú, quyển 2: “Phát 
lời gọi tốt đẹp gọi là tán thán”. 
Hành Sự sao, quyển hạ thứ 8. ghi: 
"Đạp đề công đức gọi là tấn, nói lời 
không đủ gọi là thán". Phật giáo 
cho rằng, tán thán các Phật là một. 
pháp môn tu hành. Xưa, khi Thích 
Ca với Di Lặc cùng ta hạnh Bề tát, 
cùng thấy Phất, Sa Phật vào lửa mã 
phóng ánh sáng. Thích Ca bước lên 
Tu má Đn Thâu Nghyễn: Tàm kệ tán thán, 7 ngày 7 đêm, do 
đó Thích Ca vượt Di Lặc 7 kiếp mà 
thành Phát, sau mới thấy trọng yếu của tán thán. Tôn giả 
Tán Thán Nguyên phát thệ nguyện tu trì “Tán thán cúng 
đàng chính hạnh”, tức là tâm tấn thán cúng dàng Di ĐÀ 
Phật mà thành chính quả Á La hán. 
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TÔN GIẢ ĐỊNH PHẤT LA 


Tức Phất Nhà Đa La, người nước 
Kế Tân, xuất gia từ nhỏ, nhờ giữ 
giới nghiêm cẩn mà được tiếng ở 
đời. Ông thông hiểu các kinh điển 
Phật giáo, đặc biệt là Thập đụng 
luận, người đương thời đều nhận 
thấy, ông đã đạt được chính quả 
Bá để Niết bàn chân chỉnh. Hậu 
Tân, Hoằng Thủy năm đầu, ông 
vượt đường dài lới Trung Quốc, 
Hậu Tần hoàng đế tiếp ông tại 
Trường An, lấy lễ thượng khách 
đãi ông. Quốc sư Diệu Hưng, tăng Tôn giả Định Phẩt Tài 
nhân Quy Tư là La Thăng hâm mộ 
giới hạnh của ông hết lòng sùng kính. Khi đó, kinh pháp 
Phải giáo tuy đã thâm nhập vào Trung Nguyên, nhưng 
phương điện nội dung luật tạng thì chưa được truyền bá, 
biết Phất La thông luật tạng, vua tôi Hậu Tần, tăng tục 
càng kính trọng ông. Tháng 10 năm Hoàng Thuy thứ 6 
(404), vua cho tập tụ hơn trăm tăng nhân, dịch kinh ở chùa 
tại Trường An, xin Đhất Đa tụng Thép tụng luật bằng văn 
Thạn, sai La Thập dịch thành Hán văn. Tiếc là kính đó 
mới địch được 2 phần 3 thì ông viên tịch, nghiệp lớn chưa 
thành mà thợ tốt chết, tăng tục, các chúng buồn đau khôn 
lường. Phất La đến phương Đăng, khiến cho luật tạng Phật 
giáo lưu truyền ở Trung Nguyên. 
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TÊÔN GIÁ THANH DẪN CHÚNG 


Tên của ông được gọi theo đức 
hạnh. Theo Töiên Thai Duy Mũ 
kính sở, quyển 3: “Bồ tát quan sát 
lục căn chúng sinh biết căn nào 
chủ lợi, nếu nhĩ căn chủ về lợi thì 
dùng âm thanh nói chuyện Phật”. 
Tòn giả chăm tu hành, tỉnh thông 
Phát pháp, có được thản thông, 
Lại lấy Phát pháp cứu chúng sinh 
thoát khỏi bể khổ, đùng âm thanh 
diễn tấu pháp để tế độ chúng sinh. 
Âm thanh của ông cảm dẫn vô sẽ 
chúng sinh quy y Phật giáo, sám 
hối nghiệp ác, tu thiện, văng sinh 
tình độ. 
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TỒN GIẢ LY TỊNH NGỮ 


Tao giú Thành Đn Chững: 


Then Đại Tóp bính, quyển 10: “Tu Di nái chấn động, 
không nói Phật có hai lời, lời thực, chân ngôn cùng tịnh 
ngữ”. Lời của Phát là chân thực không sai, tức lời thanh 
tịnh. Tôn giả sinh ở đời không Phật, không có âm thanh 
của Phát, học pháp không thầy, nghỉ vấn không bạn. 
Nhưng, tiền thân cúa Tôn giả sinh ổ đời có Phât, thích 
nghe Phát pháp, cản mẫn tư duy, tuy nhiên chưa đạt quả 
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vị mà Phát tính đã đây. Chuyển sinh 
không có Phật thân, Phật ngữ mà Tôn 
giá tâm tính tịch tĩnh, không nguyện ở 
cùng thế tục, quan sát trời đất chuyển 
vẫn, bốn mùa thay đổi, hoa rụng lá 
bay, nơi nơi có đạo, nơi nơi chân đế, rồi 
khoát nhiên liễu ngô, đạt thánh quả, 


chứng quả A La hán. 


Tôn giả Ly Tịnh Ngũ 
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TÔN GIẢ CUU XÁ TÔN 


Tủn giả Cưa Xu Tạn 


Tức Cưu Xá Bê tát. Theo Thập 
trụ Tỳ Bà sa luận, quyền 5: Chúng 
sinh muốn thành tựu A Nậu Đa La 
Tam Miểu Tam Bỏ Đề phải chuyên 
tâm niệm đanh hiệu các vị đại Bả 
tất, trong đó có cả Cư Xá Bề tát 
Phật Danh bình, quyến 16 cũng liệt 
Bỏ tát này là một trong những Bồ 
tát được kính lễ. Theo kinh Phật, 
chúng sình không quản giàu nghèo, 
sinh # cãi phàm phú thì đếu có 
muôn tội, hoặc nhân có nghiệp mà 
sinh tội, hoặc theo 6 căn mà phạm 
lỗi, hay trong làng có tà kiến, tạp 


nhiễm ngoại cảnh, tất cả đẻu nằm trong 10 điều ác. Nhân 
đó, chúng sinh hướng Cưu Xá Tõn Bà tát thi lễ sám hối, 
thành tâm quy y, rộng trồng ruộng phúc sẽ diệt hết được các 
tội, sinh quả phúc võ lượng. 
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TÔN GIÁ ÚC ĐA LA 


Tôn giả là tiền thản của Phật tổ. 
Tại thời vô pháp xã xưa, nước Ba La 
Nại có ãô0 vị tiên, Ức Đa La là thầy 
của các vị đó. Ông mong cầu pháp 
chân chính tu luyện nên phát thệ, 
nếu ai truyền thụ chính pháp cha ông 
thì sẽ làm tất cả yêu cầu của người 
đó. Có vị Bà La Môn nói với ông: Ta 
có tu hành chính pháp, có thể truyền 
thụ cho ngươi. Để biểu thị được thành 
ý của ngươi, chỉ cần cắt da ngươi làm 

Tân gái Lc Dạ la gìấy, lấy máu làm mực. Ông thương 
chúng sinh đau khổ nhiều nạn, nghe 
xong điều kiện thì đồng ý, cắt da, róc xương, lấy máu làm 
mực. Vị Bà La Môn viết kệ cho ông: “Thường giữ thân tu 
hành, khâng trộm cắp, tà đâm. Không hai liêi ác miệng, 
nói sai cùng nói dựa. Tâm không tham các dục, không tưởng 
sân, khuế, độc. Bỏ hết các tà kiến, đấy là Bê tát hạnh”, 
Nghe kệ xong, ông truyền thụ lại cho quốc dân nước Ba La 
Nại, dạy họ tung đọc, cùng tự tú hành, Trong nước do đó 
không còn ưu sâu, ngập tràn niềm vui. 
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TỒN GIẢ PHÚC NGHIỆP TRỪ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. Theo Tửứng Nhất A 
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Hàm kính: Phúc Nghiệp có ba: 1 là, Thí 
phúc nghiệp ban cho ngưữi bản cùng, 
do thí ban mà đạt được phúc lợi xuất 
thế; 2 là, Bình đăng phúc nghiệp, lấy 
tâm từ bị yêu mến tất cá chúng sinh 
mà được phúc lợi, 3 là, Tư duy phúc 
nghiệp, lấy trí tuệ tư đuy quán sát pháp. 
xuất ly, tức nghiệp xuất thế phúc thiện. 
Chuyên cẩn tụ phúc nghiệp được phúc 
báo, hưởng thụ lợi lạc trong cõi người, 
trời Nhưng, phúc nghiệp lại thuộc 
thiên nghiệp của dục giới, trái với nó 
là không phúc nghiệp, tức không thiện 


Tân giả Phút Nghiệp Trừ 


nghiệp ở dục giới. Tôn giá bắt đầu tu phúc nghiệp, lại vượt lên 
trên phúc nghiệp, tức thiện nghiện của sắc giới, vô sắc giới, 
cuối cùng tâm chú vào thiển định thâm điệu 
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TỒN GIÁ LA DƯ TẬP. 


Tân má Lạ Dư lân 


Tôn giả này giỏi trừ bỏ bụi thừa 
của các cao tăng thế tục trong Phật 
giáo. Phật giáo xem Tham, Sân, Sĩ 
là 4 độc của thế tục. Tham độc khiến 
người tích lủy không chán, Sân độc 
khiến người đễ phẫn nộ, 8í độc khiến 
tâm tính ám muội. Các Phật tu hành 
đã lâu, tảm tính thanh tịnh, tam độc 
thế tục đã trừ hết. Một số cao tăng, La 
hán tuy đã dứt hết phiên não nhưng 
vẫn còn cấu nhiễm của thế tục, như 


xố 201 


hương liệu trong khí huyết vẫn còn; lại như củi, cỗ trong bếp. 
lửa cháy mà tro vẫn còn. Đệ tử của Phật tổ là Xá Lợi Phất 
có Sản khuế dư tập, Tất Lãng Giả Sai cá Mạn dự tập. Tôn 
giả La Dư Tập tâm chứa lửa trí tuệ, diệt trừ hết cấu nhiễm 
của Cao tăng, La hán, trừ hôi hám phiển não, làm sáng 
thêm trí tuê, khiến cho tăng tục, đại chúng thân tâm thanh 
tịnh, tăng thêm Phật tính. 


TỒN GIÁ ĐẠI DƯỢC TÔN 


Tức Đại Dược Bồ tát, eòn có tên gọi 
khác là Đại Dược vương tử. Theo Tháp 
trụ Tỳ Bà sa luận, quyền 5: Chúng 
sinh niệm đanh hiệu các Bồ tát có thể 
thành tựa A Nậu Đa La Tam Miểu Tam 
Bâ Đề. Lại theo Đại Hdo Tích bình, 
quyển 110: Tôn giá Đại Dược Tân là 1 
vị Phật trong 7 vị Phật thời quá khứ. 
Tỳ Bà Thi Phật gieo nhiều thiện căn, 
sau 500 năm đầu thai vào một nhà 
ngoại đạo, thân là ngoại đạo, nhưng 
®isedDurpar/a — lòng ông hướng Phật pháp, thường 
niệm ý nghĩa “Thức”, tiếc là cuối cùng 
không biểu “Thức” của tương lai. Ông ngường vọng Phật 
pháp như đói tìm ăn khát tìm uống, thường sợ Phật nhập 
vào Niết bàn mà mình chưa được nghe chính pháp. ngu 
muội vô trị, không biết thiện ác, mê hoặc chuyển sinh vào 
côi ác thú, Trong một pháp hội, ông thành tâm cầu giáo với 
Phật. Phật giáng giải cận kẽ cho ông, cha ông phá bổ nghỉ 
hoặc, đạt được giải thoái. 
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TÔN GIÁ THẮNG GIẢI KHÔNG 


Cao tăng đời Tống, tổ tiên quê ở 
Hoa Đình, họ Thích, pháp hiệu là 
Khả Quan, hiệu là Giải Rhông, tên 
tự là Nghỉ Ông. Ông học pháp cần 
khổ, 16 tuổi thụ Cụ túc giới. Đương 
thời, Thiên Thai tông có một cao 
tặng tên là Tri Lá, ông này học 
thức uyên thảm, tiếng vang khắp 
vùng Giang Triết. Khả Quan Giải 
Không bèn đến làm người nối pháp 
cho Trí Lễ, học nghiệp rộng khấp 
rẻi được truyền y bát, thành tổ 
truyền thừa đời thứ 4 của Trì Lễ. 
Ông từng qua Hỗ Cháu, cùng danh 


Tản giả Thắng Giải Khôn 


táng Tuê Giác nghiên cứu Thiền lý, tụng kinh không kể 
ngày đêm, trân trọng Phật điển, xem sách vớ thân thiết, 
Năm đầu Kiến Viêm, ông trụ trì chùa Thọ Thánh trên núi 
Tứ Minh, năm Thiệu Hương nguyên niên, ông trụ trì tạng 
viện Hồ Đức, nãm Càn Đức thứ 7, ông trụ trì Lai chùa Thiên 
Thai. Năm Thuần Hy thứ 9 viên tịch, thọ 91 tuổi, 
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TÔN GIẢ TU VÔ ĐỨC 


“Tôn giả nhờ có đức hạnh mà được nổi đanh. Vô Đức tức 
là không công đức. Theo Ngủ Đơng hội nguyên, quyển 1: 
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“Đạt Ma gặp Lương Vũ Đế, Vũ Đế 
bồi: “Trâm đựng chùa độ tăng, có 
công đức gì không ?° Đạt Ma nói: 
“Không công đức”. Tôn giả Tu Vỏ 
Đức sinh trong thời thịnh hành 
Phật pháp, ông thấy chúng sinh chỉ 
biết dựng chùa, đấn tượng độ tăng 
để cầu phúe lợi, mà không biết cẫu 
độ giải thoát ả tỉnh nghĩa Chân đế 
của Phật pháp nên lòng sinh thương 
xót, bèn không câu công đức mà vì 
chúng sinh dẫn dụ giải thoát, con 
đường Bồ đã trong lòng vậy. 


TÔN GIÁ HỶ VÔ TRƯỚC 


Tön giả Tụ Võ Đức 


Pháp hiệu là Văn Hỷ. dược ban 
hiệu là Vô Trước, là eao tăng cuấi 
thời Đường, người Gia Hòa, họ Chu. 
7 tuổi, ông xuất gia, học tứ phản 
luật, sau bái Tính Không thiên 
sư ở núi Đại Từ làm thầy. Thiên 
sư khuyên ông đi thăm hồi danh 
tăng khấp chùa chiến chốn đanh 
sản. Đường ý Tông, niên hiệu Hàm 
Thông năm thứ 3 (862), Văn Hỷ 
đến Quan Âm Viện Hồng Châu gặp 
Ngưỡng Sơn Đại sư, được Ngưỡng 
Sơn giảng pháp thu được nhiều ích 
lợi. Văn Hỷ được giao việc quản lý 
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toàn bộ tăng chúng của cả chùa, một ngày nọ có tăng đến 
xin trai phạn (cơm chay), mà Lrai phạn đã chia hết, Văn Hỷ 
chia phần của mành cho. Ngưỡng Sơn nghe việc đó rất tán 
đương ông. Cuối đời Đường, quân Hoàng Sào đánh Giang 
Nam, Văn Hỷ tránh loạn đến chùa Nhân Vương ở Hỗ Châu. 
Đường Hỷ Tông niên hiệu Quang Khải năm thứ 3 (887), vua 
Ngô Việt là Tiền Lưu mời ông trụ trì chùa Long Tuyển. Năm 
Đại Thuận nguyên niên (890), Đường Chiêu Tông bạn cho 
ông cà sa màu tía. Năm Càn Ninh thứ 4 (897), Chiêu Tông 
ban hiệu cho ông là “Võ Trước". Tháng 10 năm Quang Hóa 
thứ 3 (900), Văn Hỷ Vô Trước Đại sư thị tịch, trước khi viên 
tịch, ông có bài kệ rằng: “Tâm tam giới đều là Niết bàn”, 
Nói xong, ngồi ngay mà hóa, khi đó ánh sáng chiếu khấp 
chùa Lang Tuyển. 
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TÔN GIÁ NGUYỆT CÁI TÔN 


Người nước Tỳ Xá Ly - Ấn Độ. 
“Theo Thỉnh Quan Thế Âm Bồ lát 
Tiêu phục độc hại Đà la nà chú 
kinh: Có một năm, nước Tỳ Xá Ly 
phát sinh bệnh địch, nhân dân đều 
bị chứng mắt đỏ như máu, hai tai 
chảy mủ, mũi chảy máu, lưỡi không 
nói nên lời, không ăn được gì, hỗn 
loạn như người say. Đông thời, còn 
có õ Dạ xoa, tèn gọi là Ngật Ná Ca 
La, mặt đen như mực, có 5 con mắt 
dài, răng đễu cao lên, chuyên môn 
hút tỉnh khí người ta. Nguyệt Cái Tôn giả Nuuyệt Cải Tân 
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xem nỗi thống khổ của nhân dân như nỗi khổ của mình, 
để hiểu nạn cứu khổ, ông suất linh 500 trưởng giả thỉnh 
giáo Thích Ca, thỉnh cầu Phật từ bi cứu độ, cứu khổ nạn 
cho chúng sinh. Phật đà cho họ ngũ thể quỳ đất, lê bái 
Táy phương Tam thánh, tức A Di Đà Phật và Quán Thế 
Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bỏ tát. Các vị Bê tát đếu lễ kính, 
“Tây phương Tam thánh bèn thị hiện thân ở nước Tỳ Xá Ly, 
phóng đai quang minh, mặt đất rạng sắc vàng. Người nước 
này đều chuẩn bị nước, ghế đây đủ cho Quan Thế âm, Quan 
“Thế âm rưới nước Cam lậ, ân dịch được trừ, Dạ xoa đâu hết. 
Phật Đà và Quan Thế âm lại truyền thụ cho đại chúng “ngữ 
chú” độ hết thảy khổ ách. 
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TÔN GIÁ CHIẾN ĐÀN LA 


Thời xa xưa, một vị vua tên là 
Chiên Đàn La phát nguyện giết hết 
cón trai con gái của chúng tộc Thích 
Ca. Theo Nhân Vương bình sở quyền, 
thượng: Khi đó ở trong núi có một vị 
tiên, ông ta có thể nhìn thấy mọi việc 
trong thiên hạ, thấy tộc Thích Ca sắp 
bị diệt, nên rất thương xót, bèn đem 
một bé trai giấu ở phủ tiên. Chiên 
Đàn La biết việc như thế, nhân lúc 
tiên nhân không ở phủ liền thả cho 
cậu bé trấn thoát, dùng nắng đốt. Cậu 
bé họ Thích Ca khi sắp chết thì được 
vị tiên eứu, dùng thần thông giấu cậu ta vào sừng trâu ở 
ruộng mía, đo đồ mà họ Thích Ca không tuyệt hậu. Vua 
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Tản giả Chiên Đàn La. 


Chiên Đàn La làm nhiễu việc ác, đời sau ông bị đày vào 
ngục, thân mặc áo bẩn, mat cbiu nhơ nhớp,... không thanh 
tịnh. Sau khi Phật tổ thành Phât, truyền thế của Chiền 
Đàn La vương quy y Phật pháp, cải đổi tội ác xưa, rộng làm 
việc thiện. Phát tổ thấy Chiên Đà La cải ác làm thiện, rất 
vui, không tính thù xưa, cho ông ta làm hộ pháp, cuối cùng 
chứng quả vị A La hán. 


TỒN GIẢ TÂM ĐỊNH LUẬN 


Tôn giả nhờ có đức hạnh mà 
được nối đanh. Trong thuật ngữ 
Phật giáo, Định chỉ “Dừng tâm 
ở một cảnh, không hễ tán động”. 
Phật giáo để xướng tu tập theo 
thiển hành để tránh xa loạn ý, thì 
được tàm định. Theo Trí Độ luận, 
quyển 26: “Định tâm, định là tâm 
không loạn, trong loạn tâm không 
thể thấy việc thực thể, như sóng 
nước lớn, không thể có chỗ dừng”. 
Tôn giả cản mẫn tu hành thiển 
định mà được định tâm, định tâm Tên giử' Fina Đỉnh Luân 
trạm nhiên, như nước đừng chảy. 

Vãng sinh thận nhân ghỉ: Tâm định “Như nước ngĩng chảy, 
tự thấy trăng đây, như duyên nước trong, thấy trăng trong, 
trời cao". 
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TÔN GIẢ AM LA MÃN 


Tần giả san Tai Km 


Am La là tên một loại quả ở Ấn 
Độ, còn được gọi là Ấm Ma La, ám Ma 
Lạc Già. Tôn giả vốn là con gái của 
cây Am La. Theo truyền thuyết thì cô 
gái sinh ra trong hoa rơi của cây Ma 
La, sau được gả cho vua Tần Bà 8a La 
nước Ma Kiệt Đà, sinh con trai tên là 
Ta Bà. Kì Ba lớn lên thành danh y 
nổi tiếng ở thanh Vương Xá, quy y 
Thật pháp, không những v thuật cao 
minh mà Phật lý cũng thâm , khí 
trị bệnh thường khuyên người theo 
chính pháp. Cô gái Ám La đem quả 


và vườn Am La cúng Phật, mời Phật và đệ tử trú ở đưới cây, 
giảng pháp, truyền đạo. Sau đó vườn này trở thành một trường 
quan trọng trong thời Phật giáa sơ kì, vua Tân Bà Sa cũng quy 
y Phật giáo. Chư Phật nhận thấy, cô gái có công đức viên mãn 
nên chuyên hóa thành con trai. Bà tin Phật cúng vườn, con bà 
quy y Phật, chồng bà tín phụng Phật, công đức vô cùng, nên 
được chuyển thân thành thân nam giới. 
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TỒN GIÁ ĐỈNH SINH TÔN 


Tức Đỉnh Sinh Tôn Bỏ tát. Phả? Danh Bính, quyền 16 
xác nhận ông là một trong những Bồ tát lễ Phật quy mệnh. 
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Chúng sinh ở đất phàm, không kể 
sang hèn, người còn người mất, đều 
eó nhiêu tội, ứng vào ngày, đêm, chia 
làm sáu thời kính lễ sám hãi, lễ quỳ 
chân phải mà để áo phải lộ bên vai, 
hợp bai tay, hướng lòng niệm tên Bằ 
tát. Nếu làm như váy, có thể rộng 
trồng ruộng phúc, diệt vô lượng tội, 
sinh vô lượng phúc, rời sinh tứ, được 
giải thoát. 


Tân giá Định Sinh Tân 


TÔN GIẢ TÁT HÒA ĐÀN 


Tôn giá đã đạt được quả vị Bề tát, 
được liệt vào trong 10 phương Bả tái. 
Kính lễ Bồ tát Tát Hòa Đàn thì miễn 
hết tội mà được thêm phúc quả. Chúng 
sinh trên thế gian, nấu phạm vào vô 
lượng tội ác, đời sau trụy nhận vào 
địa ngục, bị lửa trong ngục thiêu đốt, 
nếu chuyển sinh làm súc sinh thì máu 
mủ ăn thịt lần nhau, đời sau làm quỷ 
đói thì chịu bao nhiêu khổ đói khát. 
Nếu người phạm tội lỗi kính lễ với Bỏ 

Tongn Tài thanaa— tát Tát Hàa Đàn, thành tâm sám hối, 

phát thệ nguyện thay cũ đổi mới thì 
muên tội tiêu tan. Bồ tát lại là bạn lương thiện và ruộng phúc 
cho tất cả chúng sinh, nếu quy y Tam bảo, cầu đo với Bê tát 
thì có thể tăng trưởng phúc phận vô cùng, trừ bỏ hết khổ nạn, 
trọm đời vui vẻ, khi khó khăn được Bồ tát giúp cứu. 
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TÔN GIÁ TRỰC PHÚC ĐỨC 


Nhân đức hạnh mà nổi tiếng. 
Trực tức là Trực Tâm, cùng chính 
là tâm chính trực không tà vậy. 
Chú Duy Ma Cật binh đẫn lời Tăng 
Triệu: “Trực tâm, là ngay thẳng 
không nói siểm, tâm đó là gốc của 
muôn đức hạnh”. Phúc Đức có hai 
nghĩa, một là tất cả việc thiên, hai 
lã dựa vào làm thiện mà được phúc 
lợi, Tôn giá lấy “trực” làm eái mở 
lòng đầu tiên, mà thành tựu được 
_ | tất cả việc thiện, dựa vào đó rà 
Tân kia Đực Phác Dác được báo đáp phúc lợi, hướng thụ 
lợi lạc cöi trời, người. 


TÔN GIÁ TU NA SÁT 


Tôn giá là đệ tử Thanh văn của Phát tổ Thích Ca, khí 
mới vào cửa Phật thường không giữ giới luật. Theo Đại Trí 
Độ luận, quyển 100: “Phật có đệ tử ác là Tu Na Sát Đa La". 
Một ngày, ông hướng Phật thỉnh giáa cách bấn cung. Phật. 
nhận thấy, cung tên hại tới sinh mệnh chúng sinh. Tu Na 
Sát Phật tính chưa sâu, nèn eự tuyệt yêu cầu của ông ta. 
Tụ Na Sát rất bất mãn, nói rằng: “Tôi khòng phải đệ tử 
của Phât”. Phật ở núi Bạch Thiện, nửa đêm ngồi đậy tung 
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kinh, Tu Na Sát bá áo cà sa, hai tay 
nảng lên đọa Thích Ca mà nói: “Ta 
là thần trong trời đát, nay xuống thế 
gian, ông mau mau tránh ra”. Phật tổ 
nói: “Khi Ta sắp thành Phật, 1â ức 
ác quỷ vây đánh mà không làm ta hư 
một, sợi lãng, ngươi cởi áo mà hô to, 
có thể hại được ta u?° Tu Na Sát giận 
mà ải. Sau này, ông được Phật tổ cảm 
hóa, thành tầm quy y làm thị giả cho 
Phật. Phật tổ có một bát đá, sinh ra 
từ trong núi Tứ Thiên vương, là vất Tân ghi Tụ Nữ Ñi 
hiếm có trên đời, Tu Na Sát rất tôn 

kính Pbật tổ, tay cảm bát đá, eä ngày hấu Phật mà chưa 
từng cảm thấy bát bằng đá là năng. Cuối cùng Tụ Na Sát 
chứng quả vị À La hán. 
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TÔN GIÁ HÝ KIẾN TÔN 


Tức Bè tát Nhất thiết Chúng sinh hỷ kiến (tất cä chúng 
sinh thích gặp). Theo Điệu Pháp Liên Hoa binh, quyến 6: 
Tại thời quá khứ cá mật vị Phật tên là Nhật Nguyệt Tính 
Minh Đức Như Lai. Nhất thiết Chúng sinh hỷ kiến Bồ tát 
nghe Phật thuyết Pháp Hoa kính, bèn tụ tập khổ hạnh, sau 
khi đủ 3000 tuổi, thì biện tất cả sắc thân Tam muội. Ông 
đối với thành quả tu hành của mình rất vui, nên muốn báo 
đấp Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Ông vọt thân bay 
lân trời, mưa các loại hương hoa Mạn Đà La. Nhưng ông 
cảm thấy lấy pháp lực cúng đàng không bằng lấy thân cúng 
đàng, bèn ăn các loại hưng đảu, 2000 năm tuổi sau, lấy 
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hương đầu tấm thân, lại mặc áo báu 
trên trời, áo báu cũng tưới đầu, sau 
đó phát thần thông lực mà tự thiêu, 
rồi ánh sáng chiếu kháp 80 ức hằng 
hà sa thể giới, thân đốt cháy 1200 
năm mới tất. Nhất thiết Chúng 
sinh hỷ kiến Bỏ tát nhập diệt, đầu 
thai vào nhà của vua Tỉnh Đức. Vốn 
trước ông hiểu chưa tường, lại lên 
hư khòng gặp Nhát Nguyệt Tịnh 
Minh Đức Phật. Vị Phật này nhập 
———Ì Niết bàn, nên đem Phát pháp giao 
Tim tá HỆ Kiển Tần phó cho ông. Sau khi Phật nhập 
Niết Bàn, Nhất thiết Chúng sinh 
hỷ kiến Bê tát đem xá lị để vào 114000 bình báu, dựng tháp 
cúng đàng, ông lại tự thiêu hai tay trước các tháp mà cúng 
dàng. Ông nói với đại chúng: “Ta bó hai tay, tất được thành 
Phật sấc vàng. Nếu thực không hư, thì tay ta lại hiện ra như 
cũ". Ông nói xong, hai tay mọc lại như cũ. 
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TỒN GIÁ VI LAM VƯƠNG 


Tức Ví Lam Bồ tát. Theo Phật Danh kính, quyền E7: Bồ 
tát thuộc vào Bồ tát 10 phương. có mắt trời thanh tịnh, có 
thể thấy kháấp việc thế gian. VI Lam Bồ tát dẫn dụ chúng 
sinh điệt ác hưng thiện. Người ta ở đời, ai không có sai trái, 
người tu dưỡng cao thượng cũng có lúc bị phiển não. Chúng 
sinh nếu thành tàm sám hối, không những diệt trừ được tội 
sai trái mà còn tăng trưởng công đức vô lượng, thậm chí 
côn giea nên điệu quả Như Lai vô thượng. Bề tát răn chúng 
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sinh giao du nên thân trọng, tự thân 
thanh tịnh, gặp bạn ác, thì tạo ra vô 
số ác nghiệp, sẽ nhập vào địa ngục. 
Người khéo tu thân dưỡng tính, 
không làm việc ác, không nói lời ác, 
tâm không nghĩ việc ác. Nếu người 
lầm việc ác thì không thể yên, thần 
quỷ trên trời, dưới đất đem sự thiên 
ác mỗi người ghi chép hết vào sách, 
Diễm La vương không bỏ qua tội ác 
của bất cứ ai. Nhưng nếu thành tâm 
sám hối, mặc áo thanh khiết, phát 
nguyện nghiêm túc trước Vi Lam 
Bồ tát, bỏ cũ theo mới, một lòng lễ 
Phát, tội ác cũ sẽ được giải thoát. 
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Tin gui Vị Lam: Vương, 


TÔN GIÁ ĐÈ BÀ TRƯỞNG 


Tân giá Để Hà Trưởng 


Tức sư Già Đề Bà, dịch nghĩa là 
các trời. Ông họ Cù Đàm, người nước 
Kế Tân. Theo Cao tửng truyện, quyền 
1 ghỉ: “Ông học thông Tam tạng, có 
lòng thiện (A Tỳ Đàm tám luận), giỗi 
giang, thường tụng Tam Pháp độ 
thận”. Đời Tản năm Kiến Nguyên, 
ông tới Trường An, sau tránh loạn 
tới Lạc Dương, cùng Trúc Phật Niệm 
địch A 7y Đảm Bát Kiền độ luận. 
Sau qua sông đến Lô Sơn, cùng ở với 
Tuệ Viễn, nghiên cứu Phật lý, địch 
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A Tà Đàm (ám luận sà Tam pháp độ luận. Long An năm thứ 
1, ông từ biệt Tuệ Viễn, đến Kiến Khang, được sự tôn sùng 
của vương công quý Lộc, được Lang Nha vương Tư Mã Tuân 
sùng phụng đưa vào tỉnh xá. Khi đại hội các tăng, mời ông 
giảng về sở học A Tỳ Đam. Thời đa, Đề Bà đã tỉnh thông Hán 
văn, miệng ông như sông biến, nói ra cái sở học của đời, được 
mọi người khâm phục. Ông lại được Tư Mã Tuân mời dịch các 
Trung A Hàm kinh, Tóm lại, khi ở Giang Bấc và Giang Nam, 
ông đã viết không íL sách (hơn trăm vạn từ). 
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TỒN GIÁ THÀNH ĐẠI LỢI 


lP= ===— .nmnn Tôn giả đã chứng quả vị Bồ tát, 
tên là Thành lợi, còn có tên gọi 
khác là Thành Đại Lợi, (xem thêm 
Tháp Trụ Ty Bà Sa luận). Thành 
Lợi Bẻ táL thời quá khứ từng hàng 
phục hết quỷ ma của thế gian, lấy 
trí tuệ võ biên đem lại lợi ích cho 
chúng sinh trong thiên hạ, thế gian 
đại chúng khi đó đếu cúng đàng 
Thành Lợi Tên giả, đối với ông vô 
cùng cung kính mà tán đương, cúi 
lễ sát đất. Hiên tại, Bỏ tát thương 
tấu gui thành Bại Lạt xót chúng sinh thập phương, không 
ngừng nghỉ tuyên đương chính pháp, 
thường chuyển pháp luân vô thượng. Thành Lợi Bề tát công 
đức sớm đã viên mãn, chứng được quả vị Phật thân vàng, 
vì hương chúng sinh khổ nạn, nên trụ lại thế gian, cứu độ 
chúng sinh rời xa biển khổ, nhâp vào trời Cực lạc tịnh độ. 
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TÔN GIẢ PHÁP THỦ 


Tức Pháp Thủ Bề tát, thường nghe 
Phật, thuyết giáo. Then Phát thuyết 
chính cung kính kính: Tại pháp hội 
cử hành ở vườn Kì Thụ nước Xá Vệ, 
Pháp Thủ từ xa tới nghe giảng kinh. 
Theo Bộ tát Anh lạc bản nghiệp bình, 
quyền thượng: Tại Tây Bác thế giới 
Sa Bà vô cùng xa xôi có Rim Cương 
Phật Quốc thế giới, Phật trụ ở nước 
đó tên là Nhất Thừa Độ, Pháp Thủ 
là đệ tử đứng đâu. Phật Danh kinh, 
quyển 11 liệt Pháp Thủ là một trang 
những Bồ tát lễ kính. Theo kinh cho 
biết, chúng sinh thành tâm sám hối 
nghiệp chướng, nếu không sám hối sớm, khi nghiệp báo tới 
mệnh lứn sẽ hết, ác quỷ địa ngục hiện ra, lúc đó hết thì đã 
muộn. Thập Trụ 7% Bà sa luận, quyền ã cùng nói: Chúng sính 
lễ kính Đại Bồ tát Pháp Thủ thì sẽ chứng quả A Nậu Đa La 
Tam Miễu Tam Bồ đề. 


Tân giá Phún Thủ 
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TÔN GIÁ TÔ TÂN ĐÀ 


Phật tổ sắp nhập Niết bàn, chúng sinh buôn thương, lòng 
1o sợ, Phật tổ đi rồi không ai hộ trì, thế giới đang như nhập 
vào hiểm nạn khổ ải. Phật tổ phái L6 đại A La bán trụ lại thế 
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gian, đuổi tà ma, báo vệ chúng sinh. 
Tô Tản Đà là La hán thứ 4 trong 16 
vị đó. Ông và chúng đệ tử (700 A La 
hán) ở phía bắc châu Câu Thi, cùng 16 
Đại À La hán cứu khổ chúng sinh. Sau 
khi Phật tổ nhập Niết bàn, người Nam 
“Thiệm Bộ Châu tuổi thạ rất ngắn, mới 
khoảng 10 tuổi đã chết, nạn binh đao 
nổi lên khắp nơi, chém giết lần nhau, 
Phật pháp cũng khó lưu hành. Tô Tần 
Đà cùng 16 vị La hán đến Nam Thiệm 
Rộ Châu hoằng đương Phật pháp, hưng 
vượng đất nước, độ cho võ lượng chúng sình xuất gia làm 
tăng, thuyết giảng Phật pháp để ngăn ngừa binh đao. Thế là 
chiến tranh dẫn ngưng, muôn đân an lạc, tuổi thọ dẫn tăng 
{6 vạn tuổi), Sau, Phật pháp thịnh hành, người nước đó thọ 
7 vạn tuốt. 


Tñn giá Tô Tân Đà 
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TÔN GIẢ CHÚNG DỨC THỦ , 


Tức Công Đức Thủ Bê tát. Bẻ tát 
lấy công đức trí tuệ tu luyện thân tâm, 
tên tuổi vượt xa tới núi Tu Di, vững 
chải như im Cương, pháp hảo chiếu 
khấp mà mưa Cam lộ vào duyên khải 
mà sắt đứt tà kiến. Bồ tát đối với Phật 
pháp thì tình thông viên dung, biện 
biệt tài giỏi không có chướng ngại, hết 
lòng hướng chúng sình tuyên giảng 
Phật pháp, tiếng giảng như sấm rền, ` z2;,i.ewsymuc Thỏ — 
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như sư tử gầm, chúng sinh nghe thì chấn động, các ma 
chướng trong lòng đều tan biến. Tâm Bồ tát khoát nhiên 
như sương móc. 


TÔN GIÁ KIM CƯƠNG TẠNG 


Tôn giả Rim Cương Tạng Bề tát 
còn có tên gọi khác là Ñim Cương 
Tang Vương - 1 trong 16 hiển kiếp. 
Tân giả đã chứng quả vị giác giới, 
đứng hàng thứ 51 trong 59 vị Đại 
thừa giới, có ngôi vị cao trong các 
Bằ tát. Tôn giả trong 8 kì 100 
kiếp đã tu hành viên măn, thường 
chuyển pháp luân, làm lợi ích cho 
chúng sinh, tích tụ công đức như 
chư Phật. Tôn giả thân tâm thanh 
tịnh, Phật tính kiên cố như đá Kim 
Cương. Ông thăm khắp chư Phát, Tân giả Kim Cương Tưng 
đạt được trí tuệ và từ bì như chư 
Phật. Trí tuệ của ông sắc bén, phân tích được hư không 
huyễn áo của điểm nghỉ ngờ, có thể phá bỏ chướng ngại cực 
nhỏ. Bất kể kiến lập công đức hay Phật tính tự thân, Bê 
tát đều đây đủ nhân duyên thành Phật. Ông chứng quả vị 
Phật, ở ngôi vị Phật. Kim Cương Tạng Bề tát thường hiện 
thị phần nậ, hoặc hai tay cảm gậy Kim Cương, biểu thị uy 
lực bàng phục Ác ma, bảo hộ Phát pháp. 
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TÔN GIẢ CÙ GIÀ LÊ 


Còn cá tên gọi khác là Câu Ca 
ấu Xã Ba Eạ,. sghia là, hệ của, 
giữ trâu, là đệ tử theo Thích Ca, 
đồng thời là đệ tử của Dẻ Bà Đạt 
Đa con vua Hộc Phạn. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, một hôm Xá Lợi 
Phất, Mục Kiển Liên trên đường 
gặp mưa, ở trọ trong nhà người 
làm nghề đúc, không biết trong 
nhà có một cô gái trốn. Cô gái đó 
đêm mộng thấy hồn bay đi, sáng 
ngày tấm gội, bị Cù Già Lê nhìn 
Tân già Cá na T2 thấy, ông này còn nói Xá Lợi Phất 
và Mụe Kiển Liên đức hạnh không 
tốt. Phật thấy Cù Giả Lê phì báng người tất thì rất giận, ba 
Tần răn bảo mà Cù Già Lê không thay đối liền phạt tội. Cù 
Già Lâ bị bệnh mà chết, trụy nhập vào địa ngục A Ty. Sau 
này âng hãi cãi chuyển sinh trong thế gian, chuyên cần tu 
tập Phật pháp, chứng quả vị A La hán, 


371 


TỒN GIẢ NHẬT CHIẾU MINH 


Là Cao Tăng người Thiên Trúc thời Đường, tên chữ 
Phan là Địa Bà Ha La, dịch là Chiếu. Tôn giả thông hiểu 
Tam Tạng, giỏi về chú thuật, nghiêm giữ giới luật mà thần 
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thông vượt trội, ở chùa Ma Ha Bồ 
Đề và chùa Lạn Đà. Năm đầu niên 
hiệu Vĩnh Long, ông cùng pháp 
sư Huyền Trang qua bao dặm tới 
Trung Quốc, gặp khi Đường Cao 
“Tông hoằng dương Phật pháp. Vua 
Đường đón ông vào ở chùa Ngụy 
Quốc Tây tại Trường An, lệnh cho 
các luật sư Đạo Thành, pháp sư 
Bạc Trần,... (10 vị danh tăng) cùng 
ông dịch kinh. Khi đó có Hiển Thủ 
pháp sư thường than kinh Phật : Tà an 
thiếu mà không có, nghe nói Nhật Tön gi Nhật Chiếu Minh 
Chiếu địch kinh, xem là thiện đức lứn, nàn thân hành tới 
giúp hiệu đính; dịch, hiệu đính, bổ khuyết được hơn 18 bộ. 
Võ Tác Thiên năm Thuỳ Cúng (685 - 688), ông viên tịch ở 
Đông đô (Lạc Dương), đệ tử dựng tháp cúng dàng ở dưới 
núi Long Mòn. Thời Lương Vũ Đế, các đệ tử ba lần xin mà 
được đựng chùa cạnh thấp, được vua ban tên “Hương Sơn 
tự”. Chùa viện phong cảnh rất đẹp: Trăng chiếu bóng khói 
trên điện, nước chứa ảnh lỏng; phướn ngọc bay qua lại, ảnh 
lồng vào mây bay. Hương sơn tự là một chùa lớn đương thời 
ở Lạc Dương. N 
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TỒN GIÁ VÔ CẤU TẠNG 


Tức Vô Cấu Tạng Bồ tát. Theo Đại Bdo Tích kính, quyến 
29: Có một Phật quốc thế gian tên là Biến Thanh Tịnh 
Hành thế giới, Phật trụ ở đó tên là Phổ Hoa Như Lai, Vô 
Cấu Tang là Bê tái đứng đầu của Phố Hoa Như Lai Phật. 
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Tim giả Võ Cửu Tgagc 


Khi Thích Ca đang thuyết pháp ở 
núi Kì Xà Quật thành Vương Xá, ánh 
sáng chiếu khấp 10 phương vô lượng 
phát độ thế giới, Phổ Hoa Như Lai 
Phật sai Vô Cấu Tạng Bã tát suất 
lĩnh 9 vạn 2 nghìn Bê tát đến nghe 
pháp. Vô Cấu Tạng đến cúi đầu kính 
lễ Thích Ca, sau đem 7 báu và nghin 
cảnh hoa sen của Phổ Hoa Như Lai 
gửi cho Phật đã, cùng chuyển đạt lời 
thăm hỏi eủa Phổ Hoa Như Lai đến 
Phật đà. Nói xong, bay lên hư không, 
kết tòa phu tọa, chuyên tâm nghe 


giảng. Theo Sinh Kinh, quyển 3: Khi Thích Ca mới thành 
đạo dưới cây Bê để ả nước Ma Kiệt Đà, Vò Cấu Tạng Bẻ tát 
từ Thanh Tịnh Hành thế giới đã đến bái vết. 
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TỒN GIÁ TRỪ NGHỊ VÕNG 


Tức Bà tát Trừ Nghi. Theo Thận 
Trụ Tỳ Bà sa luận, quyển 5: Tôn 
giả Trừ Nghi Võng đã chứng quả 
chính đẳng chính giác Á Nậu Đa La 
Tam Miểu Tam Bỏ đẻ, chuyển pháp 
luân,... rộng mở Phật pháp vào thế 
gian, tế độ cứu vứt chúng sinh, làm 
lợi cho các thắn và thế gian muôn 
dân. Ông khuyên dân không nói lời 
ác hại người, không tranh đấu khinh 
người, không tà ác loạn người, không. 
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Tân giá Trừ Nghi Vũng 


trộm của cải mà cần hiếu thuận cha mẹ. Nếu dùng lời ác 
hại người, làm nhục người khác,... mà không sám hối, thì 
sẽ nhập vào địa ngục hoặc chuyển sinh làm quý đói. Ông 
dùng Phật pháp giải trừ nghi hoặc cho chúng sinh, thành 
tâm khuyên chúng sinh quy y Phát pháp, để được giải thoát 
vĩnh viễn. 
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TỒN GIÁ VÔ LƯỢNG MINH 


Tức Vô Lượng Minh Bê tát. Theo 
Hoa Thủ kinh. quyển 4: Trong 
khoảng thể giới Nghị hối của Phá 
Nghỉ Phát và thế giới Đức trú của 
Vô biên công đức thành tựu Phật, 
có một thế giới Phật độ, tên là Diệu 
Thiền, Vỏ tướng âm Phật trụ trì ở 
đó, Và Lượng Minh là Bỏ tát đứng 
đâu. Võ Iuigng Minh ý là tổa áãnh 
sáng vô hạn, từ đức hạnh mà có 
tên. Bễ tát này có đại trí tuệ, ánh 
sáng che rnặt trời mặt trăng, chiếu 
khấp thế gian, khiến cho chúng 
sinh thành tựu về thượng, chính 
đẳng chính giác, được giải thoát khôi kiếp luân hỏi. 


Tân giá Vũ Eượng MÍnh 
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TÔN GIẢ TRÙ CHÚNG UU 


Tức Trừ Nhất Thiết Lñi Minh Bả 
tát (Bồ tát trừ tất cả phiển não), mật 
hiệu là Đại Cửu Kim Cương, trụ tại 
Viện Mạn Đà La Dịa Tạng, Thai Tạng 
giới. Phật giáo nhận thấy, thế gian 
đây khố. Một là, khổ sinh lão bệnh 
từ, chúng sinh thế gian mỗi người đều 
không tránh được; hai là, khổ luyễn 
tiếc chia ly, là chia tay vợ con, bạn 
bè, mà sản sinh thống khổ; ba là, khổ 
vì dán ghét, cùng ghét bận lẫn nhau 
mà khổ, bấn là, khổ vì câu mà không 
Tân giá. Thự Chúng tÍn được, cảu mong không được vật chất 
và cảm tình như mong muốn thì khổ, năm là, ngũ âm rất khổ, 
người ta có ngũ Âm, thân tâm nặng nẻ mà toàn thân chịu muôn 
khổ. Các khổ trên thế gian nhiễu, các khổ sinh ra lo lắng, lo lắng 
nhiều như biển, hữu tình thế gian đều nhập vào biển lo lắng mà. 
không tự cứu được mình. Bồ kát thương chứng sinh nên rộng bạn 
Phật pháp, khiến cho chúng sinh sản sinh trí tuệ mà diệt khổ. 
De đá, Bê tát trừ hết ưu khổ và u ám của chúng sinh. 
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TỒN GIÁ VÔ CẤU ĐỨC 


Tức Vô Cấu Đức Bè tát. Theo Tháp frụ 7% Bà sa luận, 
quyến 5: Chúng sinh nếu cung kính niệm danh hiệu các 


Đại Bồ tát như Vô Cấu Đức, có thể 
đạt được A Nậu Đa La Tam miệu 
Tam Bê để. Bả tát nhờ cá nhân đức 
hạnh mà được gọi tên như vậy. Vô 
Cấu tức Vô Lậu, Lậu tức là các phiển 
não, tham, sân hiện ngày đêm do 
lục căn, mắt, tai rơi hướng vọng bên 
ngoài mà không dừng, Vô tức là trừ 
hết phiên nảo khiến tảm thanh tịnh, 
trở lại bản tính thanh tịnh. Người ta 
tâm vốn thanh tịnh, nhưng nhiễm 
phiền não, như kính sáng bị bụi mỡ 
che lấp. Những ai thường n danh 


Tân giá Ví Cẩu Đức 


hiệu Võ Cấu Bồ tát có thể trừ bó bụi trần, phản hỏi bản thể 


không tỳ vết.. 
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TỒN GIÁ QUANG MINH CƯƠNG 


Tôn giá Quang Minh Cương 


Tức Bỗ tát Quang Minh Vương, 
trí tuệ như mật trời, mật trăng, như 
vương giả, là 1 trong 25 vị Bê tát Hộ 
niệm Hạnh Phật. Phát Di Lặc từng 
phát thệ nguyện phổ độ cho chúng 
sinh lên cði Cực lạc. Nếu chúng sinh 
thế gian niệm tên hiệu Phật mà quán 
tưởng không loạn, tâm khẩu nhất 
quán, sẽ được hồi ứng của Đại từ bị 
Di Lặc. Người niệm Phật có cảm ứng 
với tâm ý đó mà tỉnh tiến Tam muội. 
Người có thiện cắn trang thiên hạ trì 
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giữ pháp đó có thể văng sinh tịnh độ. Bả tát Quang Minh 
Vương chuyên hộ niệm cho chúng sinh Phật hạnh, ngăn 
không cho quý thần hại loạn sự chuyên tâm niệm Phật của 
chúng sinh, khiên họ ngày ngày giữ được sự yên ốn. Người 
đang tụ luyện, công đức viên mãn, thì được Bồ tát còng Di 
Lặc đến nghênh tiếp, tiếp dẫn họ chuyển sinh sang thế giới 
Cực lạc. 
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TỒN GIÁ THIỆN TU HÀNH 


Tức Tu Hành Bề tát. Theo Phá: 
di giáo bình luận sở tiết yếu: "Tu 
Hành Bê tát ở đất Nhân Chịu, có 
thể chịu các khổ não”. Đất Nhẫn 
Chịu là tên gọi khác của miễn đất. 
mà Bồ tát Thập Địa Trung an trụ 
buổi ban đầu. Wam Bản Niết bàn 
kinh, quyền 11 gh: "Bồ tát Ma 
Ha Tát đã ở đất đó, có thể nhẫn 
chịu tham, đục, khuế, sỉ, cũng chịu 
được nóng, lạnh, đói, khát, muỗi 
làm loạn, gió lớn nổi lên, nhiều tật 

Tön sả Thiện Ta Hônh: bệnh, thân tâm khổ não, tất cả đều 
chịu đựng, cho nên gọi la đất Nhẫn Chịu”. Lại thea Huyền. 
Nghĩa, quyến 4: “Trên giữ Phật pháp, đưới cứu chúng sinh, 
tên là Kham Nhẫn Địa”. Qua đây, có thể thấy răng, Tu 
Hành Bả tát qua quá trình tu tập Phát pháp gian khổ. Ông 
nhịn chịu các khổ não, đều vì thương xót chúng sinh, gánh 
hết khổ nạn, để chúng sinh được giải thoát. 
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TÔN GIẢ TỌA THANH LƯỚNG 


Tôn giả là danh tăng thời Đường, 
họ Hạ Hầu. tể quê ở Sơn Âm. 11 
tuổi đi tu, hiệu là Trừng Quán. Lớn 
lân ông đi khấp các chùa Nam Bắc, 
lễ học cao tăng, thông học thuyết 
các phái, lại học hết các phái tử, sử, 
kinh, truyện, nghe giảng kinh ở các 
chùa nối tiếng, tiếng vang xa gần. 
Đường Hức Tông tháng 4 năm Trinh 
Nguyên thứ 8 (799), ngày Đức Tông 
]ã thọ, cho người đem xe đón Trừng 
Quán vào cùng giảng Hoa Nghiêm 
Tòng Chỉ. Giảng kinh xong, Dức 
Tông nói với quản thần: “Trừng 
Quán lời lê hòa nhã mà đơn giản, cổ mà phong phú, là thánh 
pháp trong lòng trẫm”. Đức Tông ban hiệu cho ông “Thanh 
Lương Quốc sử”, năm Nguyên Hòa thứ 5 (810), sắc mệnh làm 
"Tăng thống, lĩnh quản Phật giáo toàn quốc. Đường Văn Tông 
năm Khai Thành thứ 3 (838), quốc sư Thanh Lương viền tịch, 
thọ 102 tuổi, vua tôi để tang ba ngày, quan lớn mặc áo Lrắng, 
toàn quốc buồn dau, dựng tháp toàn thân cúng đàng ở núi 
Chung Nam, Sau mấy ngày, có vị tăng, Ấn Độ đến Trường An, 
nói là tận mắt thấy, tại Bắc Ấn, hai sứ giã ở Văn Thù đường 
bay lên không đến Đông Độ, lấy răng của Hoa Nghiêm Bả 
tát (tức Thanh Lương Quốc sư) về cúng dàng. Văn Tông cho 
mỏ tháp xem, quả nhiền Thanh Lương mất một răng. Thế là 
Văn Tông ban biên để “Diệu Giác” cho tháp, mệnh cho tướng 
quốc Bùi Hưu soạn văn bìa. 


Tân giả Taa Thanh T tinng 


TÔN GIÁ VÔ UU NHẴN 


Tức là vua A Dục. Còn gọi là À 
Ná Ca, A Thâu Ca, địch là vua Vô 
Ưu, vua Thiên ái hý kiến. Là cháu 
của Chiên Đà La Cấp Đa, người 
sáng lập ra vương triểu Không Tước 
nước Ma Kiệt Đà - Ân Độ. Tính 
ông cuồng bạo, thường làm vua cha 
không vui. Sau khi cha chết, ông 
tàn sát anh em cướp ngôi vua, đùng 
vũ lực thống nhất Án Độ. Ngày mới 
lên ngõi, tính không đổi, giết nhiều 
đại thần và phụ nữ, xây một tòa 

Tần ga Và ụ Nhàn địa ngục lớn, tàn sát nhân đân. 8au 
đó ông bằng hối cải quy theo Phật giáo, lập Phật giáo làm 
quốc giáo, xây chùa, vã dựng 8 nghìn 4 vạn tòa tháp, tổ chức 
cuộc kết tập thứ 3, ban bố lệnh dung hòa tôn giáo, rồi khắc 
vào đá. Sau cuộc kết tập, A Dục vương đã làm cho Phật giáo 
lưu hành rộng, vận động truyền bá đạo Phật khấp Ấn Độ 
và các quốc gia lân cán. Ông phái sứ giả truyền giáo đến Tư 
Lợi Á, Ai Cập, Hy Lạp. 


jøØ1 
TỒN GIẢ KHỦ CÁI CHÓNG 


Tức Bề tát Trừ Nhất thiết Cái Chướng, còn có tên gọi khác 
là Bê tát Trừ Cái Chướng,.. ở viện thứ 8 trong 13 đại viện 
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của Thai tạng giới Mạn Đô La. Tôn giả 
ngày mới nhập môn, tu theo Pháp môn 
Bê đề, nhưng không chịu được vì thời 
gian khổ hạnh quá lâu. Sau ông chứng 
ngộ được Trừ Nhất thiết Cái chướng 
Tam muội, vì thế, không sợ gian khổ, 
kiên trì tu huyện, cuối cùng lĩnh hội 
được pháp, thông hiểu đạo, có đủ lực 
thần thông, chứng quả vị Bề tát, cùng 
trụ với chư Phật. Tên giả thường niệm 
chân ngôn, giác ngộ chúng sinh noi 
theo tính thiện, phát huy trí thệ, chúng 
sinh tự dùng trí tuệ trừ hết 4 tạp nhiễm, cuôi cùng đạt được 
nhân duyên thanh tịnh. Vì thế Bồ tát Khử Cái Chướng só 
lòng đại từ bị, là cửa để chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng, 
thỏa mãn nguyện vọng, thân tâm yên ổn, không sợ hãi. 
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TÔN GIẢ TỰ MINH TÔN 


Tân giỉì Khử Chi Chứng 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Minh tức trí tuệ, Theo Phát địa 
luận, quyển 1: “Minh có nghìa là sáng, 
lấy tuệ làm tính, tuệ phá được chướng 
ngại gọi là sáng (minh). Không trở 
ngại lấy thiện căn làm tính, gọi là 
Vô Minh”. Lại theo Đại Thừa Nghĩa 
chương, quyền 14: "Biết được pháp vì 
điệu gọi là Minh”. Tòn giả Tự Minh 
giải thoát cho chúng sinh bằng cách 
—Musdwwama đùng trí tuệ tý thân chúng sinh, cho 


họ sáng lòng thấy tính, biết thân mình có tâm, rũ bỏ tất cả 
tạp nhiễm để tự tính được thanh tịnh. 


TỒN GIẢ HÒA LUẬN ĐIỀU 


Từ xưa, Hòa Luân Điều đã bất 
đầu học Phật cầu đạo. Thân trước 
Đức Thích Ca từng theo bọc Ban 
chu Tam Muậi. Tôn giả chứng quả 
vị Bỏ tát, có đủ công đức của Phật. 
ông phát nguyện, khi nào tất cả 
chúng sinh đầu được giải thoát, ông 
mới thành Phật. Nay, Bồ tát Hòa 
Luân Điều ở thế gian, tất cả chúng 
sinh khì gặp gian nan, chỉ cần xưng 
tán danh hiệu ng thì sẽ gặp điều 
CC tốt Những ai thường xuyên cúng 

Tần giỏ Hòa Luân Điều dàng, lễ tạ vị Bằ tát này, sau khí 
chất, được đến Cực lạc quốc đô, chuyển sinh ở trong nhụy 
hna sen. 
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TÔN GIẢ TỊNH TRỪ CẤU 


Tức Bỏ tát Tịnh Tam Cấu. Theo Ván Thù Chỉ Lợi Phổ 
Siêu Tam muội kùnh, quyền ha: Bồ tát Tỉnh Tam Cấu cùng 
các vị Bỏ tát và Tỳ kheo cùng đến giảng đạo vua À Xà 
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Thế, khiến ông giác ngộ. Bề tát 
Tịnh Tam Cấu nhờ lập được công 
đức này mà đượe gọi tên như vậy. 
Tam Cấu còn gọi là Tam Độc, Tam 
Căn, tức Tham, Sân, S¡ đó là căn 
nguyên sinh ra phiển não. Tham 
là lồng ham muốn trước mọi vật; 
Sân là làng oán hận sản sinh khi 
tiếp vật; Sỉ là tám mê muội. Hỗ 
tát Tịnh Tam Cấu qua tu hành mà 
trừ bỏ hết căn nguyên phiển não 
(Tham, Sán, 8i), giúp chúng sinh 
đoạn tuyệt Tara Độc, xa rời khể ải. 


1n giá Tịnh Ti Cửa 


Theo Và Lượng Thọ hình, quyến bạ: "Ông có công đức trừ bỏ 


cái u tối của Tam Cấu, rộng cứu ách nạn chúng sinh”. 
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TỒN GIÁ KHỬ CHƯ NGHIỆP 


Tòn giú Khử Chư Nghiệp 


Tức Bỏ tát Trừ Nghiệp, Bề tát 
Suy Toái,... là 1 trong 5 vị Phật kính 
lễ Thích Ca. Theo Tôn Tháng Phật 
định Tu Du Già pháp nghị quy, 
quyển hạ: Đức Phật Thích Ca có lòng 
từ bì thương xót trước nội khổ của 
chúng sinh, hèn nhập thiên định trừ 
Tam ma địa, sau khi Phật nhập định, 
trên đầu hiển thị ra hình tượng Luân 
vương, vị Luân vương này tức B tát 
"Trừ Nghiệp, sau đầu tỏa ánh sáng tốt, 
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lành, sắc tía chiếu kbấp thế gian. Khi Bỏ tát Trừ Nghiệp 
xuất hiện, thế giới 10 phương phát sinh 6 loại chấn động, 
hiển hiện chấn động khấp đại địa, tất cả 6 nẻo địa ngục hoặc 
cần nguyên đưa chúng sinh nhập vào đường ác, đều được diệt 
trừ, và được giải thoát, trong khoảnh khắc tất cả chúng sinh 
đều tới cõi tịnh độ. Bồ tát Trừ Nghiệp có thể giải trừ hết 
thấy đường ác, đưa chúng sinh Lhoát khỏi sinh tử phiền não. 
Những ai thường xuyên lễ kính Bề tát này có thế trừ được ác 
nghiệp ớ kiếp trước và kiếp này. 


TÔN GIẢ TỪ NHÂN TÔN 


Tức Bê tát Từ Nhân. Theo Bỏ 
tát Anh Lạc kinh, quyền 14: Sau 
khi Thích Ca thành Phật dưới gốc 
cây Bề Đề bèn sông Ni Liên Thiền 
nước Ma Kiệt Đà, Bê tát 10 phương 
từ giảng đường Pháp Lạc cùng bay 
đến bên Phật đà, xin Phật vì chúng 
sinh mà thuyết Pháp, giải thoát 
mọi khổ não. Lúc này, Bề tát Từ 
Nhân cũng đến và nái: “Các pháp 
đều sâu kín, như không có đầu mối, 
vốn không có các đạo, cho nên gọi 
Tân cui Từ Mián Hân là Nhân Trung Tòn”, 
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TÔN GIẢ VÔ TẬN TỪ 


Tức Á Dật Đa, địch nghĩa là Từ thị, 
tức Bồ tát Di Lặc. Ông họ Bà La Mân 
sinh ở Nam Thiên Trúc, là đê tử của 
Phật, tổ, theo Phật học pháp nhiều nâm 
để tìm cách giải thoát chúng sinh. Ông 
từng hỏi tại sao nhiều người thờ Phật mà 
chưa được giải thoát. Thích Ơa giải thích: 
Có người thờ Phật nhưng lòng hoài nghỉ 
rên khóng hiểu trí tuệ Phật, họ tin họa 
phúc có chuyện báo ứng nhưng lại khâng 
là Phật, không nghe kinh Phật, không 
tham bái các vị Bề tát, Thanh văn và 
các vị Thánh, vì thế mà không thể giải thoát, Nếu như tin theo 
phép Phật, hiểu trí tuệ Phật, lễ bái Bồ tát, kiếp sau được đầu 
thai vào sòa hoa sen 7 báu, thân sáng rực, xa rời khổ ách. Bồ tát. 
"Từ Thị khắc ghi lời Phật và hiểu được tâm nguyện chúng sinh. 
Sau khi diệt độ, ông trụ tại một viện trên trời Đâu Suất, 4000 
năm sau lại giáng sinh, thành chính giác dưới gốc cây Long Hoa 
vườn Hoa Lâm, vì đại chúng 3 lắn thuyết Pháp, lại có công đức 
giáo hóa tất cả người trời nên được gọi là Hội Long Hoa. 


TỒN GIÁ TÁP ĐÀ NỘ 


Tân giá Và Tân Từ 


Tức Bạt Đà Hàa, dịch nghĩa là Hiền Thủ, là con của một. 
nhà buôn giàu có ở thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà, là Bễ 
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tát tại gìa. Theo Đại Bảo Tích kính, 
quyển 109: Bỏ tát Bạt Đà Hòa vì kiếp 
trước tu nghiệp tại gia mà hưởng quả 
báo tốt. Cháng cần biết đi đầu, ông 
cũng mang 6 vạn người theo, trong 
nhà có 6 vạn giường tốt, trên đâu đội 
khăn màu sắc ri đẹp, quanh ông có 
6 vạn gái đẹp theo hảu, họ đều có 
hình dáng nhỏ nhắn. Khi ông ăn cơm 
trên bàn có 6 vạn món ngon. Tóm lại, 
Bà tát Bạt Đà Hòa được hưởng nhiều 
Tôn mà Tủn Đã Nã khoái lạc, Đao Lợi Thiên, Để Thích 
“Thiên cũng khòng sánh được, 
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TỒN GIẢ NA LA ĐẠT 


Trước khi Phật tổ giáng sinh, ở 
Nam Thiên Trúc có vị thần tên là Á 
Tư Đà tu luyện đạo tiên trong rùng 
già, pháp lực rất cao, có đủ 5 lựe 
thân thông. A Tư Đà có đệ tử luân 
thea hầu tên là Na La Đạt, thường 
dứng sau ông, cảm phất trần đuổi 
muỗi. Theo Phát Bán Hạnh kinh, 
quyển 9: Một ngày A Tư Đà nhìn 
thấy ánh sáng lạ chiếu từ cung vua 
'Tịnh Phạn, liển dẫn Na La Đạt đến 
đó xem xét, Hai thầy trò đến cung 
vua, biết vua vừa sinh quý tứ, vị tiên Tần mở Na La Đai 
bền xin vua cho thầy tướng đến xem 
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tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa, mọi người cho là Thái Tử 
có tướng quý. A Tư Đà tự bởi qué tương lai biết Thái tử sau 
thành chính quả và từ biệt vua Tịnh Phạn, dắt Na La Đạt 
về rừng cũ. Vị tiên nói với Na La Đạt: Phật đang xuất thế, 
chính là Thái tử con vua Tịnh Phạn, ngươi nên rời bỏ ta, 
xuất gia học Phật, khi Phật pháp hoằng dương, ngươi sẽ 
được giải thoát, được hưởng an vui trong thế giới Cực lạc. 
Thế là Na La Đạt xuất gia, sau chứng quả vị A La hán. 


TÔN GIÁ HÀNH NGUYÊN TRÌ 


Tên Tôn giá được gọi theo đức 
hạnh. Hành Nguyên tức là hành 
động và tâm nguyện. Hành động và 
tâm nguyện luôn tương trợ nhau mới 
thành việc lớn, Theo Thanh Long sở, 
quyển hạ: “Hành động và tâm nguyện 
luôn tương hồ nhau, hai phép tu này 
không rời nhau. Bồ để tâm luận ghỉ: 
Con người làm thiện hay áe đầu từ 
tâm, sau mới thành mục đích, thế cho 
nên tu Bễ để thì phát tâm Bầ đề”. 
Theo Thứ đệ thiền môn, quyển 1: “Có 
tâm nguyện mà không hành động, T6n gái Hành Ngayện Ti 
giống như người muốn qua sông mà không chuẩn bị đò, biết 
nếu ở mãi đấy thì không qua được”. Tôn giả phát tâm cầu 
chính giác, thường giữ cho tâm không rối loạn, dốc sức thi 
hành, khác khể tu đạo, cuối cùng phát tâm Bỏ đà, chứng quả 
vị La hán, đạt tới cảnh giới giải thoát. 
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TỒN GIÁ THIÊN NHÃN TÔN 


tân giả Thiên Nhân Tâm 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Vài kiếp trước, ông đã sùng 
bái Phát pháp, làm lợi cho chúng 
sinh, trong thiền định nấm được 
tỉnh hoa của 4 yếu tế trong thế giới 
(Tư đại: đất, nước, lửa, gió) để tu 
luyện Nhãn căn. Khi công đức đã 
lớn, trí tuệ viên mãn thì sẽ có đủ 
công năng thiên nhãn. Mắt ông có 
thể quan sát xa gần, tất. cá sự vật to 
nhỏ, thấy lòng thiện ác của chúng 
sinh, thấy nghiệp thiện ác từ kiếp 
trước, kiếp sau, biết sẽ siêu sinh 


tới cõi nào. Tôn giả căn cứ lòng thiện ác mỗi người mà giúp 
họ giải trừ tôi ác, tìm ra cách giải thoát. Theo Đại Phương 
Quảng Phát Hoa Nghiêm kính, quyền 19: Tôn giả đã chứng 
được quả vị Phật, ông cứu độ cho chúng sinh, vì chúng sinh 
giảng Phật pháp, để tất cả giống hữu tình xa lìa tội ác, đến 
cõi Tịnh độ, mùa màng tươi tết, muôn dân no đu, trời đất 
quỷ thần đều cảm ân đức. 


TÔN GIẢ VÔ TẬN TRÍ 


Tức Bê tát Vô Tận Trí. Theo Phát Thuyết Đại bát nề 
hoàn kính, quyền 1: Khi Phát sắp nhập Niết bàn ở cây 
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Song Thụ trong rừng Kiên Cố bên 
sông Hy Liên thành Câu Thị Na 
Ca, muôn vị Bồ tát, người trời 
đứng bên. Bê tát Vô Tận Trí cũng 
tới, lòng đau thống thiết. Phật an 
ủi ông và các vi, mọi người chớ 
bí ai và điễn thuyết điệu pháp vô 
thượng, Vô Tận Trí cung kính lắng 
nghe. Trong vô số kiếp tu tập, âng 
đã làm rạng ngời Tam bảo, chuyển 
Chính Pháp luận thành Đại Trang 
nghiêm, hành xứ kiên cố, tất cả 
công đức đếu thành tựu. Ông lòng 


Tiến tà Võ Tún Tí 


chứa từ bí, thường đến tất cả thế gian an ủi chúng sinh, ai 
chưa độ thì độ, chưa giải thoát thì giải thoát. 


TỒN GIÁ BIẾN CỤ TÚC 


Cụ Túc A La hán cứu độ chúng 


Tân gia Biển Cụ Túc 


sinh khắp thế gian nên được gọi là 
Tân giả Biến Cụ Túc. Theo Phó 
Đanh kính, quyền 14: Ông nguyện 
người mù được sáng mắt, người điếc 
thì nghe thâng, câm thì nói được, 
nghèo đủ ăn mặc, kho tàng luôn 
đây, không ai chịu cảnh đói rét. 
Ông lại nguyện cho chúng sinh đẹp 
đẽ trang nghiêm, được mọi người 
thích; nguyện người với người từ bị 
thương nhau, mắt Phật xét soi, để 
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cầu sung sướng tốt lành. Người lương thiện cầu Tôn giả thì 
nguyện vọng trở thành hiện thực. Ông còn khuyền chúng 
sinh không vì giãu có và quyền thế mà làm điều sai trái, 
đừng vì nau sỉ mà giao du với người xấu. Không nên quên ơn 
nuôi dưỡng của cha mẹ mà không tôn kính; không vì thêm 
một chén mà uống rượu say. Người nào phạm tội trên thì 
cầu Tân giả, quyết tâm cải hối mà trừ tôi ác cũ thì tránh 
được bị đày vào Địa ngục, trở thành người thiện, 
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TỒN GIÁ BẢO CÁI TÔN 


Thân mà Nẳn Củt Tủn 


Người thành Vương Xá nước Ma 
Xiệt Đà - Ấn Độ. Ông xuất thân 
Ưu Bà Tấc, tức là người quy y Tam 
Bảo, là cư sĩ, tiếp thụ ngũ giới tại 
gia. Ma Kiệt Đà là đất chứng đạo 
của Thích Ca và trở thành trung 
tâm truyền bá Phật giáo. Đức Phật. 
từng truyền giáo ở đây rất lâu, Tên 
giả Bảo Cái tin theo Phật, thường 
nghe Phật đã thuyết giáo. Theo 
Phát Thuyết Nhân Vương Bát Nha 
Ba La Mật: Một lân, Phật thuyết 
pháp trong núi Kš Xã Quật, ông rời 
chiếu, vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ 


từng thỉnh giáo ông. Ông nghiêm giữ giới luật, tu hành 
không ngừng, cuối cùng chứng quá vị Á La bán. 
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TỒN GIẢ THÂN THÔNG HOÁ 


Pháp hiệu Bất Tường, bởi ông 
khéa dùng thần thông truyền bá 
Phật pháp, giáo háa chúng sinh nên 
được gọi là Thân Thông Hóa. Theo 
Đại Đường Tây Vực ký, quyển 12: 
vùng Điên quốc (nay là Hòa Điên - 
Tân Cương) không theo Phật giáo. 
Một La hán từ xa tới truyền đạo đã 
gửi thân ở rừng cây phía tây thành 
Điện. Đêm đêm, La hán dùng lực 
thần thông, toàn thân phát sáng, 
vua đứng trên gác thấy ánh sáng 
lạ, mới đến xem, biết La hán thể 
hiện thần thâng, trong làng ngưỡng 
mộ, liễn rước La hán vào cung. La 
hán có ý ở lại trong rừng thanh tịnh, không muốn vào lầu 
sơn gác tía, liên từ chối lời mời của vua. Vị vua rất ngưỡng 
mộ, bỏ tiền xây chùa đựng tháp cho La hán. Khi chùa dựng 
xung, vua thu lượm vài trăm hạt xá lị và than rằng, chưa. 
thể đem xá lị vào trong tháp. La hán lại dùng phép thần 
thông, dùng tay phải nâng tháp lên đặt vào lòng bàn tay, 
rồi nói với vua: Xin đem xá lị để vào tháp. Các thợ đào đất 
thành hang, an táng xá lị. Khi việc xong, La hán để tháp 
vào vị trí cũ, tháp đứng thẳng như xưa, vua và thần đân rất 
kinh ngạe, sau vận động mọi người quy y Phật giáa. 


Tôn gưá Phần Thông Hoa 
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TÔN GIÁ TU THIỆN THỨC 


"Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. 
Thiện Thức tức thiện trí thức. TYị thức 
ở đây không phải nói người có học 
thức uyên bác mà chỉ năng lực quan 
sắt phẩm đức của người khác, Thiện là 
chỉ khéo đưa mình vượt lên chính đạo. 
Pháp Hoa uăn cú, quyến 4 ghì: “Người 
thiện trị thức, thấy hình gọi là thức, 
là người ta tăng trưởng đạo Bồ đề, tên 
gọi là Thiện trì thức". Lại phẩm Đi@u 
Trang nghiêm pương Phán Hoa bình, 
việt “Người Thiện trị thức là nhàn 
đuyền lớn, cái gọi là hóa đạo cho được 
gặp Phật, đấy là phát A Nậu Đa La Tar miệu Tam Bê đẻ tâm”. 
Theo /1ữu bộ tỳ nại da bý sự: Phát đà nói “Thiện trí thức là 
người giữ được Phạn hạnh, từ đá mà rời xa áe trị thức, không 
tạo các mầm ác, thường tài theo thiện, sống thanh bạch, thật là 
có tướng đầy đủ Phạn hạnh, bằng nhân duyên đó mà cùng bạn 
tết chuyên niệm thì được bạn tốt giúp, rất nhanh chứng được 
quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác và quả vị À La hán. 
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TÔN GIÁ HỶ TÍN TĨNH 


Tờn gui Tư Thiên Tức 


Tôn giả phụng thờ Phật, sùng hai chữ Tín, Tình; lấy 
Tín, Tĩnh giáo hóa chúng sinh, cho nên được gọi là Hỷ Tín 
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Tĩnh. Tin phụng Phát pháp, là yêu 
cầu đầu tiên với người tu hành, 
có tin phụng Phật pháp mới hiểu 
chân chính Phát pháp, sau đựa 
vào pháp mà tu hành. Thành tâm 
với tín ngưỡng Phật pháp như bảo 
châu thủy tỉnh có thể trừ bỏ nước 
dục. trong lòng giữ “tín chảu” có 
thể bỏ trừ tạp nhiễm, trừ bỏ â trọc 
trong lòng. Tất cả những người 
mới vào Tam bảo, đều lấy tín làm 
gốc, tín là mẹ của tất cá công đức, 
tăng một chút tâm tín thì tăng Tôn ghi Hị Tià Tình 
thêm thiện pháp, mà điệt trừ dược 

nghỉ hoặc. Nếu coi Phật pháp là núi báu thì tín tâm là tay 
vào núi lấy báu, người có tín tâm - lòng tin kiên định thì 
không báu gì không lấy được, Đã có lòng tin, lại cầu tĩnh 
tâm, tình tâm để trừ loạn phiển không sinh phát bực bội, 
không báo oán, đối với nghịch cảnh không sinh lòng giận. 
An tĩnh không loạn thì trí tuê sinh ra, an tình sinh trí buệ 
sẽ điệt trừ được ưu phiền trong lồng. 


TÔN GIẢ MA HA NAM 


"Tức Ma Ha Na Ma,.. dịch nghĩa là Đại Danh - Nổi tiếng là 
con cả của chú Thích Ca (vua Hộc Phạn), lại xưng là Câu Lợi 
thái tử hoặc Ma Nam Câu Lợi. Tương truyền, ông là người 
nước Ca Tỳ La Vệ vùng Bắc Thiên Trúc. Ông là 1 trong 5 đệ 
tứ được Thích Ca thu nạp đầu tiên. Theo truyền thuyết, khi 
Thích Ca là thái tử, mật làng muốn xuất gia, vua Tịnh Phạn 


-yếc 
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chỉ biết đồng ý, cho ð người trong họ 
theo giúp thái tử, Ma Ha Nam được 
đi theo. Thích Ca khổ tu theo cách 
của các tông phái bấy giờ dã 6 narn 
nhưng không thu được kết. quả, bèn 
bố tu khổ hạnh vô ích, đến bên sông 
tấm, lại được uống sữa bò đo một cô 
gái cúng dàng. Bọn Ma Ha Nam thấy 
như thế, liền bỏ lòng tín với Thích 
Ca, đến nơi khác tụ hành. Sau, Thích 
Ca chứng dược Vô Thượng Đại giác 
đưới gốc cây Bồ đẻ, hiên tr bọn Ma 
Ha Nam thuyết pháp cho họ, bọn Ma 
Ha Nam quy y Phật giáo. 
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TÔN GIÁ VÔ LƯỢNG QUANG 


Tiện gia Mà Hà Nam 


Thời xa xưa, có vị vua nghe Thá 
Tự Tại Vương Phật giảng kinh, Phát 
pháp giác ngộ ông, thế là ông bỏ 
ngôi vua xuất gia quy y Phật giáo, 
pháp hiệu là Pháp Tang. Ông muốn 
nhanh chóng thành Phật để trừ bỏ 
hết căn nguyên phiền não của chúng 
sinh. Ông phát 48 đại nguyện trước 
Phật, thệ nguyện cảm động trời đất, 
vô số hoa tươi bừ trên không trung 
rơi xuống, đại địa cũng chấn động ầm. 
âm. Do Pháp Tạng kiếp trước tích bụ 
vô vàn công đức và thệ nguyện nên Tần giá Võ Lưởng Quang 


được thành Phật, hiệu là Võ Lượng Quang, lại xưng là Vô 
Lượng Thọ, Cam Lộ, tiếng Pbạn là A Di Đà Phật. Nước 
Phật gọi là Án Lạc, an trụ ngoài Tây phương 10 vạn dặm, ở 
đó không có người già bênh, không đau khổ, sinh mệnh tùy 
ÿ vào Thiên giới Phật quốc, chúng sinh ở nước An Lạc thân 
hiện sắc vàng, dân có tướng mạo đoan trang, đẹp như tiên 
trời, mà bình đẳng, không oán hắn, muốn gì được đó. Mỗi 
khi ăn, gió hương thổi tới thì trong bát món ngon tự nhiên 
đầy. Tai thường nghe ầm thanh vui vẻ như chuông, nơi đó 
gió thổi cây lá phát ra âm nhạc, bên tai thường nghe trời 
tấu ãm nhạc, suối phát âm thanh. Đó là thế giới Cực lạc 
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TÔN GIẢ KIM QUANG TUỆ 


'Tức là Kim Quang Viêm Bỏ tát. 
Trong Phật Danh kinh thì Kim 
Quang Viêm Bỏ tát là một trong 
Đại Bồ tát 10 phương đang kính 
lễ quy mệnh. Theo kinh cho biết, 
chúng sinh ở đất phàm phu, hoặc vì 
Tam nghiệp mà sinh tội, hoặc 6 căn 
mà sai trái, hoặc tâm nghĩ tà kiến, 
hoặc bị ngoại cảnh nhiễm, không 
kể sang hèn, tôi vô lượng. Đã làm 
việc ác thì có ác báo, thành tâm 
sám hỏi, tu phúc diệt tội. Kbông 
thế, khi nghiệp báo tới, tức thì thân 
bay lên hư không, tùy thân vào ẩn 
biển, ẩn vào đá, cũng không tránh được báo ứng, địa ngục 
hiện ra trước mắt, khi đó sám hối thì đã muộn. Kim Quang 


--hếc Sát 


Tân giá Kim Quong Tuệ 


Viêm Bỏ tái thân phóng ánh vàng, tượng trưng cho trí tuệ 
vô thượng của ông, chiếu khắp tâm điển của chúng sinh, 
chúng sinh kiên tâm thành thực quy y, thành tâm sám hối, 
hết sức hướng thiện, thì tội được trừ bỏ mà phúc tới. 
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TÔN GIÁ PHỤC LONG THÍ 


'TTúc Ca Tỳ Ma La, người nước Hoa 
"Thị - cð Án Đạ. Ban đầu ông theo học 
ngoại đạo, sau bị Mã Minh đại sĩ thu 
phục quy ÿ Phật giáo, thành tổ 13 
của Tây Thiên. Ông dẫn đệ tử đến 
nước Tây Ấn, thái tử đương triều mời 
Tôn giá vào cung cúng dàng. Tôn giả 
lấy lý thân xuất gia không được thân 
cận vua, đại thần và nhà quyển thế 
để cự tuyệt. Ông lại dẫn độ tứ tạm 
trú ở một hang đá phía Bắc thành. 
Một cøn rắn to trong hang tuổi hơn 
Tôn giá Phục Lang THỦ 1000 nấm, vòng quanh Tôn giá, ngăn. 
ông vào trong. Tôn giá giảng Tam Quy Y kinh, mãng xà được 
cảm hóa, biến thành một người già quy phục Tôn giả. Trong 
động, về phương Bác 10 dặm có cây to vạn năm, bóng cây có 
500 rằng lớn ở, vua cây lớn gọi là “Long Thụ”, Long Thụ thường 
giảng kinh cho các rằng nghe. Ca Tỳ Ma La đến hỏi Long Thụ, 
Long Thụ nhận thấy Ca Ty Ma La là vị đức cao vọng trọng, 
trưởng giả Phật học uyên bác, bèn dẫn 500 rỗng quy phục Ca 
Tỳ Ma La. Ca Tỳ Ma La truyền Cụ túc giới cho Long Thụ và các 
rồng, sử dụng thần thông lực khiến họ đều thoát khỏi kiếp súc 
sinh, đầu thai vào kiếp người, sau đó giao pháp tạng cho Long 
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Thụ, Long Thụ thành tổ 14 Tây Thiên. 8au khi truyền pháp, 
Ca Tỳ Ma La hóa lửa tự thiêu thân diệt độ, Long Thụ thu xá lị 
dựng tháp cúng dàng. 
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TỒN GIÁ HUYỄN QUANG KHÔNG 


Tân Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Huyễn tức là Hóa, chỉ sự biến 
hóa làm huyễn hoäc người ta. Theo 
Diễn Mật sao, quyển 4: “Huyễn là 
hóa vậy, cái gọi là từ không mà bồng 
có". Chúng sinh sở dĩ không thể giải 
thoát, đều đo nhìn giá mà cho là 
thực, thế là các Bê tát như Huyễn 
Hóa Không mượn huyễn hóa không 
thực để điểm hóa chúng sinh, khiến 
họ khai ngộ, không vướng vào sự vật 
trong thế tục không thực như huyễn — Ti di Hườến Gương Không 
của tự thân. Viên Giáe bình ghỉ: "Bà 
tát lấy tịch tĩnh tuệ biến hóa muôn huyễn lực để độ chúng 
sinh, sau đoạn phiền não, mà nhập tịch diệt”. 
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TÔN GIÁ KIM CƯƠNG MINH 


Tôn giả là Phật đời vị lai. Theo 8í Hoa kinh, quyển 5: 
Phạn Chí Bà La Mân có 79 người ean đều quy y Phật giáo, 


xuất gia thành đệ tử Thanh văn 
của Thích Ca. 78 đệ tử khổ học cần 
tu mà công đức đủ đẩy chúng quả 
vị Phật, Phật tổ nói cho họ khi nào 
thành Phật, Tại đời vị lai, qua vô 
số kiếp thứ nhất lại qua vô số kiếp 
lần hai, trong đó kiếp của kiếp thứ 
nhất gọi là “Ưu Bát La Ioa”, tại 
kiếp này có “Nguyện ái Thế giới”, 
côn của Bà La Môn Phạn Chí đang 
ở thế giới đá sắn thành Phật, vị 
thứ 71 thành Phật, Phật tên là 
xu Ki Cưng Máu —— Kim Cương Quang Mình, lại gọi là 
im Cương Minh Phật. Khi đó Kim 
Cương Minh có nhiều đệ tử, ông cùng đệ tử giảng pháp cho 
đại chúng, có vô số chúng sinh tin phụng Tam bảo, tuổi thọ 
mỗi người đều hơn 80 ức tuổi. Bốn phía của Nguyện ái Thế 
giới không ngừng rơi rụng nhụy hoa Ưu Bát La, hương hoa 
vị diệu, tràn khấp muôn nơi, chúng sinh nghe mùi hương đó 
thì thân thanh tịnh, trong lòng tĩnh tịch, thân, tâm thoải 
mái hài hàa, tất cá bệnh đều khỏi, không bị phiền não và 
sợ hãi vây khốn. 
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TÔN GIÁ LIÊN HOA TỊNH 


Tức Liên Hoa Tịnh Bồ tát. Thường nghe Phật đã thuyết. 
Vô thượng điệu pháp đ trên hội. Đại Bảo Tích bình, quyền 
117 ghí: Phật ở núi Linh Thứa thành Vương Xá thuyết 
pháp, Liên Iloa Tình từ xa đến nghe giảng. Bồ tát ở trong 
vô số kiếp tu tập đạo nghiệp, bỏ của cải, xa rời ngoại đạo, 
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thành tựu các hạnh. Ông tướng 
mạo trang nghiêm, biện tài không 
vướng, thường tuyên giảng Phật 
pháp cho chúng sinh, công đức to 
lớn, tiếng nối 10 phương. Ông ý 
chí kiên định, thế lực kiên cường 
không hại lồng từ, thánh đức vô 
lượng mà lòng như hư không. Ông 
tâm tính thanh tịnh, khéo thấy tất 
cá khổ bệnh của chúng sinh, tùy 
bệnh mà trị đều được khỏi. Lại 
theo Phút thuyết Vô ngôn đồng tử 
kinh, quyển hạ: Liên Hoa Tĩnh Bồ Tân yia tiên Hơa [ii 
tát tại núi Xà Quật thành Vương 

Xá thường cùng các Bỏ tát thảo luận áo nghĩa của Phật 
giáo. Lại Siêu nhật mình Tam muội kính, quyền hạ ghí: Bề 
tát nói với Phật đà rằng: “Tại sao thành Bả tát thù đác chỉ 
tỉnh hành?”. Phát đà nói; “Không bị ái dục làm nhiễm tất 
thanh tịnh; không bị diệt độ, không nhẫn sinh tử tức thanh 
tịnh; trong tam giới không nhiễm ngại tức thanh tịnh; bất 
kể cuối cùng xuất nhập như vô vị tức thanh tịnh; thường 
làm đại từ bi không xã buồn thì thanh tịnh; không đại đạo 
nào không cầu tức thanh tịnh”. Liên Hoa Tỉnh Bồ tát thích 
giữ giáo hối của Phật đà. 


ñffồ 


TÔN GIẢ CẢU NA Ý 


Tức Cảu Na La, xem trọng ý kính Phật của thường dân 
nên được gọi là Câu Na Ý. Sau khi Phật nhập diệt 100 năm, 
đân thành Ba Liên Phất có 3 ức nhà, ban đầu vua Á Dục ú đó 
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không phụng thờ Phật mà dựng một 
tòa đại địa ngục, sát hai vô số đân 
chúng. Sau được cao tăng khuyên dụ, 
vua À Dục quy y Phật giáo, chiêu tập 
đân chúng tuyên bế bỏ 10 vạn lạng 
vàng cúng cho các táng, lấy nghìn 
tình nước hương tưới gốc Bề Đả, 
Phật tổ Lừng ở đó chứng nhập chính 
đạo. Con vua Á Dục là Câu Na La giơ 
hai ngón tay cho mọi người xem, ý 
là sẽ cúng dàng của cải cho các tăng 
gấp hai vua cha. A Dục vương thấy 
thế, dàng vàng lên 30 vạn lạng, nước 
hướng tăng lên 1000 bình. Câu Na La lại chỉ bốn ngón tay, 
ý là gấp bốn lẳn cha cúng thí các tăng. Vua A Dục rất không 
vui, hỏi con saa lại cạnh tranh. Quần thần cùng nói: “Đấy là 
vương tứ thông minh, biểu hiện thiện căn sâu”. Vua A Dục 
nghe vậy rất vui, nên tuyên bố đem hết của cải trong kho, 
phu nhân Diềm Phù Đả, cung nga mỹ nữ, các đại thần, cung 
nhân quyến thuộc và thái tử Câu Na La cúng đàng cho chúng 
tang. Từ đó, Phát giáo được thịnh hành trên đất nước của vua 
A Dục, vương tử Câu Na La chứng quả vị A La hán. 


MU 


TÔN GIÁ HIỄN THỦI TÔN 


Trâm gia Câu Na Ÿ 


Tức Pháp Tạng, một vì cao tảng đời Đường - Trung Quốc, 
tổ tiên người nước Khang Cư - Tây Vực, sau chuyển đến 
Trường An. Năm 16 tuổi, ông đến tháp an táng vua A Dục 
vùng Tây Minh để tổ lòng thành kính, sau đó nghiên cứu 
nghĩa lý Hoa Nghiêm kinh. Ông từng tham gia giảng kinh 
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trong trường do Huyền Trang chủ 
trì, nhưng kiến giải có nhiều khác 
biệt, Dưới thời Võ Hậu, ông chủ trì 
trường giáng kinh riêng, cùng mọi 
người chú dịch Hoa Nghiềm hình, 
từng giảng giải kinh này trong cùng 
của Võ Hậu. Võ Hậu ban cho ông tên 
“Hiền Thú”, người đương thời gọi ông 
là Hiển Thủ Quốc sư. Tôn giả căn cứ 
theo lý luận của Hoa Nghiêm kímh 
phát triển tầng phái này, được tôn 
làm tổ thứ 3 của Hoa Nghiêm Tông. 
Vì những đóng góp lớn của ông, mà 
tông Hoa Nghiêm được gọi là Hiển Thủ Tông. Ông từng là 
môn sư cho Võ Tác Thiên, Đường Can Töng, Trung Tông, 
tiếng tăm lừng lẫy, Đường Trung Tông xây cúng ông 5 chùa 
Đại Hoa Nghiêm. 


Tân giá Hiển Đi Hán 
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TÔN GIÁ LỢI HOÀN LA 


Tên giả sinh vào thời đạo Phật bị 
húy hoại. Dưới thời đó, có vị ma vương 
tìn theo ngoại đạo, hủy điệt chùa chiền, 
bỏ bảo tháp, bất tăng hoàn tục, Phật 
giáo bị hủy hoại trầm trọng. Đạo tuy 
biến đổi, nhưng Tôn giả một lòng kính 
Phật, ông tìn Phật pháp không tuyệt 
diệt, chính đạo sẽ thắng tà đạo, ngọn 
lửa trí tuệ Phật giáo sẽ bừng sáng. 
Tân mã lợi Hoàn fa Ông là người chấn hưng được đạo, bảo 


vệ ngôi Tam bảo, đem kinh và tượng giấu vào nủi, hoặc 
chôn trong đất. Sau khi Hộ Pháp Tháng Vương của Phật 
giáo có mặt trên thế gian, chiến thắng ngoai đạo ma vương, 
trí tuệ Phật giáo lại tỏa ánh hào quang, chúng tầng đào đất. 
lấy kinh lên lưu truyền rộng trong 1O phương thể giới. Khi 
đó, Tôn giả đã nhập tịch nhưng công đức của ông đối với 
hát giáo luôn được mọi người sùng kính. 


108 


TÔN GIÁ ĐIỀU ĐỊNH TẠNG 


—— Tức Bồ tát Điền Định Tạng. Theo 
kinh điển, Đức Phật cảm thấy khổ 
của người đời lần quấn trong vòng 
sinh, lão, bệnh, tứ liễn rời xa thế 
tục xuất gia học đạo. Ông tù hành 
khấc khổ một mình trong 6 nãm tại 
khu rừng bên sông Mi Liên Thiển 
nước Ma Kiệt Đà mà không chúng 
quả. Ông bỏ phép tu khổ hạnh, đến 
ngồi đưới gốc cây Bễ Đẻ, chứng 
được A Nậu Đa La Tam Miếu Tam 
Bồ để. Theo Sinh Kinh, quyển 3: 
Sau khi Thích Ca chứng đạo, các vị 
Bề tát 10 phương đều đời đất Phát 
của mình đến bên Thích Ca nghe giảng giáo pháp. Bề tát 
Điều Định Tạng cũng là một người trong số đó. Ông học 
theo đức hạnh của Phật, tất cả công đức đầu viên mãn 


wầu Định Tạng 
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TÔN GIÁ VÔ CẤU XỨNG 


Tức Duy Ma La Cật. Duy Ma 
Cật, nghìa là không bụi bẩn. Riếp 
trước của Tôn giả là Phật đà ở nước 
Diệu Hỷ, Phát hiệu là Vô Động. 
Rhi Phật tổ giáng sinh xuống thế 
gian, Phật Võ Động cũng từ nước 
Diệu Hỷ chuyển sinh đến thành Tỳ 
Da Ly, thành một vị cư sĩ của Đại 
Thừa Phật giáo. Ông tỉnh thông 
lý luận Phật học, khéo dùng văn 
từ, giổi trong biện luận, giúp Phật 
tổ tuyên truyền giáo pháp, dẫn dụ 
chúng sinh. Theo ghi chép: Một lần 
Phật tổ giảng kinh ở vườn cây Am 
Ma La, 500 vị nhân sĩ ở thành Tỳ Da Ly đến nghe giảng, 
Duy Ma Cật cư sĩ bị bệnh không đến. Ông nghĩ Thích Ca sẽ 
phái người đến thăm hỏi, đây là eø hội nói giáo nghĩa Đại 
thừa Phật giáo với mọi người. Phật tế đã biết ý đó, nên phái 
Bê tát Văn Thủ và Xá Lợi Phất tới, bai người đều nổi tiếng 
trí tuệ. Duy Ma Cật trên giường nói áo nghĩa sâu xa của Đại 
Thừa Phật giáo. Bề tát Văn Thù và Xá Lợi Phất rất khâm 
phục. Những nậi đuưng trong lần nói chuyện đó được ghi lại 
thành Duy Ân kính, đây là trước tác quan trọng về lý luận 
của Đại thừa Phật giáo. Lại cố thuyết cho răng, tiên thân 
của ông là Kim Lật Như Lai chuyển sinh đến thành Tỳ Da 
ly, ở trong ngôi nhà dài rộng một trương, gọi là Phương 
trương. Phương trượng tuy nhỏ, mà bất kể nhiều ít người 
đến nghe giảng kinh đầu chứa hết. 


Tên gỗ Võ Cấu Xăng 


kế 320 


I0 


TỒN GIẢ THIÊN ÂM THANH 


Tin ghi THUÈn Âm Thankt 


Tức Bê tát Thiên Âm Thanh, 
thường tham gia hài thuyết pháp 
cùng Thích Ca. Theo Chư Pháp 
Vô Hành kinh: Trong lẫn cử hành 
phán hội tại núi Kỳ Xà Quật thành 
Vương Xá, Tân giả cong kính lắng 
nghe, Sau khi nghe Phật đà khuyên 
nhủ, những kiến giải vẻ Phật pháp 
của Tôn giả càng thêm sâu sác, đạt 
đến mức thần thông quảng đại, trở 
thành người chấn hưng Phật giáo 
Ông còn giảng giải nghia lý của 
Phật pháp cho chúng sinh, tiếng 
tăm lừng lẫy khắp nơi. 
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TÔN GIẢ ĐẠI UY QUANG 


"Thời xưa có vùng biển nước thơm trong sạch, trong biến 
có núi Đại Hoa Tu Di, trên núi có hoa Ma Ni nở trong rừng 
râm, trong rừng có đạo trằng Phật giáo, Tại đó có vị Phát 
tên là Nhất Thiết công đức sơn Tu Di thắng hội Chư Phật 
tử đang giảng pháp cho chúng sinh, phía đồng khu rừng 
có tòa thành lớn tên là Diệu Quang Minh, chu vi rộng 100 
vạn ức tiểu thành. Trong thành có vị vua tên là Hý Riến 


Thiệ 


—_ 


Tuậ, thống lĩnh 100 vạn thành nhả, ông có 500 con, 


con trưởng tên là Đại Uy Quang, theo 
nghiệp tu lập nhiều công đức. Theo 
Đại phương quảng Phát Hoa nghiêm 
lính, quyển 11: Một ngày từ khóe mỉ 
Phật phóng ra ánh hào quang, danh 
từ “Quang" gọi là “phát khởi tất cả 
quang âm tết”, người kiếp trước tu tập 
nhiều công đức được gặp ánh sáng này 
thì ngô đạo, rũ bẻ mọi lo phiền, khổ 
nạn mà đạt được trí tuệ Phật. Thái tứ 
Đại Uy Quang được tiếp xúc với ánh 
sáng này lập tức chứng được 10 loại 
pháp môn và quả vị Bồ tát, được trở 
về cõi Tụ Di thanh tịnh và giữ chức Nhậm Ly Cấu Phúc Đức 
Tràng Đại Thiên Vương, thường xuyên cúng Phật những 
loại hoa quý và nghe giang Phát pháp. 


I2 


TỒN GIÁ TỰ TẠI CHỦ 


Tòn giủ Đạt Ú) Quang 


“Thao Đại phương quảng Phát Hoa 
Nghiêm hình sở, quyển 57: “Tên giả 
nghèo đối mà đức bạnh cao, thường 
truy tìm giáo lý trong kinh Phật. 
Người trong nước biết òng là người 
thanh tịnh đang hiện thế, người ở 
bến sông mà giữ được sự trong sạch, 
chuyện sống chết giếng như sông 
không thể chìm, lại lập nhiều công 
đức. Đảng tử Tự Tại Chủ không sai 3 
Tin gll Tự Tội Chủ nghiệp, 6 căn khòng vướng nên dược 
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tự tại, chú trọng vào giới, giữ gìn sự trong sạch nên gọi là 
Đồng tử, Như vậy, có thể thấy rằng, tên Tôn giả được gọi 
theo đức hạnh, ông kiên trì tu hành theo lời Phật tố, khiến 
thân xác rời bỏ được trói buộc của phiễn não, tiến thoái hợp 
lý, thông đạt mọi điều mà được tự tại. 


MP 


TÔN GIẢ MINH THÊ GIỚI 


Là cao tầng đời Đường, người Yến 
Sư - Hà Nam, họ Trần, từ nhỏ theo 
anh xuất gia, pháp hiêu là Huyền 
Trang, thông hiểu kinh luận và kinh 
sách của Nho, Đạo, Hách gia. Giữa 
thời Tùy Đường, ông đi qua các nơi 
Lũng, Thục, Kinh, Triệu tham vấn 
các danh tăng, nghe họ giảng pháp, 
ông thấy ràng, đât Hán kinh điển 
Phật giáo còn nhiều khuyết thiếu 
liên lập chí về Tây thỉnh kinh, Thời 
Đường Thái Tồng năm Trinh Quán 

Tân giá Mình Thế Giới thứ 2 (628), ông vượt ngàn đặm về 
Tây đến nước Thiên Trúc, từng học 

Du Già tại chùa Già Lan Đà - thánh địa Phật giáo Ấn Độ, 
quyết tâm tìm cầu kinh Phật viết bằng tiếng Phạn. Vua Giới 
Nhật nghe danh tiếng Huyển Trang tế chức tiếp đón long 
trọng. Trong khi trở về Đông Bộ, vua Giới Nhật lễ tạ và tiễn 
đưa rất hậu, tặng cho 650 bộ kinh. Huyền Trang về nước được 
Đường Thái Tông và Cao Tông rất kính trọng, Lạng pháp hiệu 
là Tam Tạng Pháp sư, được nhận lệnh phiên địch kinh Phật, 
bao gồm 7ã bộ, tổng cộng 1330 quyển. Năm Lân Đức nguyên 
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niên (664), Pháp sư Huyền Trang viên tịch, thụy hiệu là Đại 
Biến Chiếu, nghĩa là công đức của ngài sáng như mặt trời 
chiếu khắp thế gian. Đệ tử xây tháp ở Bắc thành Trường An, 
thu xá lị đem an táng và cúng dàng. 


414 
TỒN GIẢ TỐI THƯỜNG TÔN 


Tứực Bỏ tát Tối Thượng. Theo Đại 
phương quảng Phật Hoa Nghiêm 
kính, quyển 40 ghí: Khi đức Thích 
Ga chứng được vô thượng chính 
đẳng chính giác dưới gốc cây Bả Đề 
bên sông Ni Thiển Liên nước Ma 
Kiệt Đà, Bỏ tát Tối Thượng đến bên 
Phật thành kính lễ bái. Ông nhận 
thấy sự thần thông trong bộ dạng 
Phật đà, tuy là người trần nhưng 
lòng thanh tịnh, có đủ trí tuê và 
lòng từ bì, có thể hàng phục tà ma _————. 
đem lại an bình cho chúng sinh. Tin gui Tải Thường Tân 
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TÔN GIÁ KIM CƯƠNG TÔN 


Tức Tam Mạn Đa Bạt Đà La, nghĩa chữ Hán là Phổ Hiền, 
hoặc Thông Cát, là đệ tử của Phật giáo Mật tông, nhưng lại 
quan hệ mật thiết với Bồ tát Van Thù. Phổ Hiển đứng đầu 
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Tân di Kha Cương Tân 


trong giới Kim Cương nên Tôn giả 
Kim Cương là Bồ tát Phổ Hiền, Phổ 
Hiền và Văn Thù là hai thị giả của 
Phật tố, Văn Thù cưỡi sư tử, hầu bên 
trái Phật, Phổ Hiển cười voi trắng 
đứng bên phái Phật. Phổ Hiển chú 
trọng đến lý đức, định đức, hành đức 
của các Phật. Văn Thù chú trọng 
đến chí đức, chứng đức của Phật. 
Thổ Hiển nguyên thệ tu 1Ũ nguyện 
hạnh kính lễ các Phật, tán tụng Như 
Lai, thường xuyên cúng dàng, trừ bê 
nghiệp chướng, vui vẻ công đức, dời 


chuyển Pháp luân, xin Phật xuất thế,.. Bỏ Lái Phổ Hiển tâm 
tính từ bị, cứu độ chúng sinh, làm tăng tuổi thọ. 
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TÔN GIẢ XÚC MẠN Ý 


"Tức Bê tát Xúc Mạn Ý. Theo Bđo 
Nữ sở oấn: Khi Thích Ca đến gặp Như 
Lai tại cùng Bề tát tần tạng công đức, 
Tôn giả ngồi đưới nghe giảng pháp. 
Biết mình nếu tu nhiều pháp lực, 
trong giây lát có thể đi khắp đất Phật, 
cúng dàng 10 phương Như Lai Phật, 
ông thành tâm hướng Phật tham vấn 
ý nghĩa vi diệu của kinh Phật. Khi 
đạt được trí tuê lớn, Tôn giả liên thí 
hành giáo hóa, đưa chúng sinh đến 
bờ giác ngộ và được giải Lhoát 
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Tải ghi Xúc Man Ý 
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TỒN GIÁ VÔ LƯỢNG TỶ 


"Tên Tòn giả được gọi theo đức hạnh. —==“ 
“Tôn giả sinh ra trong đám chúng sinh 
bình thường, chịu muôn khể não. Sau 
gặp cao tăng thuyết giảng mà quy y Tam 
bảo. Quy y Phật bảo, coi Phật là thầy; 
quy y Pháp bảo, dùng pháp làm vui; quy 
y Tăng bảo, lấy tăng làm bạn. Tôn giả 
giữ gìn ngũ giới: Giới sát, sinh, giới trộm. 
cấp, giới tà dâm, giới vọng ngôn, giới 
uống rượu, sau lại lĩnh hệ: được sự huyền 
diệu trong phép thanh tịnh, tìm về chân. 
nguyên Phật pháp, tu hành đủ các giới, Tản gio Võ (vỡng TY 
tức là: 4 Đa la dị, 13 tăng tàn, 2 bất 
định, 3 thập xá đọa, 90 đan đề, 4 đề xả nị, 100 chúng học, 7 điệL 
tịnh cùng 250 giới luậi, sau lchi trì giới đã lầu, tầm lặng như mặt, 
nước, nhập vào thiền định, chứng ngộ được trí tuệ lớn, trừ bô 
được tất cả trở ngại mà giải thoát, chứng quả vị À La hán. Tôn 
giả coi giải thoát là thành tựu lớn và rất vui sướng. Trí tuệ của 
ông được biểu hiện qua lực thần thông, dùng lực này hàng phục 
ác ma, rũ bô phiên não, rộng ban từ bị kháp thế gian. 
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TÔN GIẢ SIÊU TUYỆT LUẬN 


Tức Bả tát Siêu Luân, đã từng tu hành vô số kiếp, đạt, 
nhiều phép thần thông, trí tuệ rộng lớn. Ông vì thương 


xót chúng sinh khổ ải mà không 
rời trần thế để đem lại an bình 
cho chúng sinh. Tuy ở thế gian 
nhưng làng thanh tịnh, trụ ở quả vị 
Bằ tát mà không ở cõi giải thoát. 
Theo Đại phương quảng Phát Hoa 
Nghiêm kứih: Khi đức Thích Ca vừa 
thành chính giác tại đạo tràng Bỏ 
Để nước Ma Kiệt Đà, ông vượt qua 
muôn đậm đến thăm, để biểu thị 
lòng kính thành trước sự chứng đạo 


na của Phật. 
119 
TỒN GIẢ NGUYỆT BỒ ĐỀ 


Tức Hổ tái Nguyệt Bỏ Bã. 
Theo Đại phương quảng Phật 
Hou Nghiêm hành quyền 80: “Thí 
Phật Thích Ca thành đạo, vận 
vật trong thê gian bị kinh động, 
mặt đất xuất hiện 6 chấn động 
lớn, đất Phật 10 phương, núi rừng 
sông suối, thành thị cung điện 
đều chấn động, chúng sinh không 
hiểu chuyện gì, lo sợ không yên, 
khi đó Bê tát Nguyệt Quang đến 
thăm các Bê tất, ông vạt lên từ 
đất, an úi chúng sinh không nên 
kinh sợ. Bồ tát Nguyệt Quang 
đem lòng từ bí giảng giải phép Phật, nhiều người giàu 


Túa giả Nguyệt Hồ ĐỂ 


có bổ của xuất gia học theo đạo, những người nghèo khó 
không tự tì gắng theo Phật tìm đường giải thoát. Vì thế, 
Bồ tát lĩnh ngộ được Phật pháp, chỉ một lần niệm có 
thể giải Phật pháp của các Phật trong tam thế. Qua tụ 
hành, Tôn giả Nguyệt Quang có được đức hạnh của Phổ 
Tiền, trí tuệ cao, giống như mặt trời chiếu sáng, dẫn đất 
chúng sinh đần xa vong tưởng, mọi khổ căn đều được 
đoạn trừ. 
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TỒN GIẢ TRÌ THẾ GIỚI 


Tức Bê tát Trì Thế Giới. Tên 
ngài được gọi theo đức hạnh. Qua 
vô số kiếp tu hành, miệt mài đối 
với các pháp không lười biếng, ông 
không cho giải thoát được bản thân 
là đủ nên phát nguyện mãi ở thế 
gian để cứu độ cho chúng sinh. Ông 
không quản xa xòi vì mọi người mà 
giảng pháp khiến mọi người thông 
hiểu, nhờ lực thần thông mà có trí 
tuệ lớn, tất cả đầu tùy theo tâm 
nguyện chúng sinh mà öng đưa ra 
cách dẫn dụ hợp lý, để chúng sinh 
dù là ngu sí cũng dời xa được tạp 
nhiễm, tìm về bản tâm thanh tịnh. 


Tân giá TH Thể Giái 
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TỒN GIẢ ĐỊNH HOA TRÍ 


Tin giữ Định Hàn TT 


Tức Câu Na Bạt La, người nước Ma 
La Ba, xuất gia tại chùa ÀÁ Lan Nhã, 
từng đến nước Sư Tử, chứng được đạo 
Tiểu thừa tại chùa Khiếp Ba Lợi. Thời 
Nam Tống, ông đến Trung Quốc, được 
vua Văn Đế hết lòng kính ngưỡng, sắc 
cho trụ trì chùa Diên Kì Hoàn. Mỗi 
khi ông giảng kinh tại chùa, chúng 
sinh vân tập lắng nghe lời giảng. Vị 
Tôn giả này có thần thông điệu lực. 
Một ngày mùa hạ trước ngày an cư, 
một. tín đồ đãng hoa lên ðng và cầu 
xin ông nhập thiền tì định, Mùa an 
cư kết thúc chỉ còn lại Tôn giả cảm 
bông hoa như xưa, hương thơm ngào 


ngạt, chúng tăng rất khen ngợi, Ông biết trước thời gian viên 
tịch, tắm rồi thay áo, hai tay hợp thành chữ thập, ngôi ngay mà 
hóa. Theo Lượng Cao Tang truyện: Khi ðng hóa có rằng dài hơn 
mậệt trượng từ trong nhà bay lên trên trời. Văn Đế ngho tin Câu 
Na Bạt Ma viên tịch lòng rất thương xót, mệnh cho chúng tăng 
đựa theo Phật pháp mà thiêu, thu xá lị dựng tháp cúng đàng. 


MZ: 


TỒN GIẢ VÔ BIỂN THÂN 


Tức Vô Biên Thân Bê tát. Theo Thóp Đống sính bình: 
Chúng sinh nếu quyết tâm tu hành, chuyên cần niệm tên 


349 m_„ 


hiệu A Di Đà Phát, cầu vãng sinh cực 
lạc quốc độ, Phật Á Di Đà sẽ cho Vò 
Biên Thân Bỏ tát cùng 2ã vị bảo hộ 
pgười thành tâm tu hành niệm Phật, 
khiến cho ác quỷ, ác thần không dám 
xám loạn, ngày đêm được yên ổn. Lại 
trong Tự B¿ đạo tròng sám pháp ghú; 
Vô Biên Thân Bề tát và Quan Thế 
Âm Bà tát là “Người cha đại từ bí 
của thế gian”, khuyến cáo chúng sinh 
thành lễ quy y, để được quả phúc. Bề 
tát nhờ có đức hạnh mà có tên gọi 
như vây. Vô Biên Thân chỉ thân rộng 


Tön giá Võ Hiện Thìn 


lớn vô cùng, đá chính là cách mệnh đanh chỉ vị Bẻ tát có trí 
tuê, thần thông, pháp lực, lòng từ bì vô cùng. 
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TÔN GIẢ TỐI THẮNG TRÀNG 


Tôn giả Ti Thẳng Tràng 


Phật thành đạo không lâu, tại điện 
Phổ Quang Minh thuyết pháp cho các 
Bồ tát. Theo Đại phương quảng Phật 
Hoa Nghiêm bình, quyền 40: Các Bà 
tát như Tối Thắng Tràng đều hướng 
Phật thỉnh giáo: Khí nào đạt được 
đức hạnh và trí tuệ của Phố Hiển Bỏ 
tát; khi nào mới tu thành các Đại tam 
muội, cá thể tùy ý xuất nhập Tam 
muội, tự do biến hóa không ngừng, 
thi triển thần thông? Phật tổ nói với 
đại chúng: Phổ Hiền đúng là công đức 


vô lường, nguyên hành của ông đối với Bồ tát quá khứ, hiện. 
tại, vị lai đều có tác dụng, mà thần thông biến hóa của ông 
cao trên các Bê tát, tùy lòng mà muốn, thân thông tự như, 
thật là bất khả tư nghì, Phổ Hiển Bề tát hiện ở đây, đây là 
cơ hội khó gặp, xin mời ông vì mọi người thuyết pháp. Khi 
Phổ Hiển Bê tát thuyết pháp cho chúng Bố tát, Tối Thắng 
Tràng Bà tát thu được ích lợi không nhỏ, thêm nguyên hạnh 
thanh tịnh, không thể thoái chuyển, eó thể giải thoát trong 
Tam muội, biến hóa tự như, đạt được đạo Bả để, mà nguyện. 
lực của bản thân thêm lợi ích cho chúng sinh, bất kế là hiện 
tại bay tương lai, vì sự nghiệp của Phật mà bảo vệ Tam bảo, 
bảo vệ đất nước, không hề mệt mỏi. 
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TỒN GIÁ KHÍ ÁC PHÁP 


Tức Khí Ác Pháp Bỏ tát. Theo 
Văn Thủ Sư Lợi Phát độ nghiềm 
tịnh kính, quyển thượng: Khí Ác 
là người nước Ma Kiệt Đà, dòng 
họ cao quý. Kbi Thích Ca đến Cai 
Thành nhận cúng thí, Khí Ác đến 
đón. Ông tận mát thấy pháp lực 
của Phật. trong lòng cám kích. súi 
đưới chân Phật, đi quanh 3 vàng 
biểu thị tôn kính, sau đó xin Bồ tát 
hành pháp. Phật tổ giải thích tường 
tận cho ông. Khí Ác chứng ngộ, 
trong lòng vui về, thân như bay lên 
không trung cách đất 7 nhân, Phật 
tổ nói, Bộ tát Khí Ác sau 690 vạn kiếp sẽ thành Phật, hiệu 
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nú Khí Ác Pháp, 


là Tịch Hóa Âm Như Lai, cho thế giới yên ổn. Theo 77i £4m 
Phạn Thiên sở nấn, quyền 9: Bồ tất Khí Áe nói “Giả như Bả 
tát có thể đời đất Phật thì có thế trừ mọi điêu ác”, vì thế, 
ông có tên gọi là Khí Áe Bồ tát. 
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TÔN GIẢ VÔ NGẠI HÀNH 


Sau khi Phật bổ thành đạo không 
lâu, ngài thuyết pháp cho Bồ tát 
đ điên Phổ Quang Minh, Vô Ngại 
Hành công có mặt tại đây, Các vị 
Bổ tát nhớ đến nguyện hành của 
Phố Hiền thần thông biến hóa 
không thể bàn thêm. Khi đó, Phổ 
Hiển Bỏ tát cũng đến nghe Phật 
giảng pháp. Vì mọi nguyện đã đạt, 
Phảt tổ xin Phổ Hiển giảng giải 
hạnh nguyện của bản thân và cách 
tu luyện Tam muội. Bồ tát Võ Ngại 
Hành cùng các Bề tát khác lĩnh 
hội thêm được rất nhiều, lòng được 
thanh tịnh không trở ngại, dùng bản nguyện làm lợi cho 
chúng sinh khàng biết mệt mỏi. Bỏ tái Vô Ngại Hành lại có 
đủ 4 và ngại trí. Thứ nhất là, kháo giảng giải câu cú trong 
kinh, phương pháp truyền dạy dễ hiểu nên được gọi là Pháp 
Võ ngại; thứ bai là, có thể kiến giải chính xác nghĩa lý từng 
câu trong kinh điển gọi là Nghĩa Vô ngại; thứ ba, thông 
hiểu các loại phương ngôn, văn tự của các nước, có thể đùng 
mọi ngôn ngữ để giảng pháp gọi là Từ Vô ngại; thứ tư, vì 
mọi người giảng pháp mà trang lòng vui về, chúng sinh khi 
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Tân giá Và Ngai Hành 


thụ giảng lòng cũng vui vẻ gọi là Iae thuyết Vô ngại. Bê tát 
Võ Ngại Hành đem 4 vô ngại hành trong thế gian làm lợi 
chúng sinh, công đức vô lượng. 
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TÔN GIẢ PHỔ TRANG NGHIÊM 


Tức Bỏ tát Phố Trang Nghiêm. 
Theo Đại phương quảng Hoa Nghiêm 
kinh, quyển +: Khi Thích Ca tĩnh tọa 
dưới gốc Bồ để bên bỡ sông Ni Thiên 
Liên nước Ma Kiệt Đà và bắt đầu 
thành chính giác, Bê tát Phổ Trang 
Nghiêm đã từng đến Đạo tràng Bê 
Đã lễ bái, được quán đỉnh, cá đẩy 
đủ đức hạnh của Bả tát, chứng được 
Tam muội, làm yên ổn tất cả chúng 
sinh, lực thần thông tự tại ngang với 
Như Lai, trí tuệ thâm nhập được vào 
chân lý, hàng phục ma quỷ, tuy ở 
thế gian nhưng lòng thanh tịnh. 
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TỒN GIẢ VÔ TẬN TỪ 


Tôn gia Phá Thang Ngiưệm. 


“Tôn hiệu là Quan Âm Bỏ tát Đại Từ, còn có tên gọi khác 
là Thánh Quan Âm Bồ tát, là 1 trong 6 vị Quan Âm, là bộ chủ 
trong bộ Hữu Phương Liên Haa giới Thai Tạng. Chúng sinh 
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trong thế gian có hành vi bất chính 
boặc hủy báng Phật pháp, phá hoại 
giới luật, chùa chiển, hoặc có người 
vọng tưởng với Thánh hiển, Tôn 
giả đêu trừ bỗ giúp, ông được sự tôn 
kinh của người đời, được người ca 
tụng, danh nổi bốn phương, có công 
bể khuyết chỗ thiếu của kinh điển, 
là người thực học. Chúng sinh làm 
việc ác hoặc điều xấu, kiếp sau đầu 
thai làm quỹ đói. Trong kiếp này bị 
lửa thiêu, diện mạo như đáng quý, 
sau đó bị đưa vào thành Ngạ quỷ 
chịu sự đói khổ. 100 năm thậm chí 


Tân giá Võ Tận Từ 


1000 năm, không được nghe nước chảy, không nhìn thấy 
một hạt gạo, không dược uống, an. Khi Thiên thản giao 
dịch thì đuổi quý đói tới phục vụ lao địch, trang hoàn cánh 
này, khổ không nói hết. Chúng sinh bị lạc vào côi Ngạ 
quỷ cần cứu vớt, Bồ tát Đại Từ Quan Âm có lòng đại từ bị, 
chuyên phá nghiệp của quỷ đói ma đạo. Hiện tại, nếu ai đã 
bị chuyển sinh vào côi này, nếu thành tâm niệm đanh hiệu 
Bồ tát sẻ được tiêu tan khố ấi; người sấp chuyển sinh vào 
cõi Ngạ quỷ, thành tảm niệm danh hiệu Đại từ Bồ tát thì 
được kiếp sau miễn sinh vào dường Ngạ quỷ. 


128 


TỒN GIẢ THƯỜNG BI MẪN 


Tức Thường Bi Bả tát. Theo Le Độ Tộp bình, quyền 
7: Ông sinh thời không có Phát, chúng sinh bả chính theo 
tà, thật hư lẫn lộn, như bướm bay vào lửa mà không tự 
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tiết. Ông thấy đời ô trọc, muốn gặp 
Phật nghe pháp mà không được, 
nên ngày ngày khóc lóc. Nhự Lai 
ảnh Pháp Vò Nhuế Phật nhập Niết 
bàn thấy thế cảm động, nên trong 
mộng đã thuyết kinh cho ông, ông 
nghe pháp như người đái lâu được 
ăn, vô cđùng vui sướng. Ông bã vợ 
con, gia đình xuất gia, vào núi tù 
hành, ăn đưa cho na. Trong núi mỗi 
lần nghĩ tới đời ô trọc, mà không 
".... gặp các Phật thì càng buôn thương. 
Tần si Thưêng th Aiẫn “Thiên thản chỉ cho ông ngưng tâm 
thanh tịnh, đi về đông, cầu chính 
pháp. Ông mong gặp các Phật, vừa khóc vừa đi. Thường Bí 
thành tám thấu trời, các Phật hiện thân lấy uy nghỉ chỉ 
dẫn ông khai ngộ. Sau vô số thành tựu tu Phạn hạnh, ông 
mãn đại nguyên, hưng long Phát pháp, nối truyền Tam bảo, 
không bó lòng từ cứu độ chúng sinh. Đại phương tiện Phật 
báo ân binh còn ghí: Ông đã từng đến núi Kì Xà Quật thành 
Vương Xá nghe Phật thuyết pháp. 
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TỒN GIÁ ĐẠI TRẰN CHUỐNG 


Tôn giả an trú tại Thế giới Chủ Giải thoát - quốc độ 
rất xa xôi, nằm về phía Đông nước Ấn Độ, đã chứng quả 
vị Phật. Thao Phái thuyết thập nhị Phật danh thân chú 
hưệu lượng công đức trừ chướng diệt tội bình: “Tôn giá này 
tên là Hư Không Công Đức Thanh Tịnh Ví Trần... Như Lai 
A La Ha Tam Miều Tam Phật Đà”. Tôn giả tự do qua lại 
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các vùng đất Phật, giảng pháp cho 
chúng sinh. Thiện nam, tín nữ phạm 
vào 4 trọng tội, 5 điều trái hoặc phỉ 
bảng Phật, giáo, hoặc xuất gia phạm 
giới luật, lâu ngày tội thâm nhiều, 
như bàn chân đẫm đạp, tạo ra về số 
hạt vụn, mỗi hạt vụn như một tội 
kiếp. Người phạm vô số lội, nhưng 
sau thành tâm, xưng tụng tên hiệu 
Tôn giả, thành thực hối lỗi, đốc lòng 
sứa đổi, thành kính lễ bái thì các 
tôi được tiêu trừ. Những người lương 
thiện thanh bạch khi tụng tồn biệu 
ngài, lại thành kính lễ bái thì sẽ dược hưởng phúc lành và 
những điều may mắn. 


Tân gu Đại Trần Chung 
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TỒN GIÁ QUANG DIỆM MINH 


Tức Bỏ tát Quang Diệm Minh, tên 
ngài được gọi theo đức hanh. Hỏa 
Diệm là thế giới ánh sáng, đầy uy lực 
của Bồ tát. Theo Tứn A Di Đà Phật 
*ê: Gặp ánh sáng này các tôi tiêu 
trừ. Theo Vô [Lượng Thọ kính, quyển 
thượng: "Ánh sáng và biên chiếu khấp 
thế giới". Đức hạnh và pháp lực của 
Tôn giả cùng hàng với Phật À Di Đà. 
Theo Đại phương quảng Hoa Nghiên 
kính: Khi đức Phật vừa chứng được 
Tân kia Ôuang Diên Ainh chính giác dưới gốc Bồ Để bên dòng 
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sông Ni Liên Thiển nước Ma Kiệt Đà, Bồ tát Quang Diệm 
Minh đến đây thành kính lễ bái. 
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TỒN GIÁ TRÍ NHẪN MINH 


VỊ Tôn giả này có đủ 5 trí, đã chứng 
quả vị Bồ tát. 5 trí gồm: Trí thông đạt: 
khám phá hết bụi trần, xa rời thế tục 
mà đạt được phép Phật; Trí tùy niệm: 
có thể nhớ các việc kiếp trước rồi rút ra 
kinh nghiêm làm lợi chúng sinh; Trí an 
lập: có thể ước thúc lời nói và hành động 
của bản thân để gò ép theo giới luật và 
trở thành vị đệ tử chân chính; Trí hòa 
hợp: tìm biểu các phương pháp tu luyện. 
trong thế gian, rút ra kinh nghiệm cho 
bản thân để nghiệp tu ngày càng tiến 
bộ, Trí như ý: Vì lợi ích của chúng sinh 
thà làm mọi việc, mở rộng sự ảnh hưởng của Phật pháp, không 
việc gì không làm theo tâm. Có được 5 trí của 'Tôn giả thì như 
có được nhãn trí (trí của mắt). Nhãn trí không phải mất thường, 
không phải mắt trời tà do học tập, nhìn nhận muốn vật tìm ra 
chân lý. Qua việc học tập mà có trí tuệ này, giống như đôi mắt 
sáng nhìn thấu mọi vật, rải phân tích và nhận thức được sự tồn 
tại của muôn vật trong thể gian, không điểm hoài nghi, khâng. 
còn chướng ngại. 


Tin gui Ti Nhân Minh, 
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TỒN GIẢ KIÊN CỐ HÀNH 


Tức Bỏ tát Kiên Cố Hành, tên 
ngài được gọi theo đức hạnh. Rièn 
giống như gốc rễ cây không lay 
động, Cế là sự vững vàng khi tiếp 
vật. Kiên Cố chỉ cái tâm không biến 
động, giống như cáe Bồ tát một lòng 
tin theo Phật pháp mà chứng quả 
vị, trí tuệ nyên thâm, thần thông 
quảng đại có thể hàng phục tà ma, 
giải thoát chúng sinh. Theo Đại 
phương quảng Phật Hoa Nghiêm 
hình: Khi Thích Ga mới chứng được 
A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ đề 
tại đạo tràng Bả Đề nước Ma Kiệt 


Tôn giá Kiên Cả Hình 


Đà, Bỏ tát Hiên Cô Hành đã đến đạo tràng, thành tâm kính 


lễ, nghe Phật giảng pháp. 
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TÔN GIÁ CHÚ VÂN VŨ 


Nhờ khả năng hô mưa, gọi gió mà Tôn giả có tên gọí 
như vậy. Người đân khi mặt trời lên thì đi làm, lặn thì 
nghỉ, được mùa (ngủ cấc tốt tươi) nhân dân vui về, đem 
ngủ cốc dâng Phật, đó cũng là nguyện vọng. Khi hạn 
hán, bão tấp, hạn không mây, lâu không mưa, đất nứt 
toác ra, gió nóng tới, muên vật héo khô, dất đỏ ngàn 


=. 


đặm, quả lép, hạt khô, ai oán đến 
trời. Mỗi khi hạn hán, nếu thành 
tâm kính lễ Tân giả, Tôn giả chiều 
theo nguyện vọng của chúng sinh từ 
khẳng trung bay xuống, niệm câu 
thần chứ, phá trừ hạn hán, máy đến, 
mưa nhuộm khấp nơi, muôn vật tốt 
tươi, chúng sinh thoát khổ. Tôn giả 
hô mưa gọi gió, công đức vô lượng, 


Tri gia Cu Vân Vụ, 
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sau chứng quả vị A La hán. 


TÔN GIẢ BẤT ĐÔNG LA 


Tức Bê tát Bất Động. Theo Đại 
Bức đùsh, Riil, dayễn, T0 Cích nơi 
đức Phật cư trú về phía Đông 1000 
thế giới có chùa Diện Hỷ, Quảng 
Nguyật Như Lai từng hiện thân ở 
đây giáng pháp, Trong khi giảng 
pháp, một vị Tỳ kheo đứng lên phát 
thệ: Thưa! Nay tôi chứng được Á 
Nậu Da La Tam Miểu Tam Bồ đẻ 
Lâm, không siểm nịnh, không ngông 
cuỗng, lời nói trung thực, truy cầu 
Nhất thiết trí mà chưa chứng được 
quả vô thượng Bê Đẻ, nếu chúng 


Tân gấi Mất Động la 


sinh rấp tâm hãm hại, tôi nguyện hiện thản trong thế giới 
vô biên để giảng về các phép của đức Như Lai. Vì thế, Tỳ 
kheo này thành Bê tát Bất Động. Nhán oương hộ quốc Bát 
Nhà Ba La Mặt Đa bình, quyển thượng có bài kệ rằng: "Bằ 
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tát Bất Động vua nhị thiền, thân biến thường tự tại, trong 
trăm vạn kiếp vi trần, tùy hình hóa chúng sinh, là đệ nhất 
nghĩa mà không động”. 
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TÔN GIÁ PHỔ QUANG MINH 


Tôn giả khéo tu thiển đính Tam 
Ma Đề, thần thông quảng đại, là 
một đại sư huyền ảo về pháp thuật. 
Theo Độ chư Phát cảnh giới trí 
quang nghiềm bình: Bồ tát Phể 
Quang Minh ngồi tu thiển định, 
phát động lực thần thông, khiến cho 
thế giới 10 phương chấn động; ông 
lấy công đức ban cho một phương 
Phật độ thì các nơi trên thế gian 
đều thụ ích lợi Phật độ; khiến cho 
tín đỏ Như Lai của 10 phương thế 
giới trình điện cho tín đề Như Lai 
một phương thế giới; đem tướng 
thân chư Phật trình hiện trước cbúng sinh thế gian; cũng 
mang hình tướng tự thân hiện cho thế gian; có thế cho 
chúng sinh thế gian thấy quá khứ, vị lai, cũng như việc hiện 
tại; có thể khiến cho tự thân và người khác nhập vào Tam 
Ma Đề thiền dịnh; lại khiến cho thế giới một phương nhập 
vào lỗ hổng to nhỏ của một sợi lông. Bê tát lấy thân thông 
lực vô biên hàng phục ma chướng, làm lợi ích cho chúng 
sinh, kiến lập công đức vô lượng trên thế gian. 


Tần giá Phổ Quan Minh 


đủn giá Tâm Quán Tịnh 


sáng, không bụi bậm, 
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Ả TÂM QUÁN TỊNH 


Theo đạo Phât, chúng sinh có 
tâm thanh tịnh, nếu biết xa rời tạp 
nhiễm thì sẽ có Tâm tự tính thanh 
tỉnh, hay còn gọi là tâm Như Lai 
tạng, chân tâm. Trong mỏi chúng 
sình đều có tâm Bồ đả, tự tính trong 
sáng như mặt trăng, nên luôn giữ 
gìn, đừng để vướng bụi. Theo Bỏ 
đã tám luận: “Giữ được hắn tâm tự 
nhiên thanh tịnh, như trăng tròn 
chiếu sáng muôn nơi mà không 
phân biệt", Đại Nhật kinh ghỉ: 
“Lòng khóng trở ngại sẽ có tâm Bỏ 
để". Tâm như mặt trăng luôn trong 

thị e6 thế đạt được tâm Bề Đề viên 


mãn. Tên giả Tâm Quán Tịnh phá bé tất cả trở ngại tụ 
thiên định mà được tự tại, sau chứng quả vị La hán. 
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TÔN GIÁ NA LA ĐỨC 


Tức Bề tát Na La Đạt, vì có phẩm đức đầy đủ cho nên gọi 
là Na La Đức. Theo Quán hư không tạng Bồ tát hính: Thế 
gian có 8 vị Đại Bồ tát, từ vô số kiếp đến nay không ngại 
khổ nhọc rà học Phật đạo, họ đều được công đức viên mãn, 
có thể chuyển sinh làm Phật, nhưng 8 vị Đại Bồ tát đều 


chưa đạt được ngồi vị Phật. Na La 
Đạt là vị thứ 4 trang tám vị Đại Bễ 
tát đó, ông thường trụ tại thế gian 
hệ trì cho chưng sinh. Nếu có người 
bệnh tật, chỉ cÂn xưng tán danh 
hiệu ngài thì bệnh được thuyên 
giảm; nếu có người gặp tai nạn, chỉ 
cần xưng tán đanh hiệu ngài thì sẽ 
được chuyển bung thành cát, gặp 
nạn hóa may, nếu thường cúng lễ 
ông thì đạt âược phúc báo hiện thế 
gian, sau khi chất được nghênh tiếp 
tới thế giới Cực lạc, chuyển sinh 
rong hoa sen, trở thành Bề tát bất 
sinh bất điệt. 
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Tiên giả Ä 1a Đưc 


TÔN GIẢ SƯ TỬ TÔN 


Tân giá Sự Từ Tôn 


Người Ấn Độ, họ Bà La Mộn, 
ông là tổ 24 trong 28 tổ Tây Thiên. 
Theo Cảnh Đức truyền đăng lụa: Tổ 
23 là Hạc Lạc Na khi đu hóa, thấy 
Sư Tử có tuệ cán, bèn xuống tóc và 
giao chính pháp nhãn tạng cho ông. 
Sư Tử cũng hành hóa 4 phương, 
đến nước Kế Tân dạy thiển định, 
trị kiến, chấp tướng, xả tướng, bất 
ngũ, các chúng đều quy y Phát giáo, 
đanh tiếng vang động. Bau ông gặp 
Bà Xá Tư Đa nhận làm đệ tứ, rồi 
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phố pháp tạng, lệnh cho đến Nam Ấn hành hóa, Sư Tử # lại 
nước Kế Tân. Bọn ngoại đạo cùng nhau mưu phản, chia rẽ 
Phật giáo, nhưng việc không thành. Qua việc này, vua căm 
ghét đạo Phật, phá bỏ chùa chiên, đuổi chúng tăng. Vua tự 
tay cảm kiếm chạt đầu Sư Tử, một dòng máu trắng vọt lên 
cao vài thước. Một lúc sau, tay trái vua tự rơi xuống đất, sau 
7 ngày thì chết. Thái tử lên ngôi mai táng Sư Tử, xây tháp 
cúng đàng. 


189 
TÔN GIÁ PHÁP THƯỢNG TÔN 


Ông an trụ tại vùng Phổ Quang 
Minh, cách xa Đông Ấn. Đây là 
đất giáo hóa của Cát Tường Vưdng 
Phật, trong thể giới này có vị Bỏ 
tát là Pháp Thượng Đại, có 63 ức 
Bả tát là quyến thuộc. Khi thuyết, 
pháp, ông bay lên không trung, 
biến hóa thân ấn trong cây Thất 
Đa La, rải giảng giải về Pháp môn 
Bê tát Đà La Ni Kim Cương Chân 
Ngôn. Một ngày, phía tây xuất hiện 
ánh hàu quang và có tiếng chuông 

Tần của Phủa The Tin vọng lại. Bê tát Pháp Thượng hỏi 

đây là điềm gì? Cát Tường nói: Thế 
giới Sa Bà ở Tây Phương, chúng sinh được Thích Ca giáo 
hóa, vị Phật này công đức lớn lao, pháp lực vô biên, toàn 
thân phát sáng, lại phát ra tiếng chuông có ý chiều tập các 
Bồ tát trong thế giới Đại Tam Thiên nghe kinh, ngài nên 
lập tức đến đá. Theo Đạt Hóa Tích kùnh, quyền 58: Pháp 
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Thượng nghe lời dân 63 ức Bồ tát bay về Tây, bỗng dưng 
muôn nhạc cùng tấu, hoa tươi rơi rụng, các phướn, tràng rất 
trang nghiêm, trong khoảnh khác bay đến thế giới Sa Bà, 
dẫn các Bồ tát vây quanh tòa sen của Đức Thích Ca lắng 
nghe giảng kinh. 
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TÔN GIẢ TINH TIỀN BIỆN 


Theo Lục Độ Tập kinh quyển 
6 ghi: “Trong thời quá khứ, Nhất 
Thiết Độ Vương Như Lai Và Sở 
Trước Tối Chính Giác Phật, giảng 
kinh cha người trời. Trong số đại 
chúng nghe giảng, có hai vị Tỳ 
kheo tên là Tịnh Tiến Biện và Đức 
Lạc Chính. Tịnh Tiến Biện chuyên 
tảm nghe giảng, hết sức vụi mừng 
và chứng pháp Bất Thoái Chuyển, 
còn Đức Lạc Chính thì ngủ nhiều 
khâng hiểu gì. Tỉnh Tiến Biện 
khuyên Đức Lạc Chính cố gắng tu 
hành để có tâm giác ngộ thì không 
nên ngủ nhiều, Đức Lạc Chính nghe lời nhưng đưới gốc cày 
lại ngủ liên miên, trong lòng phiển loạn không yên. Khi 
tỉnh đây thấy mình bên đòng suối, nghiêm túc suy nghĩ một 
hồi nhưng không tìm ra cách gì lại ngủ tiếp. Tịnh Tiến Biện 
giúp ông ta, hiển phép thần thông, hóa thành vua ong mật, 
bay đi bay lại trước mắt Đức Lạc Chính. Đức Lạc Chính mở 
màng rồi ngủ tiếp, thế là ong mật liên đốt ông ta cho tỉnh 
đậy, vua ong mật hiện trên cánh hoa trên suối, Đức Lạc 


Tân giủ Tình Tiển Màn 


Chính sợ bãi không đám ngủ nữa. Tỉnh Tiến Biện nhân đó 
mà giáng pháp cho ông giác ngô. 
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TỒN GIẢ LẠC THUYẾT QUÁ 


Tức Đại Lạc Thuyết, đã từng 
nghe Phật giảng pháp. Theo Fuật 
đị tướng hình, quyến 6: Mật ngày, 
khi Phật chuẩn bị giảng pháp, mặt 
đất bỗng mọc lên một tòa tháp báu 
sừng sừng cao đến cung Tư Thiên 
vương, các Bồ tát vuí mừng hỏi Đức 
"Thế tên về nhân duyên đó. Phật tổ 
nói: Từ xa xưa có nước Phật tên là 
Bảo Tịnh ở phương Đông, vị Phật 
an trụ ở đây tên là Đa Bảo từng thể 
trước khi nhập Niết bàn, từ nay về 
tần ghi Lục Truy ế! Quái sau nếu nơi nào giảng Pháp Hoa 

hình thì thấp này mọc lên nghe 
kinh. Bê tát Đại Lạc Thuyết nghe xong rất vui, nguyện cùng 
các Bồ tát chiêm ngường sự tôn nghiêm của tòa tháp và 
nghe Phép Hoa kính. Thân đức Phật rạng ánh hào quang, 
tay trái chỉ vào cửa tháp. Khí tháp mở ra, Đa Bảo Phật 
rời khải Niết bàn lên tiếng: Thiện tai! Thích Ca hãy giảng 
Pháp Hoa hình, ta vì muốn nghe mà tới. Đức Thích Ca cùng 
Đa Bảo Phật ngôi trên tòa Sư Tử dùng phép thân thông nói 
với các Bồ tát tại đó và trên không trung, rồi tuyên giảng 
Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Bê tát Đại Lạc Thuyết là người 
chăm chú nghe nhất trong các Bồ tát. 
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TÔN GIẢ QUÁN VÔ BIÊN 


“Tức Bồ tát Quán Võ Biên, tên ngài 
được gọi theo đức hạnh. Quán tức quan 
sát để thấu hiểu chân lý. Ma Ha chỉ 
quán, quyển 5 nói: Pháp giới mã rộng 
muôn việc rõ ràng, nên gọi là Quán. Vô 
Biên chỉ sự rộng lớn không biên giới. 
“Theo Đại Thừa khôi tín luận: Khoảng 
không vô biên nên thế giới vò biên, vì 
vậy chúng sinh vô biên; chúng sình vô 
biên nên tâm hạnh khác nhau cũng vô 
biển, Tôn giả Quán Vâ Biên đem tâm 
tính và trí tuệ sáng suốt xem xét thế 
giới vò biên, chúng sinh vô biên và sự 


Tần giá Quản V2 Hiển 


khác biệt vẻ tâm hạnh trong chúng sinh vô biên, sau mới 
thi hành giáo hóa, qua sự đối chứng tới bờ giải thoát. Thao 
Phật danh bình: Khi các vị Bê tát trong 10 phương đang lcính 
lễ Phật tại La Liệt ứng, nhiều lần nhắc tên Bê tát Võ Biên 
Quán. Những ai thành tâm hướng tới vị Bề tát này hành lễ 
sám hối thì có thể rửa hết tội và được hưởng quả phúc. 
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TÔN GIẢ SƯ TỬ PHIÊN 


Tức Quan Âm Sư Tử Vô Úy, là một trong 6 vị Quan Âm. 
Chúng sình trong thế gian, nếu không biết tu tập công đức 
$hì kiếp sau không được đầu thai mà bị chuyển sinh vàa 
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Tan ghi Sự Tử Phiêu 


Lục đạo. Nếu có người phạm vàn Š việc 
thì kiếp sau phải đầu thai vào cõi súc 
sinh. Thứ nhất, người xuất gia ví phạm. 
giới luật cho đến người không xuất gia 
của người; thứ 2, rũ bỏ trách 
nhiệm không biết hối eäi; thứ 3, sát 
hại sinh mang chím thú; thứ 4 không 
nghe theo kinh Phật; thứ 5, gây tôi ác 
nàng sẽ bị chuyển sình vào Ngạ quỷ 
hoặc Địa ngục, nếu biết cúng dàng cho 
chúng tăng có thể được giảm nhẹ tội, 
không bị đày vào Địa ngục mà được 


chuyển sinh vào cõi Súc sinh, rung ruổi trong rừng, Làn sát 
nhau, hoặc được người nuôi thì phải phục dịch, tính súc sinh 
ngu đôn, chịu nhiều khổ nạn. Quan Âm Sư Tử Võ Úy đòng 
uy mãnh của Thú vương có thê giải trừ mọi nỗi khổ trong 
cõi Súc sinh, đưa cúng đàng chúng sinh trở về chính đạo. 
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TỒN GIÁ PHÁ TÀ KIẾN 


Tức Bồ tát Phá Tả Kiến MA, tên 
ngài được gọi theo đức hạnh. Tà Kiến 
là nương theo đạo lý chủ trương không 
nhân - quả, trên đời không có nguyên 
nhân của kết quả, và kết quả không 
sinh ra tử nguyên nhân, cho nên làm ác 
mà không sợ, làm tốt không cho là hay. 
Phật giáo cho đây là tà đạo cần phá 
trừ. 'tôn giả Phá Tà Kiến là vị Bồ tát 
giúp chúng sinh trừ bỏ ác tà. Then Phát 
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Tin giả Phá Tả Kia 


danh bình: Phá Tà Riến Bê tát được nhiều người kính trọng 
và biết vị Bỏ tát này khuyến thiện trừ ác, lại thường dùng 
pháp lực và công đức để bảo vệ thế gian. 
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TỒN GIÁ VÔ ƯU ĐỨC 


Tôn giả Vô Ưu Đức là phản thân 
Đhật của Thích Ca. Khi Thích Ca 
giảng pháp cho chúng sinh trên 
đỉnh núi Linh Thứu thành Vương 
Xá, toàn thân phát ánh hào quang 
chiếu khấp Tam thiên Đại thiên 
thế giới Hào quang như muân 
đóa hoa sen hương bay rộng khắp, 
Thích Ca ngồi trên nhụy hoa giáo 
hóa chúng sinh. Tôn giả Vô Ưu 
Đức ở tại thế giới Ly Nhát Thiết 
ỦỨu. Thế giới này nếu có chúng 
sinh mang lòng phiển não hoặc 
nổi máu tranh giành, nhưng chỉ 
cần quán tưởng đến Đức Phật Vô Ưu thì mọi trở ngại 
tiêu tan, tranh giành chấm dứt, tự nương về thiện, công 
đức thêm đày. Chính vì vậy mà thế giới này không còn 
kẻ tham, lười biếng, có trật tự và nhiều trí tuệ. Theo Đợi 
Bát Nhà Ba ba Mật Đa bình: Khi Thích Ca diễn thuyết 
kinh này thì Tân giả Vô LÍn Đức phái các Hà tát thuộc hạ 
cùng đến nghe, dâng lên đài sen ngàn đóa hoa thơm để tổ 
làng thành kính, cầu nguyên cho Phật bổ không ốm đau, ít 
phiền não, khí lực điểu hòa, vui mừng an lạc, không phiền 
thế sự, chúng sinh được giải thoát, 

., 


Tan ghi Và TÂM Đức 
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TÔN GIẢ HÀNH VÔ BIÊN 


= Tức Bê tát Vỏ Biên Hành, tên 
ngài được gọi theo đức hạnh. Võ 
Biên Hành là Vó Tận Hành, một 
trong Thập Hành Bồ tát, ý là tùy 
cơ số của chúng sinh mà hiện thân, 
Tam thế được bình đẳng, thấu suốt 
10 phương, lợi cho muốn việc. Qua 
đây có thể thấy Tôn giá Hành Vô 
Biên đã coi việc cứu độ chúng sinh 
là trách nhiệm. Theo Phật danh 
bình: Bề tát Vô Biên Hành là mật 
Bễ tát trong 10 phương được nhiều 
—— Thảm chí Hành VÀ Niện - người lễ bái, chúng sinh phải ký 

sinh là phàm phu hoặc làm trái 
nghiệp, hoặc nhân tạo tác, phạm nhiều tội lỗi, nếu biết 
thành tâm hướng tới Bề tát sám hối sẽ được rửa tội, hưởng 
phúc dài lâu. 
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TỒN GIÁ TUỆ KIM CƯƠNG 


Tức Bề tát Kim Cương Tuệ. Tòn giả này pháp lực vô biên, 
biến hóa vô cùng, cố thể bay trên không, không gặp chướng 
ngại; biến hóa tự tại, tùy lòng mong mà được. Ông có thể làm 
Pháp vương thế gian, lấy thần thông thông đạt, trí tuệ vô 
biền giáo hóa chúng sinh, vì cao tăng mà thụ trì, Theo Đại 


phương quảng Phái Hoa Nghiêm 
kinh, quyển 40: Ông có đủ 10 loại 
pháp bất tận, tức các Phật xuất hiện 
trên thế gian không cùng, chúng 
sinh biến hóa vô tận; thế giới như 
ảnh trí vô tân; thâm nhập vào pháp 
giới trí vô tận; giỏi nấm vững trí Bồ 
tát vô tận; Bồ tát không thoái trí vô 
tận; khéo xem tất cả pháp nghĩa trí 
vô bận; giữ vững tâm lực trí vô tận; 
ở tất cả Phật pháp, thệ nguyện vồ 
tận. Tuệ Kim Cương Tôn giả cúng 
đàng chư Phật, thụ trì Phật pháp, Tán giả Tuệ Kim Cương 
cứu độ chúng sinh, là Bồ tát có công 

đức lớn lao. 
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TÔN GIÁ NGHĨA THÀNH TỰU 


Tức Bả tát Nhất Thiết Nghĩa 
Thành Tựu, hay còn có tên gọi 
khác là Bễ tát Tác Thành Tựu Nhất 
Thiết Nghĩa. Nhất Thiết Nghĩa 
Thành Tựu là thuật ngữ chỉ Thích 
Ca. Ngài qua vô số kiếp tu hành, 
ngồi trên tòa Kim Cương và chứng 
quả Võ Thượng Bồ Đà, trụ ở Không 
quán mã tác thành quả Phật viên 
mãn. Nhưng do chưa thấy bản tính 
trong lòng, cho nên chư Phật chốn 
Tầm ca Nghĩa Thanh Tựa. Biến Không đều đến hôi tập, giác 


ngộ cho học phép thiển định và cùng nhau thảo luận Quản 
môn, sau được quả Phật viên mãn, 5 trí đủ đầy (đây chí 
trí tuệ ưà phép thần thông giống như Phật đá). Theo Phát 
danh kính: Các vị Bê tát đang kính hành lề, trong số này 
có ông - một Bỏ tát trong mười phương, thành tâm sám hối, 
giúp đỡ chúng sinh giác ngộ và giải thoát. 
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TỒN GIÁ THIỆN TRỤ NGHĨA 


Vốn là con các vua ở trời Đao 
Lại. Nghị Trượng Thắng Quá Vương 
không kính Phát pháp mà làm việc 
gây tốn hại đân trong thiên hạ. 
7 ngày trước khí ông rnất, có hỏi 
vị thầy tướng và biết mình sẽ bị 
chuyển sinh 7 lần vào cõi Súc sinh, 
lần chuyển sinh thứ 8 bị đầy vào 
Địa ngục, lòng lo sợ mà không tin, 
nhưng cũng dốc lòng câu cứu trời Đế 
Thích. Đã Thích không giúp được 
gì, hướng ông ta đến cầu Thích Ca. 

Tan củi Thiện Tiu NgÌHg Phật tổ giảng giải cho ông về Phác 

Đính Tôn Tháng Đà La NL Châu 
Ngôn để Đế Thích chỉ cho Thiện Trụ Thiên tử biết, nếu 
niệm câu chú này thì kéo đài tuổi thọ. Đế Thích liền chuyển 
về trời Đao Lợi đạy Thiện Trụ niệm lời chân ngôn. Thích 
Ca thương xót cho Thiện Trụ Thiên tử và chúng sinh trong 
cõi ác thú đã giúp cho họ trừ được nghiệp chướng. Trong 
giây lát, thân Phật phát sáng, mặt đất có 6 chấn động, tội 
ác của Thiện Trụ và chúng sinh đều được giải trừ. Thiện Trụ 


"Thiên tử từ đó thành tâm lễ Phật làm nhiều việc tốt, sau 
chứng quả vị La hán. 
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TÔN GIẢ TÍN TRÙNG 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Theo Cầu xứ luận, quyển 4: 
Tín là toàn tâm thanh tịnh. Theo 
Tụng sở, quyển 4: Tín là thanh 
tịnh, như ngọc ngâm trong nước 
đục mà vẫn trong sáng, Phật giáo 
che Tín là niềm tin phụng trì Phật 
pháp. Hoa Nghiêm hinh, quyển 6, 
chép: “Tín là nhân của công đức to 
lứn, tăng trưởng tất cả các thiện 
pháp, trừ hết nghi hoặc, thể hiện 
vô thượng đạo”. Tôn giả Tín Trừng 
đối với Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) Tản gui Tìi Trứng 

luôn sẵn lòng tin không nghì ngại, 

lòng sáng như nước trong. Ngoài sùng tín Phật pháp, ông 
còn chuyên tu thiền định, sau chứng quả vị La hán. 


đồi 


TỒN GIẢ HÀNH KÍNH ĐOAN 


Tức Kính Đoan Hành, vốn là kẻ sĩ có tiếng giàu có. Ống 
không bằng lòng với phú quý, luôn ước thúc bản thân, rũ 
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bô ham muốn, ăn đủ no, mặc đủ ấm, 
không xa hoa lăng phí. Vự chẳng cần 
êm ấm, hòa thuận, tai không nghe 
điều xấu, lòng không tham của, mội, 
lòng nương theo giới luật Phật. Theo 
Phật thuyết thành cụ quang mình 
định ý bình: “Khi Phật tổ trú tại 
nước Ca Duy La Vệ đã từng mời 80 
ức vạn 2 nghìn danh sĩ, Hành Riính 
Đoan cũng đến đó. Phật tổ dùng phép 
thần thông, các đanh sĩ được ngôi tàa 
Tân ghi Hành Kinh Phan sen bay lên khóng trung nghe Phật 
giảng pháp. Nghe xong Thành Kính 
Đoan rời thế tục, rũ bỏ phiên não, im lặng như mặt trãng 
mà chứng quả vị La hán. 
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TỒN GIÁ ĐỨC PHỔ 


Theo Phát thuyết thành cụ quang 
mình định ý kúh: Khí PhậU ở tỉnh 
xá nước Ca Duy La Vệ, một buổi sớm, 
Phật biết sẽ có người đến thỉnh giáo 
nên cho A Nan mời các đanh sĩ: Trừ 
Ác Chúng, Vô Trước, Phục Tích,... cùng 
đến nghe giảng pháp, Đức Phể Hiệp 
cũng được mời đến. Sau khi được nghe 
Phật thuyết pháp, ông không rời đất 
hành các giới, phá trừ Tam độc, 
ngũ uấn, rồi ìm lặng như mặt trăng, 
như hương hoa, chứng quả vị La hán. Tan giá Đức Phể Hiệp 


372 3b „ 


488 


TỒN GIẢ SƯ TỬ TÁC 


Tôn giả đã chứng quả vị La hán. 
Theo Đại phương tiện Phật bảo âu 
hình, quyển 1: Tôn giả này đã trau 
đồi đức hạnh từ lâu, từng đi khắp nơi 
tham vấn chư Phật và các Bằ tát 10 
phương, thệ nguyện viên mãn, thông 
hiểu các phép thiển định và Chân 
ngôn Đà La Ni; lòng đại từ bỉ, thân 
thiện chúng sinh, nguyện cùng làm 
bạn, đưa chúng sinh đến bờ giác ngộ. 
chấn hưng đạo Phật. Bả tát Sư Tử 
Tác đã có đủ 10 lực Như Lai: 1 là, Trị 
Giác sử không ngoài trí lực; 2 là, Trị CÍnh Hà, to nh 
"Tam thế nghiệp báo trí lực; 3 là, Trị chư Thiên Tam muội 
trí lực; 4 là, Trị Bát giải thoát Tam muội trí lực; 5 là, Trì 
chủng chủng giải trí lực; 6 là, Tri chủng chủng giới trí lực; 
là, Trí Nhất thiết trí sở đạo trí lực; 8 là, Tri Thiên Nhãn 
vô ngại trí lực; 9 là, Tri Túc mệnh vô lậu trí lực; 10 là, Trí 
Vĩnh kì tập khí trí lực. Duy chỉ có công đức lớn lao của vị Bằ 
tát này mới có thể chở được 10 lực Như Lai. 
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TÔN GIẢ HÀNH NHẪN TỪ 


Tên ngài được gọi theo đức bạnh, tức là đức hạnh tu 
Nhẫn Từ. Nhẫn có hai ý nghĩa: Thứ nhất, chỉ nhẫn nại, thứ 
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hai, chỉ tâm kiên định, tín theo Phật 
pháp. Theo Du¿ Giỏ luận: Không 
phần nộ, không báo oán, được gọi là 
Nhẫn. Sách Duy Thức luận, quyển 
9 chép: Nhãn là trí tuệ quán xuyến, 
vốn từ kính. Sách Đại Thừa nghĩa 
chương, quyền Ð chép: Tí tuệ rong 
tâm kiên định gọi là Nhẫn, nghĩa 
của Từ là giúp người làm điều vui. 
TYí độ luận, quyển 27 chép: Người có 
lòng thương người cao cả luôn cùng 
Tin hủ Hừnh Nhân Pũ tất thảy chúng sinh vui vẻ. Tôn giả 
Hành Nhẫn Từ tu hành nhiều nằm, 
đủ đức nhẫn từ, công đức viên mãn. 


đã5 


TÔN GIẢ VÔ TƯỚNG KHÔNG 


Là danh táng đời Đường, con 
vua nước Tản La (Triều Tiên), họ 
Kim, pháp hiệu là Và Tướng, còn 
được gọi là Kim hoàng thượng, 
xuất gia từ nhỏ. Niễn hiệu Khai 
Nguyên (Đường Huyền Tông) năm 
thứ 16 (?28), óng đến Trung Quốc, 
vào Thục bái kiến Hòa thượng Sử 
Tịch Đại chùa Đức Thuấn - Tư 
Châu làm thầy và học được Thiên 
pháp Hoàng Mai. Sau đó, ông đi 
sâu vào Tô Châu tu phép Thực Đà 
hành, thân mặc áo, ăn qua ngày, Tân gui Võ Tướng Không 
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mỗi ngày chỉ đùng một bữa trưa. Sau đó, ông tu thiển trong 
khú rừng ở Không Khoáng. Sau khi kết thúc phép Thực đã 
hành, ông giảng Phật pháp hơn 20 năm, người Thục kính 
ông như Thánh. Cuối năm Thiên Bảo, Đường Huyền Tông 
chạy loạn, vào Thục gặp Tôn giả cung kính hành lễ rồi bạn 
thưởng rất hậu. Tháng 5 năm Thiên ứng nguyên niên (762) 
Tôn giả viên tịch, thọ 78 tuổi 
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TÔN GIÁ DŨNG TINH TIẾN 


Tức Dùng Mãnh Tinh Tiến Bể 
tát. Theo Phát thuyết Như Lươi bất 
tư nghì bí mát Đại Thừa kính, 
quyển 1: Bả tát từng đến núi Thứu 
Phong thành Vương Xá nghe Thích 
Ca thuyết điệu pháp. Bề tát tại vô 
số kiếp cần khổ tu hành, tích tập 
đạo bạnh Bồ đẻ tối cao, lâm bình 
đảng, như hư không vô biên trên 
trời. Ông đã đạt được thản Kim 
cương chẳng hư hoại, điển thuyết 
Phát pháp như sư tử gầm khiến cho 
chúng sinh chấn động. Thân ông 76g Đứng nh tiến 
phóng ánh vàng che lấp mặt trời, 
mặt trãng, khiến cho chúng sinh trang phần được ánh quang 
của Phật pháp chiếu sáng đều theo vẻ con đường chứng đạo 
A Nậu Đá La Tam Miều Tam Bỏ đề, 
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TỒN GIÁ THẮNG THANH TỊNH 


Tôn giả đà đạt được quả vị Phật. 
đà. Vị Phát này có lòng đại lừ đại 
bị, làm lợi ích cho chúng sinh, cứu 
vớt tăng nhân vỉ phạm giới luật. 
Nếu có Ưu Bà Tác, Ưu Bà Di tu 
hành tại gia phá 5 giới luật, phạm 
vào tám giới; nếu có người xuất gia 
tu hành Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa 
Di, 8a Di nì phạm vào 4 điều cấm; 
nếu tại gia tu hành Bò tát phạm 6 
loại pháp, xuất gia tu hành phạm 
8 loại pháp cảm, mà không được 
giải thoát, đời sau chuyển sinh vào 
6 đường ác. Người tu hành vi phạm giới luật có thể hướng 
về Cứu thế Đại Bi Thắng Thanh Tịnh Phật tán xưng đanh 
hiệu, thân mặc y phục thanh tịnh, tâm chứa thẹn thùng, 
như bệnh nhân câu thầy thuốc tốt, lễ liên tục trước Thắng 
Thanh Tịnh Phật có thể tiêu trừ được khổ nạn. Theo Quái 
hư không tạng Bả tdt bình: Người phạm giới luật có thể 
hướng về Đại Hư Không Bẻ tát, đốt hương thơm, đảng nước 
sạch, chấp tay qùy, thành tâm sám hối, trên đỉnh đầu Hư 
Không Tạng Bỏ tát sẽ biện bảo châu Như ý, trình hiện 
Tháng Thanh Tịnh Phật tướng trang nghiêm giúp người 
phạm giới được miễn trừ tại họa. 


Tôn gia Thẳng Thưnnh TP 
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TÔN GIẢ HỮU TÍNH KHÔNG 


Tên Tôn giả được gọi theo đức [—————————————] 
hạnh. Hữu Tính chỉ tính được thoát, 
ly, giải thoát, đồng thời chỉ người 
có Phật tính và biết xiến đương 
nó, đối lập với Vô Tính. Không 
cá hai nghĩa: một, chỉ nghĩa lý 
không kịch của bản thể; hai, chỉ 
pháp cứu cánh của nhân đuyên 
sinh ra mà lại không có thực thể. 
Tôn giá Hữu Tính Không tự tính 
thanh tịnh, trời sinh ra đã có đây 
đú tâm hướng cảu đạo Phật, sau 
khi xuất gia tu hành lại vượt qua 
nhiều khắc khổ, khiến cho tâm 
tính thanh tịnh, không có tỳ vết, sau chứng ngộ Tam 
khóng (ngà kháng, pháp không, pháp ngã câu không), đạt 
được giải thoát, chứng quả À La hán. 
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TỒN GIÁ TỊNH NA LA 


Tân gửi Hữu Tính Không 


Ông là người nước Thất La Phạt Thái Đề, sinh vào thời 
Thích Ca còn tại thế, xuất gia đi tu, chẳng may thân mang 
bệnh, chịu nhiều thống khổ bởi bênh tát. Ông cảm thấy, 
ngày dài như năm, lại không được người khác cảm thông 
và quan tâm nên ở một mình trong một căn nhà tổi tân. 


~xKC s7 


Theo Đại Ty Bà Sa luận: Chính Phật 
tổ đã đích thân đến thăm Tịnh Na 
La, hỏi ông khố đau như thế nào? 
Sao lại ở riêng? ông trả lời: "Thân la 
bệnh tật, lười đi khám bệnh, cho nên 
lâu không khỏi. Nhân tính tình lười 
biếng, cho nên mọi người khinh thị 
mà không ai ở cùng và không ai quan 
tâm đến tôi”, Phật an ủi ông: “Lành 
thay nam tứ! Nay ta đến quan tâm 
ngươi”. Thích Ca dùng tay xoa nơi bị 
bệnh, bệnh tật liên khỏi, lại đìu Tịnh 
Na La ra ngoài cửa, thay chăn, đối áo mới, rồi ấm cho 
Tịnh Na La, sau lại khuyên nhủ: “Người xuất gia, nên luôn 
gắng sức". Từ đó về sau, Tịnh Na La bẻ cũ thêm mới, tụng 
kinh giữ giới không lười, thành bạn tốt của người tu, kẻ 
tục, chứng quả vị A La hán. 


400 


TÔN GIÁ PHÁP TỰ TẠI 


Tön giú Tình Na ta 


Tức là Pháp Tự Tại Bả tát. Theo 
Thập oăng sinh bình, quan niềm pháp 
môn viết: Nếu chúng sinh toàn tâm 
niệm AÁ Di Đà Phật, nguyện văng sinh 
thế giới cực lạc, A Di Đà Phật sai 25 
vị Bồ tát có Pháp Tự Tại đến bảo hộ, 
không chịu ác quỷ ác thần nhiễu loạn, 
ngày đêm yên ốn. Theo Duy Ma Gật sở 
thuyết kinh, Thuyết vô cấu linh ghỉ thì 


Tầm giá Phân Tự Tại 
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Bề tát Pháp Tự Tại từng nhập Bất Nhị Pháp môn “sinh diệt 
là hai, pháp vốn không sinh, nay Lhì không diệt, đạt được 
vô sinh pháp nhẫn, thế là nhập bất nhị pháp môn”. Nói vẻ 
công đức, cái gọi là pháp tự tại, tức được đại biện tài, trong 
các pháp diễn thuyết vã biên pháp môn mà không chướng 
ngại. Mới biết Tôn giá Pháp Tự Tại là người tỉnh thông 
nghĩa lý của Phát pháp, lại có tài biện luận nhiệt tình giáng 


Pháp độ vô số chúng sinh. 
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TỒN GIẢ SU TỬ GIÁP 


Tôn giả là vua nước Ca Tỳ La 
- Ấn Độ, chăm lo việc nước, bảo hộ 
dán, thiên hạ yên bình, muôn dần 
nô ấm. Ông €ó 4 can trai, Ì con gái 
4 con trai là Duyệt Đâu Đàn Na, 
ÀA Di Đô Đàn Na, Đề Lô Đàn Na, 
“Thâu Câu Hộ Đàn Na và cơn gái là 
Cam Lộ Vị. Con trưởng kế ngôi là 
vua Tịnh Phạn, nối nghiệp cha trị 
vì đất nước. Ba người con khác cắt 
đất phân phong là vua Bạch Phạn, 
vua Hộc Phạn và vua Cam Lộ Phạn. 
Vua Tịnh Phạn sinh ra thái tử Tất, 
Đạt Đa sau ngộ đạo thành Phật 


2m gia Sư 1 Giập 


Thích Ca. Tôn giả Sư Tứ Giáp là ông đức Phạt Thích Ca 


„<Nế,, `376 
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TÔN GIÁ ĐẠI HIỄN QUANG 


Tức Hiển Quang Bổ tát, ở Tây 
phương - thế giới A Di Đà Phật, là 
đệ tử trí tuệ của Phật. Theo A Di Đà 
eổ âm thanh uương Đà la Nì hình: 
Thế giới của phật Á Di Đã nằm ở 
phía Tây, ở đây cỏ cây tươi tốt, hoa 
nở thường xuyên, có năm sắc quý 
trang điểm cho thế giới này, không 
khí có hương vị nông ấm, âm thanh 
như những tiếng nhạc, đất như 
vàng, tòa hoa sen mọc lên từ đất, 
Chúng sinh chỉ cần niệm đanh hiệu 

Tầm gui Đại Hiền Quane A Dị Dà Phật, Phật ÀA Di Dà liên 

sai Bỏ tát Hiền Quang đến thị hiện 
toàn thân, chúng sinh hoan hỷ, công đức tăng lên và sinh 
vào Cực lạc quốc, 
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TỒN GIÁ QUANG PHỔ HIỆN 


Là danh tăng đời Đường, pháp hiệu Thiện Đạo. Xưa ông 
học Tình Đó Tổng ở Hà Tây (Vũ Uy - Oam Túc), bái Dạo 
Trác Đại sư làm thầy, thể niệm Phật để giải thoát, cả ngày 
thành tám niệm Phát, không ngại khó, để cầu giải thoát, 
Sau ông tới Trường An giảng phương pháp tu hành Tịnh 
Độ Tông cho chúng tăng, khuyên mọi người niệm Phát 


20“, 


để siêu sinh Tịnh Độ. Ông tự tay 
sao 10 vạn quyển kinh A Di Đà, 
vẽ 300 tượng Phật. Khi nhàn tản, 
ông thường niệm Phật, miệng tổa 
ra ánh hào quang, thân phát sáng 
và được tôn xưng là Quang Minh 
Đại sư. Đường Cao Tông năm Vĩnh 
Tong Nguyên niên (680), Quang 
Minh Đại sư hướng về Tây cầu 
Phật: “Phát hãy đến dẫn ta vẻ cõi 
Tịnh đệ”, sau đó, ông ngồi ngay 
ngắn mà nhập điệt. 


Tân giá Quang Phổ Hiện 
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TỒN GIÁ ÂM ĐIỀU MÃN 


Tân gui Âm Điều Mẫu, 


Tên giả chính là Phế Điều Mẫn 
trong sách Phật. Theo Phật thuyết 
thành Cụ quang mình định ý bình: 
Một sớm, khi Thích Ca đang hành 
hóa tại tịnh xá nước Ca Duy La Vệ, 
ông biết trước có người đến thỉnh 
giáo, mệnh cho Á Nan chiêu hợp 
các vị Minh 6ï, Trừ ác Chúng, Vô 
Trước, Phục Tích đến nghe giảng 
pháp. Tôn giả là một vị mính si, 
nghiêm luật thủ giới, lòng, miệng 
trong lành, như trăng như hoa, giải 
trừ được Tam độc, nhận thức được 
Ngũ uẩn, tu điệu hạnh, chứng quả 
vị La hán. 


—. 


485 
TÔN GIÁ SƯ TỬ ÚC 


Tức Sư Tử Hung Ức, là một trong 
những Ma Hẳu La Già Vương, Tên 
giả này có sức thần thông vi diệu, 
cùng 10 vạn đệ tử, đẫn dất chúng 
sinh xa đời ái dục, tận hướng nhiều 
lạc thú, Theo Đại Thửa bản sinh 
tám địa quản kính, quyển 1: Khi 
Phật tổ giảng pháp ở núi Kì Xà 
Quật thành Xá Vệ, chúng sình bốn 
phương kéo đến nghe kinh, trong số 
đó có vài chục vạn Tỳ kheo, 8 vạn 
4 nghìn Bỏ tát, 6 vạn Dục Thiên tử 

Tần sai Sự Tự Ức cùng nhiều vị Sắc giới Thiên tứ, 4 

vạn 8 nghìn Long Vương, 5 vạn 8 

nghìn Dược Xoa thần, 8 vạn 9 nghìn Can Thát Bà Vương, 

5 ức Ca Lâu La Vương, 9 ức Hệ Na La, 9 vạn 8 nghìn Ma 

Hầu La, trong số đó có Sư Tử Hung Ức... Phật tổ ngồi trên 

tòa Sư Lử liên hoa giảng pháp, Sư Tử cùng chúng sinh cung 
kính lắng nghe 
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TÔN GIẢ HOẠI MA QUÂN 


Tức Bồ tất Hoại Ma. 'Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. 
Ma quân là quân bình ác ma. Tương truyền, lúc Thích Ca 
chứng đạo dưới cây Bồ để, Thiên Ma vương thứ 6 sai thuộc 


hạ đến cản trở Phật thành đạo, 
cuối cùng bị lực thần tháng hàng 
phục. Sau đá, tất cá ngoại đạo bị 
gọi là Ma quân. Tôn giá Hoại Ma 
quần tu hành nhiều năm có trí tuệ, 
công đức lớn, có thể bàng phục mọi 
ác ma. Theo Trí độ luận, quyển 5: 
Hoại Ma dùng trí tuệ bấn, tu định 
bằng lực trí tuệ diệt trừ lũ Ma quân. 
Tôn giả eó đức từ bì, tu hành Phật 
pháp, bảo vệ chúng sinh. Theo Phá? 
đanh kính: Bồ tát Hoại Ma là một 
trong các vị Bồ tát được lễ kính. Tân iú Hnnt Bắn Quần 
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TÔN GIẢ PHÂN BIỆT THÂN 


Tôn giá là phân thân của Phật 
tổ. Phật tế có nhiều phân thân ớ 
khấp Tam thiên Đại thiên thế giới, 
giáo hóa chúng sinh. Mật ngày Phật 
sai đệ tử Mục Liên đến đỉnh núi Tu 
Di, gióng chuông chiêu tập phân 
thân các xứ của Phật. Khi chuông 
gióng, Thích Ca thân tỏa hào quang, 
mặt đất chân động, phân thân kéo 
về như mây. Theo Phép Uyển Châu 
Tám, quyển 12: Phật tế cùng các 
phân thân chấp tay trước tòa bảo 
tháp thành kính lễ bái, cửa tháp mở 
ra, trong tháp có 6 vị Tỳ kheo đã 
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Tân giá Phân Biệt Thân 


nhập vào cõi nhập định. Bề tát Phủ Hiền hướng Kim Loa tới 
Phật tổ hô 6 vị Tỳ kheo xuất định. Một Tỳ kheo nói với Phật: 


“Câu làm: Phật trước 


khi nhập Niết Bàn đã để lại kinh và 


tượng, nay chúng ta lây xem. Câu Lưu Phật đự đoán Thích Ca 
xuất thế thì Phật pháp bưng thịnh, Phật nhập Niết bàn thì 


kết tập Tam lạng. Na 


y xin các Phật lấy một bản, để dùng khi 


kết tập, Thích Ca đã nhập Niết bàn”. Phân Biệt Thân và các 


phản thân Phật khác 


đều lấy một bẩn và trở về quốc độ. Sau 


khi Phật tổ nhập Niết bàn, Ca Diếp kết tập Tam tạng, đem 
kinh của Câu Luu Phật quy tụ về một nơi, khơi đậy các pháp 
của Thích Ca, khiến các pháp đó được lưu truyền. 
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Ả TỊNH GIẢI THOÁT 


Tức Bả tát Tịnh Giải, tên ngài 
được gợi theo đức hạnh. Giải thoát 
là cởi trói, thoát khỏi quả khổ trong 
Tam giới mà được tự tại. Theo Duy 
?hức thuật bý, quyền 1: Giải là cởi 
bỏ, Thoát là tự tại. Chư Duy Ma 
kính, quyền 1 đẫn lời Tăng Triệu; 
Thoải mái không vướng gọi là giải 
thoát, Bản tính con người thanh 
tịnh, vì phiền não mà tự tính bị 
che lấp, tạo ra vò số chướng ngại, 
nếu biết giải trừ thì được giải thoát 


tầu giá Tah Giải Thoát 


hinh, quyền hạ: Khi 


tự tại. Tôn giả Tịnh Giải Thoát lập 
nhiều công đức. Theo Duy Mơ Cót 
Duy Ma Cật bỏi các vị Bê tát về Bất 


nhị pháp môn, Tịnh Giải Bê tát đáp: “có số và không số gọi 
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là hai, rời hết các số, thì đạo và không như nhau, ý là giải 
vô sở trước, là bất nhị nhập”. 
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TÔN GIẢ CHẤT TRỤC HÀN I 


Người nước Khuất Chỉ vùng Tây 

Vực cổ đại. Ông sùng hính Phật 
giáo, là em cùng mẹ với vua Rhuất 
Chỉ. Vua Khuất Chỉ cũng sùng kính 
Phật giáo, muốn đến Ấn Độ xem 
dấu tích Phật, quyết định đem quản 
đi, giao đất nước lại cho Chất Trực 
Hành. Chất Trực Hành thụ mệnh 
nhưng trong lòng sợ bị hại ngầm, 
nên để “đương khí” - đương vật vào 
hòm niêm phong kín rồi giao vua 
mạng đi, đợi khi trở về sẽ mở ra. 
Vua Khuất Chỉ đi mấy năm, trở về Tân ghủ Chỗi Trực Hình 
có người vụ cáo, trong cung Chất . 
Trực Hành dám loạn. Vua rất giận, bèn lệnh chặt đầu Chất. 
Trực Hành. Trực Hành xín vua mở hòm vàng. Thế là rõ 
ràng mọi chuyện, anh em thân mật như xưa. Một người 
chăn trâu muốn cắt 500 đầu trâu, Chất Trực Hành thương 
loài súc sinh, lòng niệm: Ta nay hình tàn do nghiệp tiền thế 
báo đáp, có thể mua trâu giảm tội. Liên bỏ tiền của mua ñ00 
con trâu đó. Thế là cảm ứng từ thiện, Chất Trực Hành dẫn. 
khôi phục lại được đặc Lrưng nam nhì (mọc lại dương vật). 
Ông tư chất đức hạnh, ngay thẳng, được vua, quan và dân. 
kính ngưỡng. Chất Trực Hành chứng quả vị A La hán, lấy 
chất bộc trực mà diệt ác tà, tai ương trong thiên hạ, 
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TÔN GIẢ TRÍ NHÂN TỪ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức hạnh. 
Trí tức là lực cất đứi. Thea Đại Thừa 
nghĩa chương, quyển 9: “cắt đứt với 
cảnh, gọi là Trí". Nhân tức là lòng nhân. 
ái. Từ tức là làm cho người an vui. Theo 
Trí Độ luận, quyền 27: “Đại từ và tất 
cả chúng sinh sình ra yên vui". Tôn giả 
thông qua tu hành mà tâm chứng ngộ, 
đạt trí tuệ lớn, có lòng từ thiện nhân ái, 
khai ngộ cho chúng sinh, khiến họ được 
hưởng niềm vui trong pháp giới, 
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TỒN GIÁ CỤ TÚC NGHI 


Tấm giá Trí Nhân Tic 


Tức La Hảu La, con của Phật tố. Sau 
khi phu nhân có mang La Hảu La, thái 
tử Tất Đạt xuất gia tu khấ. Phu nhân 
thương chẳng tụ khổ hạnh mà ăn ngủ 
không ngon, thê trạng suy nhược. Sau 6 
năm, biết Thích Ca chứng quả thì trong 
lồng vui trở lại, thể lực phục hồi, mới 
sinh ra La Hầu La. La Hầu Ea 1ã tuổi 
đi tủ, sau thanh đệ tử của Phật, là người 
nổi tiếng trong mật hạnh, có ý thức giữ 
gần giới luật. Trong giới luật của Phật 


Tản giá Cụ Tác Mrbt 
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giáo có 3000 uy nghi, 8 vạn giới hạnh, La Hầu La thông giới 
luật và chấp hành nghiêm, không hề sơ suất, Theo Pháp Hoa 
kinh Nhân ký phẩm: Phật tổ đoán rằng, kiếp sau La Hầu La 
thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảa Hoa Như Lai. 
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TỒN GIẢ NHƯ Ý ĐÓA 


Trong kinh điển Phật giáo, vị này chính là Như Ÿ, âm 
Phạn là Mạt Nà Yết Thích Tha, là vị [—~ 
sư nối tiếng Bắc Ấn thế kỷ 5, thầy của 
Thế Thân. Theo Đại Đường Táy oực hý, 
Như Ý cư trú tại Xá Vệ tuyên truyền 
Phật pháp, vua Siêu Nhật Vương theo 
ngoại đạo nói về nghĩa mây lửa mà 
không đủ dẫn chứng, Như Ý thấy chúng 
sinh bị nhục, đã cất lưỡi tụ tử, trước khi 
chết có để lại lời đi huấn cha đệ tử Thế 
Thân: Chúng kết bè đẳng không theo 
điều nghĩa, chìm trong mè muội, không 
biết chính luận. Trước tác của ông có 
T Bà Su luận. 


Tôn mẻ Như Ÿ Bội 
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TÔN GIẢ ĐẠI XÍ DIỆU 


"Tức Diệm Xí Tạng, đã chứng quả vị Bỏ tát, nhờ trí tuệ 
sáng như lửa mà được mệnh đanh như vậy. Lòng ông thanh 


~2XỐc số? 


đâu gio oi Xí Diệu, 


tịnh, công đức vô biên, cung kính 
cúng dàng chư Phật, chăm chí học 
pháp, chư Phật đối với Bê tát Diệm 
Xí Tạng, có nhiều sự trợ đuyên, nhờ 
trí tuệ lớn mà hóa giải được nhiều, 
không bị lay động, thu được trí lực 
bất khả tư nghì. Theo Tháp Trụ kính, 
quyền 1: Sau khi nh được ý chỉ của 
Phật, Bỏ tát Kim Cương Tạng truyền 
lại pháp cho Bä tát 10 phương: Hỷ 
địa, Tình địa, Minh địa, Diệm địa, 
Nan tháng địa, Hiên tiền địa, Thâm 
viễn địa, Bất động địa, Thiện tuệ 


địa, Pháp vân địa, Sau kbi thụ pháp, lòng ông vui vẻ, mật 
lòng tin Phật mà Phật tính tăng thêm, căn thiện thêm sâu, 
chúng sinh được ban ơn huệ. 
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TỒN GIÁ KIẾP TÂN NA 


Tức Kiếp Ty Na, nghĩa là phòng 
túc. hoặc phòng Linh, người nước 
Riếu Tát La - Ấn Độ, đệ tử của Thích 
Ca. Ông có thể biết nơi các vì sao ở, 
là người được chúng tăng kính trọng. 
Thích Ca biết ông có căn tính nên 
hóa thành Tỳ kheo đến phông ông ở. 
Trong đêm, Kiếp Tân Na nhận được 
điểm hóa của Thích Ca rỗi đấc đạo. 
Ông không quên học tập, một lòng 
ghi nhớ lời Phật và truyền giáo cho 
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Tân giả Kiến Tán Na 


các vị Thanh văn, Thanh văn là chỉ đệ tử của Phật giáo 
Tiểu Thừa. 


175 


TỒN GIẢ PHỔ DIỆM QUANG 


“Tức là Bê tát Diệm Quang, đã chứng 
quả vị Bỏ tát. Theo Đại phương quảng 
Phát Hoa Nghiệm kùnh, quyển 60: Bề 
tát Diệm Quang từng nghe Phật giảng 
kinh ở vườn Cấp Cô Đặc nước Thất 
La Phiệt. Ông có đủ hành nguyện của 
Bồ tát Phổ Hiền, có thể bay đến tất 
cả các vùng đất Phật, cụng kính cúng | 
dàng, thân pháp biến hóa thần thông, 
tai luôn nghe Phật giảng kinh. Ông đi 
khấp vùng Thánh địa Phát giáo, xem L——————————Ì 
các đạo tràng hành lễ, sau lĩnh hội — TtiiPZ êm Quang 
được yêu chỉ của Phật pháp. Tôn giả 
có trí tuệ lớn như vũ trụ vô biên, ánh sảng chiếu vào hang 
rồng, chiếu trong bốn biển, lại eó tài hùng biện, hàng phục 
ngoại đạo, khiến muôn người tin theo Phật pháp. 


4/§ 


TÔN GIẢ CAO DẬT HÀNH 


Tức Cao Viễn Hành. Theo Phá/ thuyết thành cụ quang 
mình định ý kinh: Một sớm tại tính xá nước Già Duy La, 
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Thích Ca biết sẽ có người đến hải vẻ 
Diên pháp Và thượng, òng liền sai A 
Nan mời các Minh sĩ, Trừ ác chúng, 
Vô trước, Phục tích đến nghe Phật 
giảng pháp, Tôn giả cũng là một 
Minh sĩ. Ông nghiêm giữ giới luật, 
thông hiểu ngõ uẩn, tâm khẩu yên 
lặng, sáng lòng thấy tính, chứng quả 
vị A La hán, 


Tâu eo Cao Đặt HAnh 


7T 


TÔN GIẢ ĐẮC PHẬT TRÍ 


Là danh tăng đời Tống, người Cối 
Kê, họ Tiền, sinh vào niên hiệu Tấng 
Nguyên Phong năm thứ 8 (1085). 14 
tuổi xuất gia, pháp hiệu là Đoan Dụ, 
bái danh tang chùa Tịnh Từ ở Lâm 
Án (Hàng Châu) làm thầy. Sau đó 
lại thỉnh giáo tăng Thanh Viền, Thủ 
Trác, Cảnh Tường, sau lại gặp thiển 
sư Viên Ngộ Khác Cần. Ông học tập 
tiến bộ, tâm trí sáng suốt và đạt 
được võ ngại Phật trí, trang khi dđễn ———————————— 
thuyết kính điển, thường tùy ý phát TRANG KH LUNIETM. 
huy phủ hợp nghĩa kinh. Là trọng 
+khí của Đại sư Khác Cần và được giao chức giáo vụ quẫn lý 
chùa. Một. thời gian sau, Đoan Dụ từ biệt Đại sư Khắc CẦn 
đến chùa Quảng Tế núi Đan Hà giảng pháp, tiếng vang 
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khắp bốn phương, được chúng tãng ngưỡng mộ. Sau đó, ông 
giảng pháp ở chùa Hổ Rhâu, Kính Sơn, Vạn Thọ, Linh Ấn. 
Năm Thiệu Hưng thứ 18 (1150), Tống Cao Tăng ban cho ông 
chiếc Áo vàng và tặng pháp hiệu là Phật Trí Đại sư. Tháng 
10 năm thứ 90 niên hiệu Thiệu Long, ông viên tịch, thụy 
hiệu là Đại Ngộ. 
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TÔN GIÁ TỊCH TĨNH HÀNH 


Tên Tón giả được gọi theo đức 
hạnh, Tịch tĩnh hành là phép cầu 
Niết bàn tịch tĩnh. Theo Thám 
Huyền ký, quyển 5: “Dạy Tịch tỉnh 
hành, có 8 nghĩa: 1 là, được Nhị 
thừa, rời xa sinh tử nhiễm; 2 là, 
khiến cho người tu nhập vào Hư 
không Tịch tĩnh bành; 3 là, Vô dư 
Niết Bàn tức tịch tĩnh, tụ theo tên 
này gọi là Hành”. Nói tóm lại, rời 
phiển não gọi là Tịch, đứt khổ hoạn 
gọi là Tĩnh. Phật giáo cho rằng, có 
hai loại Tịch Tĩnh. Một, Thân tịch 
tĩnh: tức là đời bố gia đình, sống 
nhân cư, xã bồ tình cảm, những mầm ác không dãy lên; hai, 
Tâm tịch tình: rũ bả Tam độc, ta phép Thiên định, các ác 
pháp đều tiêu tan. Tôn giả Tịch Tĩnh Hành không những tu 
tập Tịch Tĩnh hành mà còn dạt cánh giới Tàm Tịnh tĩnh. 


Tôn giả Tịch TĩH Hành 


„ốc 981 
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TÔN GIÁ NGỘ CHÂN THƯỜNG 


Người Tân La đời Đường (Triều 
Tiên), pháp hiệu là Ngậ Chán, 
từ nhỏ đã sang Trung Quốc học 
Phát pháp, cùng bạn là Hữu Huệ 
Nhật ở mật ngồt chùa tại Trường 
Án theo học Mật tâng. Theo Tỷ 
lô giá na kính: Ngộ Chân chú 
trọng niệm Phật, trí thức uyên 
thám, là một danh tăng nổi 
tiếng thời đó, ông từng qua khắp 
vùng Giang Nam, học qua các cao 
tăng đại đức mà nghiệp học tiến 

Lần qui Ngõ Chân Thường. bộ không ngừng Năm Trỉnh 

Nguyên thứ 5 (Đường Đức Tông), 
ông tới Thiên Trúc, lĩnh hội được cốt yếu trong Đại ¿ỳ 
lá gid na kính êa Phạn giúp dự kính, Trên đường về 
Trung Quốc, öng viên tịch ở Thổ Phân. Tôn giả học 
không ngừng nghị, thường cầu phẩm đức bất xả và được 
chúng tăng ngưỡng mộ. 


TỒN GIÁ PHÁ OAN TẶC 
Tên ngài được gọi theo đức hạnh, Chủ trương của Phật 


giáo là đem lòng từ bị tí phụng Phật pháp, oan thân bình 
đáng. Oan là chỉ nỗi oan gia, Thân là chỉ người thân. Nếu 
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một người kháng kháng nghĩ tới ân 
oán thì trong lòng nghĩ tới mê muội 
đó là giác của Phật pháp, cảnh giới 
tỉnh thần không được đề cao. Tôn giả 
đã diệt trừ hất giặc đó, phát làng từ 
bị, dù đó là oan gia hay người thân 
bạn bè đều có cái nhìn nhân đức và 
được đưa đến bờ giải thoát, nhờ vậy 


ông thu được chính quả. 


Tân gửi Phả Øựu Túi 
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TÔN GIÁ DIỆT ÁC THỦ 


Tản giả Diệt Ắc Thủ 


Mật hiệu là Trừ Chướng Rim 
Cương, đà chứng quả vị Bồ tát, tu 
hành ở viện Trừ Cái Chướng Kìm 
Cương - viện thứ 9 trong giái Thai 
Tạng. Trong viện có 9 vị Bỏ tát, Tên 
giả Diệt ác Thú là vị thứ 2. Chúng 
sinh trong thế gian vì không kính 
Phật pháp hoặc công đức không đủ 
mà không được giải thoát, bị chìm 
trong vòng sinh tử, vì Nhân và 
Nghiện không tương đồng nên Duyên. 
và Quả cũng khác nhau, kiếp sau có 
thể chuyển sinh vào 3 loài ác thú, 


người có nghiệp ác chồng chất sẽ bị đày vào cõi Súc sinh, 
Ngạ quỷ, Địa pgục, gọi là ba ác thú. Bản nguyện của vị Bỏ 
tát này là điệt trừ 3 loại ác thú, chúng sinh khi phạm tội 
nặng nếu thânh tâm cầu cứu Bồ tát thì có thể được miễn tôi 


đầu thai vào 3 ác thú. Người đã bị chuyển sinh vàa cõi 3 ác 
thú, Tôn giả vẫn có thể giải thoát ra được. 
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LÔN GIẢ TÍNH HẢI THÔNG 


Tên Tón giả được gọi theo đức 
hạnh. Tính Hải chỉ lý tính Chân 
như thâm sâu như biển. Bài tự Táy 
Vực ký viết: “Rộng đưa điểu nghỉ 
hoặc vào Tính Hải, mở diệu giác 
ở bến mê". Tôn giả Tính Hải tu 
hành Thiền định rất lâu, ngộ được 
lý Chân như, phá Lrừ Tham, Sân, 
Sĩ, và các căn nguyên của các phiền 
não thế tục. Ông đưa chúng sinh 
ra khỏi bến mẻ, hóa giải mê loạn 
trong lòng chúng sinh. 
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TỒN GIÁ PHÁP THÔNG 


tần má Tĩnh Hàt 


Là danh tầng sống vào khoảng giữa thời Tùy - Đường, 
người huyện Ngạc - Thiểm Tây, họ Quan, xuất gia từ nhả. 
Những ngày mới vào ở chùa, thần thể ốm yếu, gió thổi bay. 
Sau đó, ông thường niệm đanh hiệu Quan Âm Bồ tát, trừ 
hết bệnh tật, thân thể trở nên cường tráng, có thể mang 
được 500 cân mà chạy như bay. Đời Tùy, nước Tây Vực cống 
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một đại lực sĩ, sức khoể phi thường 
không ai địch được, vua Tùy lạnh cho 
Pháp Thông đấu cùng lực sĩ, Pháp 
“Thông nói: Người xuất gia ôm lòng 
từ bí, khòng ham tranh đấu. 8au khi 
gặp lực sì, hai người vật tay, lực sĩ 
không thắng được mà đau đứn kêu 
lân. Các lực sĩ đương thời tôn Pháp 
Thông là Thiên Lực sĩ. Tuy là người 
khóe mạnh nhưng ông luôn có lòng 
từ bị, không đám khinh ai, được mọi 
người tôn kính. Pháp Thông viên 
tịch vào khoảng những năm Đường 
Vũ Đức (619 - 626). 


484 


Tân gi Pháp Tháng 


TÔN GIÁ MẪN BẤT TỨC 


Tu giá Mẫn Ti đấu 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Mẫn chỉ sự đau xót. Theo lý 
luận Phật giáo: Ai là bỉ ai, Mẫn là 
thương xót, trước nỗi khổ của chúng 
sinh mà phát tâm từ bị. Theo Thống 
phút hính: Ai Mẫn che chở ta. Vô 
Lượng Thọ kính ghủ: Như Lai đem 
lòng từ bị giải thoát cho mọi người. 
Bảo Quạt, quyển thượng ghỉ: Ai là 
đau buôn, Mẫn là lòng thương, Như 
vậy, Ai Mãn là lòng từ bị, cùng vui 
là Từ, dẹp khổ gọi là Bí. Trí Độ 
luận, quyền 97 viết: Đại Từ cùng vui 


Z. 


với chúng sinh, Đại Bị đẹp bỏ khổ nạn cho chúng sình. Tôn 
giá Mẫn Bất Tức qua việc tu hành gian nan mà giải trừ hết, 
phiên não đạt đến Pháp không, phá được tướng riêng và đị 
tướng, thương xót chúng sinh không hiểu cảnh giới Pháp 
không, một lòng muốn trừ nễi khể để được yên vui, khiến 
mọi người theo ý mình dẹp bỏ nỗi khổ mà vui vẻ, không 
Wgki wgát, Xhong trẻ lưới. 
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TỒN GIẢ NHIẾP GHÚNG TÂM 


Tức Ca Diếp Ma Đầng, hay 
Nhiệp Ma Đăng, người Thiên Trúc, 
thông hiểu Tiểu thừa, có uy nghỉ 
lớn, thường du hành khấp nơi giáo 
hóa chúng sinh. Nam Hán Vĩnh 
Bình thứ 10 (62), Minh Đế mộng 
gặp người vàng, thế là muốn đến 
Tây phương cảu Phật, bèn sai Lang 
trung Bái Hâm, bác sĩ đệ tử Tân 
Cảnh đi Thiên Trúc để hỏi về Phật 
pháp. Trên đường đi, nhóm này gặp 
Ma Đăng đang đến phương Đồng, 

Tần giá Nhiển Chẳng Ti bèn mời về Lạc Dương, Hán Minh 

đế tiếp đón rất thịnh soạn, rỗi xây 
chùa Bạch Mã cho Ma Đằng. Tại chùa này, Ma Đằng đã 
dịch Tứ Thập Nhị chương kính. Đây là bộ kinh đầu tiên 
được truyền bá ở đất Hán. Từ đó về sau, nhân đân Trung 
Quốc tin theo Phật giáo, quy y Tam bảo, công đầu thuộc về 
Ca Diếp Ma Đằng. 
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TỒN GIẢ ĐẠO ĐẠI CHÚNG 


Tức Bà tát Đạo Sư, tên Tôn giả 
được gọi theo đức hạnh, là người 
hướng chúng sinh theo Phật giáo. 
Sách Thấp trụ đoạn bết hình chép: 
Đạo Sư là người dùng chính đạa 
dẫn đắt chúng sinh. Hoa Thủ kính 
phi: Vì người ta mã giảng về đạo 
vô sinh tử, gọi là đạo sư. Phút Báo 
Án hùnh ghỉ: Đại Đạo Sư là người 
ải đường chính đến Niết Bàn để 
đạt tới cảnh giới vô vi thường lạc. 
Tân giá Dạo Đại Chúng thương xót 
chúng sinh lấn quẩn trong vòng 
sinh tử liền giảng pháp mở đường, 
hy vọng chúng sinh tìm được đạo Bè đề. Thống t duy Phạn 
Thiên sở nấn bình, quyền 4 chép lời Bê tát Đạo Sư: Bồ tát 
thấy chúng sinh rơi vào tà đạo thì sinh làng từ bị, đất dẫn 
chúng sinh chẳng cần báo đáp nên được gọi là Bỏ tái. - 
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TỒN GIẢ THƯỜNG ẨN HẠNH 


Tân giá Đạa Đụi Chúng 


Tức Bề tát Ẩn Thân. Theo Đại phương quảng Bồ Túi tạng 
Văn Thủ Sư Lợi căn bán nghĩ quý bình, quyển 1: Bà tát Ấn 
Thân nắm trong tay tất cả những câu ví điệu và pháp ấn. 
Người có trí tuệ vô cùng, có thể ẩn mình mà không ai thấy, 
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Tên qui Thường Ấn Hạnh 


lại có thể bay trên không hoặc chui 
vào đất, phá trừ chướng ngại, hàng 
phục quỷ Dạ xoa, Dạ xoa Nữ, Tỳ 
Xá Ni, Tỳ Xá Hữu và eác loại ác 
quý hung thần. Nếu ai cầu nguyện 
Tôn giả này thì trí tuệ tăng trưởng, 
thông mình từ nhỏ, tuổi trẻ khỏe 
mạnh, già sống láu, tránh được tai 
họa mà muôn phúc trở nên viên 
mãn. Tòn giả thường niệm chản 
ngôn, sống trong thế giới thanh 
tịnh, làm điều lợi để tất cả chúng 
sinh trong thế gian được an lạc, 
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TÔN GIÁ BỎ TÁT TỪ 


Tên Tôn giả được gọi theo đức 
hạnh. Tôn giả này cố đủ lòng từ bị 
cứu thế nhà Bồ Lát. Bê tát là tên nói 
tất của Bê để Tát đóa. Tịnh Danh 
sớ, quyển 1 chép: Bổ để là đạo vô 
thượng; Tát đóa là đại tâm, nói về 
tàm vô thượng đạo, Tôn giả phát 
tảm này cứu độ chúng sinh, nên 
được gọi là Bả tát. Lại có thuyết. 
kháe nói, Bê đề tức là đạo Phật, Tát 
đóa là giúp chúng sinh, dùng đạo 
Phật làm lợi cho chúng sinh nền 
được gọi là Bỏ để Tát đóa. Cũng có 
ý kiến khác cho rằng: Bả tát có hai 
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Tân giá Bồ Tát Từ 


nghĩa, một là tự mình tàm được đạo Bỏ để Vô thượng: hai 
là thành công trong việc giải thoát chúng sinh. Phiên dịch 
đanh nghĩa tập, quyển 1 dẫn lời Pháp Tạng eho hiết: “Dùng 
trí tuệ cao để cầu đạo Bê đẻ, đem lòng từ bỉ cứu độ chúng 
sinh. Nghĩa này tương đồng với ý kiến cho rằng: Tên giả Bồ 
Tát Từ đem lòng từ bị làm lợi lạc cho chúng sinh. 
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TỒN GIÁ BẠT CHÚNG KHỔ 


“Tôn giả đã chíng quả vị La hán, còn tên gọi khác là 
Bồ tát Cứu Thoát. Theo Quán Định 
đinh: Bê tát Cứu Thoát từng truyền 
phương pháp giải trừ khổ nạn cho 
chúng sinh. Trong nhà có người 
bệnh tật, nằm liệt giường đau đơn 
rên rỉ, chủ nhà đến chùa cầu đảo, 
đốt đèn cao 49 thước, mỗi tảng đặt, 
7 chén, đèn hình bánh xe, phát ra 
5 loại ánh sáng và dựng thần phan, 
kê mệnh tại chùa, cành phan cao 
49 thước, có đủ 5 sắc, chủ nhân 
không phạm 8 điểu cấm (không 
sát sinh, không ăn cắp, không dâm Trần giá Hai Chúng Khối 
dật, không nói xăng, không uống 
rượu, không ngồi giường cao ròng, không áo hoa, khòng sán 
đàn, không ăn qua bữa). Trong 7 ngày, mời tăng tụng kinh 
ở 6 thời khắc. Nếu gặp nạn hoặc ma quỷ hoành hành mà 
trai giới cầu đảo, hoặc bị động vật trong thế giới xâm hại 
cũng có thể câu đảo tiêu trừ, xua đuổi Ác quỷ, giải hết bệnh. 
tật, muôn việc tốt lành. 

4đ” `a09 
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TỒN GIÁ TÂM THANH ỨNG 


Tức Quán Thế Âm Bề tát. Theo truyền 
thuyết Bề tát có lòng đại từ đại bí, khi chúng 
sinh gắp nạn chỉ cần tụng niêm danh hiệu 
ngài thì Bồ tát thấu hiểu ngay và đến cứu. 
Quán Thế Âm còn dịch là Quang Thế Âm, 
Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại, là người 
đứng hảu bên trái Phật A Di Đà, là một, 

4 trong ba vị Thánh trời Tây phương. Tương 
lau xia Tam àk bày — truyền, ngài từng hiển linh giảng pháp ở 
núi Phổ Đà tỉnh Triết Giang. Ngày vía ngài 
là ngày 19 tháng 2 âm lịch, thành đạo ngày 19 tháng 6, nhập 
Niết bàn ngày 19 tháng 9. Ngài còn có thể dựa căn khí của người 
niệm Phật bất đẳng mà hiện ra 32 hình tượng biến hóa. 
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TỒN GIÁ SỐ KIẾP ĐỊNH 


Tôn giả tu phép Thiên định, tâm 
kháng rối loạn, xa rời những ô trọc của 
trần thế, lại có thế giúp các bậc thánh 
hiên, diệt trừ giác dốt bằng trí tuệ lớn. 
Tôn giả có trí tuệ rộng lớn như biển, như 
các ngọn núi trong đáy Tụ Di, như ánh 
sang ngọn đuöc chiếu trong đêm. Tri tuệ 
Ấy có thế phá tà áe, bỏ tối tăm, dẫn dắt 
chíng sinh đến bờ giác ngô. 


400 . 


Tân tá Sổ Kiển Hạnh 
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TÔN GIẢ CHÚ PHÁP THỦY 


Trong điển tích Phật giáo, 
Pháp Thủy được dùng làm thí dụ 
để nói vẻ điệu pháp, tẩy trừ bụi 
bặm nhiền não. Vá lượng nghĩa 
kính, gỉ: “Pháp giống như nước, 
trừ được eáu bẩn... nước phép cũng 
như thế, trừ được các phiển não 
của chúng sinh”. Kim quang minh 
kính, quyển 4 ghi: “Mùa hạ lửa 
cháy lớn, chỉ mong Thế Tôn ban 
cho nước pháp từ bì trong, mát để 
diệt lửa", Thánh sê động kính, 
chép: “Lấy lửa trí tuệ để thiêu đốt 
nghiệp chướng, cũng lấy nước phép 
để rửa bụi trần". Tz¿ Độ luận, quyển 5 chép: "Các Bả tát 
như mây, mưa được nước pháp”. Qua đó cũng đủ thấy Tôn 
giả là vị có đạo hạnh uyên thám, là vị cao tầng có lòng từ 
bí, vì chúng siah mà xiến dương những đạo lý nhiệm màu 
của đức Phải, khiển cho diệu lý nhiệm màu của Phật pháp 
như đòng nước mát thấm vào ruộng khô của chúng sinh, 
Đương nhiên, chúng sinh phải thành tâm cầu Phật. mới có 
thể có được phép nhiệm màu của Phật Pháp. Văng sinh 
yếu tập cho biết: “Nếu ai có lòng kiêu ngạo tự cao, thì nước 
phép không thể nhuần thấm”. 


Tin giả Cũu Pháp Thếy 


„đế 401 
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TỒN GIÁ ĐẮC ĐỊNH THÔNG 


Tân má Bắ, Đình Thông 


Tôn giả ta tập “Không”, “Vô 
Tướng”, “Vô Tác” mà đạt được phép 
Tam muội giải thoát. Ba phép Tam 
muội đó có thể đoạn trừ được những 
nghiệp chướng khổ đau, đã không có 
khổ đau bởi Nhân thì không có khế 
đau ở Quá. Không tạo nên những 
nghiệp chướng trong cõi tục thì sẽ 
tiêu trừ được những ưu sầu. Tu tập 
ba phép Tam muội trên có thể xa 
vời Ngũ uẩn, hai tướng nam, nữ 
cùng ba tướng Hữu vi, đẳng nghĩa 
với việc thân tâm không nhiễm bụi 
trần, có thể khiến cho Ngũ uần tiêu 


trừ, tất lứa phiền muộn,... Tôn giả vì tu tập phép Tam muội 
nên đạt được phép thần thông vô ngại, chứng ngộ cảnh giới 
Vô dư Niết bàn, vĩnh viễn được giải thoát. 
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TÔN GIÁ TUỆ QUẢNG TĂNG 


Tên Tôn giá được gọi theo đức bạnh. Tuệ trong Phật giáo 
thường phân biệt Sự - Lý, là tác dụng tỉnh thần có thể quyết 
đoán mọi nghỉ hoặc. Theo Duy thức luận, quyển 9: “Như 
thế nào gọi là Tuệ? Trong khi quán chiếu các cảnh giới, 
quyết định đưa ra một ý đoạn trừ được nghiệp chướng, hiểu 


202, 


rõ được, mất đều không cố trong cảnh 
đó, tìm đòi trong trí tuệ mà có được 
quyết định”. Theo giải thích trên, Tuệ 
thường chỉ trí tuệ. Trong 10 đệ tử của 
Phật, Xá Lợi Phất dược coi là người 
có trí tuệ hàng đầu, ở đây ví với Tôn 
giả Tuệ Quảng Tăng. Trí độ luộn còn 
chép: “Trí tuệ của tất cả chúng sình 
khác với đức Phật, muốn sánh với Xá 
Lợi Phât về trí tuệ và kiến văn, tỷ 
như trong muôn vàn không được một 
phần”. Theo truyền thuyết Phật giáo, 


Tầm gia Tuệ Quảng Tan: 


Xá Lợi Phất “vốn đã thành Phật hiệu là Kim Long Đà 
nhưng vẫn theo bên Thích Ca để làm hàng đệ tử”. Khi biết 
Thích Ca sắp nhập Niết bàn, Xá Lợi Phất không nỡ nhìn 
thấy cảnh đó, đã nhập Niết bàn trước Phật, 
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TÔN GIÁ LỤC CĂN TÂN 


Tâm giả Lác Của lận 


Tức Huỷ Căn, đã chứng quả vị Bê 
tát. Phật giáo gọi mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý là lục căn. Ngũ căn là do tứ 
đại trong thế gian tạo ra, thông qua 
lực căn chúng sinh thấy màu sắc, 
nghe âm thanh, ngửi mùi hương, nếm 
được vị, biết pháp. Lục căn có đây đủ 
trong chúng sinh, ắt sẽ truy cảu vinh 
hoa, tham lam của cải, sau bị phiển 
não trỏi buộc, nếu lục căn thanh tịnh 
thì nhân quan sẽ nhìn khắp Tam 


--XếC 403 


thiên Đại thiên thế giới, đạt phép thần thông của chư Phật, 
thấu côi địa ngục, thấy được nỗi khổ của chúng sính trong 
luân hồi, xa lìa thế tục hướng về tịnh độ, truy cầu cảnh giới 
giải thoát. Lục căn tiêu trừ (húy căn) nghĩa là diệt trừ hết 
lục căn trong thế tạc, không còn ham muốn trở về trạng 
thái thanh tịnh. Bả tát Lục Căn Tận coi chúng sinh như 
con, khuyên chúng sinh đừng tạo nghiệp ác để được giải 
thoát. Theo Tập uị đoạn kết kinh, quyến 9: Bề tát Hủy Căn 
nguyện bảo vệ chúng sinh, đưa họ đến bờ giác ngộ. 


TÔ 


Tôn giá Net Đù lái 
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GIÁ BẠT ĐỘ LA 


Tức Bạt Đà La, là mật trong 18 
vị La hán nổi tiếng. Cá thuyết cho 
rằng: Khi đức Phật sắp nhập Niết 
bàn đã lệnh cha Bạt Đà l¿a và 16 
La hán mãi trụ lại thế gian để tế 
độ chúng sinh. Tên giá Bạt Đà La 
thường hòa vào các việc chúng sinh 
để cứu độ. Theo Đại Á La hứn Nan 
đã Một da la sở thuyết Pháp Trụ 
ký: Nếu các thiện nam, tín nữ phát 
tịnh tâm, vì chúng tăng 4 phương 
mở hội bố thí, hoặc hội 5 năm, 
hoặc 10 chúng tăng đến nhà cảu 
phúc, hoặc đến chùa bố thí đồ ăn 


thức dàng, Tôn giả Bạt Đà La sẽ ghỉ nhận sự cúng đàng và 


ban cho phúc tốt. 


“gà, 
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TÔN GIÁ TƯ TÁT ĐÓA 


Tôn giả tự tâm tạo tác mà chứng 
quả vị Phật. Trước khi thành Phật, 
Phật tổ từng chuyển sinh qua vô số 
kiếp, đời đời tạo công đức sau mới 
được chính quả. Kiếp trước Phật tổ 
là con vua Tát Đóa, có lòng từ bi. 
Con Tát Đóa vương thấy hố mẹ sinh 
7 con trong rừng sâu, vì thiến vú, hổ 
con 7 ngày không được bú, đói gần 
chất. Trước cảnh đó, ông rất thương 
xót, muốn đem thân mình nuôi hể 
liên nằm xuống bên cạnh hể mẹ. 
Hồ mẹ khiến sợ uy lực của lòng từ Tần giả Tự Là Hóa 
bì mà không dám ăn thịt. Bầ tát leo 
lên ngọn núi, rỗi gieo mình xuống, nhưng được sơn thần giúp 
mà thân không sây sát. Bỏ tát lại dùng gây trúc đâm vào 
mạch máu, máu chảy hết rồi qua đời. Ngay sau đó, mặt đất, 
xuất hiện 6 loại chấn động, hoa bay ngợp trời, hể thấy Bồ tát 
chết, chạy đến ân thịt, mẹ con đều được cứu. Tân giả Tư Tát 
luôn noi theo làng từ bị của Tát Đóa, làm lợi cho chúng sinh, 
lập nhiều công đức, sau chứng quả vị La hán. 
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TÔN GIẢ CHÚ ĐỎ CA 


Tức Chú Đồ Bán Thác Ca, là một trong 16 La hán nổi 


Tân giả Chủ ĐÃ Cụ 


tiếng. Căn cứ vào truyền thuyết Phật 
giáo, 16 vị đại Bỏ tát (bọn Chú Đồ 
Bán Thác Ca) đều nghe theo lệnh 
của Thích Ca mãi ở thế gian, tế độ 
chúng sinh. Theo Đại A La hán Man. 
đà Mạt đo la sở thuyết Pháp Trụ bý: 
Thuộc hạ của Tòn giả Chú Dễ Hán 
Tháo Ca có tới 1600 vị A La bán, họ 
ổ trong núi Trì Trục. Thiện nam, tín 
nữ rộng mở hội cúng dàng cho tăng 
chúng, Chú Đề Bán Thác Ca cùng 
quyến thuộc bèn ẩn hình mạo, mặc 
Áa thường dân đến tiếp thụ cúng 
dàng mà đem phúc quá cho thí chủ. 
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TÔN GIÁ BÁT LỢI LA 


Là eao tăng Ấn Độ thời Đường, 


còn có tên gọi khác là Bạt Nhật 
La Bồ để, địch là Eim Cương Trí, 
người nước Ma Lại Da (Nam Ân), 
họ Bà La Mòn. Cha ông tỉnh thông 
Phát pháp, là quốc sư cúa vua Kiến. 
Chỉ. Hát Lựi La 15 tuổi xuất. gia, 
trước học luật tạng ở chùa Na Lan 
Đà tại Trung Ấn. Sau ông qua Tây 
Ấn học Mật tông, 10 năm sau thông 
"Tam tạng kinh, Luật, Luận. Nghe 
nói Trung Quốc tôn sùng Phật giáo, 
năm Khai Nguyên thứ 7 (719), ông 
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Tản guú Mãi Lời Lá 


theo thuyền tới Quảng Châu, dựng Đạo tràng Quán đỉnh 
Man Noa La để chúng sinh quy y. Năm sau, Huyền Tông 
mệnh cho vẻ ở chùa Đại Từ Ân tại Trường An, rộng mở Du 
Già Mật pháp. Khi đó trời hạn, ông theo lệnh vua cầu mưa 
được linh nghiệm, sau rời đến ở chùa Tiến Phúc, các danh 
tang Trường An phần nhiều đến với ông để học Du Già. 
Năm Rhai Nguyên thứ 11, ông phụng mệnh địch kinh, địch 
dược Du già niệm hạng pháp, Quún tự tại Du gia pháp và 
rất nhiều bộ khác. Khai Nguyên thứ 20 (739), ông viên tịch 
ở chùa Quảng Phúc (Lạc Dương), thạ 71 tuổi, được vua ban 
thụy Quốc sư, táng ở Long Môn. 


TÔN GIẢ NGUYÊN SƯ CHÚNG 


Nguyện, theo Chỉ quan, quyển 7 
hạ cho biết: “Phát nguyện là thể 
vậy. Nấu hứa cho người một vật mà 
không chỉ rõ thì không biết phân. 
định vát đó thế nào, dem điều 
thiện cho chúng sinh, nếu không 
gắng tâm hoặc sợ thoái chuyển, thì 
phái thể, không như vậy thì như 
trâu không chế ngự, không biết về 
đâu, Nguyện giữ đức hạnh, đến sau 
cũng như bây giờ". Chúng là tất 
cả chúng sinh, Tôn giả Nguyện Sự 
Chúng qua vô số kiếp, tu hành tại 
vô số Phật, công đức viên mãn, ông 
phát nguyện rằng: không bao giờ rời bỏ thế gian, mãi trụ lại 
với chúng sinh chưa được giải thoát, giải trừ phiên não và 


=.. 


Tôn giá Nghyễn Sự Chẳng 


khổ nạn cho họ, vì họ mà chỉ điểm bến mê để đưa họ sang 
Quốc độ Cực lạc 


TẾ CÔNG 


Danh tăng thời Nam Tấng, pháp 
hiệu Dạo Tễ. Tự là Hề Ấn, hiệu là 
Phương Viền Sưu, người Lâm Hải, 
họ Lý. Ông dung mạo tuấn tú, 
thông minh. Xuất. gia từ nhả, bái 
Thiền sư Phật Hải Tuệ Viễn chùa 
Linh Ấn làm thầy và lĩnh hội được 
mật truyền. Sau khi thầy tịch diệt, 
ông là người nối y bát, trở thành tổ 
thứ 16 của Nam Nhạc. Ông thích 
những nơi thanh tịnh, vùng sơn 
dã, ngao du khắp núi sông, lại eã 

Tế Cảng tri thức uyên bác, viết chữ cực đẹp, 
dấu mực được người đời trân trọng, 
nhưng tính lại ngông cuồng, quần áo xộc xêch, rượu thịt 
bét nhè, không theo giới luật, khi say thường đùa cùng tré, 
người đời gọi ông là Tế Điên, và tân xưng là Tế Công. Vì 
không theo giới luật, ông bị đuổi khỏi chùa, đến chùa Tịnh 
Từ núi Nam Bình trước thuật, văn chữ đẹp đẽ, có tác phẩm 
gì mọi người đều truyền tay đọc. Ông viên tịch năm Gia 
Định thứ 2 (1209). Sau khi thiêu, xá lị rất nhiều, dân Hàng 
Châu thu nhật đem về nhà cúng đàng, các đệ tử cũng thu 
mà táng trong tháp bên suối Hồ Bảo. 


LỜI KẾT 


800 La hán la thuật ngữ quen thuộc lưu truyện ở Trung 
Quốc, họ coi đây là sự tượng trưng cho lực lượng đem lại 
may mắn cho cuộc sông. Nhiều người cho 500 vị Tôn giả là 
quá nhiều, nhưng trong thực tế phát triển của lịch sử Phật 
giáo, các vị ca tăng đại đức không đừng ở số 500 và cũng 
có nhiều nhân vật mang tính thần thoại hoặc truyền thuyết. 
So sánh danh hiệu 500 vị Tôn giả với Đại Tạng kính, ta 
thấy có thể chìa làm ba loại: 

Thư nhất là các nhân vật cá thật trong lịch sử, họ xuất 
hiện trong thời kì Thích Ga khai sáng đạo Phật, trong đáng 
đấp là các đệ tử, hoặc cùng có nhiễu vị eao tăng cư sĩ, hộ 
pháp vương của những thời đại sau có công hiến lớn cho sự 
phát triển của Phật giáo. 

Thư hai là các nhân vật hư cấu trong tôn giáo, trong 
truyền thuyết, họ được sinh ra từ nhiều kiếp trong thế giới 
khác nhau ở những nơi có công đứe và trí tuệ siêu phàm, đó 
là các biểu tượng của các tôn giáo, không có phép đoán định 
nào có thể xác định được họ tổn tại hay không tổn tại. Các 
Tôn giả này gồm La hán, Bồ tát, thậm chí cả Phật. 

“Thứ ba là danh hiệu các vị Tôn giả được xuất phát từ các 
thuật từ Phật học có những nghĩa lý sâu xa, có tầm quan 
trọng lớn trong hạc thuyết và được tôn sùng. Mỗi một giáo 
nghĩa có thể được thể hiện qua hình tượng nhân vật, lại 
không thể lý giải được mỗi vị tăng nhân là sự hóa thân của 
giáo nghĩa nào. Như vậy hòa nhập giữa nhân cách, nhân 
vật và giáo nghĩa để chúng sình cúng dàng, đã thể hiện 
nhân thức sâu sắc của chúng tăng đối với Phật giáo. 
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Trong số 500 La hán, có vị là nhân vật thật, có vị là 
nhân vật được xây dựng một cách huyền bí, biến hóa khôn 
lường. mang nhiều đặc sắc, lại đem giáo nghĩa hòa vào 
nhân cách để thế hiện sự nhó thác, Lạo ra nội dùng phang 
phú cho 500 vị La hán. Trong quá trình biên địch, các tác 
giả chú trạng vào ghi chép của Đại Tạng bình để độc giá 
có cái nhìn sát thực về nguồn gốc Phật giáo, Từ khi đạo 
Phật xuất hiện đến nay, khoa học kỹ thuật phát triển rất 
rnanh. Phật giáo là tôn giáo có nhiều tín đô, lại đưa ra lý 
luận về sự tên tại và phát triển của xã hội, nhưng công có 
lúc bị khoa học phú định. Tuy nhiên, Lư tưởng Phật giáo đã 
thể hiện được sự nhận thức ban đầu của nhân loại, của thế 
giới, là đại biểu cho trí thức, lại giúp con người nhận thức 
được bản ngã. Phật giáo là sự kết tính cho sự phát triển 
của mật xã hội, bao quát cả nội đụng và tư tưởng, và được 
xã hội hiện đại nhìn nhân lã tôn giáo tích cực có đóng góp 
lớn, ví đụ: bỏ điều ác làm điều thiện, vì lợi ích của người 
khác hoặc cộng đẳng mà tự thức tỉnh chính mình qua ean 
đường tiết chế... 

Sách này đưa ra cách lý giải về sự phát triển của Phật 
giáo tất rõ ràng. Tuy có yếu tố cường điệu trong việc thể 
hiện sự tu dưỡng truy cầu cảnh giới Niết bàn, coi Niết bàn 
là cảnh giới tối lạc, nhưng phù hợp với sự phát triển tất yếu 
của xã hội. Đây là đặc điểm cần hết sức lưu ý. Qua quá trình 
biên dịch, các tiểu truyện, chúng tôi biết còn eó nhiều thiếu 
sót, bởi kinh sách quá nhiều, trong thời gian ngắn không 
thể tham cứu hết được. Xin cảm ơn những đóng góp bố sung 
để tác phẩm trở nên hoàn thiện, rất mong các vị học giả 
và chư tăng chỉ cho những chỗ còn thiếu sót để cuốn sách 
được trọn vẹn trong mắt độc giả qua những lần tái bản sau. 
Trong quá trình biên dịch, chúng tỏi nhận được sự giúp đỡ 
của giáo sư Trần Lâm Biển đã hiệu đính bản thảo. 
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Tôn giả Hỷ Kiến Tôn 

Tôn giá Vị Lam Vương 
Tôn giả Đề Bả Trưởng 
Tôn giả Thành Đại Lợi 
Tôn giả Pháp Thủ 

Tôn giã Tô Tấn Đà 

Tôn giả Chủng Đức Thù 
Tôn giả Kim Cương Tạng 
Tôn giả Cũ Giả Lê 

Tôn giả Nhật Chiếu Minh 
Tôn giả Vô Gấu Tạng 

Tôn giả Trừ Nghĩ Vồng 
Tôn giả Vô Lượng Minh 
Tôn giả Trừ Chúng Ưu 


279 
279 
280 
281 
282 
382 
283 
284 
284 
285 
288 
287 
288. 
288 
289 
290 
290 
291 
292 
293 
294 
294 
295 
296 
297 
298 
298 
298 
300 
300. 
301 
302 
303 
304 
305 
305 
308 
307 
308 
308 
308 
310 
3 
312 


376. 


377. 


378. 
379. 
380. 
381 
382 
383 
384. 
386. 
386. 
387 
388. 
389 


390. 


381 
392. 
388. 
394. 
395. 


396. 


39ï 


398. 


398 
400. 
401 
402. 
403. 
404 


405. 


408 
407 


408. 


409. 
410. 
41 
412 


418. 


414 
416. 
416. 


417. 


418 
418. 


Tôn giả Võ Cấu Đức 

Tôn giả Quang Minh Cương 
Tôn giả Thiện Tu Hành 
Tôn giả Tọa Thanh Lướng 
Tôn giả Võ Ưu Nhãn 

Tôn giả Khử Gái Chưởng 
Tôn giả Tự Minh Tân 
Tôn giả Hòa Luân Điều 
Tôn giả Tịnh Trừ Cấu 
Tôn giả Khử hư Nghiệp 
Tôn giả Từ Nhân Tôn 
Tôn giả Vô Tận Từ 

Tôn giả Táp Đà Nộ 

Tôn giả Na La Đạt 

Tên giả Hành Ngưyện Trì 
Tôn giả Thiên Nhãn Tôn 
Tân già Võ Tận Trị 

Tôn giá Biến Cụ Tùc 

Tân giả Bảo Cái Tôn 

Tôn giả Thần Thông Hóa 
Tân giả Tư Thiện Thức 
Tân giả Hỷ Tin Tĩnh 

Tôn giả Ma Ha Nam 

Tôn giả Vô Lượng Ouang 
Tôn giả Kim Quang Tuệ 
Tôn giả Phục Long Thí 
Tôn giả Huyễn Quang Không. 
Tôn giả Kim Cương Minh 
Tôn giả Liên Hoa Tình 
Tôn giả Câu Na Ý ` 
Tôn giả hiến thủ tôn 

Tôn giả Lợi Hoàn La 

Tôn giả Điều Định Tạng 
Tôn giả Vô Cấu Xứng 
Tôn giả Thiên Âm Thanh 
Tôn giả Đại Uy Quang 
Tôn giả Tự Tại Chủ 

Tôn giả Minh Thế Giỏi 
Tôn giả Tổi Thượng Tôn 
Tôn giả Kim Dương Tôn 
Tôn già Xúc Mạn Ý 

Tên giả Vô Lượng Tỳ 
Tôn giả Siêu Tuyệt Luân 
Tên giả Nguyệt Bố Đế 


383 
39 
334 
35 
337 


399 


-4-`415 


437 


Tên giã Trì Thể Giới 

Tôn giả Định H0a Trí 

Tên giả Võ Biên Thân 

Tôn giả Tới Thẳng Trăng. 
Tôn giả Khi Ác Pháp 

Tôn giả Vô Ngại Hành 
Tôn giả Phổ Trang Nghiêm 
Tôn giả Vô Tận Từ 


Tôn giả Thường Bí Mẫn 


Tôn giả Đại Trần 0hướng. 


. Tôn giả Quang Diệm Minh 
. Tôn giả Trí Nhãn Minh 

.. Tôn giả Kiên Cế Hành 

. Tôn giả Chủ Vân Vũ 

_ Tôn giả Bất Động La 

- Tôn giả Phổ Quang Minh 


Tôn giả Tâm quán tịnh 
Tôn giả Na La Đức 


438. Tôn giả Sư Tử Tân 


439. 
440. 


441, 


A42. 


“3. 


444 


458, 
459. 
480. 
461 


Tôn giả Pháp Thượng Tôn 
Tôn giả Tính Tiến Biện 
Tôn giả Lạc Thuyết Quả 
Tôn giả Quản Vô Biên 
Tôn giả Sư Tử Phiên 

Tôn giả Phá TÀ Kiến 
Tôn giả Vô Úu Đức 

Tôn giả Hành Võ Biễn 
Tôn giả Tuệ Kim Cương 
Tôn giả Nghĩa Thành Tựu 
Tôn giả Thiện Tru Nghĩa 


. Tôn giả Tín Trừng 

„ Tôn giả Hành Kinh Đoan 
. Tôn giả Đức Phổ Hiệp 
Tân giả Sư Tử Tác 


Tôn giả Hành Nhẫn Từ 
Tôn giả Võ Tưởng Không 
Tôn giả Dũng Tinh Tiến 
Tôn giả Thẳng Thanh Tịnh 
Tôn già Hữu Tinh Không 
Tên giả Tịnh Na La 

Tôn giả Pháp Tự Tại 

Tôn giả Sư Tử Giáp 


416 „ 


462. 


463. 
464 
465, 
466. 
461, 


468. 


469. 


470. 


E) 


41 


Tôn giả Đại Hiến Qưang 
Tôn giả Quang Phổ Hiện 
Tên giả Âm Điều Mẫn 
Tôn giả Sư Tử Ức 

Tôn giả Hoại Ma Quân 
Tôn giả Phân Biệt Thân 
Tôn giả Tịnh Giải Thoát 
Tôn giả Chất Trực Hành 
Tôn giả Trí Nhân Từ 
Tôn giả Cụ Túc Nghỉ 


472. Tôn giả Như Ý Đóa. 


4T3. 
474 
475 
476. 
477 
478. 
479. 
480. 
481 


. Tôn giả Đại Xí Diệu. 
| Tôn giả Kiếp Tân Na. 
Tôn giả Phổ Diệm Quang 
. Tên giả 0ao Dật Hành 
Tôn giả Đắc Phật Trí 
L. Tôn giả Tịch Tĩnh Hành 
. Tôn giả Ngộ Chân Thường. 
. Tôn giả Phá Oan Tặc 
. Tôn giả Diệt Ác Thú 


482 Tôn giả Tính Hải Thông 


483. 


484 


485. 
486. 


487 
488. 
489. 
490. 
491 
492 
493. 
40. 


495. 
496. 


497 


498. 


499 


500. 


Tên giả Pháp Thông 

Tôn giả Mẫn Bất Tức 

Tôn giả Nhiếp Chúng Tâm 
Tôn giả Đạo Đại Chũng 
Tôn giả Thường Ẩn Hạnh 
Tôn giả Bồ Tất Từ 

Tôn giả Bạt Chúng Khổ 
Tên giả Tắm Thanh ng 
Tôn giả Sổ Kiếp Định. 
Tôn giả Chú Pháp Thủy 
Tôn già Đắc Định Thông. 

- Tôn giả Tuệ Quảng Tắng 
Tôn giả Lục Căn Tận 

Tôn giả Bạt Độ La 

Tôn giả Tư Tát Đóa 

Tôn giả thú Để Œa 

Tôn giả Bát Lợi La 

Tên giả Nguyện Sự Chúng 


TẾ Công 
Lôi kết 
Mục lục 


ˆ “Tim &biln đả: PHAM ĐỨC HÁN - PHẠM VĂN TUẦN - 
TRẤN VĂN THỨC - ĐĂNG THỦY THUY 
le #m: G5, TRẤN LÀM BIÊN 


300 
VỊ LA HÁN 


“500 uj La hán” là một cuốn sách mang ý nghĩa giáo dục và 
_ giá trị nhân văn sâu sắc. Ngoài những kiến thức về xuất xứ 
cũng như quá trình chứng quả vị La hán của các vị La hán, 
các câu chuyện trong sách còn toát lên những điều áo điệu 
của giáo lý nhà Phật. Bên cạnh đó, các câu chuyện trên còn 
có tác dụng vô cùng to lớn đối với tư tưởng, tình cảm và 
hành động của con người. Sách khuyên con người phải 
hành thiện, từ bỏ điều ác, sự đố ky, lòng tham... biết hy 
sinh, ban tặng, khoan dung với đồng loại và cả những loài 
vật nhỏ bé tầm thường. 


